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KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

BOD   : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) 

BVMT   : Bảo vệ môi trường 

COD   : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) 

ĐD   : Đường dây 

ĐTM   :  Đánh giá tác động môi trường 

ĐTXD   : Đầu tư xây dựng 

NCKT   : Nghiên cứu khả thi  

MTV   : Một thành viên 

PCCC   : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN   : Quy chuẩn Việt Nam 

TBA   :  Trạm biến áp 

TCVN   : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH   : Trách nhiệm hữu hạn 

TNMT   :  Tài nguyên Môi trường 

TP   : Thành phố 

TPHCM   : Thành phố Hồ Chí Minh 

TKKT   : Thiết kế kỹ thuật 

TVXDĐ3   : Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 

UBND   :  Ủy ban nhân dân 

UB MTTQ   : Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

WHO   :  Tổ chức Y tế Thế giới 
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MỞ ĐẦU 

 

1  XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN  

1.1  Thông tin chung về dự án 

Hiện nay và trong tương lai gần, nhu cầu điện của nước ta luôn tăng trưởng ở 
mức cao, trong khi đó các nguồn điện lại đáp ứng chậm, thiếu dự phòng. Điện 
gió đem lại nhiều hữu ích hơn loại năng lượng sạch. Giá thành điện gió ổn định 
và không chịu ảnh hưởng bởi tính bất ổn của nhiên liệu hóa thạch. Điện gió giúp 
tạo ra công ăn việc làm cho các địa phương, tăng thu nhập ở các địa phương có 
nhà máy điện gió. Vì gió là nguồn vô tận, điện gió góp phần an ninh năng lượng 
khác xa với nhiên liệu hóa thạch là loại nhiên liệu không tái sinh được. 

Theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới, khu vực tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận 
cũ) là một trong những địa điểm giàu tài nguyên gió nhất Việt Nam, do vậy việc 
xây dựng nhà máy điện gió tại tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) sẽ đem lại 
hiệu quả cao nhất so với các địa điểm khác. Theo tài liệu này, khu vực xã Công 
Hải, tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) nằm trong khu vực có vận tốc gió 
bình quân ở độ cao 65m từ 7-8,0m/s. Bên cạnh đó, khu vực này cũng tương đối 
bằng phẳng, trống trải thích hợp bố trí các tua bin gió. 

Dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2” là dự án xây dựng mới, đã 
được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (mã số 
dự án 5434583345, chứng nhận lần đầu ngày 30/5/2013, chứng nhận thay đổi 
lần thứ 3 ngày 23/6/2022) và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) là Chủ 
đầu tư (được đính kèm trong Phụ lục 1).  

Toạ độ ranh đất của dự án đã được Bộ Công thương xác định theo Quyết định 
số 2574/QĐ-BCT ngày 23/04/2013 của Bộ Công thương về việc quy hoạch phát 
triển điện gió tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 
2030 (được đính kèm trong Phụ lục 1). 

Quy mô của dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2” bao gồm: 

- Xây dựng và lắp đặt 05 trụ gió (công suất 5,0MW) với tổng công suất không 
vượt quá 25MW. 

- Xây dựng mới 01 trạm 22/110kV công suất 35MVA.  

- Xây dựng hệ thống cáp ngầm 22kV nhằm kết nối các tổ máy phát điện (tuabin 
gió) với trạm biến áp nâng áp 22/110kV và dự kiến đấu nối vào lưới điện địa 
phương bằng đường dây 110kV mạch kép dây dẫn phân pha ACSR2x240, 
chiều dài khoảng 800m chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ninh Hải – Nam 
Cam Ranh hiện có. 

- Xây dựng các trạm compact 0,5-1/22kV, công suất khoảng 5100kVA và các 
thiết bị 22kV được lắp đặt trong cabin bên trong tuabin. 

- Xây dựng đường thi công và vận hành, tổng chiều dài 3,163km.  

- Xây dựng khu quản lý vận hành (gồm nhà làm việc, nhà ở cán bộ công nhân 
viên, nhà bảo vệ, nhà xe). 
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- Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công vận hành. 

Dự án có nhu cầu sử dụng đất là 11,098 ha, trong đó: 

- Đất sử dụng có thời hạn (thu hồi đất và đền bù): 8,7367 ha. 

- Đất sử dụng tạm thời: 2,3613 ha. 

Toàn bộ dự án nằm trên địa bàn xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Theo bản đồ 
phân vùng Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, diện tích dự án (11,098ha) thuộc 
vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa. 

Do đó, Dự án có tổng diện tích <50ha và có sử dụng đất > 0,5ha vùng đệm của 
khu dự trữ sinh quyển. Đối chiếu theo điểm b cột (3) số thứ tự 5a Phụ lục IV 
kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại mục 4 phụ lục 
kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Dự án thuộc danh 
mục dự án đầu tư nhóm II quy định tại điểm c, điểm d khoản 4 Điều 28 Luật 
BVMT. Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (Điều 30, 35), 
Dự án thuộc đối tượng lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường và trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thẩm định, phê duyệt. 

1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 
nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả 
thi của dự án 

Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 17/5/2021. 

Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, mã số dự án 5434583345, chứng nhận lần đầu ngày 30/5/2013, chứng nhận 
thay đổi lần thứ 3 ngày 23/6/2022 và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) 
là Chủ đầu tư. 

Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình của dự án “Nhà máy 
điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2” do Tổng công ty Phát điện 2 
(EVNGENCO2) phê duyệt.   

1.3 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; mối 
quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của 
pháp luật có liên quan   

Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg 
ngày 08/7/2024 với mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia (khoản 2 
Điều 1) như sau: 

- Về mục tiêu tổng quát: chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy 
thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn 
chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền 
được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định 
hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; 
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định hướng thiết lập các khu bảo vệ, khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp 
tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp 
quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế 
xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế cac-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân 
thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Về mục tiêu cụ thể: 

+ Đối với phân vùng môi trường: định hướng phân vùng môi trường thống 
nhất trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường 
dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động 
tiêu cực đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

+ Đối với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: định hướng bảo tồn giá 
trị tự nhiên và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên nhằm phục hồi và duy 
trì các hệ sinh thái tự nhiên, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh 
học trên cơ sở củng cố, mở rộng, thành lập mới và quản lý hiệu quả các 
khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng, vùng đất ngập nước quan trọng và cơ 
sở bảo tồn để lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu, nguy cấp, 
quý, hiếm, mẫu giống cây trồng và vật nuôi. 

Dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2” được đầu tư xây dựng với 
ưu điểm sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện năng, không phát thải 
khí nhà kính, không gây ô nhiễm môi trường. Dự án sẽ nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện và giảm tổn thất điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
Khánh Hòa và khu vực lân cận. 

Dự án lựa chọn và thiết kế không nằm trong vùng lõi vườn quốc gia, khu bảo 
tổn thiên nhiên quan trọng, vùng ngập nước; đồng thời Dự án sẽ góp phần phát 
triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc vào 
nhiên liệu hóa thạch, và giảm ô nhiễm không khí và nước, phù hợp với Quy 
hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 
08/7/2024. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể quốc gia 

- Theo khoản 2 Điều 9, Điều 7 và khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 81/2023/QH15 
ngày 09/01/2023 của Quốc hội, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp 
quốc gia, định hướng phát triển các ngành quan trọng, mục tiêu phát triển đến 
năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch của Quy hoạch 
tổng thể quốc gia đã xác định phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu 
đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ năng lượng ổn 
định, có chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Dự án phù hợp 
với Quy hoạch tổng thể quốc gia. 

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch điện gió tỉnh 

- Theo Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 
2574/QĐ-BCT ngày 23/04/2013, dự án Nhà máy điện gió Công Hải thuộc số 
thứ tự 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2574/QĐ-BCT ngày 
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23/04/2013. Do đó, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển điện gió tỉnh 
Ninh Thuận (trước đây). 

Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất 

- Theo Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 (tích hợp Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023, Dự án Nhà máy 
điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 có trong quy hoạch với quy mô là 6,0 ha 
(Số thứ tự 23 mục XIII Biểu 06/CT). 

- Dự án có trong Danh mục công trình dự án thực hiện trong quy hoạch sử 
dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thuận Bắc (trước đây) được UBND tỉnh 
Ninh Thuận cũ phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 28/6/2022, 
với diện tích 6,0 ha (Phụ biểu 02). 

Như vậy, Dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2” phù hợp với 
Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai và trong Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2030 huyện Thuận Bắc (trước đây). 

2  CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

2.1 Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 
trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

Các văn bản về lĩnh vực môi trường: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường.  

- Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết của Luật 
Bảo vệ môi trường. 

Các văn bản về lĩnh vực khác: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014. 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020.  



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi MỞ ĐẦU 

Công ty CP TVXDĐ3 Trang 14 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng. 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024. 

- Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2024. 

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 
29/11/2024 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội Nước Cộng 
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/07/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 
xây dựng. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh 
vực điện lực. 

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương quy 
định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật  

Môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 
hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mức tiếp xúc cho 
phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Môi trường nước 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt; 
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- QCVN 09:2023/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
dưới đất; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
hoạt; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 
nguy hại; 

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 
nghiệp. 

Môi trường đất 

- QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc ca về kỹ thuật điện và an toàn 

- QCVN 2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; 

- QCVN QTĐ 06:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện 
– vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện; 

- QCVN QTĐ 07:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện 
– thi công các công trình điện; 

- QCVN 01:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định các nguyên 
tắc đảm bảo an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện; 

- QCVN QTĐ 05:2009 BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện - 
kiểm định trang thiết bị hệ thống điện; 

- QCVN 7:2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao 
động đối với thiết bị nâng; 

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006 - Phần II: Hệ thống đường dẫn 
điện, Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-95; 

- QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về điện từ trường tần 
số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp 
tại nơi làm việc; 

- QCVN 01/2121/BXD.- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 
dựng;  

- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, 
kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- TCVN 7447:2005 về lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – bố trí nối đất, dây bảo 
vệ và dây liên kết bảo vệ. 

Các tiêu chuẩn khác 

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356:2005;  

- TCVN 4244:2005 - Thiết bị nâng, thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;  

- TCVN 4086:1995 - Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng;  

- TCVN 3147:1990 - Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ;  
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- TCVN 2292:1978 - Công việc sơn, yêu cầu chung về an toàn;  

- TCVN 5863:1995 - Thiết bị nâng, cấp thép, tang, ròng rọc, xích, đĩa xích. 
Yêu cầu an toàn; 

- QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 
dựng;  

- TCVN 9385:2002 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 
kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

2.2 Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 
thẩm quyền liên quan đến dự án  

- Quyết định số 2574/QĐ-BCT ngày 23/04/2013 của Bộ Công thương về việc 
phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 
2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

- Văn bản số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực. 

- Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận 
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 5434583345, chứng nhận lần 
đầu ngày 30/5/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 23/6/2022 do UBND 
tỉnh Ninh Thuận cấp. 

- Văn bản số 2377/EVN-KH ngày 24/6/213 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
về việc chấp thuận mua điện của dự án NMĐG Công Hải 1. 

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư NMĐG Công Hải 1, tỉnh Ninh Thuận 
giữa EVNIC và Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2). 

- Văn bản số 1087/PCCC&CNCH-P6 ngày 24/7/2018 của Cục Cảnh sát PCCC 
và CNCH góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở. 

- Văn bản số 2851/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 18/9/2018 của Sở Xây dựng 
tỉnh Ninh Thuận về việc thỏa thuận Quy hoạch tổng mặt  bằng dự án NMĐG 
Công Hải 1 – giai đoạn 2 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. 

- Văn bản số 42/TC-QC ngày 31/01/2019 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham 
mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng NMĐG Công Hải 1 – 
Giai đoạn 2. 

- Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống rơ le bảo vệ và tự động dự án NMNĐ 
Công Hải 1 – Giai đoạn 2 giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và 
Ban QLDA Trung tâm điện lực Ô Môn số 82/2020/ĐĐQD-TTRL ngày 
02/10/2025. 

- Thỏa thuận đấu nối giữa Tổng Công ty điện lực miền Trung và Ban QLDA 
Trung tâm điện lực Ô Môn ngày 26/10/2020. 

- Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hạng mục SCADA và viễn thông dự án NMĐG 
Công Hải 1 – Giai đoạn 2 giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và 
Ban QLDA Trung tâm điện lực Ô Môn ngày 20/01/2021. 
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- Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập 
số liệu đo đếm NMĐG Công Hải 1 – Giai đoạn 2 giữa Công ty mua bán điện 
và Ban QLDA Trung tâm điện lực Ô Môn số 1069/EPTC-KT&CNTT-
KDBĐ ngày 01/3/2021. 

2.3 Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án lập được sử dụng trong quá trình thực 
hiện đánh giá tác động môi trường 

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy điện gió Công 
Hải 1 – Giai đoạn 2”; Công ty CP TVXDĐ3, 09/2025. 

- Báo cáo Thiết kế cơ sở dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2”; 
Công ty CP TVXDĐ3, 09/2025. 

- Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn dự án “Nhà máy điện 
gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2”; Công ty CP TVXDĐ3, 2018. 

- Báo cáo đấu nối nhà máy vào hệ thống điện quốc gia dự án “Nhà máy điện 
gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2”; Công ty CP TVXDĐ3, 09/2025. 

- Kết quả đo đạc môi trường nền khu vực dự án do Công ty cổ phần Công nghệ 
và Kỹ thuật HATICO thực hiện, 10/2025. 

3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1  Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM 

Thực hiện sưu tầm, thu thập các tài liệu: điều kiện tự nhiên môi trường, kinh tế 
xã hội, luận chứng kinh tế kỹ thuật và nhiều văn bản, tài liệu khác có liên quan 
đến Dự án cũng như vị trí địa lý của Dự án, các văn bản pháp luật liên quan đến 
thực hiện ĐTM; 

Thực hiện khảo sát điều tra hiện trạng các thành phần môi trường theo các 
phương pháp chuẩn bao gồm: khảo sát điều kiện KT-XH, khảo sát chất lượng 
nước mặt, chất lượng không khí, tại khu vực Dự án; 

Trên cơ sở thực hiện các bước trên, tiến hành đánh giá các tác động của Dự án 
đối với các yếu tố môi trường và KT-XH; 

Đề xuất các giải pháp BVMT, chương trình giám sát môi trường có cơ sở khoa 
học và khả thi để hạn chế các mặt tiêu cực, góp phần BVMT trong thời gian 
triển khai dự án; 

Cấu trúc lập báo cáo ĐTM thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 04, Phụ lục II, 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM cho dự  án 

TT Trình tự thực hiện 

1 
Xem xét thông tin về dự án và các hồ sơ pháp lý liên quan. Từ đó, xác định pham vi 
công việc phải thực hiện. 
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TT Trình tự thực hiện 

2 
Khảo sát khu vực dự án, lấy mẫu môi trường và thu thập các thông tin về điều kiện 
kinh tế xã hội tại khu vực dự án.   

3 
Xem xét, phân tích dự án trong mối quan hệ, nhận diện các vấn đề và các bên liên 
quan đối với việc triển khai dự án.  

4 Nghiên cứu, phân tích hệ thống, nhận dạng các vấn đề về môi trường  

5 
Trên cơ sở các vấn đề môi trường, đưa ra các tác động môi trường được định tính 
và định lượng dựa trên các hệ số phát thải đã được thống kê và dựa vào thực tế hoạt 
động của các dự án tương tự.  

6 
Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án được đề xuất và xây 
dựng dựa trên kinh nghiệm của đơn vị tư vấn và các dự án tương tự mà chủ dự án 
đã triển khai.  

7 Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường  

8 Viết báo cáo tổng hợp  

9 Chủ dự án xem xét lại nội dung báo cáo và hiệu chỉnh một số nội dung. 

10 Trình phê duyệt báo cáo.  

3.2 Tổ chức thực hiện ĐTM  

Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai 
đoạn 2” được Chủ dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 
ngày 28/02/2025. Việc lập báo cáo ĐTM của Dự án được Chủ dự án chủ trì thực 
hiện với sự tư vấn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. 

Cơ quan chủ dự án: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (Tổng Giám 
đốc: Ông Nguyễn Hữu Thịnh, địa chỉ: số 01 đường Lê Hồng Phong, phường 
Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, điện thoại:  0292.246.1507, fax: 
0292.6255.500). 

Đại diện chủ dự án quản lý dự án: Ban Quản lý dự án EVNGENCO2 - Chi 
nhánh Tổng công ty Phát điện 2 (Q.Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Diện, địa chỉ: 
số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). 

Cơ quan tư vấn thực hiện Nghiên cứu khả thi và báo cáo ĐTM: Công ty cổ phần 
Tư vấn xây dựng điện 3 (TVXDĐ3) (Tổng giám đốc: Ông Lạc Thái Phước, địa 
chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, điện 
thoại: 028.22211125, fax: 028.39307938 – Phòng Môi trường). 

Danh sách những thành viên tham gia thực hiện ĐTM như sau: 

Bảng 0.1: Danh sách các thành viên tham gia thực hiện ĐTM 

Stt Họ tên 
Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Đơn vị công 
tác 

Nhiệm vụ 
Số năm 

kinh 
nghiệm 

Chữ ký 

A Chủ dự án 

1 Nguyễn Kỹ sư Q.Giám đốc Quản lý thực hiện > 20  



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi MỞ ĐẦU 

Công ty CP TVXDĐ3 Trang 19 

Stt Họ tên 
Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Đơn vị công 
tác 

Nhiệm vụ 
Số năm 

kinh 
nghiệm 

Chữ ký 

Xuân Diện điện – Ban 
QLDA EVN 
GENCO2 

ĐTM năm 

2 
Đoàn 
Trung 
Thông 

Kỹ sư 
điện 

Ban QLDA 
QLDA EVN 
GENCO2 

Theo dõi thực 
hiện ĐTM 

> 20 
năm  

B Đơn vị tư vấn 

1 Đỗ Trung 
Kiên 

Thạc sỹ 
Môi 
trường 

Trưởng 
phòng Môi 
trường- 
TVXDĐ3 

Kiểm tra hồ sơ 
báo cáo ĐTM 
 

> 20 
năm 

 
2 Nguyễn 

Thái Vũ 
Kỹ sư 
Môi 
trường 

Phó trưởng 
phòng Môi 
trường- 
TVXDĐ3 

Tổng hợp báo cáo 
ĐTM 

> 20 
năm 

 

 

3 Trần Thái 
Sơn 

Kỹ sư 
Môi 
trường 

Chuyên viên 
phòng Môi 
trường- 
TVXDĐ3 

Hỗ trợ khảo sát, 
điều tra, thống kê 
số liệu. Đánh giá 
tác động môi 
trường 

17 năm  

3 Lê Thị 
Ngọc 
Xuân 

Kỹ sư 
Môi 
trường 

Chuyên viên 
phòng Môi 
trường- 
TVXDĐ3 

 Hỗ trợ khảo sát, 
điều tra, thống kê 
số liệu và tham 
vấn cộng đồng. 
Đề xuất các giải 
pháp giảm thiểu 

> 20 
năm 

 

 

4 Đỗ Ngọc 
Anh Dũng 

Thạc sỹ 
Môi 
trường 

Chuyên viên 
phòng Môi 
trường-
TVXDĐ3 

Hỗ trợ khảo sát, 
điều tra, thống kê 
số liệu. Lập 
chương trình 
quản lý môi 
trường cho dự án 

17 năm 

5 Nguyễn 
Minh Hiếu 

Thạc sỹ 
Môi 
trường 

Chuyên viên 
phòng Môi 
trường- 
TVXDĐ3 

 Hỗ trợ khảo sát, 
điều tra, thống kê 
số liệu và tham 
vấn cộng đồng 

17 năm  

 

4 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dựa trên các kỹ thuật dưới đây: 

4.1 Phương pháp ĐTM 

 Phương pháp liệt kê (áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM) 

Phương pháp liệt kê được sử dụng để: 
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- Liệt kê hiện trạng khu vực dự án như địa hình, thực vật, nhà ở/công trình, 
sông, kênh, đường giao thông,... là cơ sở thực hiện đánh giá tác động cho 
hoạt động giải phóng mặt bằng tại Chương 3. 

- Liệt kê tất cả các hoạt động của dự án và các tác động môi trường tương ứng 
trong quá trình thực hiện thi công xây dựng và vận hành dự án, bao gồm: khí 
thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, rung, các tác động 
môi trường khác và các sự cố rủi ro có thể xảy ra. 

 Phương pháp đánh giá nhanh (áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM) 

Phương pháp đánh giá nhanh được sử dụng để ước tính tải lượng các chất ô 
nhiễm từ các hoạt động của dự án thông qua hệ số ô nhiễm đã được thống kê 
bởi các cơ quan, tổ chức có uy tín.  

Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM, cụ thể sử dụng 
hệ số phát thải ô nhiễm đối với loại xe vận tải có tải trọng 5 - 16 tấn để tính tải 
lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên 
vật liệu, sử dụng hệ số ô nhiễm của WHO để tính toán tải lượng, nồng độ các 
chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án. 

 Phương pháp chồng chập bản đồ (áp dụng tại Chương 1 và Chương 2 của 
báo cáo ĐTM) 

Phương pháp chồng chập bản đồ là phương pháp mang tính trực quan vì kết quả 
được thể hiện trực tiếp bằng hình ảnh. Nội dung tiến hành của phương pháp này 
là sử dụng các bản đồ địa lý, bản đồ chuyên ngành để diễn tả về các đặc trưng 
môi trường của khu vực dự án. 

Báo cáo ĐTM sử dụng phương pháp chồng chập bản đồ để thể hiện vị trí tương 
quan của dự án đối với các đối tượng xung quanh, đối tượng nhạy cảm, vị trí đo 
đạc hiện trạng môi trường. Ngoài ra, còn thể hiện sơ tổng mặt bằng của dự án 
để có cái nhìn tổng quan về dự án. Từ đó, đánh giá được các tác động và đề xuất 
biện pháp giảm thiểu cho dự án.  

 Phương pháp mô hình hóa (áp dụng tại Chương 3 của báo cáo ĐTM) 

Báo cáo sử dụng chương trình tính toán quá độ điện trường (EMTP) để tính toán 
cường độ điện trường dưới đường dây cao thế, từ đó đánh giá tác động của điện 
từ trường phát sinh từ dự án đến các đối tượng xung quanh. 

Phương pháp này cho kết quả trực quan, phụ thuộc vào các phép thử và thực 
hiện chuẩn hóa. 

4.2 Phương pháp khác 

 Phương pháp khảo sát hiện trường (áp dụng tại Chương 2 của báo cáo ĐTM) 

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định 
hiện trạng khu đất thực hiện dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát 
để chọn lựa vị trí lấy mẫu, … 

Quá trình khảo sát hiện trường càng tiến hành chính xác và đầy đủ thì quá trình 
nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp giảm thiểu 
các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi. 
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 Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu (áp dụng tại Chương 2 của báo cáo 
ĐTM) 

Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trường được thực 
hiện để xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực 
triển khai Dự án. 

Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được 
lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, 
nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản 
mẫu, kế hoạch phân tích, … 

Các phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm tuân thủ theo 
các tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam. 

 Phương pháp kế thừa (áp dụng tại Chương 2 của báo cáo ĐTM) 

Kế thừa các số liệu về lượng mưa, số giờ nắng, nhiệt độ không khí, độ ẩm không 
khí, các thông số về gió, bão của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và 
Môi trường; các số liệu về kinh tế xã hội trong báo cáo tình hình kinh tế - xã 
hội, quốc phòng – an ninh của UBND xã, .... Từ đó, đánh giá được điều kiện 
khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án. 

 Phương pháp so sánh (áp dụng tại Chương 2 và Chương 3 của báo cáo ĐTM) 

Đánh giá tác động trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia hiện hành, từ đó có cái nhìn khách quan với các vấn đề môi trường của 
dự án. 

 Phương pháp tham vấn (áp dụng tại Chương 5 của báo cáo ĐTM) 

Tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường là hoạt động của chủ 
dự án, theo đó chủ dự án tiến hành tham vấn bằng hình thức đăng tải trên cổng 
thông tin của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham vấn bằng văn bản với UBND 
và UB MTTQVN xã, tham vấn tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 
dự án. Trên cơ sở ý kiến ghi nhận được từ quá trình tham vấn, chủ dự án sẽ hoàn 
thiện ĐTM, qua đó hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường và con 
người. 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM  

5.1 Thông tin về dự án 

5.1.1 Thông tin chung 

- Tên dự án: Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2. 

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. 

- Chủ dự án: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần. 

- Địa chỉ liên hệ: số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Thới An Đông, thành 
phố Cần Thơ. 

- Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ chấp thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 17/5/2021. 

- Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
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tư, mã số dự án 5434583345, chứng nhận lần đầu ngày 30/5/2013, chứng 
nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 23/6/2022. 

5.1.2 Quy mô, công suất 

- Xây dựng và lắp đặt 05 trụ gió với tổng công suất không vượt quá 25MW. 

- Xây dựng mới 01 trạm 22/110kV công suất 35MVA.  

- Xây dựng hệ thống cáp ngầm 22kV nhằm kết nối các tổ máy phát điện (tuabin 
gió) với trạm biến áp nâng áp 22/110kV và dự kiến đấu nối vào lưới điện địa 
phương bằng đường dây 110kV mạch kép dây dẫn phân pha ACSR2x240, 
chiều dài khoảng 800m chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ninh Hải – Nam 
Cam Ranh hiện có. 

- Xây dựng các trạm compact 0,5-1/22kV, công suất khoảng 5100kVA và các 
thiết bị 22kV được lắp đặt trong cabin bên trong tuabin. 

- Xây dựng đường thi công và vận hành, tổng chiều dài 3,163km.  

- Xây dựng khu quản lý vận hành (gồm nhà làm việc, nhà ở cán bộ công nhân 
viên, nhà bảo vệ, nhà xe). 

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công vận hành. 

Dự án có nhu cầu sử dụng đất là 11,098 ha, trong đó: 

- Đất sử dụng có thời hạn (thu hồi đất và đền bù): 8,7367 ha. 

- Đất sử dụng tạm thời: 2,3613 ha. 

5.1.3 Công nghệ sản xuất  

Nhà máy sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện, cụ thể: 

Gió → tuabin gió → hệ thống 22kV nội bộ → trạm biến áp 22/110kV → hệ 
thống điện quốc gia.  

5.1.4 Phạm vi  

5.1.4.1 Các hạng mục công trình chính và hoạt động của Dự án đầu tư: 

a. Các hạng mục công trình chính 

- Tuabin gió: 5 cái, gồm các phần:  

+ Phần quay (rotot): công suất định mức 5000kW, chiều cao trụ (hub height) 
120m, đường kính rotor 128m, vận tốc quay 15 vòng/phút, vận tốc gió 
công suất định mức 12,3 m/s, … 

+ Phần máy phát (generator): công suất định mức 5,579 MVA, tần số 50Hz. 

+ Bộ phận truyền lực: gồm hộp số, khớp nối, phanh, trục quay nhanh kết nối 
giữa hộp số và máy phát, máy phát, nguyên lý điều khiển. 

- Trạm biến áp 22/110kV: 

+ Loại trạm: trạm biến áp, loại nửa ngoài trời có người trực. 

+ Cấp điện áp: 22/110kV. 

+ Công suất: 35MVA. 
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+ Nhà điều khiển: 24m x 12m x 4,2m 

+ Trạm bơm chữa cháy: 5m x 4m x 4,1m 

+ Bể nước chữa cháy: 60 m3 

+ Bể dầu sự cố: 22m3 

+ Nhà bảo vệ: 3,8m x 2,7m x 3,15m 

- Đường dây đấu nối 110kV: 

+ Xây dựng mới đường dây 110kV mạch đơn, chiều dài 800m, 03 cột điện. 
Dùng cột thép mạ kẽm 02 mạch liên kết bằng bu lông. Móng bằng bê tông 
cốt thép đúc tại chỗ. 

+ Dây dẫn điện: phân pha, 2xACSR-240/39 (loại có bọc mỡ trung tính) 

+ Dây chống sét: GSW-50 (loại có bọc mỡ trung tính) 

+ Dây cáp quang: OPGW-50 (loại 24 sợi quang đơn mốt) 

+ Hành lang tuyến: chiều rộng 15m (chiều rộng hành lang tuyến được giới 
hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với 
đường dây, có khoảng cách từ tim về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 
7,5m). 

- Trạm compact 0,5-1/22kV: 05 trạm, công suất khoảng 5100kVA, sử dụng 
trạm biến áp loại hợp bộ, kết cấu kín, gọn, được đặt trong tuabin gió.  

- Đường giao thông thi công và vận hành:  

+ Tuyến đường làm mới: dài 3,163km 

+ Tuyến đường nâng cấp: dài 878m 

+ Cấp thiết kế của đường: cấp VI  

+ Bề rộng đường: 7,75m (bao gồm bề rộng đường 6,5m và 1,25m phần lề 
đường mở rộng để bố trí tuyến cáp ngầm 22kV). 

+ Kết cấu áo đường: sử dụng lớp nhựa thấm nhập dày 6cm. 

- Khu quản lý vận hành: 

+ Nhà làm việc: 26m x 16m x 4m 

+ Nhà ở cán bộ công nhân viên: 21,4m x 16m x 4m 

+ Nhà xe: 9,9m x 5,0m 

+ Nhà bảo vệ: 3,8m x 2,7m x 3,15m 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Bố trí 05 bãi thi công lắp đặt vật tư thiết bị cho tuabin gió (tương ứng với 5 
tuabin gió): diện tích từng bãi thi công 65mx65m, bao gồm: khu vực lưu trữ 
tạm thời vật liệu lắp ráp cho tuabin gió, khu vực kho tạm trữ vật liệu thi công 
móng và phạm vi đất cho cần cẩu quay và di chuyển, khu vực sân nền để cần 
cẩu thi công lắp dựng tuabin gió. 

- Bố trí 01 khu chứa thiết bị thi công vận hành trụ tuabin gió: diện tích 
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65mx65m. 

c. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 

- Tại mỗi khu vực thi công móng tuabin, khu trạm biến áp 22/110kV và khu 
quản lý vận hành, bố trí: 

+ 01 nhà vệ sinh di động có bồn chứa chất thải dung tích khoảng 8m3. 

+ 01 hố lắng chất lơ lửng của nước thải xây dựng, thể tích 6m3. 

+ 02 thùng chứa chất thải rắn sau khi phân loại, dung tích mỗi thùng khoảng 
200 lít. 

+ 03 thùng chứa chất thải nguy hoại, dung tích mỗi thùng khoảng 100 lít, có 
nắp đậy kín. 

5.1.4.2 Các hạng mục công trình và hoạt động không thuộc phạm vi đánh giá tác động 
môi trường: 

- Hoạt động khai thác nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án của đơn vị cung 
cấp vật liệu. 

5.1.5 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Căn cứ theo khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
2025 của Chính phủ, dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường như sau: 

Dự án có nhu cầu sử dụng đất là 11,098 ha, trong đó: 

- Đất sử dụng có thời hạn (thu hồi đất và đền bù): 8,7367 ha. 

- Đất sử dụng tạm thời: 2,3613 ha. 

Toàn bộ dự án nằm trên địa bàn xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Theo bản đồ 
phân vùng Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, diện tích dự án (11,098ha) thuộc 
vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa. 

5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động 
xấu đến môi trường  

a. Giai đoạn thi công: 

- Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình và vận chuyển, lắp đặt máy 
móc, thiết bị của Dự án phát sinh bụi, khí thải, nước thải xây dựng, chất thải 
rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại, 
tiếng ồn, độ rung. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia trong giai đoạn thi công, xây 
dựng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Hoạt động của trạm biến áp và đường dây 110kV phát sinh điện từ trường.  

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên phát sinh nước thải sinh hoạt, chất 
thải rắn sinh hoạt. 
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- Hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng phát sinh chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải nguy hại. 

5.3 Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 
đoạn của dự án  

5.3.1 Nước thải, khí thải 

5.3.1.1 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải  

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của các công nhân thi công tại 
mỗi vị trí thi công khoảng 1,2 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, 
BOD5, sunfua, phosphat, nitrat, amoni, dầu mỡ động thực vật, tổng coliforms. 

- Nước thải xây dựng (bao gồm nước ngầm từ hố móng và nước thải từ hoạt 
động trộn bê tông): phát sinh tại mỗi vị trí thi công tối đa 6 m3/ngày. Thông 
số ô nhiễm đặc trưng: TSS. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân vận hành 
khoảng 0,8 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, BOD5, sunfua, 
phosphat, nitrat, amoni, dầu mỡ động thực vật, tổng coliforms. 

5.3.1.2 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị thi 
công, đào đắp tại các vị trí thi công. 

b. Giai đoạn vận hành: không phát sinh bụi, khí thải. 

5.3.2 Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của công nhân tại mỗi vị trí 
thi công khoảng 12 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: các loại bao bì, vỏ 
chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa và các loại chất thải sinh hoạt khác. 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng: khoảng 50 kg/ngày. Thành 
phần chủ yếu gồm: sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng và các loại chất thải rắn xây 
dựng khác. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên 
khoảng 8 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp 
đựng thức ăn, thức ăn thừa và các loại chất thải sinh hoạt khác. 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tuabin 
gió, trạm biến áp và đường dây tùy thuộc phạm vi, quy mô của từng đợt duy 
tu, sửa chữa, bảo dưỡng. Thành phần chủ yếu gồm: các loại dây dẫn, sứ cách 
điện thải bỏ, thanh thép bị thay thế. Khối lượng: 20-30 kg/năm. 
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5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Tổng khối lượng phát sinh khoảng 3-5 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: 
giẻ lau dính dầu, bình chứa dầu. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn nguy hại trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và hoạt 
động tại nhà làm việc của cán bộ công nhân viên gồm hộp mực in, bóng đèn 
huỳnh quang thải bỏ, dầu mỡ thải, ắc quy hỏng, …. Khối lượng: 2-3 kg/tháng. 

5.3.3.  Tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vận hành thiết 
bị thi công của Dự án. 

b. Giai đoạn vận hành:  

- Tiếng ồn, độ rung từ vận hành của máy biến áp và tuabin gió. 

5.3.4.  Các tác động khác 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng  

- Dự án không phát sinh đất đá dư thừa phải đổ thải. 

- Nước mưa chảy tràn tại các vị trí thi công móng cột tối đa 10,33 l/s. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Phát sinh điện từ trường dưới đường dây với cường độ điện trường cách mặt 
đất 1 m dưới đường dây nhỏ hơn 2,5kV/m. 

5.4 Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1 Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải  

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: tại mỗi vị trí thi công bố trí 01 nhà vệ sinh di động có 
bể chứa chất thải dung tích 8 m3. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để định 
kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải từ nhà vệ sinh di động. 

- Nước thải xây dựng: mỗi vị trí thi công bố trí 01 hố lắng thể tích 6 m3 để thu 
gom và lắng chất lơ lửng, nước sau lắng cặn được tận dụng để tưới giảm bụi 
xung quanh vị trí thi công. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại, sau đó 
thu gom về bể chứa, định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút và vận 
chuyển đi xử lý. 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 
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- Các phương tiện tham gia hoạt động của Dự án phải tuân thủ quy định về 
đăng kiểm, an toàn kỹ thuật; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải; che 
phủ bạt kín khi vận chuyển, không để rơi vãi vật liệu. 

- Quét dọn, thu gom vật liệu, đất rơi vãi với tần suất tối thiểu 01 lần/ngày tại 
vị trí thi công móng cột. 

- Sử dụng phương tiện thi công dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; 
phun ẩm bề mặt trước khi đào đắp vào những ngày không có mưa; phun nước 
làm ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu trước và sau quá trình tập kết. 

- Định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh phương tiện, máy móc phục vụ thi công. 

b. Giai đoạn vận hành: không phát sinh bụi, khí thải. 

5.4.2.  Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.4.2.1. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông thường 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt: tại mỗi vị trí thi công, bố trí 
02 thùng chứa chất thải rắn sau khi phân loại, dung tích mỗi thùng khoảng 
200 lít, hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử 
lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn thông thường:  

+ Chất thải phát sinh từ quá trình phát quang được hợp đồng với đơn vị có 
chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

+ Phế liệu phát sinh từ quá trình xây dựng được tái sử dụng hoặc thu gom, 
bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Các loại chất thải rắn thông thường khác được hợp đồng với đơn vị có chức 
năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: bố trí 02 thùng chứa chất thải rắn sau khi phân loại, 
dung tích mỗi thùng khoảng 200 lít, hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng 
thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh do hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo 
dưỡng được phân loại, thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển 
đi xử lý. 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Tại mỗi vị trí thi công, bố trí 03 thùng chứa chất thải nguy hoại, dung tích mỗi 
thùng khoảng 100 lít có nắp đậy kín, bảo đảm không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát 
tán ra môi trường để thu gom, lưu giữ toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ quá 
trình thi công, xây dựng; hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 
chuyển, xử lý theo quy định. 

b. Giai đoạn vận hành 
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Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành được phân loại và thu 
gom về trụ sở đơn vị quản lý vận hành tuyến đường dây, hợp đồng với đơn vị 
có chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Sử dụng các phương tiện thi công hiện đại, có mức gây ồn thấp khi thi công. 

- Kiểm tra thiết bị thường xuyên và đảm bảo chế độ kiểm định, bảo dưỡng xe, 
máy theo đúng quy định. 

- Các máy móc cơ giới gây ra chấn động lớn không hoạt động cùng lúc để giảm 
tần suất cộng hưởng của độ rung. 

b. Giai đoạn vận hành: 

5.4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: không có (Dự án không thuộc đối 
tượng phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường). 

b. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có (Dự án không thuộc đối 
tượng phải có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học). 

c. Phương án thực hiện để bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ và 
các yêu cầu, điều kiện để bảo vệ, phòng chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ: 
không có (Dự án không thuộc đối tượng phải có phương án bảo vệ, phòng, 
chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ). 

d. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố sạt trượt 

- Tuân thủ đúng quy định về sử dụng, vận hành các trang thiết bị, máy móc thi 
công; tuyên truyền các thông tin về vệ sinh, an toàn lao động cho cán bộ, 
công nhân viên; lắp hàng rào, biển báo tại các khu vực nguy hiểm. 

- Tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thiết kế khi thi công Dự án. 

Giảm thiểu tác động do cháy nổ: 

- Thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống cháy, nổ theo quy định của 
pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn thi công, xây dựng và giai 
đoạn vận hành. 

e. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tác động tới lòng, bờ, bãi sông, hồ: 
không có (Dự án không thuộc đối tượng phải có phương án phòng ngừa, ứng 
phó sự cố tác động tới lòng, bờ, bãi sông, hồ). 

f. Các công trình, biện pháp khác 

Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Bố trí bãi chứa nguyên vật liệu tại vị trí an toàn, che chắn cẩn thận; hạn chế 
hiện tượng tràn đổ nguyên vật liệu; thường xuyên khơi thông các khe tụ thủy 
tự nhiên quanh khu vực thi công để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. 

- Tổ chức, bố trí công việc thi công hợp lý để hạn chế tối đa nước chảy tràn 
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cuốn theo đất, cát, gây ô nhiễm nguồn nước. 

Giai đoạn vận hành 

- Thường xuyên kiểm tra chiều cao treo dây theo quy định của ngành điện; tiến 
hành căng dây để đảm bảo chiều cao treo dây tối thiểu, bảo đảm phát sinh 
điện từ trường và khoảng cách an toàn phóng điện đạt yêu cầu theo quy định. 

5.5 Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1.  Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng  

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và 
giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng.  

5.5.1.1  Giám sát tiếng ồn 

- Nội dung giám sát: giám sát tiếng ồn trong quá trình thi công; 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tuabin đang thi công, 01 vị trí nhà dân gần nhất với 
tuabin đang xây dựng;  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần; 

- Quy định tuân theo:  

 Trong khu vực thi công (vị trí tuabin đang thi công) so sánh với QCVN 
24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. (Đối với công nhân thi công, thời gian 
tiếp xúc với tiếng ồn khoảng 8 giờ, giới hạn cho phép mức áp suất âm 
tương đương 85dBA); 

 Ngoài ranh giới khu vực thi công (vị trí nhà dân gần nhất với tuabin đang 
xây dựng) so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn. 

5.5.1.2 Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh hàng tháng, biện pháp và 
tần suất thu gom, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông 
thường và chất thải nguy hại; 

- Vị trí giám sát: 2 vị trí tại công trường xây dựng;  

- Tần suất giám sát: hàng ngày khi có phát sinh; 

- Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 

5.5.2     Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

5.5.2.1  Giám sát tiếng ồn, độ rung 

- Nội dung giám sát: giám sát tiếng ồn và độ rung trong quá trình hoạt động; 

- Vị trí giám sát: tại tất cả các vị trí turbine;  

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần; 

- Quy định tuân theo: Quy định tuân theo: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.5.2.2 Giám sát điện trường:  

- Số lượng: 02 vị trí; 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí nhà điều hành TBA và vị trí gần nhà dân. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy định tuân theo: QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 
điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần 
số công nghiệp tại nơi làm việc. 

5.5.2.3 Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Nội dung giám sát: giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại; 

- Vị trí giám sát: vị trí kho chứa CTNH tại nhà điều hành;  

- Tần suất giám sát: hàng ngày khi có phát sinh. 

- Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 
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CHƯƠNG 1   
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  

1.1.1 Tên dự án  

Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2. 

1.1.2 Chủ dự án  

Bảng 1.1: Thông tin chủ dự án 

Chủ dự án: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

Đại diện theo pháp luật: 
Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chức vụ: Tổng Giám 
đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: 
số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Thới An 
Đông, thành phố Cần Thơ 

Điện thoại 0292.246.1507 

Đại diện chủ dự án: 
Ban Quản lý dự án EVNGENCO2 - Chi nhánh 
Tổng công ty Phát điện 2 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Diện - Chức vụ: Q.Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: 
số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại: 0988260600 

1.1.3 Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án  

Dự án "Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2" được thực hiện với quy 
mô: 

- Xây dựng và lắp đặt 05 trụ gió với tổng công suất không vượt quá 25MW. 

- Xây dựng mới 01 trạm 22/110kV công suất 35MVA.  

- Xây dựng hệ thống cáp ngầm 22kV nhằm kết nối các tổ máy phát điện (tuabin 
gió) với trạm biến áp nâng áp 22/110kV và dự kiến đấu nối vào lưới điện địa 
phương bằng đường dây 110kV mạch kép dây dẫn phân pha ACSR2x240, 
chiều dài khoảng 800m chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ninh Hải – Nam 
Cam Ranh hiện có. 

- Xây dựng các trạm compact 0,5-1/22kV, công suất khoảng 5100kVA và các 
thiết bị 22kV được lắp đặt trong cabin bên trong tuabin. 

- Xây dựng đường thi công và vận hành, tổng chiều dài 3,163km.  

- Xây dựng khu quản lý vận hành (gồm nhà làm việc, nhà ở cán bộ công nhân 
viên, nhà bảo vệ, nhà xe). 

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công vận hành. 

Dự án có nhu cầu sử dụng đất là 11,098 ha, trong đó: 
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- Đất sử dụng có thời hạn (thu hồi đất và đền bù): 8,7367 ha. 

- Đất sử dụng tạm thời: 2,3613 ha. 

Toàn bộ dự án nằm hoàn toàn trên địa bàn xã Công Hải, tình Khánh Hòa. 

Sơ đồ vị trí của toàn bộ dự án được thể hiện trên hình sau:
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Hình 1.1. Vị trí dự án nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2  

Vị trí dự án tại 
xã Công Hải 

Vị trí đường vào 
khu vực dự án  

Ranh khu 
vực dự án  

Vị trí tuyến đường 
dây đấu nối  

Vị trí tuabin  

Vị trí đường giao 
thông nội bộ 
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1.1.3.1 Vị trí khu vực nhà máy điện gió  

Địa điểm xây dựng Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 đặt tại khu đất 
có diện tích ranh khảo sát khoảng 160 ha nằm trên địa bàn xã Công Hải, tỉnh 
Khánh Hòa (trước đây thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) 
với các đặc điểm vị trí như sau: 

- Phía Tây giáp đường QL1A; 

- Phía Đông và phía Nam giáp núi Bay; 

- Phía Bắc giáp khu dân cư Mỹ Thạnh. 

Toàn bộ khu vực dự án nằm trên khu vực đất nông nghiệp, chủ yếu để trồng hoa 
màu. Địa hình phía Tây chạy dọc QL1A tương đối bằng phẳng, trống trải, địa 
hình phía Đông và phía Nam là địa hình đồi núi. Trong khu vực dự án có khoảng 
4 hộ dân sinh sống, không có các trục lộ giao thông chính đi xuyên qua, tuy 
nhiên có đường QL1A chạy dọc cách dự án khoảng 250m. 

Ngoại trừ khu vực đồi núi ở phía Đông-Nam, địa điểm xây dựng dự án tương 
đối thuận lợi trong việc tổ chức thi công và vận chuyển thiết bị siêu trường siêu 
trọng do gần đường bộ quốc gia. Ngoài ra, có tuyến điện 110kV hiện hữu đi gần 
bên nên thuận lợi cho việc đấu nối lưới điện quốc gia.  

Vị trí các turbine: 

Tọa độ VN-2000 của các vị trí turbine như sau: 

Bảng 1.2: Tọa độ các vị trí turbine của dự án 

STT Vị trí turbine 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 108015’- Múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 WT-1 1304257.372 592249.986 

2 WT-2 1303586.320 592117.552 

3 WT-3 1303469.260 591456.420 

4 WT-4 1302917.912 591686.937 

5 WT-5 1302122.600 591086.840 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.1.3.2 Trạm biến áp 22/110kV và đường dây đấu nối 110kV 

Vị trí trạm biến áp và đoạn đấu nối dự kiến đặt hoàn toàn trong khu đất thuộc 
nhà máy điện gió Công Hải 1, hiện trạng là đất nông nghiệp thuộc xã Công Hải, 
tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 
Thuận). Diện tích dự kiến xây dựng trạm khoảng 3.500m2, bao gồm nhà điều 
hành và kho lưu trữ. Mặt bằng dự kiến xây dựng trạm bằng phẳng, không vướng 
nhà dân và các công trình khác. 

Tứ cận của trạm bao gồm phía Bắc, Đông và Nam giáp đất nông nghiệp; phía 
Tây giáp đường mòn nội bộ của khu vực. 

Gần vị trí trạm dự kiến có tuyến đường dây 110kV Ninh Hải – Nam Cam Ranh 
hiện hữu nên rất thuận lợi cho việc đấu nối lên lưới điện khu vực. 
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Tọa độ VN-2000 ranh khu vực trạm biến áp 22/110kV: 

Bảng 1.3: Tọa độ ranh khu vực trạm biến áp 22/110kV 

STT Điểm ranh 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 108015’- Múi chiếu 30) 

X (m) X (m) 

1 TBA-1 1303251.501 591595.207 

2 TBA-2 1303312.309 591629.883 

3 TBA-3 1303286.549 591675.055 

4 TBA-4 1303225.738 591640.376 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

Bảng 1.4: Tọa độ tuyến đường dây 110kV 

STT Điểm ranh 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 108015’- Múi chiếu 30) 

X (m) X (m) 

1 DD-1 1303185.996 591588.979 

2 DD-2 1303207.531 591229.624 

3 DD-3 1303229.020 590871.187 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.1.3.3 Hệ thống đường giao thông nội bộ 

Dự án xây dựng đường giao thông nội bộ để phục vụ cho thi công và vận hành 
nhà máy với tổng chiều dài xây dựng mới 3,254 km, còn 0,878 km là sử dụng 
lại tuyến đường giao thông hiện hữu. Các đường kết nối tới các trụ tua bin có 
chiều rộng kết cấu 3.5m, lề đất mỗi bên rộng 1.5m, độ dốc mái taluy 1:1.5 để 
vận chuyển vật tư thiết bị. 

Toàn bộ tuyến đường nội bộ này được xây dựng trong phạm vi xã Công Hải 
thuộc dự án, không xây dựng ngoài phạm vị dự án đã được UBND tỉnh/ Bộ 
Công thương phê duyệt. 

Bảng 1.5: Tọa độ tuyến đường giao thông nội bộ 

Điểm 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 

108015’- Múi chiếu 30) Ghi chú 
X (m) Y (m) 

TP1 1303817.584 591363.943 
Điểm đầu nối vào QL 1-A tại lý trình KM 
1527+992 

TP2 
(IR4-1) 

1303747.250 591486.131 
Điểm đầu nối giữa tuyến đường nhánh số 
3 với đường Bê tông hiện hữu 

TP3 
(IR-1.1) 

1303741.301 591573.143 
Điểm đầu nối giữa tuyến đường chính 
(R1) với đường Bê tông hiện hữu 

TP5 1304236.277 592245.492 
Điểm đầu nối của khu vực Tua bin số 1 
với đường bê tông hiện hữu 

TP6 
(IR2-1) 

1303897.674 591721.170 
Điểm đầu nối đường nhánh số 2 với 
đường hiện hữu 
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Điểm 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 

108015’- Múi chiếu 30) Ghi chú 
X (m) Y (m) 

IR-1.3 1303823.971 591893.013 
Giao tuyến chính với khu vực trạm biến 
áp& Nhà QLVH 

IR-1.4 1303221.660 591637.581 
Giao tuyến chính với khu vực trạm biến 
áp& Nhà QLVH 

IR1-6 1302118.516 591035.835 
Điểm kết nối giữa đường giao thông với 
Tuabin số 5 

IR1-2 
(IR3-1) 

1303458.612 591705.832 
Điểm đầu nối đường nhánh số 2 với 
đường chính 

IR-2 1303608.029 591732.924 
Điểm kết nối giữa đường nhánh 1 với 
Tuabin số 2 

IR-1.5 1302562.041 591418.035 
Điểm kết nối giữa đường giao thông với 
cửa thiết bị TCVH Tuabin gió 

IR3-2 1302609.553 591728.765 
Điểm kết nối giữa đường giao thông với 
Tuabin số 4 

IR4-2 1303252.371 591466.882 
Điểm đầu nối giữa tuyến đường nhánh số 
3 với Tua bin số 3 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.1.3.4 Khu quản lý vận hành 

Bao gồm nhà làm việc, nhà ở cán bộ công nhân viên, nhà bảo vệ… có kết cấu 
nhà một tầng, kích thước mặt bằng tính theo trục tường bao che, tường xây gạch 
không nung, kết cấu chịu lực là hệ khung bê tông cốt thép cấp độ bền B20 đổ 
toàn khối, mái lợp ngói kết hợp với bản bê tông cốt thép. Giải pháp móng là 
móng nông trên nền thiên nhiên, hệ số đầm nén dưới móng K>= 0.95. 

Bảng 1.6: Tọa độ ranh khu vực quản lý vận hành 

STT Điểm ranh 
Tọa độ VN2000 (Kinh tuyến 108015’- Múi chiếu 30) 

X (m) X (m) 

1 QL-1 1303216.865 591656.037 

2 QL-2 1303277.673 591690.714 

3 QL-3 1303253.084 591733.832 

4 QL-4 1303192.276 591699.156 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.1.4 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án  

Hiện trạng quản lý và sử dụng đất tại khu vực xây dựng các hạng mục của dự 
án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.7: Hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên diện tích đất dự án 
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Nội dung Đơn vị 
Gói thầu 

EPC 
Gói thầu 

trong nước 
Tổng 

diện tích 
Loại đất sử 

dụng 

Thu hồi đất và đền bù (đất 
sử dụng có thời hạn) 

m2 56.698 30.669 87.367   

Móng trụ gió m2 18.812     
Đất trồng lúa, 

điều, tràm, chuối 
và cây tạp 

Trạm 110kV, khu quản lý 
vận hành  

m2   9.358   Đất trống và đất 
lúa 

Đường giao thông m2 36.611 21.311   
Đất trồng màu 
và đường hiện 

hữu 

Móng đường dây 110kV m2 375     Đất trống và đất 
lúa 

Bồi thường đất điểm đấu nối 
ra Quốc lộ 1 tại Km 
1527+992 

m2 528     Đất trống, đường 
hiện hữu 

Đền bù rãnh thoát nước cho 
khu QLVH và TBA 

m2 372     
Đất trống và đất 

lúa 

Chiếm đất tạm thời m2 23.613 - 23.613   

Bãi thi công tạm, trạm trộn 
bê tông, kho tạm 

m2 6.650     
Đất trồng lúa, 
đất trồng cây 

hàng năm 

Đường dây đấu nối 110kV m2 1.068     Đất trống 

Thi công trụ gió m2 15.895     Đất trống  

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.1.5 Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 
môi trường   

- Về hệ thống giao thông: khu vực dự án nằm gần đường Quốc lộ 1A, rất thuận 
lợi trong việc vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng để xây dựng nhà 
máy, phía bắc nhà máy gần với Cảng Cam Ranh – Khánh Hòa rất thuận lợi 
cho việc nhập khẩu thiết bị. Ngoài ra còn có đường tạm phục vụ cho giai 
đoạn 1 có thể tận dụng để phục vụ công tác thi công cho giai đoạn 2. 

- Về hệ thống sông suối, kênh rạch và ao hồ: Trong khu vực có 01 suối lớn 
(suối Vang) cắt qua và nhiều ao hồ nhân tạo.  

- Ranh dự án NMĐG Công Hải 1 - giai đoạn 2 nằm trong vùng đệm Vườn 
Quốc gia Núi Chúa. 
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Hình 1.2. Vị trí dự án nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 
 

1.1.6 Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án   

1.1.6.1 Mục tiêu dự án 

Dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2” có công suất khoảng 25MW 
được đầu tư xây dựng làm nguồn phát và liên kết với hệ thống điện lưới Quốc 

Vị trí dự án 
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gia là cần thiết nhằm mục tiêu: 

- Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng gió của địa phương tỉnh 
Ninh Thuận, góp phần bảo vệ môi trường sử dụng năng lượng sạch 

- Cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Ninh Thuận và khu vực Nam Trung Bộ đồng 
thời cung cấp nguồn điện bổ sung góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, 
giảm lượng khí phát thải do hoạt động sản xuất điện. 

- Tạo cơ sở bước đầu để phát triển nhanh các dự án năng lượng tái tạo tương 
tự trong khu vực. 

Về các nội dung hiệu chỉnh và bổ sung theo công văn số 1421/ĐL-KH&QH 
ngày 03/08/2018 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: 

- Đã bổ sung quy mô công suất và tiến độ vận hành của nhà máy điện gió Công 
Hải 1 - giai đoạn 2 tại mục 1.3 của báo cáo bổ sung quy hoạch; 

- Đã bổ sung số liệu đo gió tại vị trí dự án trong vòng 1 năm tại mục cơ sở pháp 
lý của báo cáo bổ sung quy hoạch; 

- Đã bổ sung năng lực triển khai dự án của nhà đầu tư tại mục cơ sở pháp lý 
của báo cáo bổ sung quy hoạch; 

- Đã cập nhật đầy đủ, chính xác danh mục các dự án điện gió, điện mặt trời và 
phương án đấu nối được bổ sung quy hoạch sau Quyết định 667/QĐ-BCT 
ngày 01/03/2018 tại mục 2.4.1 của báo cáo bổ sung quy hoạch; 

- Đã tính toán trào lưu công suất các chế độ vận hành lưới điện và lựa chọn 
phương án đấu nối, tiến độ vận hành tối ưu cho dự án trong báo cáo bổ sung 
quy hoạch. 

- Tất cả các bổ sung trên đã được UBND tỉnh Ninh Thuận thống nhất và đã 
gửi Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo theo văn bản số 3755/UBND-KT 
ngày 31/08/2018. 

1.1.6.2 Quy mô, loại hình, công suất và công nghệ sản xuất của dự án  

a. Quy mô của dự án  

- Xây dựng và lắp đặt 05 trụ gió với tổng công suất không vượt quá 25MW. 

- Xây dựng mới 01 trạm 22/110kV công suất 35MVA.  

- Xây dựng hệ thống cáp ngầm 22kV nhằm kết nối các tổ máy phát điện (tuabin 
gió) với trạm biến áp nâng áp 22/110kV và dự kiến đấu nối vào lưới điện địa 
phương bằng đường dây 110kV mạch kép dây dẫn phân pha ACSR2x240, 
chiều dài khoảng 800m chuyển tiếp vào đường dây 110kV Ninh Hải – Nam 
Cam Ranh hiện có. 

- Xây dựng các trạm compact 0,5-1/22kV, công suất khoảng 5100kVA và các 
thiết bị 22kV được lắp đặt trong cabin bên trong tuabin. 

- Xây dựng đường thi công và vận hành, tổng chiều dài 3,163km.  

- Xây dựng khu quản lý vận hành (gồm nhà làm việc, nhà ở cán bộ công nhân 
viên, nhà bảo vệ, nhà xe). 
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- Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công vận hành. 

b. Loại hình 

- Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/ 2021 của Bộ Xây Dựng quy 
định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 
hoạt động đầu tư xây dựng, công trình Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai 
đoạn 2 có công suất 25MW thuộc công trình cấp II (Công trình điện gió có 
quy mô  > 15 ÷ < 50.MW). 

- Theo mục 1, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2024, dự án “Nhà máy điện gió 
Công Hải 1 - Giai đoạn 2” là dự án công nghiệp điện, có tổng mức đầu tư 
891,7 tỷ đồng, thuộc tiêu chí phân loại nhóm B (nhóm có tổng mức đầu tư từ 
240 tỷ đồng đến dưới 4.600 tỷ đồng); 

c. Công suất của dự án  

Bảng 1.8: Công suất và sản lượng điện của nhà máy 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Công suất lắp đặt nhà máy MW 25 

2 Công suất 1 turbine gió MW 5 

3 Điện năng trung bình năm MWh/năm 73037 

4 Hệ số công suất (Capacity factor) % 33,4 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.2 CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

Nhà máy điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng với các hạng 
mục như sau: 

Bảng 1.9: Các hạng mục chính của dự án 

STT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Tháp đỡ tuabin 120m 5 cái 

2 Móng tuabin  5 cái 

3 Tua bin gió 5MW 5 cái 

4 Khu trạm biến áp 22/110kV    

4.1 Máy biến áp nâng áp 22/110kV (1x35) MVA 01 máy 

4.2 Nhà điều khiển 24m x 12m x 4.2m 01 nhà 

4.3 Trạm bơm chữa cháy  5m x 4m x 4.1m 1 trạm 

4.4 Bể nước chữa cháy 60 m3 1 bể 

5 Đường dây 110kV đấu nối Mạch kép 800m 

6 Hệ thống TTLL & SCADA  1 bộ 

7 Trạm compact 0,5-1/22kV Khoảng 4100kVA 7 trạm 

8 Cáp ngầm nội bộ 22kV  1 hệ thống 

9 Đường giao thông nội bộ làm mới 6,5 (7,75m)  3,163 km 
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STT Hạng mục Quy cách Số lượng 

10 Mở rộng lề đường giao thông giai đoạn 
1 lên các trụ gió WT-1, WT-6 để bố trí 
hào cáp 

 
0,878 km 

11 Khu quản lý vận hành   

11.1 Nhà làm việc 26m x 16m x 4m 01 nhà 

11.2 Nhà ở cán bộ công nhân viên 21,4m x 16m x 4m 01 nhà 

11.3 Nhà xe 9,9m x 5,0m 01 nhà 

11.4 Nhà bảo vệ 3,8m x 2,7m x 3,15m 02 nhà 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025. 

1.2.1 Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình chính   

1.2.1.1 Các hạng mục chính phần nhà máy điện gió 

a. Turbine gió  

Trong giai đoạn lập BCNCKT tạm lựa chọn loại tua bin tương đương để tính 
toán các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của dự án, trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật và 
đấu thầu mua sắm thiết bị sẽ chọn loại tua bin cụ thể sao cho đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật và phù với các yêu cầu của chủ đầu tư với thông số kỹ thuật như sau: 

Thông số kỹ thuật chính tua bin MySE5.0-182  

- Tua bin: 

 Chủng loại :MySE5.0-182 

 Công suất định mức : 5000 kW 

 Cấp tuabin (class) : IEC S 

 Chiều cao trụ (hub height) : 120 m 

 Đường kính rotor : 182 m 

 Vận tốc gió khởi động : 3 m/s 

 Vận tốc gió công suất định mức : 12.3 m/s 

 Vận tốc gió dừng phát : 20 m/s 

 Chiều dài cánh : 89 m 

 Vật liệu cánh : Nhựa epoxy, thủy tinh gia cường 

 Tỉ số truyền hộp số : 194.36 

- Máy phát: 

 Loại máy phát : Doubly-fed 

 Công suất định mức :5,579 MVA 

 Điện áp định mức : 1140 V 

 Hệ số công suất tại công suất định mức : ± 0.95 
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 Cấp cách điện : H 

 Tần số định mức : 50 Hz 

 Đầu cực : 3 pha 

 Điện áp đầu cực : 1140 V 

 Cấp bảo vệ IP máy phát : IP 54 

Mặt bằng bố trí turbine gió: 

5 turbine gió của nhà máy được bố trí như sau: 

 
Hình 1.3. Mặt bằng bố trí các turbine gió  

1.2.1.2 Các hạng mục chính trạm biến áp 22/110kV 

WT-1 

WT-2 

WT-4 

WT-5 

WT-3 
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Trạm biến áp 22/110kV được xây dựng để đề đấu nối từ Nhà máy điện gió Công 
Hải 1 thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận lên hệ thống lưới 
điện 110kV của tỉnh Ninh Thuận. 

Trạm biến áp 22/110kV là trạm biến áp, loại nửa ngoài trời có người trực. Trong 
đó, các thiết bị 22kV loại hợp bộ lắp đặt trong nhà và thiết bị 110kV được lắp 
ngoài.  

Tổng diện tích trạm khoảng 3.500m2. 

Các thông số chính của Trạm biến áp 22/110kV: 

Cấp điện áp: 22/110kV. 

Qui mô máy biến áp: 35MVA. 

Sơ đồ đấu nối: 

- Phía 110kV: Sơ đồ một thanh cái có máy cắt phân đoạn. Có khả năng đấu nối 
02 ngăn lộ tổng 110kV máy biến áp lực, 01 ngăn phân đoạn 110kV và 02 
ngăn lộ ra 110kV có dao cách ly by pass. Trong giai đoạn này lắp 02 ngăn lộ 
ra 110kV có dao cách ly bypass, 01 ngăn 110kV máy biến áp lực và có dự 
phòng không gian cho tương lai. 

- Phía 22kV: Sơ đồ thanh cái đơn, gồm có 01 tủ lộ tổng, 01 tủ biến điện áp, 01 
tủ máy biến áp tự dùng 22/0,4kV, 04 tủ lộ ra (để đấu nối đến tổ hợp tuabin 
gió) và 01 tủ nối thanh cái. 

Hệ thống thông tin liên lạc TBA 22/110kV bao gồm các mục tiêu cụ thể sau: 

- Truyền/nhận các tín hiệu SCADA/EMS giữa TBA 22/110kV và Trung tâm 
Điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia (A0) thông qua mạng viễn thông của Trung tâm Viễn thông và 
Công nghệ thông tin (EVNICT), Công ty Truyền tải Điện 3 hoặc Viettel hoặc 
VNPT. 

- Liên lạc điều hành sản xuất trực tiếp thông qua kênh hotline của A3, A0 đối 
với TBA 22/110kV. 

- Liên lạc quản lý hành chính trong nội bộ TBA 22/110kV nói riêng và NMĐ 
gió Công Hải 1 nói chung và liên lạc ra bên ngoài với các đơn vị trong và 
ngoài ngành điện. 

Với các mục tiêu nêu trên, quy mô hệ thống thông tin liên lạc và SCADA tại 
TBA 22/110kV như sau: 

- Thuê 2 kênh riêng leased line tốc độ tối thiểu 128kbit/s của Viettel hoặc 
VNPT để truyền tín hiệu SCADA và hotline VoIP từ TBA 22/110kV về A0 
& A3. 

- Thiết bị mạng WAN (Firewall, Router, mã hóa dữ liệu) phục vụ kết nối kênh 
SCADA A0, A3: 02 bộ. 

- Điện thoại VoIP phục vụ kết nối kênh hotline: 02 bộ. 

- Trang bị 01 thuê bao điện thoại + 01 thuê bao FAX bưu điện sở tại đóng vai 
trò liên lạc với các cơ quan khác ngoài ngành điện. 
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- Trang bị 01 hệ thống SCADA và HMI để điều khiển và giám sát vận hành 
trạm đồng thời cung cấp kênh tín hiệu SCADA trên máy tính Gateway tại 
trạm để phục vụ kết nối SCADA về A0 & A3. 

(1) Đường dây đấu nối 22kV và 110kV 

Đường dây đấu nối 110kV:  

Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Công Hải 1 vào HTĐ Quốc gia có 
quy mô xây dựng như sau: 

+ Điểm đầu  Cột cổng 110kV của TBA 110kV NMĐG Công Hải 1. 

+ Điểm cuối đường dây 110kV Ninh Hải – Nam Cam Ranh hiện 
hữu. 

+ Cấp điện áp 110kV.  

+ Số mạch 02 mạch. 

+ Chiều dài tuyến  Khoảng 800m. 

+ Dây dẫn   2xACSR240. 

+ Dây chống sét GSW-50. 

+ Cách điện sứ thủy tinh 110kV. 

+ Cột Thép mạ kẽm 02 mạch. 

+ Móng Bê tông cốt thép đúc tại chỗ. 

+ Tiếp địa Thép mạ kẽm, loại hỗn hợp cọc - tia. 

Đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện gió Công Hải 1 có điểm đầu tại TBA 
110kV (XD mới) và điểm cuối là đường dây 110kV Ninh Hải – Nam Cam Ranh 
hiện hữu; Qua khảo sát tại thực địa thì phương án tuyến đường dây 110kV đấu 
nối dự kiến nằm trên địa bàn xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

+ Đoạn từ Thanh cái TBA 110kV đến Đường dây 110kV Ninh Hải – Nam Cam 
Ranh hiện hữu được mô tả chi tiết như sau: 

+ Chiều dài tuyến: khoảng 800m. 

+ Điểm đầu tuyến xuất phát trong khuôn viên trạm biến áp 110kV dự kiến đến 
đường dây 110kV Ninh Hải – Nam Cam Ranh hiện hữu, tuyến đi qua đất 
nông nghiệp, địa hình bằng phẳng.  

Đường dây đấu nối 22kV: 

Xây dựng mới hệ thống cáp ngầm 22kV 3 pha. Toàn bộ dự án trong giai đoạn 
này gồm 7 tuabin gió, mỗi tua bin công suất 3,45MW. 

(2) Đường giao thông 
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Dự án làm mới đường giao thông nội bộ (3,254km) để phục vụ cho thi công và 
vận hành nhà máy. Đối với tuyến đường giao thông hiện hữu (0,878km) dự án 
không thực hiện việc cải tạo đối với tuyến đường này, dự án chỉ thực hiện mở 
rộng lề đường giao thông giai đoạn 1 lên các trụ gió WT-1, WT-6 để bố trí hào 
cáp. 

Với đặc điểm chung mặt bằng dự án như trên thì giải pháp xây dựng phần đường 
giao thông và san nền như sau: 

Hệ thống đường giao thông: Làm đường giao thông nối tới các trụ tua bin có 
chiều rộng kết cấu 3.5m, lề đất mỗi bên rộng 1.5m, độ dốc mái taluy 1:1.5 để 
vận chuyển vật tư thiết bị. 

(3) Nhà làm việc, nhà ở cán bộ công nhân viên, nhà bảo vệ, nhà xe: 

Nhà ở cán bộ công nhân viên: có kết cấu nhà một tầng, kích thước mặt bằng 
tính theo trục tường bao che (21,4 x 16) m2, tường xây gạch không nung, kết 
cấu chịu lực là hệ khung bê tông cốt thép cấp độ bền B20 đổ toàn khối, mái lợp 
ngói kết hợp với bản bê tông cốt thép. Giải pháp móng là móng nông trên nền 
thiên nhiên, hệ số đầm nén dưới móng K>= 0,95. 

Nhà làm việc: có kết cấu nhà một tầng, kích thước mặt bằng tính theo trục tường 
bao che (26 x 16) m2, tường xây gạch không nung, kết cấu chịu lực là hệ khung 
bê tông cốt thép cấp độ bền B20 đổ toàn khối, mái lợp ngói kết hợp với bản bê 
tông cốt thép. Giải pháp móng là móng nông trên nền thiên nhiên, hệ số đầm 
nén dưới móng K>= 0,95. 

Nhà bảo vệ: có kết cấu nhà một tầng, kích thước mặt bằng tính theo trục tường 
bao che (3,8 x 2,7) m2, tường xây gạch không nung, kết cấu chịu lực là hệ khung 
bê tông cốt thép cấp độ bền B20 đổ toàn khối, mái bằng có kết cấu bê tông cốt 
thép chống thấm và trát vữa xi măng tạo độ dốc. Giải pháp móng là móng nông 
trên nền thiên nhiên, hệ số đầm nén dưới móng K>= 0,95. 

Nhà xe: có kích thước mặt bằng (9,9 x 5,0) m2, kết cấu chịu lực là hệ khung 
thép, mái tôn. Giải pháp móng là móng nông trên nền thiên nhiên, hệ số đầm 
nén dưới móng K>= 0,95. 

Cổng và hàng rào: cổng được thiết kế là cổng đẩy rộng 5m, được điều khiển 
bằng động cơ điện, hàng rào xây gạch không nung cao 3m, bên trên có các cọc 
rào bảo vệ. Trụ rào bằng bê tông cốt thép B20, đá 1x2. Giải pháp móng là móng 
nông trên nền thiên nhiên, hệ số đầm nén dưới móng K >= 0,95. 

(4) Hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ 

Hệ thống điều khiển  

Tất cả các chức năng của tua bin và trạm biến áp 22kV được kiểm soát bằng 
phần mềm vi tính với chức năng điều khiển từ xa sử dụng hệ thống điều khiển 
hợp bộ chuyên dùng của nhà chế tạo cho mỗi tua bin và kết nối giao tiếp với hệ 
thống SCADA trung tâm đặt tại phòng điều khiển trung tâm trạm biến áp 
22/110kV và kết nối với hệ thống SCADA. Dữ liệu được truyền tải qua hệ thống 
đường truyền cáp quang, đồng thời có chức năng điều khiển tại chỗ ở các tủ 
điều khiển. Toàn bộ các thiết bị đều được bố trí  cạnh chân cột Tua bin.  
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Việc vận hành nhà máy điện gió hoàn toàn tự động, ngoại trừ trường hợp chủ 
động dừng máy do sự cố hoặc do bảo trì bảo dưỡng định kỳ. 

Hệ thống đo lường  

- Tất cả thiết bị đo lường đều có ngõ hoặc kèm bộ biến đổi giao tiếp với hệ 
thống SCADA.  

- Các lộ máy phát:  Đo A, V, W, Var, Wh, Varh, f, cos φ. 

- Nguồn tự dùng: Đo A, V xoay chiều và một chiều. 

Hệ thống bảo vệ 

Tất cả các rơle bảo vệ đều là loại rơle số có cổng giao tiếp với máy tính và hệ 
thống SCADA bao gồm: 

- Bảo vệ máy biến áp nâng áp 

- Bảo vệ lộ tổng 

- Bảo vệ lộ nhánh 

Tất cả các máy cắt, dao nối đất phải được liên động theo đúng sơ đồ nhằm tránh 
việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị. 

(5) Hệ thống chống sét, nối đất 

Bảo vệ quá điện áp và chống sét: 

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền từ đường dây bằng các chống sét 
van.  

- Bảo vệ chống sét đánh thẳng vào tua bin gió, Máy biến áp nâng áp và các 
thiết bị bằng hệ thống chống sét đặt trên đỉnh của tua bin.  

Hệ thống nối đất: 

- Thông số của hệ thống tiếp địa được xác định trên cơ sở tính toán độ bền 
nhiệt-cơ, điện áp tiếp xúc, điện áp bước theo IEEE 80-2000 và trị số tiếp địa 
của hệ thống tua bin phải đáp ứng theo yêu cầu không được lớn hơn 4 Ohm.  

- Hệ thống tiếp địa của khu vực trạm biến áp được thiết kế gồm: hệ thống lưới 
nằm ngang thép dẹt 50x5mm sâu 0,8m kết hợp các cọc thép L63x63x6 mạ 
kẽm nhúng nóng. Tất cả các thiết bị, các giá đỡ và tủ bảng đều được tiếp địa. 
Đối với các điểm nối lưới với cọc tiếp địa và dây nối đất thiết bị với hệ thống 
nối đất sẽ sử dụng hàn điện. 

- Tiếp đất cho đường dây trên không của dự án trung bình cách khoảng (200  
250)m, hoặc tại vị trí cột rẽ nhánh, cột cuối, cột lắp thiết bị,  ... nối đất lặp lại 
một lần. 

- Để tránh trình trạng dây tiếp địa của các cột BTLT thường xuyên bị mất cắp, 
sử dụng dây tiếp địa bằng sắt tròn Ø10 độc lập, không phải sắt chịu lực cột 
và đặt âm trong bêtông dẫn từ đầu đến gốc cột. Dây sắt Ø10 được dẫn ra mặt 
ngoài cột bằng cách hàn điện với đai ốc vuông có kích thước 60x60x10mm. 

- Dây tiếp đất nối từ mặt ngoài cột đến dây trung hoà bằng dây đồng trần 
25mm2 kết hợp với đầu cosse ép đồng mạ thiếc Ø14. 
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- Cọc nối đất bằng thép tròn có đường kính 16mm dài 2,4m được mạ kẽm 
nhúng nóng với chiều dày lớp mạ 80µm. Tại vị trí nối phải sử dụng kẹp đồng 
nhôm.  

- Nối đất lặp lại dự kiến sử dụng dạng kết hợp cọc và tia hỗn hợp. Tuy nhiên, 
do đặc thù của vùng dự án rộng, có nhiều dạng địa chất khác nhau, trong từng 
trường hợp cụ thể phải kiểm tra và lựa chọn lại sao cho điện trở nối đất phải 
đạt theo quy phạm.  

(6) Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Dự án trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ nhằm để sớm phát hiện cháy nổ 
và trang bị các thiết bị sẳn sàng chữa cháy tại chổ như bể chứa nước, vòi phun 
nước, các thiết bị chữa cháy thô sơ như cát, xẻng, bình CO2, … 

Hệ thống phòng chống cháy nổ cho trạm được dự kiến như sau: 

Hệ thống chống cháy nổ bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm:  

Bể thu dầu để thu gom dầu sự cố máy biến áp, bể có khả năng chứa toàn bộ dầu 
sự cố của máy biến áp 35MVA. 

Trang bị các dụng cụ chữa cháy thô sơ như: bình bọt, cát....hoặc phương tiện 
chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy 

1.2.2 Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình phụ trợ   

1.2.2.1 Các hạng mục công trình phụ trợ giai đoạn xây dựng 

Kho bãi phục vụ thi công: 

Các kho bãi, vật liệu được tận dụng bố trí trên mặt bằng các bãi dựng ở khu vực 
dưới chân tua bin.  

Bảng 1.10: Diện tích các khu phụ trợ của dự án  

Nội dung Đơn vị 
Gói thầu 

EPC 
Gói thầu 

trong nước 
Tổng diện 

tích 
Loại đất sử 

dụng 

Chiếm đất tạm thời m2 23.613 - 23.613  

Bãi thi công tạm, trạm trộn 
bê tông, kho tạm 

m2 6.650   
Đất trồng lúa, 
đất trồng cây 

hàng năm 

Đường dây đấu nối 110kV m2 1.068   Đất trống 

Thi công trụ gió m2 15.895   Đất trống  

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025 

Kho bãi tạm được xây dựng dưới dạng kết cấu lắp ghép vật liệu để dễ tháo dỡ. 
Riêng bãi để vật liệu ngoài trời được rào bằng lưới B40. 

Kho kín: để chứa xi măng, bu lông neo, phụ kiện. 

Kho hở: có mái che để chứa sắt thép, tiếp địa, dây, cách điện, ván khuôn, gia 
công ván khuôn,… 

Cát, đá được mua tại địa phương sau đó vận chuyển đến công trường. 

Công trường thi công: 
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Công trường thi công được đặt tại vị trí xây dựng trạm. Tại nơi bố trí công 
trường sẽ làm kho, bãi để chứa vật liệu, nhà làm việc cho ban chỉ huy thi công, 
nhà nghỉ công nhân.  

Nhân lực phục vụ thi công: 

Căn cứ vào khối lượng xây lắp, dự kiến tổng số công nhân tham gia các hoạt 
động thi công là khoảng 100 người.  

Nơi tập kết chất thải rắn: 

Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng được thu gom và tập trung 
tại khu vực tập kết chất thải được bố trí tại công trường thi công: 

- Chất thải rắn xây dựng: vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, 
gạch, đá, xi măng,... sẽ được tái sử dụng để san lấp mặt bằng (gạch, đá, xà 
bần,...) hoặc tái sử dụng, bán phế liệu (sắt, thép,…); 

- Chất thải rắn sinh hoạt: được thu gom và tập trung tại khu vực tập kết. Chủ 
dự án và đơn vị thi công thuê đội thu gom rác tại địa phương đến thu gom và 
vận chuyển đi xử lý.  

Nơi tập kết chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng như dầu nhớt, giẻ lau 
dính dầu, ... được thu gom và tập trung tại các công trường. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải nguy hại phát 
sinh tại công trường. 

1.2.2.2 Các hạng mục công trình phụ trợ giai đoạn vận hành 

Nơi tập kết chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sản xuất: các loại thiết bị, dụng cụ hư hỏng (cáp, sứ, ...) trong 
quá trình hoạt động, phát sinh khoảng 30-50kg/năm, được thu hồi để bảo trì, 
sửa chữa hoặc đấu thầu thanh lý; 

- Chất thải rắn sinh hoạt: khoảng 2,5 - 3 kg/ngày, được thu gom và chứa vào 
thùng rác đặt gần cổng trạm. Trạm thuê đội thu gom rác tại địa phương đến 
thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

Nơi tập kết chất thải nguy hại: 

- Chủ yếu là hộp mực in thải, bóng đèn thải, pin thải, giẻ lau dính dầu… 

- Trạm cũng sẽ bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại cách biệt. Tất cả chất 
thải nguy hại được lưu trữ có bao bì, thùng chứa có dán nhãn, có nắp đậy và 
giao cho Đơn vị chuyên môn vận chuyển và xử lý thông qua hợp đồng xử lý 
chất thải nguy hại. 

1.2.2.3 Giải phóng mặt bằng và bồi thường tái định cư 

Theo kết quả điều tra sơ bộ tháng 07/2025 phục vụ thiết kế dự án, khối lượng 
bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án như sau: 

Bảng 1.11: Bảng tổng hợp nhu cầu dùng đất của dự án 
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Nội dung Đơn vị 
Gói thầu 

EPC 
Gói thầu 

trong nước 
Tổng 

diện tích 
Loại đất sử 

dụng 

Thu hồi đất và đền bù (đất 
sử dụng có thời hạn) 

m2 56.698 30.669 87.367 
 

Móng trụ gió m2 18.812   

Đất trồng lúa, 
điều, tràm, 

chuối và cây 
tạp 

Trạm 110kV, khu quản lý vận 
hành  

m2  9.358  
Đất trống và 

đất lúa 

Đường giao thông m2 36.611 21.311  

Đất trồng 
màu và 

đường hiện 
hữu 

Móng đường dây 110kV m2 375   
Đất trống và 

đất lúa 
Bồi thường đất điểm đấu nối 
ra Quốc lộ 1 tại Km 
1527+992 

m2 528   
Đất trống, 
đường hiện 

hữu 

Đền bù rãnh thoát nước cho 
khu QLVH và TBA 

m2 372   
Đất trống và 

đất lúa 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, tháng 10/2025 

Nhà cửa, kiến trúc bị ảnh hưởng: 

Trong khu vực thực hiện dự án giai đoạn lập BCNCKT không có ảnh hưởng di 
dời các nhà trong khu vực dự án. Tuy nhiên trong giai đoạn thi công gói thầu 
EPC khi nhà thầu xác định chính xác vị trí các trụ tuabin gió sẽ đánh giá sự ảnh 
hưởng và sẽ có phương án cụ thể. 

Chủ dự án phối hợp với Hội đồng bồi thường của địa phương thực hiện tốt chính 
sách bồi thường và hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng do dự án. Khung giá bồi 
thường, hỗ trợ do UBND tỉnh phê duyệt dựa trên đề xuất của Hội đồng bồi 
thường. 

1.2.3 Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

1.2.3.1 Các hạng mục công trình xử lý chất thải giai đoạn xây dựng 

(1) Xử lý nước thải  

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Dự kiến bố trí 7 nhà vệ sinh di động đặt tại 5 sân bãi thi công turbine gió 
(1 nhà vệ sinh/1 sân bãi thi công turbine), tại công trường thi công trạm biến 
áp, nhà quản lý điều hành. 

+ Trong khoảng thời gian 2 tháng, khi lượng phân bùn đầy sẽ được nhà thầu 
thi công thuê đơn vị chức năng đến hút và mang đi xử lý theo quy định.  

- Nước thải xây dựng: 

+ Nước thải xây dựng từ trạm trộn bê tông và vệ sinh phương tiện, máy móc 
thi công: xây dựng đường thoát nước, bố trí hố lắng có thể tích 4m3 (kích 
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thước 2m × 2m × 1m) để lắng trước khi trước khi thải ra môi trường hoặc 
tận dụng phần nước trong để tưới mặt bằng thi công. 

(2) Xử lý chất thải rắn 

- Đất thừa do đào đắp: toàn bộ lượng đất đào lên của dự án sẽ được tận dụng 
để đắp, lấp hố móng và san nền các hạng mục. Sau khi tận dụng, lượng đất 
đào dư sẽ được vận chuyển đến bãi đổ thải vật liệu (nằm trong khu vực khảo 
sát của dự án). Trước khi triển khai thi công xây dựng, chủ dự án sẽ thỏa 
thuận đầy đủ với chính quyền địa phương về vị trí của các bãi đổ vật liệu đào 
này. 

- Chất thải rắn xây dựng: vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, 
gạch, đá, xi măng,... sẽ được tái sử dụng để san lấp mặt bằng và hợp đồng với 
đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Tại công trường bố trí 4 thùng đựng rác (thể tích 60 lít/thùng). 

+ Hàng ngày, đơn vị thi công thu gom rác tại các vị trí đặt thùng rác trong 
công trường và chứa vào thùng chứa loại 240 lít (7 thùng) tập trung tại khu 
vực an toàn của công trường. 

+ Nhà thầu ký hợp đồng với đội thu gom rác của địa phương để định kỳ thu 
gom toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh để vận chuyển đi xử lý. Tần 
suất thu gom là 2 ngày/lần. 

(3) Xử lý chất thải nguy hại 

- Công trường thi công sẽ được trang bị thùng 200 lít để chứa chất thải nguy 
hại. Thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn và đặt tại vị trí an toàn tại công trường. 

- Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận 
chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại (định kỳ 6 tháng/lần và sau 
khi kết thúc thi công). 

- Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đều tuân theo quy chế quản 
lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

1.2.3.2 Các hạng mục công trình xử lý chất thải giai đoạn vận hành 

(1) Xử lý nước thải  

- Nước thải sinh hoạt: Hiện nay khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước 
công cộng, thoát nước tại khu vực chủ yếu theo tự nhiên và các rãnh thu nước 
nhỏ dọc đường khi có mưa theo chiều dốc của địa hình từ cao xuống thấp. 
Với lưu lượng thấp và xung quanh dự án đều là đất rừng, nương rẫy, đất nông 
nghiệp nên đề xuất nước thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành, trạm biến 
áp (nơi tập trung nhân sự vận hành) được xử lý bằng bể tự hoại sau đó nước 
thải sẽ được dẫn vào bể thu gom nước thải. Dự án định kỳ thuê đơn vị có 
chức năng bơm hút và mang đi xử lý.  

- Nước mưa chảy tràn: thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, nạo vét vệ 
sinh thông thoáng hệ thống mương để tránh xảy ra ngập lụt ở khu vực dự án. 
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- Nước thải nhiễm dầu: trong quá trình bảo trì sửa chữa máy móc hạn chế tối 
đa lượng dầu nhớt bị rơi vãi trong quá trình sử dụng; bố trí giẻ lau, các vật 
liệu thấm dầu nhớt (tấm thấm hút dầu, giấy thấm dầu,…) để khắc phục sự cố 
dầu nhớt rơi vãi. Nước thải chữa cháy khu vực máy biến áp tại trạm biến áp 
22/110kV (trong trường hợp sự cố), sẽ tập trung vào bể dầu sự cố, qua bộ 
phận tách dầu, cặn dầu được bơm vào bồn và được vận chuyển, xử lý bởi 
Đơn vị chức năng, phần nước còn lại sau khi đã tách dầu được thoát vào hệ 
thống thoát nước của trạm,. 

(2) Xử lý chất thải rắn 

- Chất thải sản xuất: toàn bộ chất thải rắn sản xuất phát sinh như dây điện bị 
đứt, hư, bát sứ cách điện bị rỉ, một số phụ kiện bị hỏng trong các thiết bị đang 
vận hành của turbine gió, trạm biến áp,…. được Đơn vị quản lý vận hành dự 
án thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển đi xử lý theo 
đúng quy định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Bố trí 6 thùng rác (thể tích 10 lít/thùng) trong các khu vực làm việc như 
như nhà điều hành, nhà điều khiển trạm biến áp và tại các khu vực ngoài trời. 

+ Hàng ngày, nhân viên thu gom các thùng rác 10 lít và chứa vào thùng chứa 
loại 240 lít (dự kiến 4 thùng) tập trung tại khu vực cổng ra vào của nhà quản 
lý điều hành, trạm biến áp. 

+ Dự án hợp đồng với đội thu gom rác của địa phương để định kỳ thu gom 
toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh để vận chuyển đi xử lý. Tần suất 
thu gom là 2 ngày/lần. 

(3) Xử lý chất thải nguy hại 

- Dầu cách điện của máy biến áp tối đa 36m3, được thu gom về bể dầu sự cố 
(dung tích 40m3) bằng hố thu dầu và ống thép. Xung quanh bệ đỡ máy biến 
áp có xây dựng bờ bao bằng bê tông cốt thép để tránh hiện tượng dầu tràn ra 
xung quanh. 

- Bóng đèn thải, pin thải, giẻ lau dính dầu, … phát sinh khoảng 15-25 kg/năm: 
được thu gom, lưu trữ vào thùng chứa có dán nhãn, có nắp đậy, ghi chú loại 
chất thải nguy hại và bố trí tại kho lưu lưu giữ CTNH (diện tích 15,6m2) tại 
khu nhà quản lý điều hành. 

- Nhà máy sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý toàn bộ 
chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 
Công tác vận chuyển và xử lý được thực hiện định kỳ 6 tháng/lần và khi có 
nhu cầu. 

- Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý tuân thủ theo đúng quy định 
tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022.  

1.2.4 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 
dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Điện gió là loại năng lượng sạch, giá thành sản xuất điện năng không biến động 
theo sự thay đổi giá của nhiên liệu đầu vào như các dạng năng lượng truyền 
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thống khác. Việc tận dụng tài nguyên gió tại khu vực để sản xuất điện mang lại 
rất nhiều yếu tố tích cực cho môi trường. 

- Dự án khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng gió của tỉnh Khánh 
Hòa. 

- Dự án sử dụng gió là nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, 
không gây hiệu ứng nhà kính nên không gây ra các hiện tượng biến đổi khí 
hậu. 

- Dự án cung cấp nguồn điện bổ sung cho tỉnh Khánh Hòa và khu vực, góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng. 

- Dự án được triển khai sẽ góp phần tạo ra công ăn việc làm cho địa phương, 
góp phần phát triển du lịch tại địa phương. 

- Ngoài các tác động tích cực cho môi trường và kinh tế xã hội, hoạt động giải 
phóng mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục của dự án có thu hồi và ảnh 
hưởng đến diện tích đất lâm nghiệp và rừng tại địa phương (khoảng 8,7ha). 
Dự án sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện xác định cụ thể về số 
lượng và chất lượng của rừng và triển khai các thủ tục pháp lý để xin phép 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng. 

Do vậy, dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 không gây ảnh hưởng 
lớn đến môi trường khi đi vào vận hành. 

1.3 NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN  

1.3.1 Giai đoạn xây dựng 

1.3.1.1 Nguồn điện phục vụ thi công 

Điện dùng trên công trường xây dựng được chia làm 2 loại: 

- Điện phục vụ cho công tác thi công (chiếm 80%-90% tổng công suất tiêu thụ 
ở công trường) bao gồm: gia công vật liệu, trộn bê tông, thí nghiệm-hiệu 
chỉnh thiết bị điện,…. 

- Điện phục vụ cho sinh hoạt và chiếu sáng: (chiếm 10% ~ 20% tổng công suất 
tiêu thụ ở công trường). 

Nguồn cấp điện thi công dự kiến lấy từ hệ thống đường dây 22kV hiện hữu gần 
khu vực công trường. 

1.3.1.2 Nguồn nước phục vụ thi công 

Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công: 

Trong quá trình thi công, dự án có nhu cầu sử dụng nước cho công tác thi công 
và sinh hoạt của công nhân. Lượng nước ước tính như sau: 

Khối lượng xi măng sử dụng ở tháng cao điểm: 300 tấn 

Khối lượng bê tông sử dụng ở tháng cao điểm: 300 / 0,315 = 952,4m3 

Nhu cầu nước để trộn và bảo dưỡng 1m3 bê tông: 0,5m3  

Lượng nước sử dụng hàng ngày cho bê tông: 

V1 = (952,4 m3 x 0,5m3 nước/m3 bê tông) / 26 = 18,3 m3 
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Lượng nước sử dụng hàng ngày cho sinh hoạt: 

V2 = 150 người x 80 lít/người/ngày đêm =  12 m3/ngày 

Nước sử dụng để tưới bụi: ước tính V3 = 10 m3/ngày 

Tổng lượng nước sử dụng hàng ngày lúc cao điểm: 

V = 18,3 + 12 + 10 = 40,3 m3/ngày 

Nguồn nước phục vụ thi công: 

Để cấp nước phục vụ thi công và sinh hoạt của công nhân, dự án sẽ mua nước 
từ nhà máy nước tại địa phương và vận chuyển đến vị trí thi công hoặc khoan 
giếng để lấy nước ngầm trong khu vực dự án. Phương án chi tiết sẽ được quyết 
định ở giai đoạn tiếp theo của dự án. 

1.3.1.3 Nguồn cung cấp vật tư thiết bị thi công 

- Toàn bộ turbine, cột đỡ turbine và các thiết bị nhập ngoại sẽ được Chủ đầu 
tư hoặc nhà thầu cung cấp tại công trường. Các thiết bị sẽ được nhập về bằng 
đường biển đến cảng Cam Ranh, sau đó được vận chuyển bằng đường bộ 
(Quốc lộ 1A) từ cảng đến công trường dự án.  

- Đối với máy biến áp (MBA), dự án dự kiến sẽ mua các nước có kinh nghiệm 
nhiều năm trong lĩnh vực như: Thụy Sỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản,…Việc 
chọn mua MBA sẽ được thực hiện bằng hình thức đấu thầu. Dầu MBA cũng 
sẽ được cung cấp bởi nhà thầu cung cấp MBA này, dầu cách điện sẽ đảm bảo 
chất lượng theo quy định của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). 

- Các thiết bị dây dẫn, cáp quang, cách điện, phụ kiện, … đường dây được mua 
tại Tp.Hồ Chí Minh. 

- Các vật tư xây dựng như cát, đá, xi măng…do đơn vị thi công mua tại địa 
phương tỉnh Khánh Hòa. 

- Vật liệu san lấp: cát, đất san lấp được thu mua từ địa phương, dự án chỉ mua 
từ các nhà phân phối có giấy phép khai thác.  

Phương án vận chuyển các turbine: 

Trước khi vận chuyển turbine, đơn vị vận chuyển sẽ lập phương án vận chuyển 
trình cơ quan có thẩm quyền quản lý phê duyệt. Sơ bộ phương án vận chuyển 
turbine như sau: 

- Các bộ phận của turbine được nhận trực tiếp từ tàu tại cảng Cam Ranh. 

- Sử dụng xe đầu kéo chuyên dụng, vận chuyển từng bộ phận của turbine gió 
từ các cảng theo Quốc lộ 1A về công trường để lắp đặt. 

- Cẩu lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh cho mỗi trụ tháp. 
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Vận chuyển các đoạn cột turbine Vận chuyển các cánh quạt  

 
Vận chuyển nacelle 

 
Lắp đặt turine gió 

Hình 1.4. Tham khảo một số hình ảnh vận chuyển các bộ phận của turbine gió 

Phương án vận chuyển máy biến áp và các thiết bị điện (dây dẫn, cáp quang, 
cách điện, ...): 

- Máy biến áp và các thiết bị điện được vận chuyển từ TP.HCM đến công 
trường bằng các phương tiện chuyên dụng trên đường bộ, cự ly vận chuyển 
khoảng 30km. 

Phương án vận chuyển vật tư xây dựng: 

- Các vật tư xây dựng, san lấp như cát, đất, đá, xi măng… được mua từ địa 
phương và vận chuyển đến công trường thi công bằng xe cơ giới trên đường 
bộ, cự ly vận chuyển khoảng 15km. 

1.3.2 Giai đoạn vận hành 

Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 là dự án sử dụng năng lượng gió để 
phát điện và truyền tải điện năng, không có hoạt động sản xuất làm phát sinh 
chất thải. Dự án chỉ sử dụng một số nguyên vật liệu sau: 

1.3.2.1 Dầu cách điện trong máy biến áp 

- Dầu cách điện sử dụng trong máy biến áp tại trạm biến áp 22/110kV là loại 
dầu không chứa Polychlobiphenyl (PCBs). 

- Dầu cách điện là dầu khoáng, sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ (hyđrô cácbon) 
thành phần chủ yếu là dãy náp-ten (CnH2n) và mêtan (CnH2n + 2) loại Shell 
Diala AX theo tiêu chuẩn ANSI/ASTM D3487. 
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- Lượng dầu cách điện sẽ được nhà cung cấp máy biến áp cung cấp khi lắp đặt. 
Lượng dầu sử dụng MBA 150MVA là 35 m3. 

- Trong quá trình vận hành, dầu cách điện không phát sinh ra môi trường khi 
vận hành bình thường. Lượng dầu này chỉ phát sinh ra môi trường trong 
trường hợp duy nhất là khi MBA có sự cố cháy nổ. Tuy nhiên, lượng dầu tràn 
này sẽ được thu gom bằng hố thu dầu, sau đó đơn vị vận hành sẽ ký hợp đồng 
với Đơn vị chức năng về xử lý chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển và xử 
lý theo quy định. 

1.3.2.2 Nguồn cung cấp điện tại nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV  

- Nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV sử dụng điện để thắp sáng, 
vận hành các máy móc, thiết bị và cho sinh hoạt. Mức tiêu thụ điện năng 
khoảng 50.000 kWh/tháng, được lấy từ nguồn điện tự dùng tại trạm biến áp. 

1.3.2.3 Nguồn cung cấp nước tại nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV  

Nhu cầu dùng nước: 

Nước sử dụng tại nhà quản lý điều hành, trạm biến áp và trạm cắt chủ yếu phục 
vụ cho nhu cầu sinh hoạt, vệ sinh, rửa tay, ... của công nhân viên và tưới cây. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2019/BXD, lượng nước cấp sinh hoạt cho 1 người là 80 lít/người/ngày đêm. 
Với biên chế vận hành dự kiến 18 cán bộ công nhân viên, nhu cầu dùng nước 
ước tính: 

18 công nhân x 80 lít/người/ngày = 1,44 m3/ngày. 

Nguồn cung cấp nước: 

- Hiện nay tại vị trí dự án chưa có hệ thống nước thủy cục. 

- Nguồn nước dự kiến lấy từ giếng khoan tại nhà quản lý điều hành, trạm biến 
áp và trạm cắt (dự kiến 100m, độ sâu sẽ quyết định khi khoan thực tế tới độ 
sâu nước đảm bảo điều kiện sử dụng). 

Do nhu cầu sử dụng nước với quy mô nhỏ (dưới 10m3/ngày) nên căn cứ theo 
Điểm a Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 
27/11/2013, dự án thuộc trường hợp không phải xin phép khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước. Chủ dự án cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của pháp 
luật về tài nguyên nước, cam kết sử dụng nước đúng mục đích, hợp lý, tiết 
kiệm, an toàn và hiệu quả, đồng thời sẽ bồi thường thiệt hại do mình gây ra 
trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định. 

- Khi khu vực có hệ thống nước thủy cục, nước sử tại nhà quản lý điều hành, 
trạm biến áp và trạm cắt sẽ được mua từ hệ thống nước thủy cục tại địa 
phương. 

1.4 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 là dự án công nghiệp điện, sử dụng 
tài nguyên gió để sản xuất điện. Nhà máy không có hoạt động sản xuất làm phát 
sinh các chất thải với quy mô lớn.  
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Sau khi hoàn thành việc xây lắp, nhà máy điện gió được đưa vào sử dụng với 
mục đích tạo ra điện và truyền tải điện. Quá trình vận hành nhà máy chủ yếu là 
hoạt động quản lý vận hành và bảo dưỡng. 

Công tác quản lý vận hành 

 

Hình 1.5. Quy trình vận hành của dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ vận hành của dự án: 

Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 có 5 turbine gió. Công suất phát mỗi 
turbine là 5MW. Theo hệ thống đường dây 35kV nội bộ (cáp ngầm và đường 
dây trên không), điện được đưa về trạm biến áp 22/110kV. Từ trạm biến áp 
22/110kV và sau đó đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia bằng đường dây 110kV. 

Đặc trưng riêng của nhà máy điện gió là sử dụng năng lượng gió, một dạng năng 
lượng tái tạo, sạch, sản xuất điện nên trong quá trình vận hành không làm phát 
sinh chất thải, không gây ô nhiễm môi trường. Quá trình vận hành của các 
turbine gió được giám sát và quản lý thông qua một hệ thống giám sát trung tâm 
đặt tại khu nhà quản lý điều hành. Các turbine gió hoạt động tự động và chỉ yêu 
cầu nhân viên vận hành có mặt trong trường hợp có sự cố hoặc trong quá trình 
bảo dưỡng. 

Đối với phần trạm biến áp 22/110kV, quá trình vận hành chỉ phát sinh chất thải 
rắn và nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành. Nước thải sinh hoạt được 
thu gom vào bể tự hoại trong khuôn viên trạm để xử lý. Lượng chất thải rắn sinh 
hoạt và chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và hợp đồng với đơn vị có 

Turbine gió 

Hệ thống 35kV nội bộ 

Đường dây 220kV 

Trạm nâng áp 
35/220kV 

Hệ thống điện Quốc gia 

Trạm cắt 220kV 

Đường dây 220kV 
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chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

1.5 TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN 
DỰ ÁN 

1.5.1 Tiến độ thực hiện dự án 

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Tháng 10/2025: Hoàn thành hê duyệt điều chỉnh BCNCKT/TKCS 

- Tháng 9/2025: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu EPC. 

- Tháng 12/2025: Khởi công dự án. 

- Tháng 09/2026: Vận hành thương mại. 

1.5.2 Tổng mức đầu tư 

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi (10/2025), tổng mức đầu tư dự án xây dựng 
công trình: 891.706.611.992 đồng. Gồm: 

Bảng 1.12: Tổng mức đầu tư của dự án 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
TRƯỚC THUẾ 

GIÁ TRỊ 
THUẾ GTGT 

GIÁ TRỊ SAU 
THUẾ 

I  
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư  

9.256.937.165 43.562.934 9.300.500.099 

1 Chi phí đã thực hiện  6.420.605.165 43.562.934 6.464.168.099 

2 Chí chưa thực hiện  2.836.332.000 0 2.836.332.000 

II  Chi phí xây dựng  105.766.870.804 10.576.687.080 116.343.557.884 

1 Chi phí đã thực hiện  11.798.501.884 1.179.850.188 12.978.352.072 

2 Chí chưa thực hiện  93.968.368.920 9.396.836.892 103.365.205.812 

III  Chi phí thiết bị  561.147.895.862 55.914.789.587 617.062.685.449 

1 Chi phí đã thực hiện  0 0 0 

2 Chí chưa thực hiện  561.147.895.862 55.914.789.587 617.062.685.449 

IV  Chi phí quản lý dự án  19.545.236.800 0 19.545.236.800 

1 Chi phí đã thực hiện  15.369.137.899 0 15.369.137.899 

2 Chí chưa thực hiện  4.176.098.901 4.176.098.901 8.352.197.802 

V  
Chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng  

18.915.303.694 1.888.488.214 20.803.791.908 

1 Chi phí đã thực hiện  12.979.818.032 1.294.939.648 14.274.757.680 

2 Chí chưa thực hiện  5.935.485.662 593.548.566 6.529.034.228 

VI  Chi phí khác  55.906.034.213 1.257.343.363 57.163.377.576 

1 Chi phí đã thực hiện  894.402.874 41.783.682 936.186.556 

2 Chí chưa thực hiện  55.011.631.339 1.215.559.681 56.227.191.020 

VII  Chi phí dự phòng  47.104.360.863 4.383.101.415 51.487.462.278 
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STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
TRƯỚC THUẾ 

GIÁ TRỊ 
THUẾ GTGT 

GIÁ TRỊ SAU 
THUẾ 

1 Dự phòng khối lượng  29.742.844.099 2.646.949.738 32.389.793.837 

1,1 

Tính trên chi phí: Đền bù, Xây 
dựng, Thiết bị, QLDA, TV, chi 
phí khác (không tính các hạng 
mục đã thực hiện) 

29.742.844.099 2.646.949.738 32.389.793.837 

2 Dự phòng trượt giá  17.361.516.764 1.736.151.676 19.097.668.440 

2,1 
Dự phòng trượt giá trong thời 
gian xây dựng (không tính chi 
phí các hạng mục đã thực hiện) 

17.361.516.764 1.736.151.676 19.097.668.440 

*  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  817.642.639.400 74.063.972.592 891.706.611.992 

 Trong đó: Chi phí đã thực hiện  47.462.465.854 2.560.136.452 50.022.602.306 

 Chí phí chưa thực hiện  770.180.173.546 71.503.836.140 841.684.009.686 

 

Chi phí phục vụ công tác bảo vệ môi trường: 

a. Giai đoạn xây dựng 

Bảng 1.13: Chi phí phục vụ công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây 
dựng 

Stt Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Kinh phí (đồng) 

I Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng  

1 Nhà vệ sinh di động 81.000.000 

2 Hố lắng cặn nước thải xây dựng (2m3) 
Bao gồm trong chi 

phí xây dựng 

3 Bãi đổ vật liệu 
Bao gồm trong chi 

phí xây dựng 

4 Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt (60 lít) 16.200.000 

5 Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt (240 lít) 27.000.000 

6 Thùng chứa chất thải nguy hại (200 lít) 27.000.000 

7 Xử lý nước thải sinh hoạt 200.000.000 

8 Thu gom và xử lý chất thải rắn 50.000.000 

9 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 60.000.000 

7 
Chương trình giám sát chất lượng môi trường giai đoạn 
xây dựng 

80.000.000 

 Tổng cộng 541.200.000 

b. Giai đoạn vận hành 

Bảng 1.14: Chi phí phục vụ công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận 
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hành 

Stt Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Kinh phí (đồng) 

1 Bể tự hoại 150.000.000 

2 Nhà chứa CTNH (15,6m2) 20.000.000 

3 Thùng chứa CTNH (200 lít) 3.000.000 

4 Bể thu dầu sự cố  100.000.000 

5 
Hệ thống thoát nước của nhà quản lý điều hành, trạm 
biến áp, trạm cắt 

150.000.000 

6 Xử lý bùn thải từ bể tự hoại  30.000.000 

7 Thu gom và xử lý chất thải rắn 36.000.000 

8 Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 60.000.000 

9 
Chương trình giám sát chất lượng môi trường giai đoạn 
vận hành 

39.000.000 

 Tổng cộng 588.000.000 

1.5.3 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Chủ dự án: Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) 

- Đơn vị tư vấn lập Nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 
3 (PECC3) 

Nhân lực phục vụ thi công 

Do mặt bằng thi công dự án rất rộng và đảm bảo tiến độ, dự án tổ chức các tổ 
đội thi công theo dây chuyền: san nền, đào hố móng, cốt thép móng, bê tông,  
lắp đặt turbine, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện. Bố trí nhân lực các tổ đội như sau: 

Bảng 1.15: Số lượng công nhân trong giai đoạn thi công 

Stt Nội dung Số lượng (người) 

1 Tổ thi công san nền, đào hố móng 10 

2 Tổ thi công móng 20 

3 Tổ thi công lắp đặt turbine 20 

4 Tổ thi công trạm biến áp 20 

5 Tổ thi công trạm cắt 20 

6 Tổ thi công đường dây 110kV 20 

7 Tổ thi công lắp đặt thiết bị 20 

8 Tổ thi công đấu nối, hoàn thiện 20 

 Tổng cộng 150 

Nhân sự vận hành dự án 

Bảng 1.16: Số lượng nhân viên trong giai đoạn vận hành 
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Stt Nội dung Số lượng (người) 

1 Giám đốc  01 

2 Phó Giám đốc 01 

3 Trưởng phòng kỹ thuật 01 

4 Nhân viên phòng kỹ thuật 03 

5 Trưởng phòng hành chính tổng hợp 01 

6 Nhân viên phòng hành chính tổng hợp 04 

7 Nhân viên vệ sinh, bảo dưỡng turbine gió 05 

8 Tổ bảo vệ 02 

 Tổng cộng 18 

Đối với công tác bảo vệ môi trường: 

Bộ phận chuyên trách về môi trường của chủ dự án tổ chức, theo dõi và kiểm 
tra tất cả các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong giai 
đoạn xây dựng và vận hành dự án. 

Bộ phận chuyên trách này thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
trong giai đoạn xây dựng và vận hành. 

- Phối hợp với đơn vị chuyên môn giám sát ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 
xây dựng và vận hành. 
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CHƯƠNG 2  
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  

 

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 

2.1.1 Dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tác động môi trường 
của dự án  

2.1.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 

a. Điều kiện địa lý 

Khu vực khảo sát dự án thuộc các xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 
Thuận với các đặc điểm vị trí như sau:  

- Phía Tây giáp đường QL1A; 

- Phía Đông và phía Nam giáp núi Bay; 

- Phía Bắc giáp khu dân cư Mỹ Thạnh. 

Khu vực công trình có dạng địa mạo đồng bằng tích tụ giữa núi và ven biển 
được tạo bởi trầm tích Đệ tứ amQIV

2.  

Khu vực dự án nằm gần đường Quốc lộ 1A, rất thuận lợi trong việc vận chuyển 
thiết bị siêu trường, siêu trọng để xây dựng nhà máy, phía bắc nhà máy gần với 
cảng Cam Ranh – Khánh Hòa rất thuận lợi cho việc nhập khẩu thiết bị. Hệ thống 
giao thông trong khu dự án chủ yếu là các đường đất liên xã theo trục dọc là 
đường nhựa. Ngoài ra còn có một số con đường mòn để người dân đi lại trong 
quá trình canh tác trên các ruộng lúa của mình. 

Lân cận khu vực dự án có đường dây 110kV Ninh Hải - Cam Ranh đi ngang 
qua. Do đó, việc đấu nối nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia rất thuận lợi. Nhà 
máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 – 25MW sẽ được đấu vào cấp điện 110kV 
và đấu vào đường dây 110kV Ninh Hải - Cam Ranh. 

b. Điều kiện địa chất công trình 

Từ kết quả khảo sát hiện trường, thí nghiệm trong phòng, tham khảo bản đồ địa 
chất 1:200.000, có thể phân chia đất đá trong khu vực thành các lớp như sau: 

- Lớp đất mặt: Sét, á sét màu xám nâu, nâu vàng lẫn rễ thực vật trạng thái dẻo 
cứng đến cứng, lớp này phân bố hầu như trên toàn bộ bề mặt địa hình, chiều 
dày nhỏ (0,3-0,6m); 

- Lớp 1a: Á sét màu xám xanh, xám nâu vàng, trạng thái dẻo cứng. Lớp này 
có sức chịu tải trung bình, xuất hiện trong các hố khoan HK-T3, HK1, HK6, 
HK7, chiều dày thay đổi khá lớn (0,8-4,9m); 

- Lớp 1b: Á sét, á sét có sạn sỏi màu xám vàng, xám nâu vàng, trạng thái nửa 
cứng đến cứng. Lớp này có sức chịu tải tốt, xuất hiện trong các hố khoan HK-
T2, HK-T3, HK1, HK2, HK4 và HK10, chiều dày thay đổi lớn (0,3-4,8m); 
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- Lớp 1c: Sét màu xám xanh, xám nâu đốm vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa 
cứng. Lớp này có sức chịu tải trung bình, xuất hiện trong các hố khoan HK-
T2 và HK8 chiều dày lớp 0,8-2,4m; 

- Lớp 1d: Á sét màu xám xanh, xám nâu vàng, trạng thái dẻo mềm. Lớp này 
có sức chịu tải kém, phân bố trong hố khoan HK5, chiều dày 5,6m (độ sâu từ 
0,4-6,0m); 

- Lớp 2: Cát hạt thô vừa, cát sỏi màu xám. Lớp này có sức chịu tải trung bình, 
phân bố trong các hố khoan HK5, HK7 và HK9 dạng thấu kính, chiều dày 
0,7-2,9m; 

- Lớp 3a: Sạn sỏi phong hóa lẫn sét cát. Lớp này có sức chịu tải tốt, phân bố 
trong các hố khoan HK3 và HK4, chiều dày nhỏ (0,2-1,0m). 

- Lớp 3b: Á cát màu vàng nhạt, trạng thái dẻo đến cứng. Lớp này có sức chịu 
tải tốt, phân bố trong các hố khoan HK2, HK6 (dạng thấu kính) và HK9, 
chiều dày không lớn lắm (1,9-2,1m); 

- Lớp 4 (IA): Đới phong hóa mãnh liệt, thành phần gồm cát sỏi, đá phong hóa 
lẫn sét. Lớp này có sức chịu tải tốt, phân bố ngay trên bề mặt đá gốc trong 
tác hố khoan HK-T2 và HK-T3, chiều dày thay đổi lớn (0,1-2,3m). 

- Đới phong hóa IB (đá granit): Đá gốc bị phong hóa, nứt nẻ mạnh, thành phần 
khoáng vật của đá bị biến đổi mạnh dọc theo khe nứt. Khe nứt bị nấp nhét 
bởi sét, sạn, bề mặt khe nứt bị oxyt sắt hóa. Đá cứng chắc, cường độ kháng 
nén 1 trục >50MPa. Phân bố trong hố khoan HK-T3 ở độ sâu 12,3-18,0m; 

- Đới đá tươi nứt nẻ IIA (đá granit và đá andezit): Đá gốc nứt nẻ yếu, bề mặt 
khe nứt đôi chỗ bị biến đổi nhẹ và bám oxyt sắt hoặc được lấp nhét bởi 
khoáng vật thứ sinh. Đá rất cứng chắc, cường độ kháng nén 1 trục >100MPa. 
Phân bố trong hố khoan HK-T2 ở độ sâu >10,4m, trong hố khoan HK-T3 ở 
độ sâu > 18,0m và lộ ra trên mặt tại hố khoan HK-T8. 

Điều kiện địa chất công trình khu vực Nhà máy điện gió Công Hải 1 được đánh 
giá là tốt, thuận lợi cho việc xây dựng công trình. 

Cần chú ý đến lớp 1d, đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình, kiến nghị nền 
móng công trình không đặt vào lố này. Trường hợp buộc phải đặt móng công 
trình vào lớp này cần phải có biện pháp xử móng phù hợp, đảm bảo ổn định chi 
công trình. 

Trong khu vực khảo sát dự án không có đới phá hủy kiến tạo. Các hoạt động tân 
kiến tạo không ảnh hưởng đến dự án. 

2.1.1.2 Điều kiện về khí hậu, khí tượng  

Khu vực công trình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng 
khô nóng và khí hậu vùng biển. Nơi đây không có mùa đông lạnh, khí hậu rất 
khắc nghiệt do ít mưa, nắng nhiều nên khô hạn. Bắt đầu vào đầu thời kỳ mùa hè 
(đầu tháng 4) áp thấp nóng Nam Á phát triển, mở rộng và di chuyển về phía 
Đông Nam nên nhiệt độ tăng dần và đạt cực đại vào tháng 5, tháng 6.  

Khí hậu khu vực hàng năm hình thành hai mùa rõ rệt: mùa khô thường bắt đầu 
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từ tháng 1 - 8, thời kỳ ít mưa xảy ra vào tháng 2. Trong mùa khô vẫn xuất hiện 
những trận mưa vừa, nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 8. Mùa mưa 
chính bắt đầu từ tháng 9 - 11, tháng 12 là thời kỳ chuyển tiếp từ mùa mưa sang 
mùa khô tuy vẫn còn có mưa nhưng lượng bắt đầu giảm. 

(1) Gió 

Để đánh giá chính xác tiềm năng năng lượng gió tại khu vực dự án Công Hải 1 
ở giai đoạn trước của dự án, Chủ đầu tư đã lắp đặt một cột đo gió tại địa phận 
thôn Suối Vang, xã Công Hải - huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận (sau đây 
gọi tắt là trạm đo Công Hải) và cung cấp số liệu đo gió tại cột đo này để làm 
đầu vào cho thiết kết nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2. 

(2) Vận tốc gió: 

Bảng 2.1: Vận tốc gió trung bình tháng tại các độ cao (m/s) 

 
 

 
Hình 2.1: Vận tốc gió trung bình tháng tại các độ cao 

Nhận xét:  

Vận tốc gió trung bình của các tháng mùa đông (từ tháng 10 năm trước đến 
tháng 3 năm sau) lớn hơn vận tốc gió trung bình của các tháng mùa hè (từ tháng 
4 đến tháng 9).  

Các tháng có vận tốc gió cao nhất là tháng 11, tháng 12 và tháng 1 với vận tốc 
gió trung bình lớn hơn 7 m/s. 
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Theo IEC thì vùng gió được phân vùng III (class III). 

(3) Hướng gió 

Bảng 2.2: Hướng gió trung bình tháng tại các độ cao (độ) 

 

 
Hình 2.2: Hướng gió trung bình theo tháng tại độ cao 78 m 

Nhận xét:  

Hướng gió chủ đạo của các tháng mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau) 
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là hướng Bắc-Đông Bắc. 

Hướng gió chủ đạo của các tháng mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9) là hướng 
Nam-Tây Nam. 

(4) Bản đồ phân bố năng lượng theo hoa gió 
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Hình 2.3: Bản đồ phân bố năng lượng theo hoa gió tại độ cao 78 m 

(5) Độ rối gió 
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Hình 2.4: Biểu đồ độ rối theo vận tốc gió tại các độ cao 

Nhận xét:   

Độ rối gió trung bình TI của khu vực dự án được đặc trưng bởi đường gấp khúc 
màu đỏ, có giá trị nhỏ hơn 0,15 và nhỏ hơn so với các phân loại của tiêu chuẩn 
IEC 64100-1. 

Khu vực dự án nằm trong vùng có độ rối gió thấp, có tính chất gió là tương đối 
ổn định (gió không chuyển hướng đột ngột trong phạm vi nhỏ). Điều này có lợi 
cho việc tăng tuổi thọ của tuabin gió (giảm ma sát ở các cơ cấu truyền động trục 
quay) khi mà các cơ cấu này không phải hoạt động nhiều để đáp ứng theo hướng 
gió. 

(6) Phân bố vận tốc gió theo tháng ở độ cao 78 m 
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Hình 2.5: Biểu đồ phân bố vận tốc gió theo 12 hướng 

(7) Đánh giá tổng quan tiềm năng gió   
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Hình 2.6: Các biểu đồ tổng quan thể hiện tính chất gió của khu vực 

Đánh giá tổng quan về tiềm năng gió của khu vực dự án với các đặc trưng như 
sau: 

- Các hướng gió chính tại khu vực: Đông Bắc (NE) chiếm tần suất 52,0%: 
Tây Nam (SW) chiếm tần suất 39,4% thời gian đo đạc trong năm. 

- Tần suất gió phục vụ phát điện cao, chiếm 76% thời gian trong năm 

- Sự biến đổi tốc độ gió theo độ cao ở khu vực này tương đối rõ rệt 

- Mật độ rối TI của khu vực thuộc mức yếu 

Vận tốc gió trung bình năm ở độ cao 78 m là 5,6 m/s. Tiềm năng gió lý thuyết 
của khu vực đạt mức trung bình. 

2.1.1.3 Nhiệt độ không khí 

- Nhiệt độ cao nhất: 39,40C (Phan Rang) xuất hiện vào tháng 5.  

- Nhiệt độ trung bình 27,00C.  

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14,4 - 16,10C xuất hiện vào tháng 12 và tháng 1. 

Bảng 2.3: Các đăc trưng nhiệt độ không khí 
 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

To
kk TB 24,8 24,9 26,6 27,9 29,2 28,7 28,5 28,4 27,6 26,9 26,1 25,2 27,1 

To
kk tối 
cao 

33,1 33,8 36,5 37,4 39,4 38,8 37,6 38,6 37,0 34,7 33,9 32,7 39,4 

To
kk tối 

thấp 
17,0 17,6 18,1 21,0 22,1 22,6 23,2 21,0 22,0 21,0 17,8 16,1 16,1 

Nguồn: Trạm khí tượng Phan Rang năm 2016 

2.1.1.4 Độ ẩm 

Độ ẩm tương đối trung bình hằng năm tương đối thấp so với một số khu vực 
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trên cả nước: 

- Độ ẩm tương đối trung bình hằng năm khoảng 76,0 - 77,0%.  

- Độ ẩm thấp nhất trung bình là 61% (Cam Ranh) và 37% (Phan Rang).  

- Độ ẩm tương đối không khí thấp nhất tuyệt đối là 14%. 

Bảng 2.4: Các đặc trưng độ ẩm tương đối không khí 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

UTB 72 72 75 76 77 75 75 76 78 80 78 74 76,0 

U thấp nhất 

TB 
44 42 44 45 46 45 45 44 48 50 50 49 37,0 

U thấp nhất 

TĐ 
36 25 35 29 34 36 37 35 35 39 43 38 25,0 

Nguồn: Trạm khí tượng Phan Rang năm 2016 

2.1.1.5 Lượng mưa 

Ninh Thuận là một trong những tỉnh có lượng mưa thấp nhất cả nước, tháng 10, 
11 là các tháng có lượng mưa lớn nhất. Thời kỳ ít mưa là khoảng từ tháng 1 - 4 
hằng năm: 

- Tổng lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 65% - 75% tổng lượng mưa 
cả năm. 

- Tổng lượng mưa hằng năm trung bình vào khoảng 1.243mm (Canh Ranh) và 
920mm Phan Rang). 

- Số ngày mưa trung bình khoảng 96-99 ngày/năm. 

Bảng 2.5: Các đặc lượng mưa lượng mưa 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Lượng mưa 
TB 

11 4 13 31 87 67 64 47 148 182 186 82 920 

Lượng mưa 
ngày lớn nhất 

52 21 78 145 136 87 73 60 122 218 322 98 322 

Số ngày mưa 
TB 

2,3 0,9 2,4 3,5 8,9 9,2 10,5 10,4 14,5 14,4 11,4 7,3 96 

Nguồn: Trạm khí tượng Phan Rang năm 2016 

2.1.1.6 Tổng số giờ nắng 

Tháng có số giờ nắng cao nhất xuất hiện vào tháng 3, 4. Tháng thấp nhất là 
tháng 11. Tổng số giờ nắng trung bình hằng năm vào khoảng 2.672 (Cam Ranh) 
và ~ 2.800 giờ (Phan Rang). 

2.1.1.7 Bão, dông sét 

(1) Bão:  

Vùng biển Ninh Thuận hằng năm có xuất hiện các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. 
Thời kỳ xảy ra nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới thường là tháng 10, 11. Vị trí 
công trình tuy nằm gần bờ biển nhưng tần suất các cơn bão đổ bộ trực tiếp không 
cao, chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới. 
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Bảng 2.6: Các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Bình Thuận đến Ninh Thuận 
(từ 1978÷2017) 

TT Năm 
Tên và số 

hiệu 

cơn bão 

Ngày 
tháng 
đổ bộ 

Vùng bờ biển chịu ảnh 
hưởng 

Cấp 
gió 

gần 
tâm 
bão 

Gió mạnh 

Trạm 
quan trắc Tốc độ 

(m/s) 
Hướng 

1 1978 SHIRLEY 30/VI Bình Định-Ninh Thuận 7 6 SE Cam Ranh 

2 1978 RITA 30/X Khánh Hoà-Ninh Thuận 6 16 N Cam Ranh 

3 1978  03/XI Nam Khánh Hòa 7 20 SW Cam Ranh 

4 1979 SARAH 15/X Bình Định-Ninh Thuận 8 10 WSW Cam Ranh 

5 1981 FABIAN 14/X 
Khánh Hòa -Ninh 

Thuận 
9 10 S Cam Ranh 

6 1981 ATNĐ 10/XI 
Ninh Thuận-Bình 

Thuận 
6 17 N Cam Ranh 

7 1982 MAMIE 24/III Khánh Hòa-Ninh Thuận 7 12 NW Cam Ranh 

8 1983 HERBERT 8/X Bình Định-Ninh Thuận 8 10 SW Cam Ranh 

9 1983 KIM 18/X 
Ninh Thuận-Bình 

Thuận 
9 20 NE Cam Ranh 

10 1984 SUSAN 12/X Bình Định-Ninh Thuận 7 16 SW Cam Ranh 

11 1984 WARREN 01/XI Bình Định-Ninh Thuận 7 8 NE Cam Ranh 

12 1985 GORDON 25/XI Bình Định-Ninh Thuận 8 14 N Cam Ranh 

13 1986 HERBERT 11/XI Bình Định-Ninh Thuận 6 14 N Cam Ranh 

14 1986 ATNĐ 2/XII Bình Định-Ninh Thuận 6 14 N Cam Ranh 

15 1986 MARGE 25/XII Khánh Hòa-Ninh Thuận 6 12 N Cam Ranh 

16 1988 NONAME 21/X Bình Định-Ninh Thuận 7 8 N Cam Ranh 

17 1990 LOLA 20/X Bình Định-Ninh Thuận 6 8 NE Cam Ranh 

18 1990 NELL 12/XI Bình Định-Ninh Thuận 7 10 N Cam Ranh 

19 1991 SHARON 15/III Bình Thuận 6 8 NE Cam Ranh 

20 1991 ATNĐ 16/III Khánh Hòa-Bình Thuận 6 8 NW Cam Ranh 

21 1991 THELMA 8/XI 
Ninh Thuận-Bình 

Thuận 
6 12 NW Cam Ranh 

22 1992 ANGELA 29/X Bình Định-Ninh Thuận 8 8 N Cam Ranh 

23 1992 LOLLEEN 29/X Bình Định-Ninh Thuận 10 8 N Cam Ranh 

24 1993 KYLE 23/XI Bình Định-Ninh Thuận 13 12 NE Phan Rang 

25 1993 LOLA 9/XII Bình Định-Ninh Thuận 10 35 NW Phan Rang 

26 1994 TERESA 27/X Bình Định-Ninh Thuận 6 8 NE Phan Rang 

27 1995 YVETTE 27/X Bình Định-Ninh Thuận 10 9 NNE Phan Rang 

28 1996 ATNĐ 16/X Phú Yên-Khánh Hòa 6 9 N Phan Rang 
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TT Năm 
Tên và số 

hiệu 

cơn bão 

Ngày 
tháng 
đổ bộ 

Vùng bờ biển chịu ảnh 
hưởng 

Cấp 
gió 

gần 
tâm 
bão 

Gió mạnh 

Trạm 
quan trắc Tốc độ 

(m/s) 
Hướng 

29 1996 ATNĐ 04/XI Bình Định-Ninh Thuận 6 10 SE Phan Rang 

30 1998 DAWN 19/XI Bình Định-Ninh Thuận 7 7 NE Phan Rang 

31 1998 ELVIS 26/XI Bình Định-Ninh Thuận 7 7 NNE Phan Rang 

32 1998 FAITH 14/XII Bình Định-Ninh Thuận 6 12 NE Phan Rang 

33 1999 JTWC33 16/XII Bình Định-Ninh Thuận 7 7 NE Phan Rang 

34 2001 ATNĐ 21/X Khánh Hòa-Phú Yên 6 9 NE Phan Rang 

35 2001 LINGLING 12/XI Bình Định-Ninh Thuận 11 9 SW Phan Rang 

36 2006 CIMARON 7/XI Bình Định-Ninh Thuận 13 7 ENE Phan Rang 

37 2007 ATNĐ 29/X Bình Định-Ninh Thuận 6 8 NE Phan Rang 

38 2007 HAGIBIS 27/XI Bình Định-Ninh Thuận 12 8 NE Phan Rang 

39 2008 ATNĐ 11/XI Bình Định-Ninh Thuận 6 9 NNE Phan Rang 

40 2008 NOUL 18/XI Bình Định-Ninh Thuận 7 9 SW Phan Rang 

41 2009 MIRINAE 02/XI Bình Định-Ninh Thuận 6 8 SW Phan Rang 

42 2010 CHANTHU 23/VII Bình Định-Ninh Thuận 7 10 NNW Phan Rang 

43 2013 PODUL 14/XI Phú Yên-Ninh Thuận 8 9 NE Phan Rang 

44 2013 THIRTY 6/XI Khánh Hòa-Bình Thuận 6 15 SSE Phan Rang 

45 2014 HAGUPIT 12/XII Khánh Hòa-Ninh Thuận 6 11 NE Phan Rang 

46 2017 KIROGI 19/XI Khánh Hòa-BRVT 8 11 NE Phan Rang 

Nguồn: Trạm khí tượng Phan Rang năm 2017 

(2) Dông sét:  

- Mật độ sét đánh tại khu vực công trình: 3,4 (lần/km2/năm). 

- Số ngày có dông trung bình năm: 20 ngày (Cam Ranh); 19 ngày (Phan Rang). 

- Thời kỳ 1994-2017.  

(Nguồn: Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất dự án Nhà máy điện gió Công Hải 
1 - giai đoạn 2, TVXDĐ3, tháng 4/2018). 

2.1.1.8 Điều kiện về thủy văn/hải văn 

Khu vực công trình dự kiến xây dựng có suối Lớn cắt qua một đoạn dài 850m, 
độ rộng lớn nhất của suối đo được là 36m. Suối Lớn bắt nguồn từ tràn xả lũ của 
hồ Ba Hồ (khoảng 6km về hướng Tây-Nam) và hợp lưu với một suối khác nhỏ 
hơn có tên là suối Dầu tại vị trí cầu Suối Dầu. Suối Dầu bắt nguồn từ một nhánh 
của tràn xả lũ thuộc hồ Sông Trâu (cách vị trí công trình khoảng 3km về phía 
Tây Bắc). Ngoài ra khu vực dự án có hệ thống kênh hở xây bằng bê tông, hệ 
thống kênh hở này dẫn nước về khu vực xã Công Hải để phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và được điều tiết chủ động từ tràn xả lũ của hồ Sông Trâu. 
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2.1.2 Nguồn tiếp nhận nước thải từ dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn 
của nguồn tiếp nhận nước thải  

Trong quá trình vận hành nhà máy, nguồn phát sinh nước thải của dự án chủ 
yếu từ khu vực nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV. 

Hiện nay, khu vực nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV chưa có hệ 
thống thoát nước công cộng, thoát nước tại khu vực chủ yếu thoát nước theo tự 
nhiên và các rãnh thu nước nhỏ dọc đường khi có mưa theo chiều dốc của địa 
hình từ cao xuống thấp.  

- Nước thải sinh hoạt: với lưu lượng nước thải phát thấp (1,44m3/ngày) và xung 
quanh khu vực đều là đất rừng, nương rẫy, đất nông nghiệp, nước thải sinh 
hoạt sẽ được xử lý bằng bể tự hoại sau đó nước thải được thu vào bể chứa, 
định kỳ sẽ thuê đơn vị có chức năng bơm hút và vận chuyển xử lý.  

- Nước mưa chảy tràn: toàn bộ mặt bằng sân bãi nhà quản lý điều hành, trạm 
biến áp và trạm cắt đều được rải đá mini, bê tông hóa, xây dựng hệ thống thu 
gom và tiêu thoát nước mưa hoàn chỉnh, không có các khu vực bị nhiễm bẩn.  

Tại khu vực thực hiện Dự án thì nước mưa phần lớn tự ngấm xuống nền đất 
tự nhiên. Phần còn lại sẽ chảy theo địa hình tự nhiên và thoát ra suối Lớn 
trong khu vực Dự án rồi thoát ra biển. 

Tuy nhiên, khi thực hiện Dự án có xây mới đường giao thông 3,254 km cắt 
ngang Dự án do đó, khi xảy ra mưa lớn thì nước mưa từ núi Bay chảy tràn 
xuống Dự án không thể chảy ra suối Lớn nên gây ra ngập úng cục bộ Dự án 
phía Đông Nam. Do đó, Chủ dự án dự kiến lắp đặt các cống thoát nước trên 
con đường giao thông được xây mới. 

Đối với các đoạn đường đắp ngang qua các dòng chảy thoát nước tự nhiên, 
các công trình tiêu thoát nước (các cống tiêu) được bố trí với quy mô kích 
thước đủ đảm bảo việc tiêu thoát nước với lượng nước cho khu vực dự án. 
Lưu lượng nước cần thoát cho khu vực được tính theo tiêu chuẩn TCVN 
7957:2008. 

Bảng tính toán lượng thoát nước mưa như sau: 

 
- Nước thải chữa cháy khu vực máy biến áp tại trạm biến áp 22/110kV (trong 

trường hợp sự cố), sẽ tập trung vào bể dầu sự cố, qua bộ phận tách dầu, cặn 
dầu được bơm vào bồn và được vận chuyển, xử lý bởi Đơn vị chức năng, phần 
nước còn lại sau khi đã tách dầu được thoát vào hệ thống thoát nước của trạm, 
chảy về bể thu gom nước thải. 
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2.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội phục vụ đánh giá tác động môi trường của dự án 

2.1.3.1 Điều kiện kinh tế xã hội xã Công Hải 

Như đã trình bày ở trên, dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 được 
thực hiện trên địa bàn xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Theo 
báo cáo kinh tế, xã hội của xã 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội 
của xã như sau: 

2.1.3.1.1 Về nông nghiệp 

(1) Trồng  trọt 

Tổng diện tích gieo trồng 02 vụ: 2.568 ha. (đạt 66% kế hoạch năm). Trong đó: 
lúa xuống giống 1.918 ha (năng suất cây lúa vụ Đông Xuân đạt 7,2 tấn/ha, tăng 
0,2 tấn/ha so cùng kỳ năm trước). 

(2) Chăn nuôi 

Trong 06 tháng đầu năm 2018 tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã giảm 
so cùng kỳ, nguyên nhân do giá cả đầu ra còn bấp bênh, không ổn định nên 
người nuôi giảm đàn. 

2.1.3.1.2 Công thương nghiệp dịch vụ và cơ sở hạ tầng 

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương chưa phát triển, còn mang 
tính nhỏ lẻ, tự phát.  

Cơ sở hạ tầng trong địa phương đang dần hoàn thiện, đã bê tông hóa một số 
tuyến đường chính trong xã. 

2.1.3.1.3 Điều kiện giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội 

(1) Giáo dục 

Đã tổ chức tổng kết năm học 2017-2018, chất lượng giảng dạy ngày càng được 
nâng cao, số học sinh giỏi, khá tăng; số học sinh bỏ học ở các cấp giảm so năm 
học trước. Tỷ lệ học sinh tiểu học đạt 100% với 1.651 học sinh, đạt kế hoạch đã 
đề ra. 

(2) Y tế 

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân. Trong 06 tháng đầu năm đã khám và điều trị cho 19.370 lượt. Các 
mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình được thực hiện tốt. 

(3) Văn hóa – xã hội 

Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Biểu 
diễn hơn 20 tiết mục và hơn 150 người xem. 

Tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017. Tham dự môn bóng 
đá, bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, kết quả bóng chuyền đạt 
giải nhì. 

2.1.4 Đặc điểm kinh tế - xã hội các hộ dân bị ảnh hưởng 



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi      CHƯƠNG 2- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KTXH  

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

Công ty CP TVXDĐ3           Trang 77 

2.1.4.1 Đặc điểm dân số và các hộ dân 

Theo điều tra kinh tế - xã hội của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 thực hiện 
khoảng 100% các hộ dân bị ảnh hưởng nhà tại khu vực dự án và dưới tuyến 
đường dây vào tháng 03/2018, các số liệu được thống kê như sau: 

Theo kết quả khảo sát, điều tra về tình hình kinh tế xã hội tại thôn Suối Vang, 
xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.  

Khu vực dự án chủ yếu là dân tộc Raglai với nghề nông là chính, đặc điểm của 
các hộ dân điều tra được thống kê như sau: 

 Số nhân khẩu trung bình của một hộ gia đình:     4,21 người/hộ 
-  Số người nam:     51,82 % 

-  Số người nữ:      48,18 % 
 Độ tuổi 

-  Số người từ 1 – 17 tuổi:     25,12 % 
-  Số người từ 18 – 60 tuổi:     70,11 % 

-  Số người trên 60 tuổi:     4,77 % 

 Giới tính của chủ hộ 
-  Nam giới:      60,13 % 

-  Nữ giới:      39,87 % 
 Tình hình giáo dục 

Thống kê trình độ giáo dục của các người dân bị ảnh hưởng như sau: 

-  Đại học/trung cấp/nghề:      0% 
- Cấp III (từ lớp 10 – lớp 12):     7,61% 

-  Cấp I-II (từ lớp 1 - lớp 9):      46,04% 

- Biết đọc viết        45,45% 
-  Tỷ lệ người bị mù chữ:      0,9% 

 Về nghề nghiệp 
-  Nghề nông và làm công:      85,43% 

-  Buôn bán nhỏ:       1,14% 
-  Tiểu thủ công nghiệp:      1,31% 

-  Ngành nghề khác:       12,12% 

 Thu nhập bình quân hàng tháng:  5.000.000 đồng/hộ/tháng 
 Các trang thiết bị 

-  Các hộ bị ảnh hưởng có sử dụng điện:   100% 
-  Số hộ sử dụng nguồn nước máy:   41% 

- Số hộ có điện thoại bàn:    5,5% 
-  Số hộ có ti vi:     100% 

-  Số hộ có tủ lạnh:     3,11% 

-  Số hộ có xe gắn máy:    100% 
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2.1.4.2 Về tình trạng nhà ở 

Theo thông tư của Bộ xây dựng về việc phân loại nhà được chia làm 5 cấp như 
sau: Nhà cấp 1; nhà cấp 2; nhà cấp 3; nhà cấp 4 và nhà tạm. Trong đó theo kết 
quả điều tra thực tế tại địa phương dự án đi qua cho thấy chủ yếu các hộ dân có 
nhà thuộc 3 loại nhà cơ bản là nhà cấp 3, nhà cấp 4 và nhà tạm như sau: 

 Nhà cấp 3:        0,95% 

 Nhà cấp 4:      88,23% 

 Nhà tạm:      10,82% 

2.1.4.3 Nguồn thu nhập 

Các nguồn thu nhập chính: 

- Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp:  20,5% 
- Thu nhập từ làm công ăn lương:   21,14% 

-  Thu nhập từ các hoạt động buôn bán nhỏ:  39,47% 
- Từ hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp: 14,32% 

- Thu nhập từ những nguồn hỗ trợ đặc biệt:   2,11%  

- Các nguồn thu nhập khác:      2,46% 

Một số hộ dân thật sự gặp khó khăn do không có nguồn thu nhập chính và phần 
nhiều các hộ dân đều có nguồn thu nhập không ổn định. Nhiều hộ có nhiều 
nguồn thu nhập và nguồn thu nhập của họ thay đổi theo sự dao động của mùa 
thu hoạch và giá cả mùa màng. 

2.1.5 Nhận diện các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về kinh tế xã hội khu 
vực thực hiện dự án 

Địa điểm xây dựng Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 đã được UBND 
tỉnh Khánh Hòa và các sở ban nghành ủng hộ, chấp thuận thông qua văn bản số 
970/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án 
Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2.  

Theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ, nhà ở và 
công trình có người sinh sống, làm việc bên trong không phải di dời khỏi hành 
lang an toàn lưới điện 110kV nếu đáp ứng các điều kiện an toàn. 

Theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ, hành lang 
bảo vệ an toàn trạm điện, đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao 
quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn đến điểm ngoài cùng của móng, kè bảo 
vệ tường rào.  

Do vậy, khi triển khai dự án, các hộ dân có nhà ở/công trình nằm trong hành 
lang an toàn của đường điện 110kV không phải di dời. Đối với trạm biến áp 
22/110kV, khu vực xung quanh chủ yếu là đất nông nghiệp, ít dân cư sinh sống 
nên khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống người dân do hoạt động dự 
án là không lớn. 

Đối với diện tích đất thu hồi vĩnh viễn (8,7 ha) để xây dựng các hạng mục công 
trình của dự án như turbine gió, khu quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV, 
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có khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Các hộ dân này sẽ được đền bù và hỗ trợ 
theo đúng quy định. Do đó, ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế xã hội của các 
hộ dân địa phương là không lớn. 

Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 được triển khai sẽ góp phần tạo ra 
công ăn việc làm cho địa phương và góp phần phát triển du lịch tại địa phương.  

2.2 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH 
VẬT KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.2.1 Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, đơn vị tư vấn đã phối hợp 
với Công ty cổ phần Công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam tiến hành khảo 
sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước mặt 
và đất tại các vị trí đặc trưng về môi trường tại khu vực dự án. 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu được trình bày trong hình 2.1 sau: 
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Hình 2.7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường  

2.2.1.1 Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án 

Tiến hành đo môi trường không khí  tại 05 vị trí tại khu vực dự án và xung 
quanh. Các thông số đo đạc là độ ồn, độ rung, nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió. 
Kết quả như sau: 

Bảng 2.7: Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn tại khu vực dự án 

Ký hiệu 
  Nhiệt độ 

(0C) 
Tiếng ồn 

(dBA) 
Bụi  

(µg/m3) 
NO2  

(µg/m3) 
SO2  

(µg/m3) 
CO 

(µg/m3) 

K1 34,2 59,8 120 82,3 95,1 5.720 

K2 34,2 55,7 110 95,4 105 5.650 

K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

N1 

N2 

N3 

Đ1 

Đ2 

Đ3 

Đ4 

Đ5 

WT-5 

WT-4 

WT-1 

WT-2 

WT-3 

TBA 
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Ký hiệu 
  Nhiệt độ 

(0C) 
Tiếng ồn 

(dBA) 
Bụi  

(µg/m3) 
NO2  

(µg/m3) 
SO2  

(µg/m3) 
CO 

(µg/m3) 

K3 34,5 64,5 170 82 90,3 6.030 

K4 34,7 60,3 140 76,1 85,1 5.920 

K5 35,3 63,4 200 65,2 72,3 6.340 

QCVN 05: 
2023/BTNMT 

- - 0,3 0,2 0,35 30 

QCVN 26: 
2010/BTNMT 

- 70 - - - - 

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam, 10/2025 

Ghi chú:  

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu thể hiện trên Hình 2.1 bên trên. 

- QCVN 26:2010/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Chú thích: 

Ký 
hiệu 

Thời gian 
lấy mẫu 

Điều kiện 
thời tiết 

Vị trí lấy mẫu không khí Tọa độ 

01 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Vị trí đường vào dự án giáp QL1A  

02 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 

Vị trí đường nội bộ, khu vực dự 
kiến xây dựng trạm biến áp và 
nhà quản lý vận hành 

 

03 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Vị trí đấu nối thuộc tuyến đường 
dây 110kV vào trụ hiện hữu 

 

04 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Vị trí tuabin gió số 1, là vị trí 
đầu dự án 

 

05 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Vị trí tuabin gió số 5, là vị trí 
cuối dự án 

 

 

Stt Thông số Phương pháp thực hiện 

1. Nhiệt độ(b) QCVN 46:2022/BTNMT 

2. Tiếng ồn (b) TCVN 7878-2:2018 

3. Bụi (b) TCVN 5067:1995 

4. SO2
(b) TCVN 5971:1995 

5. NO2
(b) TCVN 6137:2009 

6. CO(b) HD.LM15/CO/KKXQ 

Nhận xét: 
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Từ kết quả phân tích 05 mẫu tại khu vực dự án cho thấy chất lượng không khí 
của khu vực tốt. Tại các điểm đo có chất lượng không khí (SO2, NO2, CO, bụi) 
đạt Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh. 

2.2.1.2 Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án 

Tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 03 vị trí gần khu vực dự án nhất. Các thông số 
đo đạc là pH, TSS, COD, BOD5, DO, NH4

+ (tính theo N), PO4
3- (tính theo P), 

tổng dầu mỡ, nhiệt độ, E.coli và Coliform. Kết quả như sau: 

Bảng 2.8: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án  

Stt Thông số Đơn vị N1 N2 N3 
QCVN 08: 2023/ 
BTNMT, mức B 

1. pH(b) -- 6,03 6,09 6,22 6,0 – 8,5 

2. TSS(b) mg/L 21,1 22,1 23,1 ≤ 100 

3. DO(b) mg/L 4,52 4,62 4,26 ≥ 5,0 

4. COD(b) mg/L 27,5 26,4 28,3 ≤ 15 

5. BOD5
(b) mg/L 4,01 3,62 4,11 ≤ 6 

6. Nitrat (NO3
-) (b) mg/L 0,02 0,03 0,04 - 

7. 
Phosphas (PO4

3-) 

(b) 
mg/L KPH KPH KPH - 

8. Arsen (As) (b) mg/L KPH KPH KPH - 

9. Dầu mỡ tổng(b) mg/L KPH KPH KPH - 

10. T. Coliform(b) 
MPN/100

mL 
3.600 3.800 3.500 ≤ 5000 

11. Sunfat (SO4
2-)(b) mg/L KPH KPH KPH - 

12. Hg(b) mg/L KPH KPH KPH - 

13. Cd(b) mg/L 0,004 0,009 0,003 - 

14. Pb(b) mg/L KPH KPH KPH - 

15. E. Coli(b) 
MPN/100

mL 
67 63 69 - 

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam, 10/2025 

Ghi chú: 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu thể hiện trên Hình 2.1 bên trên. 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.  

- KPH: không phát hiện. 

Chú thích:  

Ký 
hiệu 

Thời gian 
lấy mẫu 

Điều kiện 
thời tiết 

Vị trí lấy mẫu nước mặt Tọa độ 

N1 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Suối Vang, gần vị trí đường 
vào dự án 
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Ký 
hiệu 

Thời gian 
lấy mẫu 

Điều kiện 
thời tiết 

Vị trí lấy mẫu nước mặt Tọa độ 

N2 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Suối Vang, vị trí cắt qua tuyến 
đường dây 110kV thuộc dự án 

 

N3 
Ngày 

02/10/2025 
Trời nắng, 

gió nhẹ 
Suối Nhỏ, vị trí gần tuabin gió 
số 5, cuối dự án 

 

 
Stt Thông số Phương pháp thử 

1. pH(b) TCVN 6492 : 2011 

2. TSS(b) TCVN 6625:2000 

3. DO(b) TCVN 7325: 2016 

4. COD(b) SMEWW 5220.C:2023 

5. BOD5
(b) SMEWW 5210.B:2023 

6. Nitrat (NO3
-) (b) SMEWW 4500-NO3

-.E:2023 

7. Phosphas (PO4
3-) (b) SMEWW 4500-PO4

3-.E:2023  

8. Arsen (As) (b) SMEWW 3114B:2017 

9. Dầu mỡ tổng(b) SMEWW 5520B:2023 

10. T. Coliform(b) TCVN 6187-2 : 2020 

11. Sunfat (SO4
2-)(b) SMEWW 4500-SO42-.E:2023 

12. Hg(b) SMEWW 3112B:2023 

13. Cd(b) SMEWW 3112B:2023 

14. Pb(b) SMEWW 3112B:2023 

15. E. Coli(b) SMEWW 9221B&G:2023 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu trong 03 mẫu nước mặt gần khu vực 
dự án đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT 
mức B. Như vậy, có thể nói chất lượng nước mặt khu vực dự án tương đối tốt. 

2.2.1.3 Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án 

Tiến hành lấy mẫu đất tại 05 vị trí tại khu vực dự án và lân cận. Các thông số 
đo đạc là Asen (As), Cadimi (cd), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Chì (Pb), Crôm (Cr), 
…. Kết quả như sau: 

Bảng 2.9: Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án  
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Stt Thông số Đơn vị Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 
QCVN 

03:2023/BTNMT 
(Đất nông nghiệp) 

1 
Asen 
(As) (b) 

mg/kg 0,22 0,38 0,62 0,54 0,59 25 

3 
Cadimi 
(Cd) (b) 

mg/kg 0,55 0,74 0,66 0,77 0,79 4 

3 
Kẽm 
(Zn) (b) 

mg/kg 22,57 25,31 27,97 28,68 29,02 300 

4 
Chì (Pb) 

(b) 
mg/kg 11,73 13,21 15,88 17,24 18,22 200 

Nguồn: Công ty cổ phần Công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam, 10/2025 

Ghi chú:  

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu thể hiện trên Hình 2.1 bên trên. 

- QCVN 03-MT:2023/BTNTM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số 
kim loại nặng trong đất. 

- KPH: không phát hiện. 

Chú thích:  

Ký 
hiệu 

Thời gian lấy 
mẫu 

Điều kiện 
thời tiết 

Vị trí lấy mẫu đất Tọa độ 

Đ1 
Ngày 

02/10/2025 
Nắng nhẹ 

Vị trí tuabin gió số 1, là vị trí đầu 
dự án 

 

Đ2 
Ngày 

02/10/2025 
Nắng nhẹ 

Vị trí trung tâm khu đất dự kiến 
xây dựng nhà quản lý vận hành 

 

Đ3 
Ngày 

02/10/2025 
Nắng nhẹ Vị trí tuabin gió số 4  

Đ4 
Ngày 

02/10/2025 
Nắng nhẹ Vị trí tuabin gió số 2  

Đ5 
Ngày 

02/10/2025 
Nắng nhẹ 

Vị trí tuabin gió số 5, là vị trí 
cuối dự án 

 

 
Stt Thông số Phương pháp phân tích 

1 Asen (As) (b) 
US EPA Method 3050B + 

US EPA Method 7062 

2 Cadimi (Cd) (b) 
US EPA Method 3050B + 

US EPA Method 7010 

3 Kẽm (Zn) (b) 
US EPA Method 3050B + 

US EPA Method 7000B 

4 Chì (Pb) (b) 
US EPA Method 3050B + 

US EPA Method 7010 

Nhận xét: 
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Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều 
thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép QCVN 03:2023/BTNMT (Cột đất 
nông nghiệp). Như vậy, chất lượng môi trường đất khu vực dự án chưa có dấu 
hiệu bị ô nhiễm. 

2.2.2 Hiện trạng đa dạng sinh học 

Theo kết quả khảo sát thì hệ thực vật khu vực dự án chủ yếu là lúa (Oryza sativa) 
và một số loại cây dại và cây bụi, trảng cỏ mọc xen kẽ nhau.  

Còn hệ động vật phổ biến là các loài chim Sẻ (Passer montanus). Lưỡng cư và 
bò sát gồm có: Cóc nhà (Bufo melanostictus), Ếch (Hoplobatrachus rugulosus), 
Thằn lằn đuôi dài (Mabuya longicaudata), Thằn lằn bóng hoa (Mabuya 
multifasciata), Ếch cây (Polypedates leucomystax). 

Động vật dưới nước trong khu vực dự án khá đơn điệu cả về loài và lượng. Động 
vật dưới nước tại khu vực chiếm đa số là các loại cá: cá lóc, cá rô, cá bống, cua 
đồng, tôm, tép,… 

2.3 NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM 
VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu nằm tại khu vực rừng cây, nương rẫy (trồng 
cà phê, tiêu, chanh leo, cam…), trang trại chuyên canh (trồng rau màu, cây hoa, 
quả….), khu vực trồng cỏ cao phục vụ chăn nuôi công nghiệp, không có dân cư 
tập trung sinh sống. Hạng mục đường dây 110kV có đi qua một số nhà ở/công 
trình của người dân (rải rác tại các nương rẫy), tuy nhiên theo quy định tại Nghị 
định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ, các nhà ở/công trình 
dưới hành lang của đường điện 220kV không phải di dời nếu đáp ứng các điều 
kiện an toàn. Do đó, các hạng mục công trình của dự án không tác động trực 
tiếp đến khu dân cư. 

Khu vực dự án không nằm gần các nguồn nước mặt, thoát nước tại khu vực chủ 
yếu theo tự nhiên. Nước thải phát sinh trong quá trình vận hành dự án (chủ yếu 
là nước thải sinh hoạt của công nhân viên tại nhà quản lý điều hành, trạm biến 
áp, lưu lượng thấp, xung quanh chủ yếu là đất nông nghiệp) sẽ được xử lý bằng 
bể tự hoại, nước thải sau đó được thu vào bể thu gom nước thải.  Đối với nước 
mưa chảy tràn (không nhiễm bẩn do toàn bộ mặt bằng sân bãi nhà quản lý điều 
hành, trạm biến áp và trạm cắt đều được rải đá mini, bê tông hóa, xây dựng hệ 
thống thu gom và tiêu thoát nước mưa hoàn chỉnh): một phần tự thấm vào đất, 
một phần theo độ dốc nền ra ngoài hàng rào, và phần còn lại chảy vào các hố 
thu đặt ven đường, mương nội bộ, sau đó chảy về phía trước cổng, thoát theo tự 
nhiên và theo rãnh thoát nước ven đường.  

Hoạt động giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục của dự án có 
thu hồi và ảnh hưởng đến diện tích đất lâm nghiệp (8,7ha đất lâm nghiệp không 
có rừng). Do đó, dự án cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác theo quy định. Dự án sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng thực 
hiện xác định cụ thể về số lượng và chất lượng của rừng và triển khai các thủ 
tục pháp lý để xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng. 
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2.4 SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN  

2.4.1 Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về điều kiện tự nhiên  

Khu vực dự án nằm trên địa bàn xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, với các đánh 
giá về tiềm năng gió như sau:  

- Các hướng gió chính tại khu vực: Đông Bắc (NE) chiếm tần suất 52,0%: Tây 
Nam (SW) chiếm tần suất 39,4% thời gian đo đạc trong năm; 

- Giá trị các hệ số đặc tính profile gió khu vực dự án: z0=0,29, =0,19; 

- Giá trị các hệ số đặc tính hàm Weibull gió khu vực dự án: A=5,6 k=1,29; 

- Tần suất gió phục vụ phát điện cao, chiếm 76% thời gian trong năm; 

- Sự biến đổi tốc độ gió theo độ cao ở khu vực này tương đối rõ rệt; 

- Mật độ rối TI của khu vực thuộc mức trung bình; 

- Vận tốc gió trung bình năm ở độ cao 78 m là 5,6 m/s, mật độ năng lượng là 
235,6 w/m2. Tiềm năng gió lý thuyết của khu vực đạt mức trung bình. 

Do đó, địa điểm thực hiện dự án phù hợp về điều kiện tự nhiên. 

2.4.2 Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về hiệu quả kinh tế - xã 
hội  

Về mặt kinh tế - xã hội nói chung, dự án sẽ mang lại các lợi ích sau: 

- Đóng góp thêm nguồn điện tin cậy cho tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào sự phát triển của khu 
vực dự án cũng như tỉnh Khánh Hòa. 

- Đa dạng hóa nguồn phát điện để đảm bảo an ninh năng lượng cho tỉnh Khánh 
Hòa nói riêng, và cho quốc gia. Đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng 
trưởng phụ tải điện của Việt Nam. 

- Tuyển dụng và tạo ra công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương tại 
nhà máy điện với mức thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương và phúc lợi trong khu vực. 

- Mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa và quốc gia thông 
qua các khoản thu. 

- Khuyến khích, thu hút các dự án khác đầu tư vào khu vực khi nguồn năng 
lượng điện ở tỉnh Khánh Hòa ổn định.  

Nhìn chung, dự án sẽ mang lại lợi ích kinh tế thông qua việc góp phần đáp ứng 
tốc độ phát triển nhu cầu điện tại Việt Nam cũng như đa dạng được nguồn phát 
điện để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

2.4.3 Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về môi trường  

- Chất lượng môi trường không khí, đất, nước của khu vực thực hiện dự án rất 
tốt. Các hoạt động của nhà máy điện gió không tạo ra các vấn đề môi trường 
nghiêm trọng nên đảm bảo chất lượng môi trường không bị biến đổi mạnh 
mẽ sau khi dự án đi vào hoạt động. 
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- Hoạt động giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục của dự án có 
thu hồi và ảnh hưởng đến đất lâm nghiệp tại địa phương với diện tích 8,7ha.  

- Dự án sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện xác định cụ thể về số 
lượng và chất lượng của rừng và triển khai các thủ tục pháp lý để xin phép 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng theo đúng quy định. 

- Dự án tác động đến môi trường xã hội thấp hơn so với nhiệt điện; không gây 
ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên hiện tại. 

- Dự án sử dụng tài nguyên gió là nhiên liệu sạch, biến đổi gió thành điện năng 
cung cấp cho hệ thống điện, góp phần giảm thiểu việc sử dụng các nguồn 
nhiên liệu hóa thạch đồng thời giảm lượng phát thải các khí nhà kính gây 
biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Do đó, địa điểm thực hiện dự án phù hợp về môi trường. 
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CHƯƠNG 3  
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 
XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ THI 
CÔNG XÂY DỰNG 

3.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn chuẩn bị xây dựng  

Các tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng của dự án được trình bày trong 
bảng sau: 

Bảng 3.1: Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng  

Stt Nguồn Chất thải/ tác động Đối tượng bị 
tác động 

Quy mô bị 
tác động 

Vị trí tác 
động 

A Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

 Chất thải rắn     

1 Thu hồi đất và 
giải phóng mặt 
bằng 

Cây trồng, hoa màu 
chặt bỏ trong quá trình 
phát quang giải phóng 
mặt bằng 

- Người dân địa 
phương 

Nhỏ Khu vực phát 
quang giải 
phóng mặt 

bằng 

B Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 Thu hồi đất và 
giải phóng mặt 
bằng 

- Thay đổi mục đích sử 
dụng đất. 

- Ảnh hưởng đến sinh 
hoạt và gián đoạn sản 
xuất của người dân 
ảnh hưởng 

- Đất đai, nhà ở, 
cây trồng của 
người dân 

- Tác động đến 
đất lâm nghiệp 
và rừng tại địa 
phương 

- Kinh tế xã hội 

- Tài nguyên 
sinh vật, đa 
dạng sinh học 

Trung bình Vị trí xây dựng 
nhà máy, nhà 
quản lý điều 
hành, trạm 

biến áp, trạm 
cắt và đường 
dây 110kV. 

3.1.1.1 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn 
chuẩn bị xây dựng 

Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, công tác phát quang giải phóng mặt bằng 
chủ yếu được thực hiện bằng phương tiện đơn giản và thủ công nên hầu như 
không phát sinh khí thải, nước thải và chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh. 

Tác động do phát sinh chất thải rắn và thực bì từ quá trình giải phóng mặt 
bằng 

- Vị trí thi công các hạng mục (móng trụ turbine, đường nội bộ, nhà quản lý 
điều hành và trạm biến áp 22/110kV, móng trụ đường dây 110kV): thu hồi 
đất và chặt bỏ toàn bộ cây trồng, hoa màu trên đất thu hồi. 
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- Đối với hành lang an toàn của đường dây 110kV: cây trồng trong hàng lang 
an toàn không đảm bảo khoảng cách an toàn sẽ được chặt ngọn, tỉa cành hoặc 
chặt bỏ. Bên cạnh đó, quá trình thi công kéo dây cũng ảnh hưởng hoặc chặt 
bỏ cây trồng và hoa màu dưới hành lang an toàn (2 vệt × 2m/vệt). 

- Đối với diện tích đất sử dụng tạm (bãi thi công móng turbine, khu phụ trợ, 
bãi đổ thải, bãi đúc móng trụ đường dây 110kV, …): không thu hồi đất, tiến 
hành chặt bỏ cây trồng, hoa màu trên đất và phục hồi sau khi hoàn thành công 
tác thi công. 

Do đó, quá trình chuẩn bị và công tác giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh chất thải 
rắn từ việc đốn hạ, chặt bỏ cây trồng và hoa màu. 

Tính toán lượng sinh khối phát sinh: 

Lượng sinh khối phát sinh được tính dựa vào hệ số của số liệu điều tra về sinh 
khối của 1 ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3.2: Sinh khối 1 ha loại thảm thực vật  

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 
tán rừng 

Tổng 

Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2,000 15,009 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Rừng trung bình 60,000 8,040 1,150 5,360 2,000 76,550 

Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1,000 49,289 

Rừng nứa vừa 12,000 - - 2,400 - 14,400 

Vườn cây lâu năm, 
cây hàng năm 

- - 6,000 1,500 - 7,500 

Tổng cộng 143,129 25,727 10,271 19,621 5,000 203,748 

Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato 

Dự án sẽ tiến hành chặt bỏ cây trồng, hoa màu trên đất thu hồi vĩnh viễn để xây 
dựng các hạng mục, trên đất sử dụng tạm và chặt bỏ cây trồng (2 vệt x 2m/vệt 
dọc theo tuyến đường dây 110kV) phục vụ thi công.  

3.1.1.2 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải  
trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

a. Tác động của việc chiếm dụng đất và giải phóng mặt bằng 

Để phục vụ thi công xây dựng, dự án có nhu cầu về chiếm dụng đất như sau: 

- Thu hồi đất để thi công các hạng mục của dự án: móng trụ turbine, đường nội 
bộ, nhà quản lý điều hành và trạm biến áp 22/110kV, móng trụ đường dây 
110kV, ... 

- Sử dụng đất tạm thời để phục vụ thi công (bãi thi công móng turbine, khu 
phụ trợ, bãi đổ thải, bãi đúc móng trụ đường dây 110kV, …). 

- Di dời nhà ở, công trình trên đất thu hồi.  

- Chặt bỏ hoa màu, cây trồng trên đất thu hồi và đất sử dụng tạm. 
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- Chặt ngọn, tỉa cành cây trồng và ảnh hưởng đến hoa màu (nếu có) do hoạt 
động kéo dây và an toàn lưới điện đường dây 110kV. 

- Giảm khả năng sử dụng đất, nhà ở, công trình dưới hành lang an toàn đường 
dây 110kV. 

Trong quá trình thiết kế dự án, tháng 10/2021, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 
điện 3 (PECC3) đã tiến hành điều tra, khảo sát sơ bộ khối lượng ảnh hưởng của 
dự án. Tuy nhiên, đây là khối lượng tương đối dựa trên số liệu khảo sát trong 
giai đoạn Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và chưa cắm mốc ranh dự án. 
Khối lượng ảnh hưởng thực tế sẽ được chuẩn xác trong những giai đoạn sau (khi 
đã cắm mốc ranh, đo đạc và kiểm kê chi tiết). Khối lượng ảnh hưởng của dự án 
dự kiến như sau: 

1. Đất đai bị thu hồi  

Để phục vụ thi công các hạng mục công trình, dự án sẽ thu hồi tổng cộng 87.367 
m2 đất các loại.   

Việc thu hồi đất (chiếm dụng đất có thời hạn) cho dự án làm thay đổi chức năng 
sử dụng của đất thành đất xây dựng dự án, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất 
của địa phương.  

Số liệu về đất đai bị thu hồi dự kiến như sau: 

Bảng 3.3: Diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án  
Đơn vị: m2 

Nội dung Đơn vị 
Gói thầu 

EPC 
Gói thầu 

trong nước 
Tổng 

diện tích 
Loại đất sử 

dụng 

Thu hồi đất và đền bù (đất 
sử dụng có thời hạn) 

m2 56.698 30.669 87.367 
 

Móng trụ gió m2 18.812   

Đất trồng lúa, 
điều, tràm, 

chuối và cây 
tạp 

Trạm 110kV, khu quản lý vận 
hành  

m2  9.358  
Đất trống và 

đất lúa 

Đường giao thông m2 36.611 21.311  

Đất trồng 
màu và 

đường hiện 
hữu 

Móng đường dây 110kV m2 375   
Đất trống và 

đất lúa 
Bồi thường đất điểm đấu nối 
ra Quốc lộ 1 tại Km 
1527+992 

m2 528   
Đất trống, 
đường hiện 

hữu 

Đền bù rãnh thoát nước cho 
khu QLVH và TBA 

m2 372   
Đất trống và 

đất lúa 
 

2. Đất bị ảnh hưởng tạm trong quá trình thi công   
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Để phục vụ công tác thi công, dự án có nhu cầu sử dụng đất tạm thời để làm bãi 
thi công turbine, khu phụ trợ, bãi đổ thải, bãi đúc móng trụ đường dây 110kV, 
…. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng tạm thời là 23.613 m2.  

Bảng 3.4: Diện tích đất sử dụng tạm thời của dự án – phân theo hạng mục công 
trình  

Đơn vị: m2 

Nội dung Đơn vị 
Gói thầu 

EPC 
Gói thầu 

trong nước 
Tổng diện 

tích 
Loại đất sử 

dụng 

Chiếm đất tạm thời m2 23.613 - 23.613  

Bãi thi công tạm, trạm trộn 
bê tông, kho tạm 

m2 6.650   
Đất trồng lúa, 
đất trồng cây 

hàng năm 

Đường dây đấu nối 110kV m2 1.068   Đất trống 

Thi công trụ gió m2 15.895   Đất trống  

b. Tác động đến đất lâm nghiệp và rừng 

Khu vực dự kiến xây dựng dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 có 
địa hình dốc và tương đối phức tạp. Để thực hiện được dự án điện gió diện tích 
chiếm dụng đất chủ yêu là móng trụ turbine, đường giao thông nội bộ, đường 
dây điện đấu nối, ...  

Việc lựa chọn vị trí lắp đặt turbine gió phụ thuộc vào hướng gió cũng như địa 
hình địa vật khu vực dự án, kích thước sải cánh turbine gió, kích thước hình học 
và hình dạng theo các hướng của khu đất dự án thuộc vùng đệm thuộc Khu dự 
trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa, tại vị trí dự án không thể bố 
trí hướng nào khác tránh được vùng đệm tại khu vực này. 

Như vậy, dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 buộc phải tọa lạc tại 
vị trí vùng đệm thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa 
và không có phương án nào khác tránh được khu vực này. 

Để xác định chi tiết hiện trạng rừng và đất rừng, bao gồm diện tích các loại đất, 
loại rừng, trữ lượng rừng, thành phần thực vật, … trong khu vực dự án có đất 
rừng nhằm triển khai đầy đủ các thủ tục pháp lý xin phép chuyển đổi mục đích 
sử dụng rừng và đất rừng, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng thực 
hiện điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp khu vực xây 
dựng dự án. 

c. Tác động đến sinh thái 

Khu vực Dự án trước khi triển khai xây dựng có cảnh quan đồng nhất là đồng 
ruộng. Khi Dự án triển khai xây dựng, các loại máy móc, thiết bị, phương tiện 
được tập kết đến công trường, các hoạt động thi công làm thay đổi cảnh quan từ 
đồng ruộng sang công trường thi công Dự án. Tuy nhiên, cảnh quan đồng ruộng 
là cảnh quan phổ biến tại địa phương nên tác động của Dự án đến cảnh quan là 
nhỏ.  

Trong quá thi công đào đắp làm đường, móng tua bin, móng trụ điện, thi công 
lắp đặt tua bin gió, khu quản lý vận hành, xây dựng TBA, đường dây đấu nối, 
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hệ thống cáp ngầm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái động, thực vật trong khu 
vực. Cụ thể là trong quá trình thi công sẽ sử dụng các loại máy móc phát sinh 
tiếng ồn và độ rung làm một số loài động vật bị tác động. Sự xáo trộn và di 
chuyển của các loài sinh vật trong khu vực thi công chủ yếu bị gây ra bởi các 
tác động ánh sáng, tiếng ồn và rung. 

Khu vực triển khai xây dựng Dự án là khu vực ruộng lúa, tính đa dạng sinh học 
thấp, lân cận khu vực Dự án không có các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc 
gia. Do vậy, tác động của Dự án đến môi trường sinh thái là không đáng kể. 

3.1.2 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 
đoạn chuẩn bị xây dựng 

3.1.2.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiếu tác động do chất thải rắn  

Như đã trình bày trong Mục 3.1.1, chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn chuẩn 
bị xây dựng chủ yếu là chất thải rắn từ việc đốn hạ cây trồng và hoa màu. Dự 
án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Sắp xếp thời gian thi công sau mùa thu hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng đến 
hoa màu, cây trồng của người dân. 

- Hạn chế tối đa việc chặt bỏ cây trồng không cần thiết (nằm ngoài phạm vi 
xây dựng và những cây không vi phạm độ cao an toàn lưới điện). 

- Khuyến khích người dân địa phương tận dụng cây trồng chặt hạ để làm gỗ 
hoặc củi đốt. 

- Dự án thực hiện ở khu vực nương rẫy (trồng cà phê, tiêu, chanh leo, cam…), 
trang trại chuyên canh (trồng rau màu, cây hoa, quả….), khu vực trồng cỏ 
cao phục vụ chăn nuôi công nghiệp,... nên toàn bộ lượng thực bì sau khi chặt 
hạ sẽ được tỉa gọn, cắt khúc và dồn đống tại vị trí thông thoáng để người dân 
trong khu vực đến thu gom. 

+ Phần thực bì từ thân, cành cây, … : có giá trị kinh tế, dự kiến bán cho đơn 
vị có nhu cầu để sử dụng hoặc sản xuất giấy, .... 

+ Phần thực bì là lá, hoa màu, ... : cho người dân và doanh nghiệp địa phương 
để tận dụng phục vụ chăn nuôi hoặc làm phân bón.  

+ Các phần không tận dụng được sẽ quét dọn, dồn đống và thuê đội thu gom 
rác của địa phương vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với cây rừng: chủ dự án sẽ hợp đồng với công ty khai thác lâm nghiệp 
hợp pháp để khai thác và vận chuyển đi tạo mặt bằng cho đơn vị thi công. 

3.1.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của việc thu hồi đất và giải phóng 
mặt bằng 

Chủ dự án phối hợp với Hội đồng bồi thường của địa phương thực hiện tốt chính 
sách bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Dự 
án. Khung giá bồi thường, hỗ trợ do UBND tỉnh phê duyệt dựa trên đề xuất của 
Hội đồng bồi thường. 

Chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường tiến hành thực hiện công việc sau: 

- Đo vẽ giải thửa. 
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- Kiểm kê. 

- Trình Phương án bồi thường, hỗ trợ cho UBND tỉnh phê duyệt; 

- Chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Chính sách bồi thường và hỗ trợ 

 Bồi thường, hỗ trợ cho đất đai 

- Đất đai thu hồi cho việc xây dựng dự án sẽ được bồi thường. Đơn giá bồi 
thường thực tế sẽ do Hội đồng bồi thường trình UBND tỉnh để phê duyệt và 
tuân thủ theo các quyết định hiện hành của UBND tỉnh tại thời điểm thực 
hiện thu hồi đất. 

- Đối với đất ở nằm trong hành lang an toàn lưới điện:  

Đối với đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện: Theo mục c - khoản 1 – 
Điều 18, Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy 
định: “Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn 
chế khả năng sử dụng đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ 
thể”. 

Tiến độ thực hiện: công tác bồi thường của dự án phải được hoàn tất trước khi 
thu hồi đất để thi công. 

Ưu điểm: công tác bồi thường được thực hiện bởi Hội đồng bồi thường của địa 
phương, rút kinh nghiệm từ những dự án có trước và trong khu vực. Báo cáo 
cũng được tham vấn đầy đủ bởi người dân và góp ý của các ban ngành có liên 
quan nên công tác này tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh. 

Khuyết điểm: khả năng phát sinh trong khối lượng bồi thường hỗ trợ nhà cửa, 
hoa màu và cây trồng là không thể tránh khỏi, khả năng thành công của công 
tác bồi thường phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức thực hiện nên cần sự hỗ trợ tích 
cực và tối đa của chính quyền địa phương. 

Mức độ khả thi và hiệu quả: với những phân tích nêu trên, tính khả thi và hiệu 
quả của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án là khá cao, khắc 
phục được nhược điểm của những dự án đang thực hiện. 

3.1.2.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến sinh thái 

Trước khi triển khai thực hiện dự án, tiến hành chụp lại ảnh google earth mới 
nhất để làm dữ liệu theo dõi diễn biến hiện trạng rừng sau này. 

Thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định hiện hành, trồng rừng tại những 
nơi đất trống trong khu vực được quản lý chặt chẽ, lâu dài trên đất rừng phòng 
hộ hay trong khu bảo tồn; kết hợp với chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học của 
tỉnh Khánh Hòa để phục hồi hệ sinh thái nhất có thể. 

3.1.3 Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn xây dựng dự án 

Với đặc thù thi công dự án nhà máy điện gió và tùy vào từng công việc cụ thể 
trong quá trình xây dựng và lắp đặt, có thể nhận dạng các tác động như sau: 

Bảng 3.5: Các tác động trong giai đoạn xây dựng dự án 
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Stt 
Nguồn Chất thải/ tác động 

Đối tượng bị tác 
động 

Quy mô bị 
tác động 

Vị trí tác 
động 

A Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 Bụi, khí thải     

1.1 Đào, đắp đất 
xây dựng các 
hạng mục 

 

Phát sinh bụi  - Công nhân 

- Người dân địa 
phương 

Trung bình, 
tạm thời 

Vị trí xây 
dựng móng 
turbine, trạm 
biến áp, trạm 
cắt và móng 
trụ đường 
dây 

1.2 Vận chuyển 
vật liệu xây 
dựng 

Phát sinh bụi, khí thải - Công nhân 

- Người dân địa 
phương 

 

Nhỏ, tạm 
thời 

Quốc lộ, tỉnh 
lộ và các 

tuyến đường 
hiện hữu tại 
địa phương 

1.3 Hoạt động của 
máy móc thiết 
bị xây dựng và 
phương tiện 
vận chuyển 
nguyên vật 
liệu. 
 

Phát sinh bụi, NOx, 
SO2, CO 

- Công nhân 

- Người dân địa 
phương 

Nhỏ, tạm 
thời 

Tại các khu 
vực thi công 
và dọc tuyến 
vận chuyển 

2 Nước thải     

2.1 Sinh hoạt của 
công nhân  
(150 người) 

Nước thải sinh hoạt: 
12 m3/ngày đêm 

- Nước mặt 

- Nước ngầm 

Nhỏ Công trường 
thi công 

2.2 Vệ sinh máy 
móc, thiết bị 
thi công 

Nước thải xây dựng:  
28,35-47,25 m3/ngày 

- Nước mặt 

- Nước ngầm 

Nhỏ Công trường 
thi công 

2.3 Trạm trộn bê 
tông 

Nước thải xây dựng:  
42,12 m3/ngày 

   

3 Chất thải rắn     

3.1 Sinh hoạt của 
công nhân 
(150 người) 

Chất thải rắn sinh 
hoạt: 120kg/ngày 

  

- Môi trường đất 

- Môi trường 
không khí 

- Cảnh quan 
thiên nhiên 

Nhỏ Công trường 
thi công 

3.2 Hoạt động đào 
đắp, san nền 

Đất thừa do đào đắp: 
439.443 m3 

- Môi trường đất 

- Môi trường 
không khí 

- Cảnh quan 
thiên nhiên 

Trung bình Công trường 
thi công 
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Stt 
Nguồn Chất thải/ tác động 

Đối tượng bị tác 
động 

Quy mô bị 
tác động 

Vị trí tác 
động 

3.3 Xây dựng các 
hạng mục lắp 
dựng turbine, 
trạm biến áp 
và nhà điều 
hành, đường 
dây đấu nối.  

- Chất thải rắn xây 
dựng: 200-
300kg/ngày 

 

- Môi trường đất 

- Môi trường 
không khí 

- Công nhân 

- Cảnh quan 
thiên nhiên 

Nhỏ Công trường 
thi công 

3.4 Chất thải nguy 
hại 

Giẻ lau dính dầu mỡ, 
bình chứa dầu, dầu 
mỡ thải, sơn, dung 
môi, que hàn thải, … 
tối đa 92- 150kg 
/tháng. 

- Môi trường đất 

 

Nhỏ Công trường 
thi công 

B Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 Vận chuyển 
nguyên vật 
liệu và thiết bị 

- Tăng áp lực lên hệ 
thống giao thông 
công cộng  

- Tăng mật độ 
phương tiện tham 
gia giao thông  

- Nguy cơ gây ra 
hỏng, lún sụt mặt 
đường,... (khi 
chuyên chở các 
thiết bị, máy móc 
có tải trọng lớn và 
chở nguyên, vật 
liệu quá tải, quá 
khổ,...) 

Các tuyến đường 
địa phương. 

Nhỏ Các tuyến 
đường địa 
phương. 

2 Hoạt động thi 
công lắp ghép 
turbine, cột 
thép và kéo 
dây, đường 
giao thông nội 
bộ, lắp thiết bị 
tại trạm biến 
áp, trạm cắt, .. 

- Tiếng ồn <70dBA - Công nhân 

- Người dân địa 
phương 

Trung bình Khu vực thi 
công 

- Xói mòn đất - Thay đổi mục 
đích sử dụng 
đất 

- Nguồn nước 
mặt 

Nhỏ Khu vực thi 
công 

3 Kéo, rải căng 
dây đường dây 
110kV  

- Chặt cây trong hành 
lang an toàn 

Môi trường sinh 
thái (thực vật tự 
nhiên)  

Nhỏ Hành lang 
tuyến đường 
dây đấu nối 

- Khả năng gây gián 
đoạn giao thông tại 
vị trí giao chéo 

Hệ thống giao 
thông tại địa 
phương 

Nhỏ Vị trí giao 
chéo đường 
dây 110kV 
và đường 
giao thông 
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Stt 
Nguồn Chất thải/ tác động 

Đối tượng bị tác 
động 

Quy mô bị 
tác động 

Vị trí tác 
động 

- Cắt điện phục vụ thi 
công. 

- Hệ thống điện 
tại khu vực 

Trung bình Khu vực dự 
án 

4 Đất sử dụng 
tạm 

- Ảnh hưởng đến 
thực vật và đất tại 
khu vực sử dụng đất 
tạm thời. 

- Môi trường đất 

- Người dân địa 
phương 

- Cảnh quan 
thiên nhiên 

Trung bình Khu vực sử 
dụng đất tạm 

5 Tập trung 
công nhân 

(150 người lúc 
cao điểm) 

- Nhập cư 

- Lây lan bệnh dịch 

- Mâu thuẫn 

- Gây cháy nổ, chấn 
động 

- Môi trường 
đất, nước 

- Sức khỏe cộng 
đồng 

- Môi trường 
kinh tế xã hội 

- Y tế cộng 
đồng 

Trung bình Khu vực dự 
án 

6 Các rủi ro sự 
cố có thể xảy 
ra 

- Tai nạn lao động. 

- Nguy cơ cháy nổ 

- Nguy cơ xảy ra sự 
cố tai nạn giao 
thông 

- Nguy cơ xảy ra sự 
cố cháy rừng khi 
thi công qua rừng. 

- Nguy cơ xảy ra 
ảnh hưởng do các 
loại bom mìn tồn 
dư sau chiến tranh 

- Công nhân thi 
công. 

- Sức khỏe cộng 
đồng. 

- Tài nguyên 
rừng. 

Nhỏ Khu vực dự 
án 

3.1.3.1 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn 
xây dựng 

a. Tác động đến môi trường không khí 

Trong quá trình xây dựng, tại khu vực xung quanh dự án chất lượng không khí 
bị ảnh hưởng do các phương tiện vận tải, thi công, công tác san nền, đào đắp 
đất, công tác vận chuyển nguyên vật liệu gây ra. Chất gây ô nhiễm chủ yếu là 
bụi, khói có chứa CO, SOx, NOx, Hydrocacbon. 

a.1. Bụi 

Trong quá trình xây dựng, các hoạt động thi công chính sau sẽ phát sinh bụi ảnh 
hưởng đến chất lượng môi trường không khí: (i) bụi phát sinh từ hoạt động đào 
đắp xây dựng, san lấp mặt bằng cho nhà máy, trạm biến áp, nhà quản lý điều 
hành, trạm cắt và móng trụ đường dây 110kV của dự án; (ii) bụi phát sinh từ 
hoạt động vận chuyển, bốc dỡ vật liệu và thiết bị xây dựng. 

Hệ số phát thải bụi do quá trình đào đắp, bốc dỡ và vận chuyển đất đá như sau: 

Bảng 3.6: Hệ số phát thải bụi 
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Stt Nguyên nhân gây ô nhiễm Ước tính hệ số phát thải 

1 
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng, bị 
gió cuốn lên (bụi cát) 

1 ÷ 100 g/m3 

2 
Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi 
măng, đất, cát, đá…), máy móc, thiết bị 

0,1 ÷ 1g/m3 

3 
Khói thải của các phương tiện vận tải, thi công cơ 
giới có chứa bụi, CO, hydrocacbon, SO2, NOx,..(xe 
tải 3,5÷16 tấn chạy dầu DO có S = 0,5%)   

Bụi: 4,3kg/tấn DO; SO2: 0,1kg/tấn 
DO; NOx: 55kg/tấn DO; CO: 
28kg/tấn DO; VOC: 12kg/tấn DO 

4 
Xe vận chuyển cát , đất làm rơi vãi trên mặt đường 
phát sinh bụi 

0,1 ÷ 1g/m3 

Nguồn: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO 

Tính toán phát tán bụi trong quá trình thi công tại các hạng mục như sau: 

Giả sử khu vực xung quanh hố móng và trạm biến áp có cạnh gấp 3 lần, như 
vậy diện tích ảnh hưởng là 9 lần diện tích thu hồi bởi dự án và chiều cao phát 
tán là 5m, không gian khu vực ảnh hưởng bởi bụi được tính toán: 

Bảng 3.7: Diện tích ảnh hưởng bởi hoạt động đào đắp 

Stt Hạng mục Đơn vị Số 
lượng 

Diện tích ảnh 
hưởng (m2) 

1 
Đào đắp khu vực nhà máy điện gió (turbine 
gió và đường nội bộ, cáp ngầm 22kV) 

turbine 5 77.262 

2 
San nền khu vực nhà quản lý điều hành và 
trạm biến áp 22/110kV  

trạm 1 9.358 + 372 

3 Đào đắp móng cột đường dây 110kV cột 1 375 

Khối lượng đào đắp, san nền các hạng mục: 

Bảng 3.8: Khối lượng đào đắp các hạng mục của dự án 

Stt Hạng mục 
Đơn 

vị 
Khối lượng 

đào (m3) 
Khối lượng 

đắp (m3) 
Tổng cộng 

(m3) 

1 
Đào đắp khu vực nhà máy điện 
gió (turbine gió và đường nội bộ, 
cáp ngầm 22kV) 

m3 125.799 45.983 171.782 

2 
San nền khu vực nhà quản lý 
điều hành và trạm biến áp 
22/110kV  

m3 11.604 4.733 16.337 

3 
Đào đắp móng cột đường dây 
110kV 

m3 1.175 644 1.819 

 Tổng cộng m3 138.578 51.360 189.938 

Theo tài liệu đánh giá nhanh, lượng bụi sinh ra do đào đắp, san ủi mặt bằng bị 
gió cuốn lên khoảng 10g/m3 đất. Thời gian đào đắp dự kiến như sau: 

- Đào đắp khu vực nhà máy điện gió (turbine gió và đường nội bộ, cáp ngầm): 
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20-26 ngày/móng turbine. 

- San nền khu vực nhà quản lý điều hành và trạm biến áp 22/110kV: 52 tháng. 

- San nền khu vực trạm cắt 220kV: 26 ngày 

- Đào đắp móng cột đường dây 110kV: 15-20 ngày/móng cột. 

Với diện tích bị ảnh hưởng như trên thì tính toán được nồng độ bụi lơ lửng trong 
1 giờ phát tán vào không khí trong thời gian thi công như sau: 

Bảng 3.9: Nồng độ bụi từ hoạt động đào đắp 

Stt Hạng mục 
Thời gian 
thi công 

Diễn giải 
Nồng độ bụi 
lơ lửng trong 
1 giờ (mg/m3) 

1 

Đào đắp khu vực 
nhà máy điện gió 
(turbine gió và 
đường nội bộ, cáp 
ngầm 22kV) 

15-20 
ngày 

171.782m3 x 10g/m3 /(77.262 
x9x5m3 x 26ngày x 8h) 

0,71 

2 

San nền khu vực 
nhà quản lý điều 
hành và trạm biến 
áp 22/110kV  

2 tháng 
16.337m3 x 10g/m3/(9.730 
x9x5m3 x 2 tháng x 52ngày x 8h) 

1,94  

3 
Đào đắp móng cột 
đường dây 110kV 

15-20 
ngày 

1.819m3 x 10g/m3 /(375x9x5m3 x 
20ngày x 8h) 

0,09 

Theo tính toán trên, lượng bụi phát sinh trung bình 1 giờ trong thời gian thi công 
tại khu vực nhà máy nhà máy và khu vực nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 
có nồng độ bụi 0,71mg/m3 và 1,94mg/m3 cao hơn so với nồng độ giới hạn trung 
bình 1 giờ 0,3mg/m3 theo QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí 
xung quanh.  

Mức độ phát sinh bụi từ hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu: 

Theo một số tài liệu trong và ngoài nước (Handbook of Emission, Nonindustrial 
and Industrial sources, Netherlands; Môi trường không khí, 1997 – Phạm Ngọc 
Đăng), thông thường khi đi qua quãng đường 1.000km các xe loại trọng lượng 
<3,5 tấn làm phát sinh ra 0,2kg bụi; xe loại 3,5÷16 tấn sinh ra 0,9kg bụi (tức 
0,9g/km); xe từ 40÷60 tấn sinh ra 1,5kg bụi (tức 1,5h/km). 

Khối lượng vận chuyển và cự ly vận chuyển như sau: 

- Thiết bị vật tư: turbine được vận chuyển từ cảng Cam Ranh đến khu vực dự 
án với cự ly vận chuyển là khoảng 30km. Mỗi turbine được chia thành nhiều 
thành phần để thuận tiện cho công tác vận chuyển, các thành phần như sau: 

+ Phần thân turbine được chia làm 5 đoạn, mỗi đoạn có trọng lượng khoảng 
24 tấn, chiều dài 27m. Một lần vận chuyển 1 đoạn; 

+ Cánh turbine được chia thành 3 lần vận chuyển, mỗi cánh có trọng lượng 
khoảng 12 tấn, chiều dài 57m. 

+ 1 Nacelle có khối lượng khoảng 56 tấn. 
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+ 1 Hub có khối lượng khoảng 21 tấn. 

- Như vậy, một turbine cần 8 lần vận chuyển, phương tiện vận chuyển như sau: 

+ Trailer chuyên dùng: 2-4 đoàn. 

+ Đầu kéo chuyên dùng kéo Trailer: 2-4 xe. 

+ Đầu kéo và moóc lùn 60 tấn: 4 đoàn. 

- Ước tính số xe vận chuyển các thiết bị của turbine với loại xe 60 tấn: 

5 turbine x 8 xe/turbine = 40 xe 

- Cát, đá, xi măng, thép lấy tại địa phương. Cự ly vận chuyển các vật tư này 
phục vụ thi công tối đa là 15 km, phương tiện vận chuyển bằng cơ giới, đường 
giao thông vận chuyển chủ yếu là đường QL1A. 

Bảng 3.10: Khối lượng vận chuyển và cự ly vận chuyển  

Stt Hạng mục Khối lượng (m3) Cự ly (km) 

1 Cát, đá các loại 2.254 15 

2 Bê tông các loại (B12.5, B35, M100, M250, 
M300) 

3.986 5km 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, PECC3, 10/2025 

- Ước tính số xe vận chuyển vật liệu ứng với loại xe 15 tấn: 

+ Vận chuyển bê tông:  

(3.986 x 1,5) tấn/15 tấn =  398 xe 

+ Vận chuyển cát, đá:  

(2.254 x 1,5) tấn/15 tấn = 225 xe 

- Ước tính lượng bụi phát sinh do phương tiện vận chuyển với tải lượng ô 
nhiễm bụi cực đại trong 1 giờ có thể dự báo như sau: 

+ Vận chuyển turbine: 

1,5g/km x 30km x 40/3.600 = 0,5g/s 

+ Vận chuyển bê tông:  

0,9g/km x 5km x 398xe/3.600 = 0,49g/s 

+ Vận chuyển cát, đá:  

0,9g/km x 15km x 225xe/3.600 = 0,84g/s 

a.2. Khí thải 

Hoạt động của các phương tiện máy móc thi công làm phát sinh các loại khí thải 
vào môi trường không khí như: 

- Khói hàn. 

- Khói thải của các phương tiện vận tải, thi công cơ giới có chứa bụi, CO, CO2 
hydrocacbon, SO2, NOx,…Các phương tiện thi công chủ yếu là máy đào 3m3, 
ô tô tự đổ 10 tấn,… 
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- Trong quá trình xây dựng, dự án có thể sử dụng máy phát điện dự phòng nên 
đây cũng có thể là nguồn gây ra ô nhiễm không khí. Các khí ô nhiễm như 
sau: SO2, NOx, CO, bụi, VOC, … 

Khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông trong quá trình thi 
công xây dựng. Tại khu vực dự án, tổng số xe ước tính là 80 xe, quãng đường 
vận chuyển trung bình là 5km/xe.giờ, ngày hoạt động tối đa 8 giờ. Như vậy, tải 
lượng ô nhiễm không khí do các khí thải có thể dự báo như sau. Ta có bảng hệ 
số phát tán ô nhiễm không khí đối với từng loại xe như sau: 

Bảng 3.11: Hệ số phát thải ô nhiễm không khí đối với từng loại xe  

Các loại xe SO2 (kg/U) NOx 
(kg/U) 

CO (kg/U) VOC 

Đối với xe có trọng lượng lớn, động cơ diezel 3,5÷16 tấn 

Hệ số ô nhiễm 4,29S 11,8 6 2,6 

Lượng khí thải phát sinh (g/s.xe) 0,05 0,13 0,07 0,03 

Nguồn: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO 

Ghi chú: S là phần trăm hàm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu S = 0,2 – 0,5%. 

Căn cứ vào hệ số phát thải ô nhiễm và số lượng phương tiện máy móc phục vụ 
công trình, tính toán phát thải các chất ô nhiễm không khí cho nguồn đường 
theo phương pháp Berliand đối với điểm cách đường 10m theo công thức sau: 
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Trong đó: 

M - tải lượng đơn vị chất ô nhiễm của nguồn đường, g/s.m 
H - chiều cao của nguồn đường so với mặt đất, H=1m 
x,y – tọa độ điểm tính toán; chọn x=10m và y=0 
u – vận tốc gió, m/s 

zy  ,
- hệ số khuếch tán theo phương ngang và phương đứng, trong điều kiện 

bình thường = 0,05 (mg/m3) 
n – hệ số kể đến sự thay đổi của điều kiện khí hậu, trường nhiệt độ theo chiều 
cao, với nguồn đường có độ cao thấp thì n=0 
B – hệ số tính theo công thức: 
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 - hệ số kể đến thời gian đo (lấy mẫu) các thông số môi trường: 
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 - thời gian lấy mẫu,  NOx và khí SO2 :  = 20 phút 



Nhà máy điện gió Trần Đề Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo nghiên cứu khả thi CHƯƠNG 3- ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Công ty CP TVXDĐ3           Trang 101 

                                      Khí CO:  = 5 phút 

Kết quả tính như sau: 

Bảng 3.12: Nồng độ chất ô nhiễm tại các khu vực   

Khu vực Lượng xe sử 
dụng trong khu 

vực 

SO2 

(mg/m3) 

NOx 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

Các đoạn giao thông trong 
khu vực 

80 0,090,3 0,00670,153 1,3320 

QCVN 05:2013/BTNMT 
(trung bình 1 giờ) 

 0,3 0,2 30 

Các tác động đến chất lượng không khí do các loại khí thải (NOx, SO2, CO) từ 
hoạt động thi công chỉ mang tính cục bộ (tại khu vực có các hoạt xây dựng và 
gần khu vực xây dựng), so với QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy nồng độ các 
khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép, các tác động này chủ yếu gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động và chỉ xảy ra trong giai đoạn xây 
dựng. 
Ô nhiễm không khí và bụi gây ra trong quá trình thi công sẽ làm ảnh hưởng đến 
sức khỏe của công nhân trên công trường, nhất là các bệnh liên quan đến đường 
hô hấp. Tuy nhiên, thời gian thi công ngắn nên mức độ ảnh hưởng đến người 
dân và công nhân là không đáng kể. Mức độ ô nhiễm này không ảnh hưởng đến 
các hệ sinh thái trong khu vực dự án. 

b. Tác động đến môi trường nước 

b.1. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công của dự án chủ yếu là nước 
thải sinh hoạt của công nhân xây dựng (tại thời gian tập trung đông nhất khoảng 
150 công nhân). 

Số lượng công nhân thi công tại mỗi vị trí phụ thuộc vào giai đoạn thi công và 
phương tiện thi công: đào đắp, san nền (10 người), thi công móng (20 người); 
lắp dựng turbine (20 người), lắp dựng thiết bị (20 người), …. Việc thi công phân 
bố trên toàn khu vực dự án và không mang tính chất tập trung. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2019/BXD, lượng nước cấp sinh hoạt cho 1 người là 80 lít/người/ngày đêm. 

Dự kiến tại thời điểm cao nhất mỗi ngày có khoảng 150 công nhân tham gia thi 
công, như vậy lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng của dự án 
được tính toán như sau: 

150 người x 80 lít/người/ngày đêm =  12 m3/ngày 

Như vậy, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là 12 m3/ngày 
đêm. 

Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất 
hữu cơ cao, các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua các chỉ tiêu 
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BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốtpho) và vi sinh vật. Đặc tính nước 
thải sinh hoạt như sau: 

Bảng 3.13: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý)   

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm của WHO 

(g/người.ngày) 

Tải lượng (kg/ngày) 

  

1 BOD5 45 - 54 6,8-8,1 

2 COD (dicromate) 72 - 102 10,8-15,3 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 - 145 10,5-21,8 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 - 30 1,5-4,5 

5 Tổng nitơ (N) 6 - 12 0,9-1,8 

6 Amôni (N-NH4) 2,4 - 4,8 0,6-0,72 

7 Tổng photpho (P) 0,8 - 4,0 0,12-0,6 

8 Coliform 
(MNP/100ml) 

106 - 109 106 - 109 

Nguồn: Xử lý nước thải, Hoàng Huệ 

Bảng 3.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

Stt Thông số Đơn vị 
Nồng độ chất ô nhiễm QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) Chưa xử lý 

1 pH mg/l 5-9 5-9 

2 BOD5 mg/l 450-540 50 

3 SS mg/l 700-1.450 100 

4 Nitrat (NO3
-) mg/l 50-100 50 

5 Tổng Coliform MPN/100ml 106-109 5.000 

Ghi chú: Cột B – Nước thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích sinh hoạt. 

Nhận xét: 

Như vậy, chất lượng nước thải sinh hoạt vượt tiêu chuẩn cho phép (QCVN 
14:2008/BTNMT, cột B), nếu không được xử lý có thể gây suy giảm chất lượng 
môi trường nước của địa phương. 

b.2 Nước thải xây dựng 

Nước thải từ vệ sinh thiết bị, máy móc phục vụ thi công 

Quá trình vệ sinh thiết bị, máy móc phục vụ thi công sẽ phát sinh nước thải xây 
dựng. Thành phần ô nhiễm chính là đất, cát, không có thành phần nguy hại. Cặn 
lắng trong nước dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công 
tạm thời. Vì thế khả năng xâm nhập gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt của khu 
vực chỉ ở mức độ thấp. 

Lượng nước thải phát sinh tùy thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết 
trong lúc thi công, đặc điểm địa chất công trình, quy mô công trình, phương 
pháp và công nghệ thi công, chất lượng vật liệu xây dựng. Báo cáo tạm tính 
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lượng nước thải xây dựng dựa trên số lượng phương tiện thi công chính trên 
công trường. Ước tính lượng nước vệ sinh thiết bị khoảng 0,3 – 0,5 m3/thiết bị.  

Số lượng phương tiện thi công chính tại 01 công trường là 7 phương tiện. 

Dự kiến 2 ngày vệ sinh thiết bị một lần, lượng nước vệ sinh thiết bị tại mỗi công 
trường trong 1 lần vệ sinh như sau: 

7 thiết bị x 0,3 – 0,5 m3/thiết bị = 2,1 – 3,5m3/lần (2 ngày). 

Với khối lượng 25 công trình thi công tại 25 móng turbine và 1 công trường thi 
nhà quản lý điều hành, trạm biến áp, 1 công trường thi công trạm cắt, tổng lượng 
nước thải xây dựng ước tính: 

 2,1 – 3,5m3/lần (2 ngày) x 27 công trường = 28,35-47,25 m3/ngày. 

Tuy nhiên, thời gian thi công xây dựng dự án khoảng 10 tháng, lưu lượng phát 
sinh không lớn, tính chất nước thải cũng không chứa nhiều yếu tố độc hại và dễ 
dàng lắng trong thời gian ngắn nên tác động này được nhận định là trung bình. 

Nước thải từ việc trộn bê tông 

Nước thải xây dựng cũng có thể phát sinh từ hoạt động trộn bê tông. Hoạt động 
trộn bê tông tại các khu vực công trường sử dụng các máy trộn bê tông 250l, 
tổng công suất là 2 m3/h cho mỗi công trường thi công. Theo tài liệu Công nghệ 
bê tông và Bê tông đặc biệt của Phạm Duy Hữu, Nhà xuất bản Xây dựng 2009, 
lượng nước cần sử dụng trong quá trình trộn bê tông với công suất 30 m3/h, sẽ 
cần 9,69 m3 nước để rửa cốt liệu và 5,4 m3 nước để trộn bê tông. Trong đó, 80% 
lượng nước rửa cốt liệu, sẽ được tuần hoàn tái sử dụng.  

Như vậy, nước thải trong quá trình trộn bê tông phát sinh là:  

20% x 9,69 x 2/30= 0,13 (m3/h)  

Trung bình, máy trộn hoạt động 4 giờ/ngày, một công trường bố trí 3 máy trộn 
bê tông, lượng nước thải phát sinh từ máy trộn bê tông tại một công trường là:  

0,13 x 4 x 3= 1,56 (m3/ngày). 

Với khối lượng 6 công trình thi công tại 5 móng turbine và 1 công trường thi 
nhà quản lý điều hành, trạm biến áp, tổng lượng nước thải xây dựng ước tính: 

 1,56 x 6 công trường = 9,36 m3/ngày. 

Nước thải từ máy trộn bê tông có độ pH cao (thường pH>12) và không có thành 
phần chất độc hại mà chỉ có hàm lượng chất rắn lơ lửng, nếu không được xử lý 
sẽ có thể gây bồi lắng, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

b.3 Nước mưa chảy tràn 

Ngoài nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công và kho bãi 
vật liệu cuốn theo dầu mỡ và nhiều tạp chất khác cũng là nguồn gây ô nhiễm. 

Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và lượng mưa trung bình của tháng cao nhất 
trong năm, lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án được tính 
như sau: 

                                V = Q/30 x (1-) x S 
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Trong đó: 

Q: lượng mưa cao nhất trong tháng (Q = 0,205m); 

S: diện tích dự án (S = 87.367 m2)  

: Hệ số thấm ( : 0,2 theo TCN 153:2006). 

Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn là: 

V = 0,205/30 x (1-0,2) x 87.367  = 477,6 m3. 

Nước mưa có thể coi là nước sạch, tuy nhiên nước mưa chảy tràn qua khu vực 
dự án cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi vãi, … xuống nguồn nước gây 
ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt làm cho hàm lượng cặn tăng cao trong môi 
trường nước. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể kéo theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt 
đất và làm cho hàm lượng dầu mỡ thải tăng cao trong môi trường nước. 

Nước mưa chảy tràn làm ứ đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại khu vực nếu 
không có đường thoát nước. 

Mức độ ô nhiễm của nước mưa sẽ phụ thuộc vào thành phần, khối lượng chất ô 
nhiễm trong khu vực nước mưa chảy qua. 

c. Tác động do phát sinh chất thải rắn  

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án bao gồm: 

c.1. Đất thừa do đào đắp 

Tổng khối lượng đào và đắp của dự án được trình bày tại Bảng 3.9 bên trên. 

Toàn bộ lượng đất đào lên của dự án sẽ được tận dụng để đắp, lấp hố móng và 
san nền các hạng mục. Sau khi tận dụng, lượng đất đào dư của dự án khoảng: 

138.578 m3 - 51.360 m3 = 87.218 m3. 

c.2. Chất thải rắn xây dựng 

Bao gồm các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, 
gạch, đá, xi măng, ... Lượng chất thải này ước tính khoảng 200-300kg/ngày. 

c.3. Chất thải rắn sinh hoạt 

Sự tập trung lực lượng lao động sẽ phát sinh rác thải sinh hoạt. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2019/BXD, lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người ở khu vực dự 
án (Vùng V) là 0,8 kg/người/ngày.  

Với lượng công nhân thi công tối đa của dự án là 150 người/ngày. Lượng chất 
thải sinh hoạt phát sinh khoảng:  

0,8kg/người/ngày x 150 người/ngày = 120 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm:  

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa... 
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- Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống... 

- Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thủy tinh... 

Hàng ngày, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tập trung và phân loại tại khu 
vực tập kết rác thải. 

d. Tác động do phát sinh chất thải nguy hại  

Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm: giẻ lau 
dính dầu mỡ, bình chứa dầu, sơn, dung môi, que hàn, … phát sinh không nhiều 
(khoảng 92-150kg/tháng tùy vào tình hình sử dụng tại công trường) trong suốt 
quá trình xây dựng. 

Bảng 3.15: Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh tại công trường thi công  

Stt Tên chất thải 
Mã chất thải nguy 

hại 
Khối lượng phát sinh  

dự kiến (kg/tháng) 

1 Giẻ lau dầu và bình chứa dầu 180201 12-20 

2 Sơn 160109 20-40 

3 Dung môi 160101 40-50 

4 Que hàn thải 070401 20-40 

 Tổng cộng  92-150 

Que hàn thải được tính dựa trên đơn vị đường kính cốt thép mà dự án xây dựng, 
theo công văn số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công 
bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng. 

Tất cả chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, phân loại và chứa vào các 
thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn và đặt tại vị trí an toàn tại công trường.  

3.1.3.2 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn và rung 

Trong quá trình xây dựng, nguồn chính tạo ra độ ồn và rung là các máy móc 
thiết bị xây dựng và các phương tiện vận chuyển. Xe tải có thể tạo ra độ rung 
và ảnh hưởng tới các hộ dân ven hai bên tuyến đường vận chuyển nguyên vật 
liệu. Tuy nhiên, do số lượng xe tải được sử dụng không nhiều nên tác động của 
độ rung do xe tải tạo ra được đánh giá là nhỏ. 

Về tiếng ồn, trong thời gian xây dựng dự án, tiếng ồn có thể xảy ra do: 

- Các thiết bị, máy móc thi công (máy trộn bê tông, máy đầm, cần cẩu, v.v...). 

- Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị. 

Tham khảo một số tài liệu kỹ thuật, mức ồn phát sinh do các phương tiện và 
máy móc thi công như sau: 

Bảng 3.16: Mức ồn từ các phương tiện và máy móc thi công   

Stt Máy móc, thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

1 Máy ủi 93 - 

2 Máy đầm  72 - 74 
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Stt Máy móc, thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

3 Máy đào  72 - 84 

4 Xe ô tô ben 5-15 tấn 93 82 - 93 

5 Máy trộn bê tông dung tích 250 L  75 75 - 88 

6 Máy bơm nước  80 - 83 

7 Cần cẩu  76 - 87 

Ghi chú:  
             - Tài liệu (1): Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự. 
             - Tài liệu (2): Mackernize L.Da, năm 1985.   

Mức tác động có thể ước tính qua công thức: 

P1 – P2 = 20log(D2/D1) 

Trong đó:  

Pi: Mức ồn tại khoảng cách I (dBA)   

Di: Khoảng cách từ nguồn ồn đến điểm tiếp nhận (m) 

Tham khảo bảng bên trên, mức ồn từ các phương tiện, máy móc thi công dao 
động trong khoảng 72-93dBA trong khoảng cách 1,5m. 

Dựa vào công thức trên, mức ồn lớn nhất gây ra do thi công tại vị trí đối tượng 
nhà ở/công trình gần dự án nhất (cách 250m) có thể ước tính như sau: 

P250 = 93 – 20 log(250/1,5) = 48,6dBA 

Mức ồn này thấp hơn quy chuẩn quy định cho khu vực thông thường (từ 6 – 21 
giờ) theo QCVN 26:2010/BTNMT (70dBA).  

Đánh giá tác động của tiếng ồn đến công nhân thi công 

Bảng tham khảo và tính toán trên cho thấy mức ồn tại vị trí thi công (cách nguồn 
1,5m) khá cao 72-94dBA, cao hơn tiêu chuẩn cho phép (QCVN 
26:2010/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT). Do đó sẽ có những ảnh hưởng nhất 
định đến công nhân thi công tại công trường. 

Đánh giá tác động của tiếng ồn đến đối tượng nhà ở/công trình gần dự án 

Khu vực dự án chủ yếu là đất lâm nghiệp, nương rẫy, khu canh tác, cách xa nhà 
dân. 

Theo tính toán ở trên, mức ồn lớn nhất gây ra tại khu vực cách vị trí nhà ở/công 
trình gần nhất 250m là 48,6dBA, mức ồn này thấp hơn quy định của quy chuẩn 
QCVN 26:2010/BTNMT (70dBA). Do đó tiếng ồn từ hoạt động thi công dự án 
ảnh hưởng không lớn đến người dân địa phương. 

Ngoài ra, các thiết bị thi công không làm việc liên tục trong ngày, và dự án thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu nên tác động này được đánh giá là trung bình, 
ngắn hạn, có thể kiểm soát và giảm thiểu được.  

b. Tác động đến giao thông do hoạt động vận chuyển vật liệu, thiết bị 

Quá trình vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị phục vụ thi công chủ yếu bằng giao 
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thông đường bộ, quá trình vận chuyển bao gồm: 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như đất, cát, xi măng, đá, … đến vị trí 
thi công. 

- Vận chuyển các thiết bị có tải trọng và kích thước lớn như máy biến áp, 
turbine gió, ... đến vị trí thi công. 

- Vận chuyển các vật liệu, thiết bị khác như thép cột, dây dẫn, cách điện, phụ 
kiện, … đến vị trí thi công. 

Dự án đã đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nội bộ dài 27,005 km để phục 
vụ thi công và vận hành dự án.  

Tuy nhiên, quá trình vận chuyển phục vụ thi công vẫn có thể tác động đến giao 
thông đường bộ như sau: 

- Tăng mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường dẫn đến 
khu vực dự án, đặc biệt trên Quốc lộ QL1A; 

- Việc vận chuyển các vật liệu thi công như đất, cát, đá, ... trên các tuyến đường 
có nguy cơ rơi vãi trên mặt đường gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông 
giữa các phương tiện vận chuyển với các phương tiện khác lưu thông trên 
tuyến đường. Và tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu trên đường sẽ cản trở giao 
thông, đặc biệt trong ngày mưa, đường trở nên lầy lội nếu không được dọn 
vệ sinh sạch sẽ. 

- Quá trình chuyển vật liệu, thiết bị đặc biệt là các thiết bị, máy móc có tải 
trọng lớn như turbine, máy biến áp, thép cột, ... có nguy cơ làm xuống cấp, 
gây ra hỏng, lún sụt mặt đường,...  

Từ những ảnh hưởng trên, dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế 
tối đa các ảnh hưởng đến giao thông và sức khỏe của người dân xung quanh. 

c. Đánh giá tác động do hoạt động kéo dây đường dây 110kV 

Tuyến đường dây đấu nối 110kV của dự án có một số lần giao chéo với đường 
giao thông như sau: 

- Giao chéo với đường QL1A: 01 lần. 

- Và một số lần giao chéo đường bê tông, đường nhựa, đường đất của địa 
phương. 

Quá trình thi công và kéo dây tại các vị trí giao chéo với đường giao thông có 
khả năng gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.  

Tuy nhiên, tác động này mang tính tạm thời, chỉ xảy ra trong quá trình kéo dây 
tại đoạn giao chéo, sẽ được kiểm soát bằng các giải pháp thích hợp bởi dự án. 

d. Đánh giá tác động do cắt điện phục vụ thi công đấu nối dự án vào lưới 
điện quốc gia 

Đường dây 110kV của dự án sẽ được đấu nối vào Đường dây 110kV hiện hữu. 
Để thực hiện đấu nối chuyển tiếp, dự án cần cắt điện Đường dây 110kV hiện 
hữu khoảng 2 ngày. 
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Việc cắt điện Đường dây 110kV hiện hữu có thể ảnh hưởng đến nguồn điện của 
khu vực. Tuy nhiên, khi thực hiện cắt điện, Chủ dự án có thông báo việc cắt 
điện và được sự chấp thuận của Điện lực địa phương và Trung tâm điều độ hệ 
thống điện miền Trung (A3).  

Điện lực địa phương và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) sẽ 
dựa vào thời gian, nguồn phụ tải để điều tiết, tăng cường nguồn điện từ các trạm 
biến áp và đường dây khác trong khu vực lân cận, đảm bảo lưới điện vận hành 
liên tục và đảm bảo nguồn điện cung cấp cho phụ tải khu vực trong thời gian 
cắt điện Đường dây 110kV hiện hữu. 

Do đó, việc cắt điện Đường dây 110kV hiện hữu phục vụ thi công đấu nối dự 
án ảnh hưởng không đáng kể đến nguồn cấp điện cho khu vực, và không thực 
hiện cắt điện của phụ tải trong khu vực. 

e. Đánh giá tác động do đất sử dụng tạm 

Như đã đề cập, để phục vụ thi công, dự án có nhu cầu sử dụng tạm khoảng 
2,36ha đất để làm bãi thi công turbine, bãi phụ trợ, bãi đổ vật liệu, bãi đúc móng 
trụ đường dây, ….). 

Dự án sẽ thuê đất của người dân và sử dụng đất trong khu vực khảo sát dự án. 
Việc sử dụng tạm đất có thể gây ảnh hưởng đến thảm thực vật tại khu vực đất 
sử dụng tạm. 

Tuy nhiên: 

- Thời gian sử dụng đất tạm ngắn. 

- Dự án sẽ ưu tiên lựa chọn các khu vực đất trống, thực vật không có giá trị về 
đa dạng sinh học để sử dụng tạm cho các hạng mục. Chi trả tiền thuê đất và 
bồi thường thiệt hại nếu phải sử dụng tạm đến đất nông nghiệp của nhân dân 
địa phương. 

- Diện tích đất sử dụng tạm sẽ được tháo dỡ và phục hồi mặt bằng sau khi hoàn 
thành.  

Do đó, các tác động do sử dụng đất tạm của dự án được nhận định là không lớn 
và chỉ xảy ra trong giai đoạn thi công. 

f. Tác động đến an ninh, trật tự tại khu vực  

Việc tập trung các công nhân xây dựng tại vị trí thi công dự án có thể dẫn đến 
các vấn đề về tệ nạn xã hội nhất định như tranh cãi gây mất trật tự, xảy ra tình 
trạng trộm cắp, mâu thuẫn giữa các công nhân với nhau và mâu thuẫn giữa công 
nhân với người dân địa phương. Các đơn vị thi công và chủ dự án có các quy 
định nghiêm ngặt và biện pháp quản lý để không gây mất trật tự, gây nên các 
vấn đề xã hội trong khu vực dự án. 

Ngoài ra, việc tập trung công nhân xây dựng có thể lây lan bệnh dịch từ công 
nhân xây dựng cho người dân địa phương và ngược lại trong điều kiện thiếu vệ 
sinh và thường xuyên tiếp xúc hàng ngày. Tác động này được đánh giá là nhỏ 
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do tại các địa phương đều có trạm y tế và các công nhân xây dựng được trang 
bị kiến thức về phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. 

g. Tác động đối với các hoạt động kinh tế xã hội khác 

Do tính chất đặc thù của công việc, ngoài các công tác chính của việc xây dựng 
dự án đòi hỏi phải được các nhân viên chuyên nghiệp đã qua đào tạo về kỹ thuật 
chuyên môn từ các công ty xây dựng điện thực hiện, còn lại các công việc khác 
như đào móng, vận chuyển đất, đá, vật liệu, xây dựng cơ bản, ... có thể huy động 
các nguồn lao động tại địa phương. Công việc này có thể cung cấp việc làm tạm 
thời cho các lao động nhàn rỗi ở địa phương. 

Số lượng công nhân xây dựng làm tăng cục bộ nhu cầu tiêu thụ các dịch vụ và 
tiện nghi xã hội. Nhu cầu của công nhân xây dựng về thực phẩm, các vật dụng 
cần thiết hàng ngày và các dịch vụ dẫn đến việc thúc đẩy phát triển của một số 
loại hình dịch vụ tại địa phương. 

3.1.3.3 Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

a. Tai nạn lao động 

Với đặc thù công việc thi công, lắp đặt turbine, trạm biến áp, trạm cắt, đường 
dây truyền tải, tai nạn lao động rất dễ xảy ra. Do đó vấn đề tai nạn được quan 
tâm ngay từ đầu và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình thi công và lắp đặt 
thiết bị. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động gồm: 

- Các thiết bị thi công không đảm bảo các điều kiện an toàn, các thiết bị không 
được kiểm định an toàn lao động theo hướng dẫn. 

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các 
loại cần cẩu, thiết bị thi công, các loại vật liệu xây dựng, … 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với thiết bị sử dụng điện. 

- Thi công trên cao trong trường hợp thời tiết xấu có thể gây ra tai nạn. 

- Trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao: 
đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động và các đống vật liệu xây dựng, 
các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho 
người và các máy móc thiết bị thi công… 

Xác suất xảy ra sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành các quy định về an toàn 
đối với thiết bị cũng như quy trình thi công của nhà thầu và ý thức chấp hành 
nội quy, quy tắc an toàn lao động của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. 

Khi công tác xây dựng được quản lý tốt, các quy định về an toàn được chấp 
hành nghiêm chỉnh công nhân được trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động 
chất lượng cao thì tác động này có thể ít xảy ra hoặc không xảy ra.  

Kinh nghiệm của các nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, cùng với việc tuân 
thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn lao động trong khi thi công và lắp đặt 
thiết bị cũng như việc giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời có thể giảm đến 
mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.    

b. Nguy cơ cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên 
liệu phục vụ cho các thiết bị thi công. Sự cố cháy nổ có thể gây nên nhiều thiệt 



Nhà máy điện gió Trần Đề Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo nghiên cứu khả thi CHƯƠNG 3- ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Công ty CP TVXDĐ3           Trang 110 

hại về người và tài sản trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên 
nhân cụ thể như sau: 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, 
thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu, ...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy 
ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (cắt, hàn kim loại…) có thể 
gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng 
ngừa; 

- Quá trình thi công với các thiết bị sử dụng điện có thể gây ra các sự cố chạm, 
chập điện gây cháy nổ. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên nhà thầu thi 
công sẽ bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả 
nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này. 

c. Nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình thi công, 
gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận 
chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không chú ý 
hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. Sự cố này hoàn toàn 
phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận 
tải để đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành 
luật lệ giao thông cho công nhân. 

d. Nguy cơ xảy ra sự cố cháy rừng khi thi công tại khu vực có rừng  

Tại các khu vực nằm trên đất lâm nghiệp có rừng, quá trình thi công dự án có 
thể gây ra cháy nổ dẫn đến sự cố cháy rừng. Các nguyên nhân có thể như sau: 

- Sự cố chạm, chập điện gây cháy nổ trong quá trình sử dụng các thiết bị điện 
và phương tiện thi công. 

- Bất cẩn trong sinh hoạt của công nhân thi công. 

- Thi công trong mùa khô, thời tiết khô, nắng nóng dễ dẫn đến sự cố cháy rừng. 

Sự cố này có thể được phòng tránh nếu áp dụng nghiêm chỉnh các nội quy tại 
công trường trong suốt quá trình thi công. 

e. Rủi ro ảnh hưởng đến các di tích văn hóa, lịch sử 

Từ vị trí dự án được xác định như được trình bày ở chương 1, kết quả thực hiện 
khảo sát ngoài thực địa cho thấy dự án không đi gần hoặc cắt ngang bất kỳ khu 
quân sự hay khu di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh nào. Do đó, dự án không 
gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với khu vực quân sự hay cảnh quan, và khu di 
tích cần bảo vệ. 

Trong quá trình thi công, nếu phát hiện được di tích lịch sử hoặc di vật khảo cổ, 
chủ đầu tư và nhà thầu lập tức dừng việc thi công và báo cáo cho Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa xem xét. Công nhân được cung cấp kiến 
thức về các điều cần thực hiện khi phát hiện các di vật khảo cổ.  

f. Rủi ro ảnh hưởng do các loại bom mìn tồn dư sau chiến tranh  
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Việc thực hiện thi công các hạng mục của dự án tại các khu vực còn sót lại các 
loại bom mìn sau chiến tranh có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, gây 
nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản, ảnh hưởng xấu đến chất lượng 
môi trường của khu vực. 

Trước khi triển khai các hoạt động xây dựng, dự án sẽ hợp đồng với đơn vị quân 
sự chuyên môn để thực hiện rò tìm bom mìn, vật nổ tại các vị trí thi công.  

Do đó, nguy cơ xảy ra tai nạn do bom mìn còn tồn dư là thấp.  

3.1.4 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 
đoạn xây dựng 

Trong quá trình xây dựng dự án, những tác động đến môi trường là không thể 
tránh khỏi. Tuy nhiên, những tác động do quá trình xây dựng diễn ra trong một 
giai đoạn nhất định. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai 
đoạn này được đưa vào hồ sơ mời thầu như những điều kiện kỹ thuật bắt buộc 
để đảm bảo được thực hiện bởi các đơn vị thi công và kiểm tra bởi Chủ dự án. 

3.1.4.1 Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

a. Giảm thiểu tác động do bụi phát sinh 

Trong giai đoạn xây dựng, dự án phát sinh bụi từ các công tác sau: 

- Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp đất, xây dựng các hạng mục. 

- Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị. 

Để hạn chế bụi nhằm bảo vệ sức khoẻ cho công nhân thi công và người dân 
xung quanh, dự án áp dụng biện pháp như sau: 

- Các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, đá, xi măng…) được che 
phủ hợp lý bằng các tấm bạt để tránh phát tán bụi và rơi vãi đất, cát, vật liệu, 
bụi trên đường vận chuyển. 

- Bố trí hợp lý việc vận chuyển vật liệu và thiết bị. Kiểm tra các phương tiện 
thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất 
về mặt kỹ thuật. 

- Bảo quản, che chắn nguyên, vật liệu trong quá trình thi công tại các công 
trường chính, bãi vật liệu tạm. 

- Thu gom, quét dọn đất, cát bị lôi kéo, rơi vãi ra đường giao thông trong quá 
trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện song song với các công 
tác thi công. 

Ưu điểm: các biện pháp giảm thiểu này có tính khả thi, đơn giản, dễ thực hiện, 
phù hợp với khả năng của nhà thầu, có hiệu quả tối đa nếu được giám sát đầy 
đủ và nghiêm túc. 

Nhược điểm: chỉ giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để tác động. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 
và thi công công trình là không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu nếu 
được thực hiện mang lại hiệu quả cao trong việc hạn chế bụi và hạn chế ảnh 
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hưởng của bụi đến khu vực xung quanh. Các biện pháp này đơn giản, dễ thực 
hiện và chi phí thấp. 

b. Giảm thiểu tác động do khí thải 

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng có giấy phép hoạt 
động của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (cát, xi măng, đá,…) được 
phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu hay thiết bị có tải trọng lớn sẽ sử dụng các 
phương tiện chuyên dùng. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trước 
khi dùng. Dây chằng, buộc phải đảm bảo chắc chắn và tuân thủ các quy định 
an toàn đối với công tác vận chuyển. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện song song với các công 
tác thi công. 

Ưu điểm: các biện pháp giảm thiểu này có tính khả thi, phù hợp với khả năng 
của nhà thầu, hiệu quả để giảm thiểu lượng khí thải phát sinh nếu được thực 
hiện nghiêm túc và giám sát đầy đủ. 

Nhược điểm: chỉ giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để tác động. Và thực tế 
hiện nay cho thấy, việc kiểm tra phát tán khí đối với máy móc thiết bị và xe ô 
tô vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với các máy móc và xe đang sử dụng. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật 
liệu và thi công công trình là không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu 
nếu được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc 
giảm thiểu lượng khí thải phát sinh.  

3.1.4.2 Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải trong giai đoạn thi công chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân. 

Tại công trường chính thi công nhà máy điện gió, trạm biến áp, nhà quản lý điều 
hành dự kiến bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân, dự kiến bố trí 12 nhà vệ 
sinh di động để đáp ứng nhu cầu vệ sinh của công nhân thi công (số lượng thực 
tế sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn thi công thực tế). Các nhà vệ sinh di động 
được lắp đặt tại các vị trí thuận tiện cho nhu cầu cần thiết của công nhân. 

Dự kiến, 12 nhà vệ sinh di động dự kiến đặt tại 6 sân bãi thi công turbine gió (1 
nhà vệ sinh/1 sân bãi thi công turbine), tại công trường thi công trạm biến áp, 
nhà quản lý điều hành. 

Trong khoảng thời gian 2 tháng, khi lượng phân bùn đầy sẽ được nhà thầu thi 
công thuê đơn vị chức năng đến hút và mang đi xử lý theo quy định.  

Đối với tuyến đường dây 110kV: dự án sẽ lắp đặt các nhà vệ sinh di động tại 
các vị trí thi công móng trụ dọc theo tuyến đường dây. 

b. Đối với nước thải xây dựng 

Như đã đánh giá ở trên, nước thải xây dựng của dự án chủ yếu phát sinh từ trạm 
trộn bê tông  (42,12 m3/ngày) và quá trình vệ sinh thiết bị, máy móc, phương 
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tiện (28,35 - 47,25m3/ngày) phục vụ thi công tại 6 công trường (5 turbine, nhà 
quản lý điều hành trạm biến áp). Nước thải này chỉ phát sinh trong thời gian thi 
công.  

Để giảm thiểu ảnh hưởng, nước thải xây dựng sẽ được lắng sơ bộ trước khi thải 
ra nguồn tiếp nhận hoặc tận dụng phần nước trong để tưới mặt bằng thi công. 

Nước thải xây dựng sẽ được qua hố lắng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Kích 
thước hố lắng cặn khoảng 2m × 2m × 1m/công trường (dài × rộng × sâu) (thể 
tích 4m3) chứa nước thải xây dựng nhằm lắng cặn, đất cát trong nước trước khi 
thải ra môi trường. Sơ đồ xử lý nước thải xây dựng như sau: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ xử lý nước thải xây dựng  

Nước thải xây dựng chủ yếu bị nhiễm đất cát, chất rắn lơ lửng dễ lắng, không 
chứa thành phần nguy hại. Việc lắng sơ bộ nước thải này nhằm tách đất, cát và 
cặn thô ra khỏi nước thải trước khi chảy ra môi trường hoặc tận dụng phần nước 
trong để tưới mặt bằng thi công. Biện pháp này có tính khả thi cao và dễ áp 
dụng tại các khu vực thi công.  

c. Đối với nước mưa chảy tràn 

- Để đảm bảo việc xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ của dự án 
không làm cản trở thoát nước mưa tại khu vực dự án, gây nên ngập lụt, Chủ 
dự án đã thiết kế các tuyến đường nội bộ, dọc theo các tuyến đường nội bộ 
sẽ được đầu tư hệ thống rãnh thoát nước.  

- Vì vậy, trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo không gây ra các tác động 
gây ngập úng cho khu vực. 

- Ngoài ra, để tránh nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn vào môi trường, 
dự án còn thực hiện các biện pháp sau: 

 Kho chứa dầu mỡ, vật liệu, máy móc được thiết kế có mái che và ở vùng 
đất nền cao để tránh ngập; công tác đào đắp được ưu tiên thực hiện trong 
mùa khô với thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn qua 
khu vực. 

Tất cả các biện pháp trên là các yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ mời thầu. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên cần được thực hiện song song với các công 
tác thi công. 

Mức độ khả thi: Việc phát sinh nước thải trong quá trình thi công công trình là 
không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu nếu được thực hiện mang lại 
hiệu quả cao trong việc hạn chế nước thải và hạn chế ảnh hưởng của nước thải 
đến khu vực xung quanh. Các biện pháp này đơn giản, dễ thực hiện và chi phí 
thấp. 

3.1.4.3 Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải rắn 

Nước thải xây dựng 

 
Hố lắng cặn Môi trường 
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a. Đất thừa do đào đắp 

Toàn bộ lượng đất đào lên của dự án sẽ được tận dụng để đắp, lấp hố móng và 
san nền các hạng mục. Sau khi tận dụng, lượng đất đào dư của dự án khoảng 
87.218 m3. 
Tất cả sẽ được vận chuyển đến bãi đổ thải vật liệu (nằm trong khu vực khảo sát 
của dự án). 

Trước khi triển khai thi công xây dựng, chủ dự án sẽ thỏa thuận đầy đủ với chính 
quyền địa phương về vị trí của các bãi đổ vật liệu đào này. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

Bao gồm các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, 
gạch, đá, xi măng, .... khoảng 200-300 kg/ngày. Biện pháp kiểm soát và xử lý 
chất thải rắn xây dựng như sau: 

- Không xả chất thải rắn xây dựng phát sinh ra khu vực xung quanh, hàng ngày 
tiến hành thu gom và tập trung tại vị trí quy định. 

- Tái sử dụng để san lấp mặt bằng và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo 
quy định.  

c. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công của dự án chủ yếu là 
thực phẩm thừa, bao bì thực phẩm, … với thành phần không độc hại, khối 
lượng 120 kg/ngày.  

Quy trình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại công trường như sau: 

- Tại công trường bố trí các thùng đựng rác. Số lượng thùng chứa rác sinh hoạt 
ước tính như sau: 

 Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến 120kg/ngày. Với khối 
lượng riêng của chất thải rắn sinh hoạt từ 200-500kg/m3 (Tài liệu quản lý 
và xử lý chất thải rắn – Th.S Nguyễn Xuân Trường, 2012), thể tích chất 
thải rắn sinh hoạt dự kiến: 

120kg/ngày / 200-500kg/m3 = 0,24-0,6 m3/ngày 

 Ước tính số lượng thùng chứa rác 60lít (hệ số sử dụng thùng là 0,8): 

0,24-0,6 m3 / 0,8 /60 lít = 5-13 thùng 
Như vậy, số thùng chứa rác tối thiểu bố bố trí tại công trường là 13 thùng 60 
lít. Dự án có 6 công trường thi công (5 công trường tại bãi thi công 5 turbine; 
01 công trường tại nhà quản lý điều hành, trạm biến áp), do đó sẽ bố trí 2x6 
= 12 thùng chứa rác loại 60 lit (số liệu thực tế sẽ được chuẩn xác trong giai 
đoạn thi công thực tế). 

- Hàng ngày, đơn vị thi công thu gom rác tại các vị trí đặt thùng rác trong công 
trường và chứa vào thùng chứa loại 240 lít (dự kiến 6 thùng) tập trung tại khu 
vực an toàn của công trường. 
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- Nhà thầu ký hợp đồng với đội thu gom rác của địa phương để định kỳ thu 
gom toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh để vận chuyển đi xử lý. Tần 
suất thu gom là 2 ngày/lần. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn xây dựng  

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên cần được thực hiện song song với các công 
tác thi công. 

Ưu điểm: Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, phù hợp với khả năng của 
nhà thầu, chi phí thấp. 

Nhược điểm: Các biện pháp này phụ thuộc phần lớn vào ý thức bảo vệ môi 
trường của lực lượng công nhân trên công trường và nhà thầu thi công, do đó 
cần có biện pháp ràng buộc và kiểm soát chặt chẽ.  

Mức độ khả thi: việc phát sinh chất thải rắn trong quá trình thi công công trình 
là không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu nếu được thực hiện mang lại 
hiệu quả cao trong việc hạn chế ảnh hưởng của chất thải rắn đến khu vực xung 
quanh. 

3.1.4.4 Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm: giẻ lau 
dính dầu mỡ, bình chứa dầu, sơn, dung môi, que hàn thải, … phát sinh không 
nhiều (khoảng 92-150kg/tháng tùy vào tình hình sử dụng tại công trường) 
trong suốt quá trình xây dựng.  

- Công trường thi công sẽ được trang bị thùng 200 lít để chứa chất thải nguy 
hại. Thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn và đặt tại vị trí an toàn tại công trường. 

- Dầu nhớt phát sinh tại khu vực thi công (nếu có) sẽ được chứa vào thùng 
chứa. Đối với dầu nhớt phát sinh tại cơ sở bảo trì thiết bị sẽ được cơ sở này 
thu gom và xử lý theo quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Các thùng rác tại công trường 

Thu gom thủ công 

Tập trung vào thùng chứa 

Giao cho đội thu gom rác của địa phương 
để vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh 
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- Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận 
chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại (định kỳ 6 tháng/lần và sau 
khi kết thúc thi công). 

- Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đều tuân theo quy định tại 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải nguy hại giai đoạn xây dựng  

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện song song với các công 
tác thi công. 

Mức độ khả thi: các biện pháp giảm thiểu nếu được thực hiện mang lại hiệu quả 
cao trong việc hạn chế ảnh hưởng của chất thải nguy hại đến khu vực xung 
quanh. Các biện pháp này đơn giản và dễ thực hiện. 

3.1.4.5 Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và rung 

- Tất cả các hoạt động xây dựng được tiến hành vào ban ngày, nếu muốn xây 
dựng vào ban đêm, Chủ dự án thông báo trước và có sự đồng ý của người 
dân địa phương bị ảnh hưởng. Hoạt động đào đất, vận chuyển thiết bị điện, 
vật liệu xây dựng được tiến hành vào thời điểm phù hợp. 

- Xe vận chuyển vật liệu phải đảm bảo mật độ thích hợp để giảm độ ồn, chỉ 
nhấn còi khi cần thiết. 

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển vật liệu và thiết bị vào ban đêm. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện trong thời gian thi công. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh tiếng ồn trong quá trình thi công là không thể 
tránh khỏi. Với những biện pháp giảm thiểu này, tác động của tiếng ồn đến khu 
vực dân cư xung quanh có thể được hạn chế. Các biện pháp giảm thiểu được 
đưa vào hồ sơ thầu của nhà thầu xây dựng và đấu thầu như những điều kiện kỹ 
thuật bắt buộc của dự án. 

3.1.4.6 Giảm thiểu tác động đến giao thông do hoạt động vận chuyển vật liệu và thiết 
bị 

Dầu nhớt thải 
Phân loại Phân loại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường 

Thùng chứa dầu 

Lưu trữ tại kho 

Giao cho đơn vị chuyên môn 

(có giấy phép hành nghề vận chuyển 
và xử lý chất thải nguy hại) 

Thùng chứa giẻ lau 
dính dầu 

Phân loại 

Cơ sở bảo trì và sửa 
chữa phương tiện 

vận chuyển 
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a. Giảm thiểu tác động đến giao thông do vận chuyển vật liệu, thiết bị, máy 
móc phục vụ thi công 

Một số biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động đến giao thông do vận chuyển 
vật liệu, thiết bị, máy móc như sau: 

- Điều tiết, bố trí công việc hợp lý tránh gây cản trở giao thông. 

- Xe chở vật liệu xây dựng không chở quá tải.  

- Hợp đồng với đơn vị vận tải chuyên môn để chuyên chở các thiết bị có tải 
trọng lớn (máy biến áp, thép cột, turbine gió, ...) đến vị trí công trường. Đơn 
vị vận tải này phải có giấy phép kinh doanh và có phương tiện vận chuyển 
phù hợp với trọng lượng và kích thước của máy móc, thiết bị. Phương tiện 
vận chuyển phải có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
còn hiệu lực. 

- Các tuyến đường giao thông nội bộ Chủ dự án đã đầu tư ngoài phục vụ thi 
công và vận hành cho dự án, thì người dân địa phương có thể sử dụng đường 
này để phục vụ đi lại. 

- Hoàn trả lại như hiện trạng ban đầu trong trường hợp gây ra hư hỏng, sụt lún 
đường. 

b. Phương án vận chuyển và lắp dựng turbine gió 

Phương án vận chuyển turbine gió đến vị trí công trường: 

Turbine gió của dự án sẽ được nhà thầu cung cấp đến vị trí công trường. Phương 
án vận chuyển turbine sẽ được nhà thầu lựa chọn, nghiên cứu và lập chi tiết 
trong quá trình mua sắm vật tư thiết bị sau này. 

Qua khảo sát thực tế và hiện dự án đang trong giai đoạn Nghiên cứu khả thi, dự 
kiến phương án vận chuyển turbine gió như sau:  

- Turbine gió được nhập khẩu từ các hãng chế tạo nổi tiếng trên thế giới, vận 
chuyển đến Việt Nam bằng đường biển, nhập tại Cảng Cam Ranh.  

(Cảng Cam Ranh có vị trí thuận lợi là cảng nằm gần dự án nhất và là cảng 
biển cửa ngõ quốc tế của Việt Nam có thể đón những chuyến tàu lớn trên 20 
ngàn tấn). 

Sau đó, các bộ phận turbine gió được vận chuyển đến vị trí công trường như 
sau: 

Cánh turbine được vận chuyển bằng đường bộ từ cảng Cam Ranh đến vị trí công 
trường với quãng đường khoảng 30km. 
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Hình 3.4. Đường vận chuyển cánh turbine từ cảng Ba Son Phú Mỹ đến công trường  

Các biện pháp áp dụng trong quá trình vận chuyển: 

- Turbine được chia thành các phần khác nhau để vận chuyển. Cụ thể: 

+ Phần thân turbine được chia làm 5 đoạn, một lần vận chuyển 1 đoạn. 

+ Cánh turbine được chia thành 3 lần vận chuyển. 

+ 1 Nacelle được vận chuyển 1 lần. 

+ 1 Hub được vận chuyển 1 lần. 

- Chủ dự án và nhà thầu cung cấp thiết bị sẽ hợp đồng với đơn vị vận tải chuyên 
môn để chuyên chở turbine đến vị trí công trường (đảm bảo tuân thủ Quyết 
định số 46/2015/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải). 
Đơn vị vận tải này phải có giấy phép kinh doanh và có phương tiện vận 
chuyển phù hợp với trọng lượng và kích thước của máy móc, thiết bị. Phương 
tiện vận chuyển phải có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường còn hiệu lực. Việc sử dụng phương tiện chuyên dụng để chở turbine 
sẽ giúp giãn tải trọng. 

- Trên các tuyến đường vận chuyển: nếu phương tiện vận chuyển vượt quá 
năng lực chịu tải của đường thì chủ dự án, nhà thầu cung cấp thiết bị và đơn 
vị vận tải chuyên môn sẽ chịu chi phí thiết kế gia cố cho đường, cầu để đáp 
ứng khả năng chịu tải.  
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- Trường hợp gây ra thiệt hại (sụt đường, hỏng đường, hư cầu,….), dự án sẽ 
thông báo ngay với chính quyền địa phương và khắc phục, bồi thường thiệt 
hại theo quy định. 

- Có hệ thống biển báo,... 

- Điều tiết, bố trí công việc hợp lý tránh gây cản trở giao thông. 

- Hoàn trả lại như hiện trạng ban đầu trong trường hợp gây ra hư hỏng, sụt lún 
đường. 

Phương án thực hiện: 

Tiếp nhận hàng tại cảng: 

- Cẩu đại của tàu bốc dỡ hàng từ tàu xuống xe moóc chuyên dùng trên cầu 
cảng. 

- Sử dụng 02-04 đoàn xe trailer chuyên dùng để tiếp nhận trực tiếp toàn bộ các 
kiện hàng từ tàu ngoại đưa vào bãi cảng để giải phóng tàu. Sử dụng 02 cẩu 
có sức nâng 90 120 tấn để bốc dỡ hàng từ xe móc xuống bãi cảng. 

Tiếp nhận hàng lên phương tiện: cẩu bốc xếp hàng từ bãi cảng lên các xe vận 
chuyển chuyên dùng. 

Bốc dỡ hàng tại vị trí công trường: thiết bị được bốc dỡ sắp xếp theo từng khu 
vực cho mỗi chủng loại hàng để thuận lợi cho quá trình lắp đặt. 

Phương án lắp dựng turbine: 

Công tác lắp dựng turbine bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:  

- Lắp đặt 05 đoạn thân cột tháp gió lên nền móng đã được hoàn thiện. 

- Lắp đặt 01 Nacell lên thân cột tháp gió. 

- Lắp đặt 01 Hub.  

- Lắp đặt 03 cánh quạt (blade).  

Hoàn thiện phần kết nối hệ thống giữa các đoạn.  

Quy trình lắp ráp thiết bị cơ khí: tất cả quy trình và bước thực hiện việc lắp ráp 
đều tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của nhà cung cấp vật tư và chịu sự giám 
sát 24/24 của nhà cung cấp thiết bị. Khi trúng thầu, nhà thầu sẽ lập quy trình lắp 
đặt cụ thể và phải được sự chấp thuận của nhà thầu cung cấp thiết bị. 

Quy trình lắp ráp điện: tất cả quy trình và bước thực hiện việc lắp ráp sẽ tuân 
thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về lắp đặt thiết bị điện. Trình 
tự lắp đặt các thiết bị điện từ chân cột lên turbine thực hiện như sau: 

- Lắp đặt cảm biến đo tốc độ gió 

- Lắp đặt cáp điện 

- Lắp đặt cáp điện cho máy nâng áp và hệ thống gôm điện 35kV 

- Lắp đặt tại trạm biến áp 22/110kV, trạm cắt 220kV và đường dây đấu nối 
110kV 

- Nối lắp đặt điện . 

- Kiểm tra.  
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Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện trong thời gian thi công. 

Mức độ khả thi: việc vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc vào khu vực dự án 
làm tăng mật độ và áp lực lên hệ thống đường giao thông hiện có trong khu vực  
nhưng tác động này nhỏ và được giảm tối thiểu bằng các biện pháp nêu trên. 
Các biện pháp này đơn giản, dễ kiểm soát và được đưa vào hồ sơ mời thầu và 
đấu thầu. 

3.1.4.7 Giảm thiểu tác động do hoạt động kéo dây đường dây 110kV 

Quá trình căng, rải dây tại vị trí giao chéo với đường giao thông áp dụng các 
biện pháp giảm thiểu sau: 

- Lắp giàn giáo tại vị trí vượt đường giao thông có mật độ trung bình và cao, 
với độ cao giàn giáo ≥ 8m. 

- Đơn vị thi công cử người cảnh giới làm biển báo trước khi kéo dây. 

- Dùng dây mồi kéo từng sợi dây đặt trên giàn giáo, kéo từng sợi dây vượt 
đường và đặt dây trên giàn giáo, đảm bảo dây dẫn cách mặt đường ô tô ≥ 8m 
và không để dây tuột xuống mặt đường. 

- Căng lấy độ võng dây chống sét và cáp quang cho khoảng néo có vượt đường 
Quốc lộ, tỉnh lộ. 

- Căng dây lấy độ võng dây dẫn cho từng pha của khoảng néo. 

- Tuyển dụng các nhà thầu chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong 
việc thi công đường dây truyền tải. 

3.1.4.8  Giảm thiểu tác động của việc cắt điện phục vụ thi công đấu nối dự án vào lưới 
điện quốc gia 

Như đã đánh giá ở trên, công tác cắt điện Đường dây 110kV Thượng Kon Tum 
– Quảng Ngãi hiện hữu trong thời gian khoảng 2 ngày để phục vụ đấu nối 
chuyển tiếp có thể ảnh hưởng đến nguồn điện của khu vực. 

Để giảm thiểu và tránh tối đa ảnh hưởng đến nguồn điện tại địa phương, từ giai 
đoạn khảo sát, thiết kế và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thực hiện các 
biện pháp sau: 

- Dựa vào quy mô, đặc thù thi công, hiện trạng lưới điện và nguồn phụ tải, đơn 
vị tư vấn đã thiết kế và lập phương án cắt điện thi công sao cho thời gian cắt 
điện là ngắn nhất (khoảng 2 ngày). Cụ thể: 

 Thi công trước khi cắt điện Đường dây 110kV hiện hữu 

+ Thi công móng trụ đấu nối. 

Biện pháp thi công móng (nằm dưới tim tuyến đường dây hiện hữu) như sau: 

 Nhà thầu khảo sát vị trí trụ đấu nối, kiểm tra cao độ từ mặt đất tự nhiên 
đến vị trí cao dây thấp nhất mang điện. Lên kế hoạch thi công chi tiết trình 
Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt. 

 Nhà thầu phối hợp với đơn vị quản lý vận hành căng dây hoặc cắm cọc để 
cảnh báo chiều cao an toàn tối đa cho phép các máy móc, phương tiện vật 
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dụng thi công có thể vươn tới gây mất an toàn cho người và các phương 
tiện thi công bên dưới đường dây, ảnh hưởng đến công tác vận hành. 

 Tiến hành đào móng. 

 Đổ bê tông lót, đặt cốt thép, thi công tiếp địa, đổ bê tông móng. 

 Lấp đất hố móng. 

+ Thi công dựng trụ đấu nối đến độ cao nằm trong phạm vi an toàn đối với 
đường dây 110kV. 

 Thi công sau khi cắt điện Đường dây 110kV hiện hữu 

Thực hiện cắt điện đường dây 110kV hiện hữu khoảng 02 ngày. Nhà thầu tập 
trung nhân lực thực hiện đồng thời các công việc sau: 

+ Hoàn chỉnh dựng trụ đấu nối  đoạn thân còn lại. 

+ Hạ dây trên các cột đỡ đường dây 110kV hiện hữu. 

+ Tiến hành các công tác đấu nối và căng lại dây dẫn. 

+ Trả điện đường dây 110kV hiện hữu.  

- Khi thực hiện cắt điện, Chủ dự án có thông báo và được sự chấp thuận của 
Điện lực địa phương và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3). 
Điện lực địa phương và Trung tâm A3 này sẽ dựa vào thời gian, nguồn phụ 
tải để điều độ hệ thống điện đảm bảo lưới điện vận hành liên tục và đảm bảo 
nguồn điện cung cấp cho khu vực trong thời gian cắt điện. 

3.1.4.9  Giảm thiểu tác động do sử dụng đất tạm  

- Dự án sẽ ưu tiên lựa chọn các khu vực đất trống, thực vật không có giá trị về 
đa dạng sinh học để sử dụng tạm cho các hạng mục. Chi trả tiền thuê đất và 
bồi thường thiệt hại nếu phải sử dụng tạm đến đất nông nghiệp của người dân 
địa phương. 

- Đối với những khu vực sử dụng đất tạm mà không thể tránh khỏi ảnh hưởng 
tạm đến đất lâm nghiệp và rừng, dự án thực hiện đầy đủ các quy định để 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và rừng theo quy định, thông báo và 
được sự đồng ý của đơn vị quản lý đất lâm nghiệp và rừng trước khi tiến hành 
sử dụng tạm. 

- Bảo vệ thảm thực vật xung quanh khu vực sử dụng tạm, không chặt cây (nếu 
có) bên ngoài diện tích cần thiết. 

- Diện tích đất sử dụng tạm sẽ được tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn 
thành.  

3.1.4.10  Giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự và các hoạt động kinh tế  

- Huy động các nguồn lao động tại địa phương cho các công việc xây dựng cơ 
bản như đào đắp, bê tông móng, ... 

- Đăng ký tạm trú cho công nhân từ nơi khác đến với công an địa phương, 
thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý hành chính 



Nhà máy điện gió Trần Đề Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo nghiên cứu khả thi CHƯƠNG 3- ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Công ty CP TVXDĐ3           Trang 122 

những người vào làm trong dự án nhằm tránh phát sinh các tệ nạn xã hội, 
giảm thiểu xung đột giữa công nhân và người dân khu vực. 

- Xây dựng nội quy và quản lý kỷ luật đối với tất cả các công nhân làm việc 
trên công trường. 

- Thực hiện quan hệ đoàn kết tốt giữa công nhân và người dân địa phương. 

- Việc bảo vệ sức khoẻ cho công nhân và dân cư trong thời gian thi công công 
trình được thực hiện theo các quy định cụ thể về các biện pháp y tế, vệ sinh 
thực phẩm của khu vực thi công. 

Mức độ khả thi: các biện pháp này được tham khảo, rút kinh nghiệm từ các dự 
án có trước. Việc áp dụng những biện pháp này chắc chắn sẽ bảo vệ sức khỏe 
cho công nhân và hạn chế tối đa mâu thuẫn với người dân. Tất cả những biện 
pháp này cũng được đưa vào hồ sơ mời thầu và đấu thầu như những điều kiện 
kỹ thuật bắt buộc. 

3.1.4.11  Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn xây dựng 

a. Các biện pháp an toàn trong quá trình xây dựng 

Tại khu vực thi công, Chủ dự án luôn bố trí cán bộ theo dõi các vấn đề an toàn 
lao động. Các biện pháp cụ thể sau đây được thực hiện: 

- Máy móc thiết bị phải được kiểm tra định kỳ trước khi vận hành. 

- Công nhân làm việc trên cao phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Trước 
khi làm việc trên cao phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn, dụng cụ 
phải gọn nhẹ, dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, có 
sương mù, mưa, giông, sét. Công nhân phục vụ dưới đất phải mang mũ an 
toàn và đứng xa những vị trí nguy hiểm. 

- Khi cẩu vật tư thiết bị phải kiểm tra khoảng cách an toàn các khu vực đang 
mang điện, dây chằng buộc, móc cáp cẩn thận. Công nhân phục vụ không 
được đứng dưới phạm vi hoạt động của cần cẩu. 

- Lắp đặt các thiết bị điện cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết 
bị không được để trầy xước, hư hỏng. 

- Hiệu chỉnh và thí nghiệm phải tiến hành đúng qui định đối với từng loại thiết 
bị và vật liệu. 

- Phải có biển báo nguy hiểm và cấm thao tác đóng điện ở những vị trí cần 
thiết. 

- Vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng phải có biện pháp che chắn. 

Các biện pháp ứng cứu khi xảy ra tai nạn trong quá trình thi công: 

- Tìm mọi biện pháp đưa người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm, cô lập vùng 
nguy hiểm (nếu có). 

- Sơ cấp cứu và chuyển người bị nạn đến trung tâm y tế gần nhất và bệnh viện 
(nếu cần). 

- Thông báo cho Ban chỉ huy công trường, nhà thầu và chủ dự án. 

b. Phòng chống, ứng cứu cố sự cố cháy nổ 
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- Trang bị dụng cụ PCCC tại công trường như cát, bình CO2, xẻng, … Đồng 
thời có bảng Nội quy và Tiêu lệnh chữa cháy kèm theo. 

- Đào tạo, nâng cao ý thức công nhân về vấn đề PCCC. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các trang thiết bị thi công, phương tiện 
PCCC định kỳ nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy: 

- Hô báo động mọi người cùng tham gia dập tắt lửa trong khả năng và điều 
kiện có thể. 

- Dùng dụng cụ PCCC tại công trường như cát, bình CO2, xẻng, … và nước để 
dập tắt đám cháy. 

- Báo ngay cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp để chữa cháy (nếu cần). 

- Thông báo cho ban chỉ huy công trường, nhà thầu, chủ dự án để điều phối. 

- Thông báo cho chính quyền địa phương để hỗ trợ và phối hợp. 

c. Biện pháp an toàn giao thông 

Trong quá trình thi công xây dựng, có nhiều phương tiện vận tải vận chuyển 
nguyên vật liệu và thiết bị ra vào khu vực dự án. Để đảm bảo an toàn giao thông 
trong khu vực, một số biện pháp sau cần được áp dụng:  

- Xe ôtô vận tải phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật an toàn, phương tiện 
phải có giấy kiểm định của cơ quan chức năng mới được phép đưa vào sử 
dụng. Khi hoạt động, lái xe phải tuân thủ đúng luật giao thông, khi vào trong 
khu vực dự án phải tuân theo hướng dẫn của nhân viên điều hành về hướng 
đi, vị trí đỗ, nhận tải v.v... 

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao. 

- Chủ dự án và nhà thầu thi công xây dựng phải bố trí thời gian, phân luồng, 
phân tuyến hợp lý trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục 
vụ thi công để tránh tắt nghẽn giao thông trong khu vực. 

d. Giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến các di tích văn hóa, lịch sử  

Trong quá trình thiết kế các hạng mục của dự án, việc bảo tồn các di tích lịch 
sử văn hóa trên địa bàn được quan tâm sâu sắc. Trong quá trình đào đắp xây 
dựng, nếu phát hiện dấu hiệu có bất kỳ tài sản có giá trị văn hóa và lịch sử dưới 
lòng đất Chủ dự án dừng ngay công tác thi công và lập tức thông tin đến Sở Văn 
hóa và Du lịch tỉnh Khánh Hòa để có phương án giải quyết cụ thể cho từng 
trường hợp. 

e. Phòng chống, ứng cứu sự cố do các loại bom mìn tồn dư sau chiến tranh  

Trước khi triển khai các hoạt động xây dựng, dự án sẽ hợp đồng với đơn vị quân 
sự chuyên môn để thực hiện rò tìm bom mìn, vật nổ tại tất cả vị trí thi công.  

Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố: 

- Tìm mọi biện pháp đưa người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm, cô lập vùng 
nguy hiểm (nếu có). 

- Sơ cấp cứu và chuyển người bị nạn đến trung tâm y tế gần nhất và bệnh viện 
(nếu cần). 
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- Thông báo cho Ban chỉ huy công trường, nhà thầu và chủ dự án. 

- Báo cho chính quyền địa phương và Bộ chỉ huy Quân sự để phối hợp giải 
quyết. 

f. Phòng chống sự cố tràn dầu, nhớt vào đất do máy móc, thiết bị  

- Lắp đặt rào chắn xung quanh khu vực thi công, để thu gom dầu nhớt trong 
trường hợp xảy ra sự cố tràn, rò rỉ dầu. 

- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị máy móc, hạn chế tối đa tình trạng rò 
rỉ xăng dầu. 

- Thông báo với cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố tràn dầu; tích cực phối 
hợp ứng phó sự cố. 

3.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

3.2.1 Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn vận hành  

Dựa trên đặc thù dự án, các tác động khi dự án đi vào vận hành là nhỏ và được 
mô tả như sau: 

Bảng 3.17: Các tác động của dự án trong giai đoạn vận hành 

Stt Nguồn Chất thải/ tác động Đối tượng bị 
tác động 

Quy mô bị 
tác động 

Vị trí tác 
động 

A Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 Nước thải     

 Sinh hoạt của 
18 nhân viên  
vận hành 

Nước thải sinh hoạt - Nước mặt 

- Nước ngầm 

1,44m3/ngày Khu nhà 
điều hành 

2 Chất thải rắn     

2.1 Sinh hoạt của 
công nhân  
vận hành 

Chất thải rắn sinh hoạt  

 

- Môi trường 
đất 

- Môi trường 
không khí 

- Cảnh quan 
thiên nhiên 

14,4 kg/ngày Khu nhà 
điều hành và 
trạm biến áp 

2.2 Chất thải sản 
xuất 

Máy móc, thiết bị, 
dụng cụ hư: không 
thường xuyên và phụ 
thuộc hoạt động của 
máy móc 

- Môi trường 
đất 

- Môi trường 
không khí 

20-30 kg/năm Khu nhà 
điều hành và 
trạm biến áp 

2.3 Chất thải nguy 
hại 

Hộp mực, bóng đèn, 
giẻ lau dính dầu, ắc 
quy, …  

Dầu cách điện của 
máy biến áp 

- Môi trường 
đất 

15-25 kg/năm 
và tối đa 
70m3 dầu 
cách điện 

Khu nhà 
quản lý điều 
hành và trạm 
biến áp 

B Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 Hoạt động của 
turbine 

Chim, dơi có thể bị va 
vào turbine đang quay 

Các loài chim. Nhỏ, có thể 
kiểm soát 

Tại khu vực 
turbine gió 
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Stt Nguồn Chất thải/ tác động Đối tượng bị 
tác động 

Quy mô bị 
tác động 

Vị trí tác 
động 

được 

2 Bóng râm và 
hiệu ứng nhấp 
nháy do cánh 
quạt 

Có thể ảnh hưởng đến 
tầm nhìn của nhân viên 
vận hành và người dân 

Công nhân 
viên vận hành, 
người dân địa 
phương sống 
xung quanh 

Thấp, do các 
turbine gió 

nằm cách xa 
khu dân cư  
và tốc độ 
quay thấp  

Tại khu vực 
turbine gió 

3 Sự cố thời tiết 
(gió, sấm sét, 
mưa lũ, 
bão,…) 

Đứt dây, chập điện, đổ 
cột, phóng điện vầng 
quang 

 

- Công nhân 
bảo dưỡng 

- Người dân 
địa phương 

Nhỏ, khi xảy 
ra các sự cố 
thời tiết 

Tại những vị 
trí xảy ra sự 
cố thời tiết 

4 Bảo dưỡng, 
duy trì hành 
lang an toàn; 
bảo dưỡng 
turbine 

Chặt cây, tỉa cành cao 
trong hành lang an toàn 

 

Tài nguyên 
sinh vật, đa 
dạng sinh học 

 

Nhỏ Dọc hành 
lang tuyến 
và vị trí các 
turbine 

5 Tác động rung 
và ồn 

Tiếng ồn và rung phát 
sinh do máy biến áp và 
các turbine 

 

Nhân viên vận 
hành, người 
dân địa 
phương sống 
xung quanh 

Thấp, do các 
turbine gió 
nằm xa khu 

dân cư. 

Tại trạm 
biến áp và vị 
trí các 
turbine 

 

3.2.1.1 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải   

a. Tác động đến môi trường không khí 

Khi đi vào vận hành, dự án thực hiện sử dụng tài nguyên gió để tạo ra điện và 
truyền tải điện năng, không có các hoạt động phát sinh khí thải ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường không khí. 

Tuy nhiên, quá trình hoạt động của phương tiện (xe ôtô) phục vụ kiểm tra, bảo 
dưỡng dự án sẽ phát sinh khí thải chứa bụi, CO, SO2, NOx,…ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường không khí. 

Với nhu cầu sử dụng dầu diesel 40 lít/tháng và tỷ trọng dầu 0,87kg/lít và hệ số 
phát thải ô nhiễm của động cơ diesel, tải lượng khí thải phát sinh từ xe ôtô phục 
vụ kiểm tra, bảo dưỡng đường dây như sau: 

- Bụi: 40lít DO/tháng x 0,87kg/lít DO x 0,71 kg/tấn = 24,7 g/tháng. 

- SO2: 40 lít DO/tháng x 0,87kg/lít DO x 20 x 0,25% kg/tấn = 174 g/tháng. 

- NO2: 400lít DO/tháng x 0,87kg/lít DO x 9,62 kg/tấn = 334 g/tháng. 

- CO: 40 lít DO/tháng x 0,87kg/lít DO x 2,19 kg/tấn = 76 g/tháng. 

- VOC: 40 lít DO/tháng x 0,87kg/lít DO x 0,791 kg/tấn = 27 g/tháng. 

Theo tính toán trên, tải lượng khí thải phát sinh là rất thấp và ảnh hưởng đến 
chất lượng không khí là không đáng kể. 
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b. Tác động đến môi trường nước 

b.1 Nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2019/BXD, lượng nước cấp sinh hoạt cho 1 người là 80 lít/người/ngày đêm. 

Theo đó, nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 18 cán bộ công nhân 
viên tại dự án là: 22 nhân viên x 80 lít/người/ngày = 1,44 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trong giai đoạn vận hành là 1,44 
m3/ngày, chứa nhiều chất lơ lửng, nồng độ chất hữu cơ cao, các chất cặn bã, các 
chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốtpho) và vi sinh vật. 

b.2 Nước mưa chảy tràn 

Tương tự trong giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành dự án không mở rộng 
thêm các hạng mục, diện tích bị ảnh hưởng bởi nước mưa chảy tràn là như nhau. 
Vì vậy có thể xem lượng nước mua chảy tràn qua khu vực dự án trong giai đoạn 
vận hành là 11.950,1 m3. 

Nước mưa chảy tràn qua nền khu vực turbine gió và nhà quản lý điều hành, trạm 
biến áp, trạm cắt  không chứa các chất độc hại, được dẫn về các hố ga thu nước 
đặt dọc đường của hệ thống thoát nước mưa chung trong dự án. 

b.3 Nước thải nhiễm dầu 

Trong quá trình bảo trì sửa chữa máy móc sẽ phát sinh nước thải nhiễm dầu từ 
rửa tay của nhân viên, dầu nhớt bị rơi vãi trong quá trình sử dụng. Lượng nước 
này phát sinh ít nhưng nếu không có biện pháp xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi 
trường nước khu vực. 

Theo tài liệu chuyên đề “Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, 
ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu” của tổng 
cục môi trường – Bộ TNMT, 2013 thành phần nước thải nhiễm dầu như sau: 

Bảng 3.18: Thành phần của nước thải nhiễm dầu 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị 
QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột B 

1 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 150 100 

2 BOD5 (20oC) mg/l 175 50 

3 COD  200 150 

4 Dầu khoáng mg/l 1.000 10 

Bảng trên cho thấy hầu hét các thông số trong nước nhiễm dầu đều vượt quy 
chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), đặc biệt là dầu khoáng vượt 100 lần. 

Nước thải ô nhiễm dầu nếu không được xử lý đưa vào nguồn nước sẽ loang trên 
mặt nước tạo thành màng dầu gây cạn kiệt oxy của nước, gây mất khả năng tự làm 
sạch của nguồn nước. 

c. Tác động do chất thải rắn 

c.1 Chất thải rắn sản xuất 

Trong quá trình bảo trì bảo dưỡng turbine gió, trạm biến áp, trạm cắt và đường 
dây đấu nối cũng làm phát sinh một lượng chất thải đặc trưng của việc bảo trì, 
bảo dưỡng như dây điện bị đứt, cháy; bát sứ cách điện bị rỉ; một số phụ kiện bị 
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hỏng trong các thiết bị đang vận hành của turbine gió, trạm,… Khối lượng chất 
thải phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng này là 20-30 kg/năm. 

c.2 Chất thải rắn sinh hoạt 

Hoạt động văn phòng của 18 công nhân viên vận hành làm việc tại dự án sẽ làm 
phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2019/BXD, lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người ở khu vực dự 
án (Vùng V) là 0,8 kg/người/ngày.  

Theo đó, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ước tính: 

0,8kg/người/ngày x 18 công nhân viên = 14,4 kg/ngày 

Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm:  

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa, ... 

- Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống, ... 

- Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thủy tinh, ... 

- Kim loại như vỏ đồ hộp, ... 

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tập trung và hợp đồng với đội thu gom rác 
tại địa phương tiến hành vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

d. Tác động do phát sinh chất thải nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động văn phòng nhà điều hành dự án 
bao gồm hộp mực in, bóng đèn huỳnh quang thải bỏ,…. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sửa chữa, bảo trì thiết bị, phương tiện cơ 
giới phục vụ công tác quản lý, vận hành dự án cũng làm phát sinh một lượng 
chất thải đặc trưng của việc bảo trì, bảo dưỡng như dầu mỡ thải, ắc quy hỏng... 

Đối với dầu cách điện: 

- Trong quá trình vận hành, dầu cách điện cố định trong MBA và được sử dụng 
tuần hoàn để làm mát hoặc giữ chức năng như chất cách điện nên bình thường 
dầu cách điện không phát sinh ra môi trường.  

- Một số trường hợp có thể phát sinh dầu cách điện ra bên ngoài do sự cố máy 
biến áp. Khi đó, dầu tràn sẽ được dẫn vào bể thu dầu sự cố bằng hố thu dầu và 
ống thép ϕ 250, đồng thời xung quanh bệ đỡ máy biến áp có xây dựng bờ bao 
bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 để tránh hiện tượng dầu tràn ra xung quanh.  

- Lượng dầu tràn tối đa tràn ra ngoài khi có sự cố bằng lượng dầu của MBA là 
70m3. Tuân thủ đúng quy phạm trang bị điện 11 TCN-20-2006, bể thu dầu 
sự cố được thiết kế và xây dựng với dung tích hữu ích là 110 m3, đảm bảo 
chứa được toàn bộ lượng dầu tràn. 

- Tuy nhiên, qua tham khảo thực tế tại một số nhà máy điện gió đã hoạt động (nhà 
máy điện phong điện I đi vào hoạt động từ năm 2009 và Nhà máy điện gió Phú 
Lạc hoạt động năm 2016), chưa có tình trạng tràn dầu do sự cố của máy biến áp 
hoặc phát sinh đột biến lượng chất thải nguy hại nào. 

Lượng chất thải nguy hại dự kiến như sau: 

Bảng 3.19. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh  
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Stt Tên chất thải 
Mã chất thải nguy 

hại 
Khối lượng phát sinh  

dự kiến (kg/năm) 

1 Dầu cách điện  170303 70 m3 (trường hợp sự cố) 

2 Hộp mực in thải 080204 1-2 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 160106 1-2 

4 Giẻ lau dầu 180201 1-2 

5 Pin thải 190601 1-2 

6 Ắc quy 160112 5-8 (2-3 bình) 

7 Tụ điện 160114 2-3 

 Tổng cộng  15-25 

3.2.1.2 Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải  

a. Tác động do tiếng ồn 

Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hai nguồn như sau: 

a.1 Tại khu vực nhà quản lý điều hành và trạm biến áp, trạm cắt: tiếng ồn 
phát sinh từ các phương tiện giao thông đến liên hệ công tác, tham quan du 
lịch,... mỗi loại xe phát ra các mức ồn khác nhau. Tuy nhiên tác động này không 
đáng kể do tần suất và lưu lượng xe không lớn, các phương tiện đều tắt máy khi 
đến làm việc. 

a.2 Tại khu vực turbine: Tiếng ồn phát sinh từ các turbine gió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Dòng gió thổi qua cánh turbine gió  

(Nguồn: Rudolf Saavedra and Biswanath Samanta, 2015) 

Tiếng ồn được tạo ra từ hai khía cạnh, sự hỗ loạn của không khí phía trước và 
phía sau của cánh quạt khi quay. Theo Rogers & Manwell (2002) về các vấn đề 
tiếng ồn liên quan đến điện gió, tiếng ồn từ cánh quạt của turbine được chia 
thành các loại: 

- Âm - sự nhiễu ở tầng số rời rạc: nguyên nhân gây ra bởi sự nhiễu loạn trong 
không khí khi tương tác với cánh quạt 

- Băng thông rộng: phân bố liên tục áp suất âm với tần số trên 10Hz. Tiếng ồn 
của băng thông rộng là do sự tương tác của cánh quạt với sự nhiễu loạn của 
khí quyển 

- Tiếng ồn tần số thấp: là tiếng ồn trong khoảng từ 20 - 100Hz. 

The linked image cannot be display ed.  The file may  hav e been mov ed, renamed, or deleted. V erify  that the link points to the correct file and location.
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- Sóng âm: tiếng ồn dưới 20Hz. 

- Xung lực: xung âm ngắn thay đổi biên lực theo thời gian. Tiếng ồn xung là 
do sự tương tác giữa cánh quạt với không khí bị xáo trộn phía sau cánh. 

Đánh giá ảnh hưởng của tiếng ồn từ cánh quạt của các turbine gió 

Ảnh hưởng tiềm ẩn của tiếng ồn tần số thấp đến sức khỏe: giảm thính giác, rối 
loạn giấc ngủ và nghỉ ngơi, tâm sinh lý, sức khỏe tinh thần và khả năng làm việc 
(Knopper, 2014). 

Sóng âm không phải là tác động duy nhất của tuabin gió ảnh hưởng đến sức 
khỏe, học tập, giấc ngủ hay gây căng thẳng, lo lắng (Knopper & Ollson, 2014). 
Sóng âm được chứng minh là gây ra những thay đổi sinh lý của con người khi 
đạt mức 110dBA, nhưng hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu về việc tiếp xúc với 
sóng âm của cánh quạt tuabin có gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay 
không (Schmidt & Klokker, 2014). Một nghiên cứu khác nói rằng, sóng âm gần 
tuabin gió không vượt ngưỡng âm thanh để gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
(Mccunney et al.,2014). 

Tại ngay móng trụ điện gió khi tuabin gió quay tạo ra tiếng ồn cơ học 70dBA. 
Tiếng ồn là yếu tố tác động lớn đến sức khỏe của con người, ảnh hưởng đến 
năng suất lao động, cơ quan thính giác như giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm 
sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra tiếng ồn còn gây ra các chứng đau 
đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các 
bệnh về đường tiêu hóa, khớp xương... (Saavedraet al., 2015). về mặt vật lý âm 
thanh là những sóng âm dao động xuất hiện trong môi trường vật chất. Tai người 
có thể cảm thấy âm có tần số từ 16 đến 20.000 Hz. Tuy nhiên tai người chỉ thật 
sự nhạy cảm với những âm thanh có tần số trong khoảng 500 đến 8.000 Hz. Tác 
động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm thanh, mức độ lặp lại 
của tiếng ồn. 

Tác hại cụ thể của tiếng ồn ở dãy tần số 1.000 Hz thể hiện trong như sau: 

Bảng 3.20. Các mức tiếng ồn ảnh hưởng đến con người 

Mức tiêng ồn, 
dBA 

Ảnh hưởng đên con người 

50 Gây quấy nhiễu trao đổi thông tin, giảm hiệu suất lao động 

70 
Ảnh hưởng đến tim đập, nhịp thở, huyết áp, hoạt động của dạ dầy, mất 
hứng thú lao động. 

90 
Làm tổn thương đến chức năng thính giác, mất ngủ, suy nhược thần 
kinh 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2003) 
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Hình 3.6. Tốc độ gió và độ ồn ở dBA L90 so với thời gian 

(Nguồn: Martin, 2004) 

Hướng gió có xu hướng làm tăng tiếng ồn từ tuabin đến điểm tiếp nhận. Trong 
nghiên cứu của Martin (2004), với mức độ ồn ở L90, nghiên cứu này đươc đo ở 
địa điểm cách xa tuabin 300m, thời gian đo trong 2 tuần với nhiều tốc độ gió 
khác nhau từ 1 - 9m/s, thấy được mối tương quan giữa mức âm và tốc độ gió tại 
vị trí cụ thể này là tương đối thấp, từ đây có thể thấy tiếng ồn giữa tuabin gió và 
tốc độ gió độc lập với nhau ở khoảng cách 300m. 

Trong quá trình nghiên cứu lập ĐTM, Dự án đã kế thừa kết quả từ phương pháp 
mô hình hóa tính toán, mô phỏng tiếng ồn phát sinh từ các tuabin gió của nhà 
máy điện gió Sông Hậu (cùng đơn vị Chủ dự án và có vị trí giáp với dự án Nhà 
máy điện Trần Đề tại trạm cắt 110kV Trần Đề) thông qua việc sử dụng phần 
mềm Inoise của Hà Lan. Phần mềm Inoise là phần mềm được sử dụng phổ biến 
trên thế giới để dự báo tiếng ồn cho các Dự án nhà máy điện gió. Tại Việt Nam, 
phần mềm Inoise đã được sử dụng để dự báo tiếng ồn cho các Dự án: NMĐG 
Bình Đại 2, NMĐG Bình Đại 3, NMĐG Nexif Energy Bến Tre và được hội 
đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động của các Dự án này đánh giá là đáng 
tin cậy để dự báo tiếng ồn. Thông số đầu vào của phần mềm Inoise gồm: Tọa 
độ tuabin gió, chiều cao, độ ồn tại Hub tuabin, phân bố tần suất các cấp độ gió, 
bản đồ địa hình, thảm phủ thực vật khu vực Dự án (có cùng điều kiện đầu vào 
tính toán với dự án Nhà máy điện gió Trần Đề). Thông số đầu ra của phần mềm 
Isoise là bản đồ phân bố tiếng ồn. 

Kết quả dự báo cho thấy: 

 Mức ồn từ 55÷60 dBA: Phân bố từ chân trụ tuabin gió đến khoảng cách gần 
nhất là 180m; 

 Mức ồn từ 50÷55 dBA: Phân bố từ chân trụ tuabin gió đến khoảng cách gần 
nhất là 350m. 

Như đã trình bày, dự án nằm trong trong khu vực hoàn toàn là phần đất trồng 
lúa không có hộ dân sinh sống, vì vậy dự án không làm ảnh hưởng tiếng ồn đến 
các hộ dân. 
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b. Tác động do rung 

Khi dự án đi vào hoạt động độ rung phát sinh chủ yếu từ hai nguồn như sau: 

Tại khu vực TBA: tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông đến liên hệ 
công tác, tham quan du lịch,... mỗi loại xe phát ra các mức ồn khác nhau. Tuy 
nhiên tác động này không đáng kể do tần suất và lưu lượng xe không lớn, các 
phương tiện đều tắt máy khi đến làm việc. 

Tại khu vực turbine: Độ rung phát sinh từ các móng turbine gió: 

Các tác động do rung: 

Độ rung động: Tuabin gió tạo ra rung động cơ học và tiếng ồn khí động, ảnh 
hưởng đến con người (gây khó chịu, mất ngủ, căng thẳng) và động vật hoang 
dã (làm thay đổi hành vi, giảm khả năng sinh sản). 

Ảnh hưởng đến đất: Rung động từ móng tuabin có thể gây nén đất hoặc làm xáo 
trộn cấu trúc đất, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng. 

Dự báo biên độ rung lan truyền từ móng tuabin gió ra xa, áp dụng mô hình suy 
giảm ngược tỉ lệ đơn giản (geometric spreading) với công thức: 

𝐴(𝑟) = 𝐴௥௘௙

𝑟௥௘௙

𝑟
 

Trong đó: 

- A(r): biên độ rung tại khoảng cách r (mm/s); 

- Aref: biên độ đo được tại khoảng cách chuẩn rref; 

- Ở đây ta giả định rref=10 m, Aref=6,0 mm/s (tham khảo thông số nhà sản xuất). 

Độ rung suy giảm theo khoảng cách: 

Khoảng cách đến cột 
tuabin 

Biên độ dự báo 
(mm/s) 

Độ rung (dB) 

10 m (gốc) 6 75,6 

50 m 1,2 61,6 

100 m 0,6 55,6 

200 m 0,3 49,5 

300 m 0,2 46 

500 m 0,12 41,6 

c. Tác động của bóng râm nhấp nháy 

Bóng chiếu được tạo ra bao gồm 2 phần: do phần chuyển động của cánh quạt 
và do thân tuabin, đươc gọi là “hiệu ứng sàn nhảy”, bóng chiếu được tạo ra do 
sự thay đổi mật độ chiếu sáng, điều này gây ảnh hưởng đến người dân sống 
xung quanh khu vực (Saidur, 2011). 

Khoảng cách đổ bóng: đường kính rotor càng lớn và trụ càng cao thì sẽ tạo ra 
bóng càng dài. Theo nghiên cứu của Payom et al. (2007) với tuabin được sử 
dụng có chiều cao 100m, bán kính cánh quạt là 50m (tổng độ cao đạt được là 
150m), góc mặt trời đươc tính toán là 60 vào buổi sáng sớm và nằm phía sau các 
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lưỡi quay của tuabin, chuyển động của bóng có thể được đưa xa đến 1.094m, 
giả định mặt đất nằm ngang như hình dưới. 

 
Hình 3.7. Chiều dài đổ bóng của turbine 

Thời gian đổ bóng: khi mặt trời mọc, bóng chiếu bắt đầu xuất hiện, và sẽ giảm 
dần khi mặt trời càng lên cao, sau đó bắt đầu tăng lên lại cho đến khi mặt trời 
lặn. Điều này chứng minh rằng, độ nhấp nháy trên mặt đất của bóng sẽ tăng vào 
mỗi buổi sáng và chiều khi độ dài của bóng là lớn nhất. Cho đến buổi trưa (Φ ~ 
900), độ dài của bóng là ngắn nhất trong ngày. Mặt trời di chuyển khoảng 150 
mỗi ngày tùy thuộc vào thời gian trong năm và vĩ độ. Thời gian bóng chiếu rõ 
nhất và dài nhất là khi đạt 45 - 550 lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 (hình 3.7) (Payom et 
al., 2007). 
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Bảng 3.21. Bóng chiếu dài nhát theo giờ trong từng tháng 

Tháng 
Bóng dài nhất Giờ đổ bóng ảnh hưởng đến cộng đồng 

Giờ/ngày Sáng Chiều 

Tháng 1 1,22 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Tháng 2 1,01 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Tháng 3 0,77 06:15 - 07:15 17:00 - 18:00 

Tháng 4 0,80 06:15 - 07:15 17:15 - 18:15 

Tháng 5 0,96 06:15 - 07:15 17:00 - 18:00 

Tháng 6 1,11 06:15 - 07:15 17:15 - 18:15 

Tháng 7 0,94 06:15 - 07:15 17:00 - 18:00 

Tháng 8 0,83 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Tháng 9 0,77 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Tháng 10 0,82 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Tháng 11 1,33 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Tháng 12 1,49 06:30 - 07:30 17:00 - 18:00 

Trung bình 1,003 - - 

(Nguồn: Payom et al., 2007) 

Input Data: 
1. Hub height = 100m 
2. Rotor diameter = 150m 
3. Height of Turbine = 175m 
4. Prevailing Wind = East – west 
5. Gride Size = 10 × 10 m2 
6. Case of Evaluation = Extreme 
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Đánh giá bóng chiếu của tuabin: phân tích các bóng tạo ra từ các tuabin gió bằng 
SFM (Shadow Flicker Model) được viết bởi Danish Wind Industry Payom et al., 
2007). 

Các ví dụ về đầu ra của mô hình được thể hình trong hình 3.10 và bằng cách 
chồng các kết quả lên nhau trong tất cả các tháng sẽ tạo được vùng bóng hàng 
năm, hình dạng “bướm” điển hình đối xứng vì mặt đất nằm ngang (hình 3.11) 
(Payom et al., 2007). 

 
Hình 3.8. Mô hình bóng chiếu trong tháng 6 và tháng 12 

 
Hình 3.9. Mô hình bóng chiếu trong năm 
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Hình 3.10. Mô phỏng đồ họa về sự đổ bóng của tubine gió 

 

Hình 3.11. So sánh bóng chiếu từ dự án điện gió ở một số nước trên thế giới 

 (Nguồn: Payom et al., 2007) 

Tuabin gió được sử dụng trong dự án có thiết kế với hiệu ứng hướng quay để 
đón gió, điều này sẽ tạo ra hai trường hợp liên quan đến bóng chiếu (hình 3.14) 

 Trường hợp thứ nhất: bề mặt đường quay cánh quạt song song (tạo thành góc 
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00) với hướng mặt trời. Trong trường hợp này, vùng bóng sẽ không có hiệu 
ứng nhấp nháy, chỉ xuất hiện một cột bóng thẳng đứng. 

 Trường hợp thứ hai: bề mặt đường quay cánh quạt không song song với 
hướng mặt trời. Trong trường hợp này, vùng bóng sẽ xuất hiện hiệu ứng nhấp 
nháy khi cánh quạt chuyển động. 

 
Hình 3.12. Mối quan hệ giữa tuabin, mặt trời, hướng gió và bóng chiếu 

Sự phản chiếu tia sáng được chiếu lên cánh quạt tuabin được thể hiện qua sự 
tương phản độ sáng, điều này có thể được giảm đến tối thiểu bằng cách tối ưu 
hóa độ nhẵn bề mặt cánh quạt cũng như việc phủ tuabin với vật liệu có ít tính 
phản xạ đươc thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.22. Điều kiện xảy ra các cường độ bóng chiếu 

Cường độ của bóng chiếu Điêu kiện 

Cường độ bóng chiếu đậm 

- Mặt trời mọc hoặc hoàng hôn, nơi bóng đổ đủ dài 

- Mặt phẳng tuabin gió vuông góc với mặt trời 

- Tuabin gió lớn 

- Khoảng cách từ tuabin đến khu dân cư ngắn 

Cường độ bóng chiếu nhạt - Mặt phẳng tuabin gió cùng hướng với mặt trời 

(Nguồn: Arne, 2003) 

Kết quả tính toán: 

Đánh giá ảnh hưởng của bóng chiếu từ tuabin gió: có một số ảnh hưởng từ bóng 
của tuabin gió đến cộng đồng dân cư sống quanh khu vực dự án. Bóng nhấp 
nháy có thể gây phiền nhiễu khi đọc sách hay xem truyền hình. Tuy nhiên, hiệu 
ứng có thể được dự báo chính xác để tránh tình trạng gây ảnh hưởng đến cộng 
đồng xung quanh. Thêm vào đó, các trụ tuabin gió được bố trí tại khu vực trồng 
lúa không có hộ dân sinh sống, nên bóng nhấp nháy không ảnh hưởng trực tiếp 
đến nhà người dân gần nhất. 

Dự báo bóng râm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng: 
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STT Yếu tố Ảnh hưởng tiềm tàng Ghi chú 

1 
Thời gian che 
bóng 

Giảm giờ chiếu sáng trực 
tiếp của cây 

Cây ngắn ngày, ưa nắng (lúa, ngô) 
nhạy cảm hơn; rau lá còn chịu ảnh 
hưởng mạnh 

2 
Cường độ ánh 
sáng 

Giảm quang hợp, làm chậm 
sinh trưởng 

Vùng bóng dần di chuyển theo cánh 
quạt, không cố định lâu trên cùng 
một điểm 

3 Nhiệt độ vi mô 
Hạ nhiệt độ mặt đất nhỏ tại 
vùng bóng 

Có thể giảm nóng cho cây trong 
ngày nắng gắt, đôi khi có lợi cho 
cây chịu nhiệt kém 

4 
Độ ẩm đất và 
không khí 

Tăng ẩm tương đối trong 
bóng râm 

Giảm thoát hơi nước, có thể ít phải 
tưới; nguy cơ nấm bệnh cao nếu ẩm 
kéo dài 

5 
Mật độ tuabin & 
khoảng cách 

Mật độ cao → bóng giao 
chéo → giảm quang hợp 
tổng thể 

Thiết kế hợp lý (khoảng cách >7–10 
rotor diameters) giúp giảm chồng 
bóng 

6 Loại cây trồng 
Cây ưa nắng vs. cây chịu 
bóng 

Cây ưa bóng (rau xanh, một số cây 
công nghiệp) chịu ít ảnh hưởng hơn 

7 
Thời điểm trong 
ngày/năm 

Bóng buổi trưa có tác động 
lớn nhất 

Vào tiết thu đông, ánh sáng yếu, 
bóng ít tác hại; hè nắng gắt, bóng 
giảm thiểu stress 

d. Tác động do sóng hạ âm 

Trong quá trình hoạt động của các tuabin gió, khi cánh quay tuabin vượt qua 
tháp không khí bị nén và giải nén sinh ra gợn sóng. Gợn sóng đó gây ra một loạt 
hạ âm với tần số dao động từ 1 đến 20 lần mỗi giây, tần số này thấp dưới mức 
tai người cảm nhận được. 

Sóng hạ âm này có thể làm ảnh hưởng sức khoẻ của người dân sống gần khu 
vực tuabin gió với các triệu chứng như đơ vai, nhức đầu, mất ngủ, run tay,... 
Ngoài ra, sóng hạ âm này cũng tác động đến các loài chim, dơi nếu các loài 
chim, dơi này bay gần khu vực các tuabin gió. 

e. Tác động đến sóng vô tuyến 

Các turbine gió của dự án được thiết kế xây dựng tại khu vực đất rừng, nương 
rẫy, đất nông nghiệp, không có dân cư tập trung sinh sống, xa khu dân cư tập 
trung >1km. Trong khu vực lắp đặt turbine không có các công trình vô tuyến. 

Ngoài ra, các cánh quạt turbine được sản xuất bằng vật liệu không tác động đến 
sóng vô tuyến. 

Do đó, tác động của dự án đến sóng vô tuyến là nhỏ.  

f. Tác động đến tầm nhìn 

Ngoài những ưu điểm về mặt kinh tế về quan điểm mỹ thuật, các turbine lớn có 
thể có ưu điểm trong môi trường cảnh quan bởi vì chúng nói chung có tốc độ 
quay thấp hơn các turbine nhỏ hơn. Các turbine lớn vì thế không thu hút tầm 
nhìn như các vật thể quay nhanh thường có. Các turbine gió của nhà máy có 
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cánh quạt quay tốc độ thấp, 6-12 vòng/phút và ở xa khu dân cư vì vậy rất ít ảnh 
hưởng đến tầm nhìn của con người.  

g. Tác động thay đổi luồng gió 

Vị trí xây dựng nhà máy điện gió là khu vực đất rừng, nương rẫy, đất nông 
nghiệp, nên tác dụng của các turbine đến thay đổi luồng gió là không đáng kể. 

h. Ảnh hưởng đối với kiến trúc cảnh quan 

Các turbine gió có tháp cao 162m, đường kính cánh quạt 150-155m được sơn 
phủ với các màu sơn trang trí mỹ thuật, thân thiện với môi trường sẽ tạo nên 
cảnh quan đẹp, thân thiện môi trường và có thể phát huy thế mạnh du lịch tại 
địa phương. 

i. Ảnh hưởng đến không lưu 

Turbine gió lắp dựng có độ cao 162m nên theo quy định hiện hành cần trang bị 
đèn cảnh báo không lưu. 

j. Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng 

Nhà máy điện gió nằm ở khu vực chủ yếu là đất rừng, nương rẫy, đất nông 
nghiệp, không có dân cư tập trung sinh sống và thuộc khu vực quy hoạch điện 
gió của tỉnh Khánh Hòa vì vậy không gây tác động xấu gì đến hạ tầng của khu 
dân cư và môi trường.  

Dự án tăng cường năng lực cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy và giảm tổn thất 
công suất lưới điện khu vực tỉnh Khánh Hòa để thúc đẩy quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Ngoài ra, dự án sẽ thúc đẩy sự phát triển, đô thị hoá và dịch 
vụ của tỉnh Khánh Hòa, tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao đời sống của người 
dân. Vì vậy, tác động kinh tế - xã hội của dự án được đánh giá là tích cực. 

k. Tác động của điện trường 

 Đánh giá tác động của điện trường do hoạt động của trạm biến áp và trạm 
cắt 

Theo kết quả đo điện từ trường của một số trạm 110kV và dưới hành lang an 
toàn đường dây 110kV là nhỏ, dưới nhiều lần ngưỡng giới hạn có thể gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. Tiêu biểu là kết quả đo kiểm điện từ 
trường của Trạm biến áp 110kV Tháp Chàm được thực hiện vào tháng 12/2024 
trong bảng sau: 

Bảng 3.23: Điện trường tham khảo tại trạm biến áp 110kV Tháp Chàm 

Stt Vị trí đo 
Điện trường 

(V/m) 

1 Phòng điều hành   

 - Trong 163,6 

 - Ngoài 181,9 

2 Nhà hợp bộ 184,5 

3  Sân ngắt 110kV  
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Stt Vị trí đo 
Điện trường 

(V/m) 

 - Đầu ngoài 734,4 

 - Đầu trong 917,3 

4 Máy biến thế  875,2 

 Điều 7 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 
26/02/2014 

5.000 (5kV/m) 

 QCVN 25:2016/BYT 5.000 (5kV/m) 

 Nguồn: Trạm biến áp 110kV Tháp Chàm, tháng 12/2025 

Nhận xét: 

Kết quả trên cho thấy điện trường tại các vị trí đo trong trạm biến áp 110kV 
nằm trong giới hạn quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định về an 
toàn điện và QCVN 25:2016/BYT (5 kV/m). 

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 16, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 
04/03/2025 quy định nhà ở, công trình có người sinh sống và làm việc gần hành 
lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có cấp điện áp từ 500kV trở 
lên phải bảo đảm cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m, dự án chỉ có cấp điện 
áp 110kV vì vậy sẽ không giới hạn thời gian làm việc. 

 Đánh giá tác động của điện trường đoạn đường dây đấu nối 110kV 

 Tiêu chuẩn về điện từ trường  

Theo khoản 2, Điều 16, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy 
định nhà ở, công trình có người sinh sống và làm việc gần hành lang bảo vệ an 
toàn đường dây dẫn điện trên không có cấp điện áp từ 500kV trở lên phải bảo 
đảm cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m, dự án chỉ có cấp điện áp 220kV và 
110kV vì vậy sẽ không giới hạn thời gian làm việc. 

 Các thông số ảnh hưởng đến giá trị cường độ điện trường 

- Khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất; 

- Sơ đồ hình học bố trí dây dẫn trên cột: khoảng cách pha, số mạch, bố trí 
dây dẫn nằm ngang, nằm dọc, tam giác …; 

- Bố trí thứ tự pha: 2 mạch bố trí thuận pha, ngược pha; 

- Tiết diện dây, số dây dẫn / pha; 

- Số lượng dây chống sét trên cột, khoảng cách giữa dây dẫn và dây chống 
sét. 

 Phương pháp và kết quả tính toán  

Báo cáo sử dụng chương trình tính toán quá độ điện trường (EMTP) để tính 
toán cường độ điện trường dưới đường dây cao thế. Biểu đồ cường độ điện 
trường cách mặt đất 1m được thể hiện trong hình bên dưới. Trong đó: 

- Trục dọc: Cường độ điện trường E (kV/m); 
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- Trục ngang: Khoảng cách ngang (m) của đường dây. Tọa độ X=0 (m) tại tim  
đường dây; 

- Các đường biểu diễn theo các khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến mặt đất 
(Từ 10 đến 18m).  

 
Hình 3.13: Phân bố cường độ điện trường cách mặt đất 1m của đường dây 110kV 

Ghi chú: 

Hat: Khoảng cách an toàn thấp nhất từ dây dẫn đến mặt đất (Hat =  8m, 12m).  

Trục dọc: Cường độ điện trường E (kV/m). 

Trục ngang: Khoảng cách ngang (m) của đường dây. Tọa độ X = 0 (m) tại tim đường 
dây.  

Đánh giá tác động của điện từ trường đối với người dân địa phương: 

 Đối với những hộ dân có nhà ở, công trình nằm dưới hành lang an toàn:  

- Theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025, nhà ở và công trình chỉ 
được phép tồn tại dưới hành lang an toàn của lưới điện đến 220kV và 110kV 
như sau: 
a)  Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy và bảo đảm kết 

cấu an toàn xây dựng; 
b)  Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay 

thế các bộ phận công trình lưới điện; 
c)  Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn 

điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng 
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cách an toàn 6m đối với cấp điện áp 220kV và 4m đối với cấp điện áp 
110kV. 

 Đối với những hộ dân có nhà ở, công trình nằm ngoài hành lang an toàn 

- Theo khoản 3, Điều 16, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025: điều 
kiện để nhà ở, công trình tồn tại phải đảm bảo cường độ điện trường nhỏ hơn 
5kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất 1m. Theo kết quả thể hiện 
trên hình trên, cường độ điện trường cách mặt đất 1m bên ngoài hành lang 
của đường dây <5kV/m. Do đó dự án đảm bảo cường độ điện trường đối với 
nhà ở, công trình nằm ngoài hành lang an toàn của dự án (không di dời). 

 Đối với những hộ dân canh tác trong và ngoài hành lang an toàn 

- Theo khoản 2, Điều 16, Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy 
định nhà ở, công trình có người sinh sống và làm việc gần hành lang bảo vệ 
an toàn đường dây dẫn điện trên không có cấp điện áp từ 500kV trở lên phải 
bảo đảm cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m, dự án chỉ có cấp điện áp 
110kV vì vậy sẽ không giới hạn thời gian làm việc. Ngoài ra, theo kết quả 
thể hiện trên hình 3.14, cường độ điện trường cách mặt đất 1m bên dưới và 
ngoài hành lang của đường dây <5kV/m. Do đó, người dân có thể canh tác, 
trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trong và ngoài hành lang an toàn của đường 
dây mà không bị giới hạn thời gian và không ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Như vậy, dự án đảm bảo an toàn về điện trường theo quy định và không ảnh 
hưởng đến sức khỏe của người dân. 

l. Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ tại vị trí giao chéo với 
đường dây đấu nối 110kV 

Như đã trình bày ở các phần trên, tuyến đường dây có một số đoạn giao chéo 
với đường giao thông: 

- Giao chéo với đường QL1A: 01 lần. 

- Và một số lần giao chéo đường bê tông, đường nhựa, đường đất của địa 
phương. 

Tại các đoạn giao chéo với đường bộ, quá trình thiết kế tuân theo đúng Nghị 
định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ. 

Và trong quá trình thiết kế và xây dựng dự án, các yếu tố kỹ thuật của đường 
dây như vị trí cột, móng cột, chiều cao cột, tĩnh không đường dây, … được xem 
xét, thiết kế và xây dựng theo đúng quy định hiện hành là Nghị định số 
62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 đảm bảo lưu thông cho xe cộ và tàu thuyền. 

Do đó, trong quá trình vận hành, tuyến đường dây vẫn đảm bảo tĩnh không đế 
lưu thông xe cộ, thuyền bè tại đoạn giao chéo và không ảnh hưởng đến hoạt 
động giao thông đường thủy và đường bộ. 
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Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn lưu thông cho xe cộ, tàu thuyền và an toàn của 
tuyến đường dây, dự án sẽ lắp đặt biển báo hiệu tại các đoạn giao chéo này. Quy 
cách và kích thước của báo hiệu sẽ tuân theo đúng tiêu chuẩn ngành hiện hành 
(TCN 269-2000 và tiêu chuẩn ngành sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định 
11/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2005). 

m. Tác động đến hoạt động sản xuất của người dân 

Tác động tích cực 

Trong quá trình vận hành dự án sẽ tiến hành xây dựng đường vận hành, vì vậy 
các hộ dân có thể sử dụng con đường này để di chuyển phục vụ sản xuất. 

Tác động tiêu cực 

Trong quá trình vận hành, các tác động tiếng ồn, nhấp nháy ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất của người dân, tuy nhiên các tác động này nhỏ và có các biện 
pháp giảm thiểu. 

n.  Tác động đến phát triển kinh tế xã hội  

Tác động tích cực 

Giải quyết vấn đề năng lượng hiện nay, giúp tăng cường nguồn điện phát triển 
kinh tế xã hội cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cho cả nước nói chung.  

Năng lượng gió được coi là dạng “năng lượng xanh”, “năng lượng sạch”, góp 
phần tiết kiệm việc sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch - nguồn tài nguyên 
không tái tạo, đồng thời giảm lượng phát thải các khí nhà kính gây biến đổi khí 
hậu toàn cầu. 

Cải thiện hiệu quả khai thác đất, giải quyết công ăn việc làm, cung cấp năng 
lượng đầy đủ và ổn định để phát triển kinh tế, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
khu vực. 

Tận dụng khai thác công trình, phát triển du lịch, các turbine gió vẫn còn là mới 
lạ đối với cảm nhận của rất nhiều người. Do vậy, các turbine gió của nhà máy 
điện gió sẽ tạo nên cảnh quan mới lạ, góp phần thu hút nhiều khách du lịch tới 
tham quan, nghiên cứu và sẽ tạo cho khu vực một bước phát triển mới về lĩnh 
vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Bên cạnh đó, người dân trong khu vực sẽ có cơ 
hội có công ăn việc làm từ các dịch vụ kéo theo khi khách đến tham quan, làm 
tăng thêm thu nhập và giải quyết một phần lao động tại địa phương, góp phần 
nâng cao cuộc sống của người dân. 

Năng lượng gió được xem là thân thiện nhất với môi trường và ít gây ảnh hưởng 
tiêu cực đối với xã hội. Gió là nguồn năng lượng sạch, khai thác hiệu quả tiềm 
năng sức gió sẽ làm giảm đi gánh nặng lệ thuộc vào năng lượng hoá thạch đang 
ngày càng cạn kiệt. Nguồn năng lượng gió không làm ô nhiễm không khí, đất 
và nước vì điện tạo ra từ sức gió hoàn toàn không sinh ra phế phẩm, không tạo 
ra mưa acid do khí thải SO2, NOx hay các khí nhà kính CO2, CH4,... không gây 
ra những tác động có hại đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, kiến trúc xây 
dựng, ao, hồ, sông suối và sức khỏe con người,... Phát triển điện gió cũng đồng 
thời góp phần làm giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch để chuyển hoá thành 
lượng điện năng tương ứng với điện năng sản xuất từ năng lượng gió. Theo tính 
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toán sơ bộ thì khi Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 có tổng công suất 
25 MW đi vào hoạt động, sẽ giúp giảm được 0,5764 tấn/MWh x 22,4 MWh x 
2.881h x 0,3684 = 63.318 tấn CO2 phát thải vào môi trường mỗi năm. 

Mặt khác, triển khai dự án sẽ giúp tiếp thu được trình độ quản lý tiên tiến, công 
nghệ và thiết bị hiện đại của các nước cung cấp thiết bị cho nhà máy. Khi nhà 
máy đi vào hoạt động sẽ giúp tăng thêm phần đóng góp cho ngân sách của địa 
phương. 

3.2.1.3 Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành 

a. Sự cố rò rỉ dầu cách điện trong máy biến áp 

Trong quá trình vận hành, khả năng cháy nổ tại trạm biến áp có thể xảy ra nhưng 
tất cả đều liên quan đến kỹ thuật vận hành. Dầu rò rỉ từ quá trình cháy nổ có thể 
tác động xấu đến chất lượng môi trường. Tuy nhiên, dự án có thiết kế bể thu dầu 
rò rỉ, tràn từ máy biến áp nên khả năng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 
là thấp.  

Bể thu dầu sự cố được thiết kế có đáy và vách bằng bê tông cốt thép cấp độ bền 
(mác 200) đổ tại chỗ, nắp lát đan bê tông cốt thép đúc sẵn. Dung tích chứa của 
bể là 110m3 và có các vách ngăn để xử lý tách dầu và nước tại bể thu dầu. 

Và dầu cách điện sử dụng trong máy biến thế là loại dầu không chứa 
polychlobiphenyl (PCBs). 

b. Sự cố an toàn điện, nguy cơ gây cháy nổ 

Nguyên nhân chính của cháy nổ chủ yếu là do sự bất cẩn của nhân viên vận 
hành để cho các thành phần như giấy, nhựa bắt lửa hay để rò rỉ xăng dầu trong 
khu vực dự án. 

Ngoài ra, nguyên nhân các vụ cháy nổ trong dự án cũng có thể do sự cố về chập 
điện, bị sét đánh gây ra cháy nổ. Nguy cơ cháy nổ trong khu vực dự án tiềm ẩn 
rất lớn vì vậy dự án phải có các phương án chủ động để phòng tránh sự cố này. 

Nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ: 

- Vận chuyển các chất dễ cháy như xăng, dầu qua những nơi phát sinh nhiệt 
hay qua gần tia lửa điện. 

- Sự bất cẩn của nhân viên như vứt tàn thuốc vào những khu vực lưu trữ dầu, 
nhiên liệu dễ cháy. 

- Sự cố như chập điện, nổ cầu chì,… 

Nếu hỏa hoạn xảy ra thì gây thiệt hại rất lớn cho con người, tài sản và cả môi 
trường xung quanh. Do đó, dự án thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống 
cháy nổ, an toàn điện.  

c. Rủi ro trượt lở đất 

Theo khảo sát điều tra thì khu vực xây dựng dự án không xảy ra mưa lũ và trượt 
lở đất. Bên cạnh đó, các móng công trình được đào với chiều sâu bảo đảm và 
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đã tính toán đến địa chất khu vực nên các tác động do mưa lũ và trượt lở đất là 
thấp. 

d. Nguy cơ đứt dây điện 110kV 

Trong quá trình vận hành, đường dây 110kV có thể bị võng hay đứt do bị sự cố 
thời tiết (giông bão gây đứt dây, chập điện, nổ trụ) hoặc cây trồng xung quanh.  

Trong trường hợp khi có sự cố đứt dây thì rơ le tự động trong hệ thống tiến hành 
ngắt điện kịp thời nên ảnh hưởng rất thấp với khu vực xung quanh. Đồng thời, 
các cây trồng nằm trong hành lang tuyến (nếu có) được phát quang định kỳ trong 
quá trình vận hành và yếu tố thời tiết đã được lưu ý trong giai đoạn thiết kế chi 
tiết nên tác động này là không đáng kể. 

Tuy nhiên, trường hợp đứt dây tại đoạn giao chéo hay gần với đường giao thông 
thì tác động đối với xe cộ giao thông có khả năng xảy ra, gây nguy hiểm cho 
những người gần khu vực này. 

e. Sụt lún, ngã trụ turbine, trụ điện 110kV 

Sụt lún công trình có thể xảy ra do: 

- Sự ăn mòn móng turbine gió và máy biến áp; 

- Do lún của công trình. 

Quá trình khảo sát địa chất công trình được thực hiện đầy đủ trước khi xây dựng 
dự án, kết quả điều kiện địa chất khu vực khá tốt, tầng đất có sức chịu tải tương 
đối tốt. 

Đồng thời, công tác thiết kế và thi công đảm bảo các quy chuẩn, quy phạm kỹ 
thuật. Theo điều tra từ trước đến nay, tại khu vực chưa xảy ra sự cố sụt lún nào. 
Do đó, khả năng xảy ra sự cố sụt lún công trình là thấp. 

f. Tai nạn lao động 

Trong quá trình vận hành, các tai nạn lao động có thể xảy ra như: 

- Tai nạn trong khi điều khiển các thiết bị vận hành của dự án. 

- Điện giật, … 

- Tai nạn trong khi sửa chữa và bảo dưỡng công trình. 

Vấn đề an toàn và sức khỏe của công nhân viên vận hành tại dự án được quan 
tâm rất kỹ nên không xảy ra nếu tuân thủ đúng các quy định về an toàn vận hành 
dự án. 

g. Nguy cơ, rủi ro do thiên tai và điều kiện thời tiết xấu (mưa bão, gió lốc, 
dông, …) 

Trong quá trình vận hành, khi có thiên tai hay điều kiện thời thiết xấu như mưa 
bão, gió lốc, dông, ... có thể xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường và con 
người.  

Tại khu vực turbine và dọc đường dây đấu nối 110kV: 
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Khi có thiên tai, mưa bão, gió lốc, dông, … có khả năng gây đổ, ngã trụ turbine 
gió, trụ điện 110kV, đứt dây điện 110kV, … gây mất an toàn điện và tổn thất 
lớn cho dự án.  

Các trụ turbine gió, trụ điện đường dây đấu nối 110kV của dự án được thiết kế 
và xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Các turbine được thiết kế 
có thể chịu được sức gió lên đến 50m/s, tương đương với sức gió tâm bão của 
bão cấp 18. Vì vậy, khả năng xảy ra thiên tai bão làm ngã trụ là rất thấp. 

Tại khu vực trạm biến áp: 

Khi điều kiện thời thiết xấu như mưa lớn, gió lốc, dông, ... tại trạm biến áp có 
thể xảy ra các sự cố như:  

- Sự cố sét đánh, cháy nổ ... gây thiệt hại, hư hỏng các thiết bị tại trạm, có thể 
gián đoạn vận hành trạm ảnh hưởng đến nguồn điện cấp cho khu vực.  

- Có thể gây ra hiện tượng phóng điện cao thế qua khoảng không gây tai nạn 
điện giật cho nhân viên vận hành và làm hư hỏng hệ thống điện của trạm. 

Tuy nhiên, trạm được thiết kế bởi đơn vị tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm của 
ngành điện và được xây dựng bởi các nhà thầu chuyên nghiệp với đầy đủ hệ 
thống chống sét, hệ thống nối đất và đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật của một 
trạm biến áp. Do đó, rủi ro xảy ra sự cố khi thời tiết xấu là thấp. 

h. Nguy cơ, rủi ro hư hỏng turbine gió  

Trong quá trình vận hành, turbine gió có thể hư hỏng do một số nguyên nhân 
sau: 

- Điểm yếu về tính năng kỹ thuật, thiết kế /chế tạo kém hiệu quả. 

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng kém hiệu quả. 

- Các điều kiện vận hành bất lợi. 

- Do quá trình sử dụng trong thời gian dài. 

Các turbine gió của NMĐG Công Hải 1 - giai đoạn 2 được đặt hàng chế tạo bởi 
nhà thầu quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế và được lắp đặt bởi đơn vị chuyên môn 
có nhiều năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, turbine gió thường xuyên được kiểm 
tra và bảo dưỡng định kỳ nên khả năng xảy ra hư hỏng là thấp. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố turbine gió hư hỏng nhẹ, nhà máy sẽ giảm công 
suất vận hành tạm thời và kịp thời sửa chữa, xử lý để đảm bảo sớm vận hành lại 
turbine có sự cố. 

Trong trường hợp turbine gió hư hỏng nặng và không thể sửa chữa, nhà máy sẽ 
ngừng hoạt động turbine hư hỏng này (giảm công suất vận hành) và tiến hành 
tháo dỡ, thay thế. 

3.2.2 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 
đoạn vận hành 

3.2.2.1 Giảm thiểu tác động đến môi trường nước  

a. Đối với nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành 
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Như đã đánh giá ở trên, nước thải phát sinh từ hoạt động của 18 nhân viên vận 
hành khoảng 1,44 m3/ngày. 

Hiện nay khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước công cộng, thoát nước tại 
khu vực chủ yếu theo tự nhiên và các rãnh thu nước nhỏ dọc đường khi có mưa 
theo chiều dốc của địa hình từ cao xuống thấp. Với lưu lượng thấp và xung 
quanh dự án đều là đất rừng, nương rẫy, đất nông nghiệp nên đề xuất nước thải 
sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành, trạm biến áp (nơi tập trung nhân sự vận 
hành) được xử lý bằng bể tự hoại sau đó nước thải được thu gom vào bể chứa 
nước thải. Dự án định kỳ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. 

Hệ thống xử lý và thoát nước thải tại nhà điều hành, trạm biến áp như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại kết hợp ngăn lọc sinh học kỵ khí: 

Nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành có hàm lượng SS và BOD5 khá cao 
sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng quan tâm. Do vậy, lượng nước 
thải sinh hoạt này cần được thu gom và xử lý. 

Với tải lượng ít, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sẽ không khả thi 
về mặt kinh tế và khó khăn trong quá trình vận hành một hệ thống xử lý lưu 
lượng nhỏ. Do vậy, giải pháp được đề xuất ở đây là xử lý nước thải sinh hoạt 
bằng bể tự hoại kết hợp ngăn lọc sinh học kỵ khí để tăng thời gian lưu nước thải 
so với bể tự hoại 3 ngăn thông thường và tận dụng quá trình phân huỷ kỵ khí 
nhờ vi sinh vật dính bám để loại bỏ lượng chất hữu cơ còn lại. Sơ đồ cấu tạo bể 
tự hoại kết hợp ngăn lọc sinh học kỵ khí xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước thải 
sinh hoạt  

Song chắn 
rác 

Bể tự hoại kết hợp 
ngăn lọc sinh hoc 

kỵ khí 

Bể thu gom nước 
thải. Định kỳ thuê 
đơn vị chức năng 
vận chuyển, xử lý  

Nước thải chậu 
rửa, nhà tắm, .. 

Nước thải 
bồn cầu 

Lớp vật liệu lọc 
(cát sỏi) 

 

 Ống dẫn nước vào 

 
Ống dẫn Nước ra 

Ngăn chứa và 
lên men cặn 

 

          Ngăn lắng 

        Ngăn lọc 

 

Ngăn lọc sinh học kỵ khí 
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Hình 3.15: Sơ đồ bể tự hoại kết hợp ngăn lọc sinh học kỵ khí  

Nước thải từ các nhà vệ sinh được dẫn trực tiếp vào bể chứa. Tại đây, phần lớn 
chất rắn lơ lửng trong nước thải sinh hoạt được giữ lại trong bể từ 3 - 6 tháng, 
dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một 
phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước 
thải từ bể chứa được dẫn vào bể lắng. Tại đây, các chất hữu cơ lơ lửng được tiếp 
tục lắng nhờ tác dụng của trọng lực. Nước sau khi lắng được chảy qua ngăn lọc 
cát sỏi, nước chảy ngược từ dưới lên qua lớp vật liệu lọc để tách các chất hữu 
cơ lơ lửng không lắng được. Nước ra khỏi ngăn lọc được dẫn qua bể lọc sinh 
học kỵ khí. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, nước thải chuyển động theo chiều 
từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí dính bám trên bề mặt các hạt 
của vật liệu lọc, nhờ đó chất hữu cơ còn lại trong nước thải tiếp tục được phân 
giải, nước trồi qua lớp vật liệu lọc chảy ra cống thoát nước chung của trạm thải 
vào môi trường. Vật liệu lọc tùy thuộc vào nhà thầu xây dựng, một số vật liệu 
gợi ý như sau: vật liệu lọc đa năng ODM – 2F, quả cầu vi sinh, MQ7... 

Kết quả đạt được: sử dụng bể tự hoại kết hợp ngăn lọc sinh học kỵ khí để xử lý 
nước thải sinh hoạt sẽ đạt hiệu suất tốt, ổn định. Hiệu suất xử lý trung bình theo 
hàm lượng cặn lơ lửng SS, nhu cầu oxy hóa học COD, nhu cầu oxy sinh hóa 
BOD5 từ 80 – 90%. 

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, nạo vét vệ sinh thông thoáng hệ 
thống mương để xả ra ngập lụt ở khu vực dự án. 

- Đồng thời, nước mưa chảy tràn qua nền khu vực nhà máy theo hệ thống 
mương thoát nước chảy vào các hố ga hiện hữu đã được xây dựng hoàn chỉnh, 
các hố ga này được nối với hệ thống thoát nước chung toàn nhà máy. Nước 
mưa chảy vào hệ thống thoát nước chung của nhà máy không chứa bất kỳ 
thành phần độc hại nào (các giẻ lau dính dầu, thùng dung môi pha sơn để tại 
khu vực riêng, có mái che, biển báo,…). 

b. Nước mưa chảy tràn 

- Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, nạo vét vệ sinh thông thoáng hệ 
thống mương để tránh xảy ra ngập lụt ở khu vực dự án. 

- Nước mưa chảy tràn qua nền khu vực nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 
theo hệ thống mương thoát nước chảy vào các hố ga xây dựng hoàn chỉnh, 
các hố ga này được nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực nhà quản 
lý điều hành, trạm biến áp. Nước mưa chảy tràn không chứa bất kỳ thành 
phần độc hại nào, được chảy ra mặt bằng xung quanh. Khi địa phương có hệ 
thống thoát nước chung, chủ dự án thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống 
này. 

c. Nước thải nhiễm dầu 

- Trong quá trình bảo trì sửa chữa máy móc hạn chế tối đa lượng dầu nhớt bị 
rơi vãi trong quá trình sử dụng; bố trí giẻ lau, các vật liệu thấm dầu nhớt (tấm 
thấm hút dầu, giấy thấm dầu,…) để khắc phục sự cố dầu nhớt rơi vãi. 
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- Nước thải và giẻ lau, các vật liệu thấm dầu nhớt để khắc phục sự cố dầu nhớt 
rơi vãi. Giẻ lau và các vật liệu thấm dầu nhớt được thu gom, quản lý và xử lý 
chung với chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Nước thải chữa cháy khu vực máy biến áp tại trạm biến áp 22/110kV (trong 
trường hợp sự cố), sẽ tập trung vào bể dầu sự cố, qua bộ phận tách dầu, cặn 
dầu được bơm vào bồn và được vận chuyển, xử lý bởi Đơn vị chức năng, 
phần nước còn lại sau khi đã tách dầu được thoát vào hệ thống thoát nước 
của trạm, chảy về phía trước trạm, thoát theo tự nhiên và theo rãnh thoát nước 
ven đường. 

3.2.2.2 Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải rắn 

a. Chất thải sản xuất:  

Trong quá trình bảo trì bảo dưỡng turbine gió, trạm biến áp, trạm cắt và đường 
dây đấu nối làm phát sinh một lượng chất thải đặc trưng của việc bảo trì, bảo 
dưỡng như dây điện bị đứt, cháy; bát sứ cách điện bị rỉ; một số phụ kiện bị hỏng 
trong các thiết bị đang vận hành của turbine gió, trạm,… Khối lượng chất thải 
phát sinh từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng này là 20-30 kg/năm. 

Toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh này được Đơn vị vận hành dự án thu gom 
và hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của 18 công nhân viên vận 
hành khoảng 14,4 kg/ngày.  

Số lượng thùng chứa rác sinh hoạt ước tính như sau: 

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến 14,4kg/ngày. Với khối lượng 
riêng của chất thải rắn sinh hoạt từ 200-500kg/m3 (Tài liệu quản lý và xử lý 
chất thải rắn – Th.S Nguyễn Xuân Trường, 2012), thể tích chất thải rắn sinh 
hoạt dự kiến: 

14,4kg/ngày / 200-500kg/m3 = 0,0288-0,072 m3/ngày 

- Ước tính số lượng thùng chứa rác 10lít (hệ số sử dụng thùng là 0,8): 

0,0288-0,072 m3 / 0,8 /10 lít = 4-9 thùng 

Như vậy, ước tính số thùng chứa là 9 thùng 10 lít, bố trí tại các khu vực làm 
việc như nhà điều hành, nhà điều khiển trạm biến áp, nhà điều khiển và tại các 
khu vực ngoài trời. 

Hàng ngày, nhân viên thu gom các thùng rác 10 lít và chứa vào thùng chứa loại 
240 lít (dự kiến 03 thùng) tập trung tại khu vực cổng ra vào của nhà quản lý điều 
hành, trạm biến áp, trạm cắt. 

Dự án hợp đồng với đội thu gom rác của địa phương để định kỳ thu gom toàn 
bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh để vận chuyển đi xử lý. Tần suất thu gom 
là 2 ngày/lần. 
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Hình 3.16: Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn vận hành  

3.2.2.3 Giảm thiểu tác động do phát sinh chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Dầu cách điện: bao gồm dầu thay thế khi không đảm bảo chất lượng và dầu 
tràn khi gặp sự cố. Tối đa 70m3 khi xảy ra sự cố tại MBA;  

- Hộp mực in thải, bóng đèn thải, pin thải, giẻ lau dính dầu, … phát sinh khoảng 
15-25 kg/năm. 

Trong quá trình vận hành, dầu MBA sẽ được cố định trong MBA giữ vai trò 
như chất cách điện, dự án không thực hiện lọc dầu và không có dầu thải phát 
sinh ra môi trường. Chỉ trong trường hợp MBA có sự cố, lượng dầu này mới 
tràn ra bên ngoài. 

Đối với dầu tràn khi xảy ra sự cố sẽ được thu gom về bể chứa dầu (dung tích 
hữu ích của bể là 40m3) bằng hố thu dầu và ống thép ϕ 250. Xung quanh bệ đỡ 
máy biến áp có xây dựng bờ bao bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 để tránh 
hiện tượng dầu tràn ra xung quanh. 

Để lưu giữ tạm thời CTNH phát sinh trong quá trình vận hành, dự án xây dựng 
01 kho lưu lưu giữ CTNH (diện tích 15,6m2) tại khu nhà quản lý điều hành. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Quét dọn vệ sinh 

Các thùng rác 10 lít tại các khu vực 

Thu gom thủ công 

Tập trung vào thùng chứa 240 lít 

Giao cho đội thu gom rác của địa 
phương để vận chuyển đi xử lý 
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Chủ dự án cam kết chuyển giao toàn bộ CTNH cho đơn vị chức năng (có giấy 
phép hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại) để vận chuyển và xử lý 
theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Công tác vận chuyển và xử 
lý được thực hiện định kỳ 6 tháng/lần và khi có nhu cầu. 

Hình 3.17: Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải nguy hại giai đoạn vận hành  

Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý tuân thủ theo đúng quy định tại 
quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện song song với các hoạt 
động của trạm trong quá trình vận hành. 

Mức độ khả thi: các biện pháp giảm thiểu trên nếu được thực hiện sẽ mang lại 
hiệu quả cao trong việc hạn chế ảnh hưởng của chất thải rắn thông thường và 
nguy hại đến môi trường xung quanh. Các biện pháp này đơn giản, dễ thực hiện 
và chi phí thấp. 

3.2.2.4 Giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

Kiểm tra, bảo dưỡng các tuabin, máy biến áp định kỳ để đảm bảo vận hành đạt 
quy chuẩn về độ ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT (Khu vực thông thường: từ 
6 giờ đến 21 giờ không vượt quá 70 dBA; từ 21 giờ đến 6 giờ không vượt quá 
55 dBA). 

Trong phạm vi dự án toàn bộ là khu vực đất ruộng lúa, không có các hộ dân sinh 
sống, vì vậy không làm ảnh hưởng ồn đến người dân. Trường hợp đối với các 
hộ dân trong có đất trồng trọt trong vùng dự án báo vượt giới hạn tiếng ồn tối 
đa cho phép, trước khi Dự án đi vào vận hành, Chủ Dự án sẽ làm việc trực tiếp, 
tham vấn nguyện vọng chủ hộ để có biện pháp giảm thiểu phù hợp và khả thi. 

Do thiết bị được mua mới hoàn toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và môi 
trường theo quy chuẩn như quy định tại Nghị định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã 

Phân loại Phân loại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại trạm 

Thùng chứa chất thải 
dạng lỏng 

Lưu trữ tại kho 

Giao cho đơn vị chuyên môn 6 tháng/lần 

(có giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý 
chất thải nguy hại) 

Thùng chứa chất thải 
dạng rắn 

Khi có sự cố 

Dầu cách điện 

Bể dầu sự cố 
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qua sử dụng. Do đó, máy móc, thiết bị của Dự án khi hoạt động đều trong tình 
trạng tốt. 

3.2.2.5 Giảm thiểu tác động do rung 

Kiểm tra, bảo dưỡng các tuabin, máy biến áp định kỳ để đảm bảo vận hành đạt 
quy chuẩn về độ ồn theo QCVN 27:2010/BTNMT (Khu vực thông thường: từ 
6 giờ đến 21 giờ không vượt quá 70 dB; từ 21 giờ đến 6 giờ không vượt quá 60 
dB). 

Trong phạm vi dự án toàn bộ là khu vực đất ruộng lúa, không có các hộ dân sinh 
sống, vì vậy không làm ảnh hưởng rung đến người dân. Hộ dân gần nhất đến 
chân tuabin khoảng 500m, độ rung suy giảm theo khoảng cách tính toán là 41,6 
dB < QCVN 27:2010/BTNMT. 

Ngoài ra, các thiết bị được mua mới hoàn toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 
và môi trường theo quy chuẩn vì vậy tác động này được đánh giá là nhỏ. 

3.2.2.6 Giảm thiểu hiệu ứng bóng râm nhấp nháy 

Hiện tượng nhấp nháy bóng xảy ra khi kết hợp 2 yếu tố: có ánh nắng và cánh 
quạt tua bin gió quay, do vậy các biện pháp giảm thiểu khả thi sau sẽ được thực 
hiện: 

- Chọn vị trí lắp đặt phù hợp: Đặt tuabin cách xa khu dân cư (ít nhất 300m theo 
Thông tư 02/2019/TT-BCT) và tránh các khu vực có hướng bóng chiếu trực 
tiếp vào nhà dân; 

- Điều chỉnh vận hành tuabin: Tạm dừng tuabin trong khoảng thời gian nhấp 
nháy bóng nghiêm trọng (dùng hệ thống cảm biến ánh sáng và phần mềm dự 
đoán); 

- Thiết kế cánh quạt: Sử dụng vật liệu chống phản quang và sơn màu mờ để 
giảm độ phản chiếu ánh sáng; 

- Tạo hàng rào tự nhiên: Trồng cây cao hoặc lắp màn chắn quanh khu vực dân 
cư để chặn bóng nhấp nháy; 

- Tham vấn cộng đồng: Tổ chức khảo sát và tham vấn ý kiến người dân để điều 
chỉnh kế hoạch vận hành, giảm tác động tâm lý. 

3.2.2.7 Giảm thiểu tác động do sóng hạ âm 

Chủ dự án sử dụng lắp đặt các tuabin gió với công nghệ chế tạo mới hạn chế 
phát sinh sóng hạ âm, khi hoạt động tuabin gió dự án phát ra sóng âm có tần số 
từ 20-40Hz (tương tự tiếng xào xạc của lá cây), không gây tổn hại đến sức khỏe 
con người và đời sống các loài chim, dơi. 

3.2.2.8 Giảm thiểu tác động đến sinh thái, chim, dơi 

- Khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định có thể phục hồi một phần sinh thái 
bằng cách trồng nhân tạo lại một số loại cây để tạo cảnh quan và bổ sung 
thêm sinh thái trong khu vực. 
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- Sau một thời gian turbine hoạt động, các loài chim, dơi dần quen với sự hiện 
diện của các turbine thì khả năng xảy ra rất ít, các loài chim sẽ định hướng 
và tránh được các vòng quay của turbine gió. 

3.2.2.9 Giảm thiểu tác động đến sóng vô tuyến 

Như đã đánh giá ở trên, tác động từ các turbine gió của dự án đến sóng vô tuyến 
là nhỏ. Tuy nhiên, nếu xác định được bất kỳ ảnh hưởng nào, dự án sẽ thực hiện 
các biện pháp phù hợp sau khi tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương 
và các chuyên gia kỹ thuật có liên quan. 

Theo hướng dẫn chung về môi trường, sức khỏe và an toàn đối với dự án điện 
gió của Ngân hàng Thế giới, có thể lắp ăng ten định hướng hoặc bộ khuếch đại 
để tăng tín hiệu như là một biện pháp để giảm thiểu nhiễu điện từ turbine gió 
(nếu có). 

3.2.2.10 Giảm thiểu đến không lưu 

Các turbine gió của dự án được trang bị đèn báo cảnh báo hàng không theo quy 
định. 

3.2.2.11  Biện pháp phòng tránh ảnh hưởng của điện trường 

1) Đối với tác động do điện từ trường 

Tác động của điện từ trường tại trạm được đánh giá là rất thấp so với quy chuẩn. 
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn điện từ trường đối với nhân viên vận hành và 
người dân xung quanh, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Công tác thiết kế, xây dựng, lắp đặt máy biến áp và đường dây đấu nối tuân 
theo các quy chuẩn và quy phạm hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 
62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chỉnh phủ; 

- Lắp đặt các biển báo an toàn tại các khu vực cần thiết tại trạm và dọc theo 
đường dây đấu nối; 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho những công nhân làm việc tại khu vực 
có cường độ điện trường cao; 

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên để phát hiện 
kịp thời các bệnh nghề nghiệp và có giải pháp phòng ngừa, chữa trị; 

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại cho công nhân viên; 

- Giám sát điện từ trường định kỳ tại khu vực TBA và đường dây đấu nối. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện trong giai đoạn thiết kế và 
xây dựng dự án, đồng thời được thực hiện song song với các hoạt động của dự 
án trong quá trình vận hành. 

Mức độ khả thi: các biện pháp giảm thiểu trên nếu được thực hiện sẽ hạn chế tối 
đa ảnh hưởng của điện từ trường, đơn giản, nằm trong quy định của ngành điện 
và chi phí trung bình. 

2) Biện pháp bảo đưỡng hành lang an toàn đường dây đấu nối 

 Quản lý hành lang an toàn  
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Công tác vận hành đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP 
ngày 04/03/2025 của Chính phủ. Các công tác có liên quan bao gồm: 

- Kiểm tra, chặt tỉa chiều cao thảm thực vật dưới hành lang tuyến đảm bảo 
khoảng cách an toàn theo quy định. Việc chặt cây vi phạm các quy định về 
hành lang an toàn được thực hiện sau khi đã báo trước cho cơ quan, địa 
phương, cá nhân sở hữu cây biết trước 5 ngày làm việc bằng hình thức thông 
báo trực tiếp. Nhanh chóng đưa hết cây, cành cây bị chặt ra khỏi hành lang 
bảo vệ đường dây điện; 

- Chặt tỉa các cây cao xung quanh bảo đảm trong trường hợp gãy đỗ không 
chạm vào đường dây; 

- Cầy trồng sau khi chặt tỉa (nếu có) được thu gom, tập trung dọc theo tuyến 
đường dây để vận chuyển đi xử lý; 

- Kiểm tra các biển báo khoảng cách an toàn khi đường dây giao chéo đường 
giao thông, đường thủy để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia 
giao thông; 

- Kiểm tra nhà ở, công trình trong hành lang an toàn của tuyến đường dây; 

- Định kỳ kiểm tra và xử phạt đối với các đối tượng vi phạm các quy định về 
bảo vệ hành lang an toàn theo quy định; 

- Vận hành dự án đúng kỹ thuật an toàn, tuân thủ các quy định về an toàn kỹ 
thuật điện và quy định về PCCC; 

 Biển biển báo, tín hiệu 

- Tất cả các vị trí cột đều phải có biển số, biển phân mạch nhằm phục vụ cho 
công nhân quản lý vận hành sửa chữa, tránh nhẫm lẫn và biển báo nguy hiểm 
nhằm thông báo cho mọi người qua lại dưới đường dây tính chất nguy hiểm 
chết người của điện áp cao. Biển số và biển báo cho cột thép dùng tôn thép 
mạ kẽm, dày 2mm theo quy định và bắt vào thân cột bằng bulông; 

- Ngoài ra, tại các khoảng vượt đường giao thông và vượt sông rạch có tàu 
thuyền đi lại phải được lắp đặt bảng báo hiệu để cảnh báo phương tiện giao 
thông theo đúng quy định của các ngành có liên quan; 

- Các cột điện phải được sơn trắng, đỏ từ khoảng chiều cao 50m trở lên và đặt 
đèn tín hiệu trên đỉnh cột trong 2 trường hợp: cột cao từ 80m trở lên; cột cao 
trên 50m đến dưới 80m nhưng ở vị trí có yêu cầu đặc biệt;  

- Trên dây chống sét lắp các bóng hình cầu màu cam đường kính 500mm, các 
bóng hình cầu báo hiệu được lắp cách đều nhau khoảng 50m; 

- Lắp đèn chiếu sáng tín hiệu loại cảm ứng, không dùng nguồn điện hạ thế. 
Trên mỗi khoảng vượt lắp 04 đèn cảm ứng. Đèn cảm ứng được lắp trên 2 dây 
pha trên cùng của mỗi mạch, bố trí đèn gần vị trí cột đỡ vượt. 

 Quản lý, vận hành tuyến đường dây 

Theo quy định tại Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 thì đơn vị quản 
lý vận hành lưới điện cao áp có trách nhiệm:  
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- Kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi 
quản lý của mình. Khi phát hiện hành vi vi phạm, phải yêu cầu đối tượng vi 
phạm dừng ngay các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm 
đó;  

- Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện đúng thời hạn quy định, không vận 
hành quá tải; 

- Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang an toàn lưới 
điện trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan nhà nước về hoạt động điện 
lực và sử dụng điện tại địa phương, cơ quan cấp trên theo định kỳ 06 
tháng/lần, hàng năm; đối với tai nạn điện còn phải thực hiện chế độ báo cáo 
nhanh đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện 
tại địa phương, cơ quan cấp trên trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. 

- Công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. 

3.2.2.12 Biện pháp thúc đẩy tác động tích cực của dự án đối với phát triển kinh tế xã 
hội 

- Xác định các cơ hội việc làm trong giai đoạn vận hành và thông tin cho chính 
quyền và cộng đồng dân cư sớm trước khi vận hành để người dân có thể có 
đủ thời gian chuẩn bị (ví dụ như tham gia các khóa đào tạo nghề liên quan). 

- Dự án ưu tiên các công việc không cần hoặc cần ít kỹ năng chuyên môn cho 
người dân địa phương (nhân viên vệ sinh, bảo vệ, …). 

- Công khai quy trình tuyển dụng cho cộng đồng địa phương, cơ hội nghề 
nghiệp được bình bẳng cho tất cả mọi người, kể cả phụ nữ. 

- Ưu tiên sử dụng các nhà thầu, nhà cung cấp địa phương nếu đủ năng lực và 
các nguồn cung ứng vật tư và hàng hóa của địa phương. 

- Trao đổi thông tin thường xuyên giữa dự án và chính quyền, cộng đồng địa 
phương để giúp tìm hiểu và giải quyết kịp thời các lo ngại của người dân liên 
quan đến dự án cũng như tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng địa phương 
về dự án và các lợi ích mà dự án mang lại cho cộng đồng. Việc trao đổi thông 
tin có thể bao gồm thông tin cập nhật về dự án, cơ hội việc làm, kế hoạch 
quản lý môi trường và tình hình thực hiện, … 

3.2.2.13  Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn vận hành 

a. Phòng chống sự cố rò rỉ dầu cách điện từ máy biến áp 

- Theo dõi dấu hiệu rò rỉ dầu từ máy biến áp trong các ca trực. 

- Khi phát hiện rò rỉ dầu, lập tức cô lập hiện trường (nếu cần) và dùng giấy 
thấm dầu hoặc giẻ lau để xử lý triệt để lượng dầu rò rỉ trên bề mặt. 

- Kiểm tra kỹ thuật MBA, trong trường hợp cần thiết tiến hành khắc phục sự 
cố. 



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi CHƯƠNG 3- ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BVMT  

Công ty CP TVXDĐ3 Trang 155 

- Giẻ lau dính dầu và giấy thấm dầu phát sinh được tập trung vào thùng chứa 
có dán nhãn và nắp đậy tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại của trạm biến 
áp. 

b. Phòng chống sự cố tràn dầu cách điện từ máy biến áp khi gặp sự cố cháy 
nổ  

Dầu cách điện từ MBA khi gặp sự cố sẽ được thu gom về bể thu dầu sự cố. Bể 
thu dầu sự cố của trạm có đáy và vách bằng bê tông cốt thép cấp độ bền (mác 
200) đổ tại chỗ, nắp lát đan bê tông cốt thép đúc sẵn. Dung tích chứa của bể là 
40 m3, đủ để chứa được toàn bộ lượng dầu tràn và nước chữa cháy trong trường 
hợp xảy ra sự cố theo đúng quy phạm hiện hành (Quy phạm trang bị điện 11 
TCN-20-2006 - điều III.2.76, mục 6 và 7). 

Tính toán thể tích bể dầu sự cố: 

Theo Quy phạm trang bị điện 11 TCN-20-2006 (điều III.2.76, mục 6 và 7), bể 
thu dầu sự cố phải đảm bảo chứa được toàn bộ lượng dầu của thiết bị có lượng 
dầu lớn nhất và lượng nước chữa cháy trong 0,25h (15 phút) khi sự cố xảy ra. 

(i) Lượng dầu lớn nhất:  

Bể dầu sự cố được thiết kế để thu dầu cách điện trong trường hợp sự cố của 
MBA. Theo chế tạo, thể tích dầu trong MBA là 35 m3. 

(ii) Lượng nước chữa cháy trong 0,25h (15 phút):  

- Lượng nước trong trường hợp chữa cháy được tính theo công thức: 

VH2O = S×I2 (m3/h) 

Trong đó: 

S: tổng diện tích mặt bằng bờ bao MBA = 54m2; 

I2: định mức nước chữa cháy, 0,18 m3/m2/h. 

VH2O = 54 m2 × 0,18m3/m2/h = 9,72 m3/h = 2,43 m3/15 phút 

Từ đó, tổng thể tích lượng dầu lớn nhất và lượng nước chữa cháy trong 15 phút 
là: 35 m3 + 2,43 m3 = 37,43 m3.  

Như vậy, thể tích bể dầu sự cố được xây dựng 40m3, hoàn toàn có thể chứa được 
lượng dầu tràn và nước chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố theo đúng quy 
phạm hiện hành (Quy phạm trang bị điện 11 TCN-20-2006 - điều III.2.76, mục 
6 và 7). 

Quá trình thu gom dầu và xử lý dầu khi xảy ra sự cố được thực hiện như sau: 

- Trên thùng MBA có chế tạo van tự xả áp lực. Khi sự cố cháy nổ xảy ra, chỉ 
một lượng dầu nhất định tràn ra bên ngoài, hầu như không có trường hợp 
chảy hoàn toàn lượng dầu của MBA. 

- Khi đó, dầu tràn sẽ được dẫn vào bể thu dầu sự cố bằng hố thu dầu và ống 
thép Φ250, đồng thời xung quanh bệ đỡ máy biến áp có xây dựng bờ bao 
bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M200 để tránh hiện tượng dầu tràn ra xung 
quanh; 
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Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn dầu được thực hiện như sau: 

- Hô báo động mọi người cùng tham gia dập tắt lửa trong khả năng và điều 
kiện có thể. 

- Nhanh chóng cúp cầu dao nơi xảy ra cháy. 

- Dùng dụng cụ PCCC tại trạm như cát, bình CO2, xẻng, … và nước để dập tắt 
đám cháy. 

- Báo ngay cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp để chữa cháy. 

- Cô lập khu vực tràn dầu. 

- Thông báo cho đơn vị có năng lực xử lý đến thu gom, vận chuyển và xử lý 
lượng dầu và nước chữa cháy trong bể chứa dầu. 

- Giẻ lau dính dầu và giấy thấm dầu phát sinh được tập trung vào thùng chứa 
có dán nhãn và nắp đậy tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại của trạm. 

c. Các biện pháp an toàn điện, phòng chống sét đánh 

Để đảm bảo an toàn điện và phòng chống sét trong quá trình vận hành, dự án áp 
dụng các biện pháp sau: 

- Hệ thống chống sét: bảo vệ chống sét đánh thẳng vào trạm và turbine bằng 
kim thu sét. 

- Hệ thống nối đất: lưới nối đất gồm dây nối đất bằng thép tròn mạ kẽm 14 
rải theo diện tích trạm thành các ô lưới, liên kết với lưới có các cọc tiếp địa 
22 dài 3m. Toàn bộ trụ đỡ thiết bị được nối đất bằng 2 thanh thép tròn 14 
và cờ tiếp địa. 

- Các máy móc thiết bị được sử dụng của dự án có hồ sơ lý lịch đi kèm, có đầy 
đủ các thông số kỹ thuật và thường xuyên được kiểm tra giám sát. 

- Dự án trang bị các dụng cụ chữa cháy như bể nước, bình CO2, thùng cát và 
thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng cháy của cơ quan PCCC địa phương. 

- Trong quá trình vận hành, khi có sự cố các rơle bảo vệ đặt trong trạm và trên 
tuyến đấu nối tự động ngắt mạch để đảm bảo an toàn cho trạm và đường dây.  

d. Phòng chống, ứng cứu sự cố, an toàn cháy nổ  

- Trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định . 

- Để đảm bảo an toàn về điện, khoảng cách lắp đặt và khoảng cách đến các 
mạch dẫn điện đều tuân thủ theo các quy trình quy phạm trang bị điện hiện 
hành. Trang bị các biển báo, rào chắn an toàn. 

- Thành lập đội hành động ứng cứu sự cố khi có hỏa hoạn. 

- Thường xuyên diễn tập, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC. 

- Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân vận hành về vấn đề PCCC. 

- Ngoài ra, kết hợp với đội PCCC địa phương để ứng cứu trong những trường 
hợp cần thiết. 
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Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy: 

- Hô và đánh kẻng báo động mọi người cùng tham gia dập tắt lửa trong khả 
năng và điều kiện có thể; 

- Nhanh chóng cúp cầu dao nơi xảy ra cháy; 

- Dùng dụng cụ PCCC tại trạm như cát, bình CO2, xẻng, … và nước để dập tắt 
đám cháy; 

- Báo ngay cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp để chữa cháy (nếu cần); 

- Thông báo cho chính quyền địa phương để theo dõi, phối hợp và hỗ trợ. 

e. Phòng chống trượt lở, sụt lún, ngã trụ turbine, ngã trụ điện và đứt dây 
điện 110kV 

- Khảo sát địa chất khu vực đầy đủ và đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi xây 
dựng công trình. 

- Thiết kế móng và công trình trên cơ sở kết quả khảo sát địa chất có tham 
khảo tài liệu địa chất của khu vực dự án và các vị trí xung quanh. 

- Quá trình thi công tuân thủ đúng thiết kế và các quy định, quy trình kỹ thuật 
về thi công móng. 

- Định kỳ kiểm tra chất lượng công trình, kịp thời khắc phục các sự cố sụt lún 
xảy ra. 

- Lắp đặt rơ le tự động trên hệ thống đường dây để khi có sự cố đứt đường dây 
thì các rơle tự động ngắt điện kịp thời và hệ thống báo động sẽ làm việc. Khi 
đó, công nhân vận hành nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. 

f. Phòng chống tai nạn lao động 

- Tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật an toàn khi tiến hành các công tác tại 
nhà máy và trạm biến áp. 

- Định kỳ tổ chức các buổi tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn của nhân 
viên vận hành nhà máy. 

- Tất cả công tác trong nhà máy đều phải thực hiện "Phiếu công tác". 

- Phải nghiêm túc thực hiện quy trình quy phạm và mệnh lệnh công tác. 

- Phải trang bị đầy đủ an toàn cá nhân: quần áo, giầy dép, nón mũ,...  

- Nghiêm cấm uống rượu, bia chất kích thích khác trước và trong giờ làm việc. 

- Cấm làm việc trên cao khi có gió cấp 4, mưa to nặng hạt, giông sét. 

- Khi làm việc phải hết sức tập trung tư tưởng, không đùa nghịch, làm việc cẩn 
thận đúng quy trình, đúng kỹ thuật, làm thận trọng, chính xác. 

g. Phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, rủi ro do thiên tai và điều kiện thời tiết 
xấu (mưa bão, gió lốc, dông, …) 

- Thiết kế dự án dựa trên điều kiện địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn của 
khu vực và xây dựng đầy đủ hệ thống bảo vệ chống sét và hệ thống nối đất 
tuân theo đúng kỹ thuật và quy định của ngành điện. 
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- Nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, 
ứng phó thiên tai cho Đơn vị quản lý vận hành dự án. 

- Kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và 
cột turbine, trạm điện, đường dây đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa 
bão. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức thường trực để tiếp nhận, 
xử lý thông tin các sự cố và thực hiện khắc phục sửa chữa turbine, trạm, 
móng, cột đường dây điện khi xảy ra sự cố. 

- Xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật tư, nguồn lực để khôi phục cấp 
điện trở lại an toàn, nhanh nhất và hỗ trợ các đơn vị khác sau khi thiên tai, 
mưa bão,… xảy ra. 

- Tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng chống thiên tai, mưa bão, lưu ý 
tình huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt. 

h. Phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, rủi ro do động đất 

- Khảo sát địa chất khu vực đầy đủ và đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi xây 
dựng công trình. 

- Thiết kế móng và công trình trên cơ sở kết quả khảo sát địa chất có tham 
khảo tài liệu địa chất của khu vực dự án và các vị trí xung quanh. 

- Quá trình thi công tuân thủ đúng thiết kế và các quy định, quy trình kỹ thuật 
về thi công móng. 

i. Phòng chống, ứng phó sự cố khi cáp ngầm bị xâm phạm 

Để phòng chống sự cố xâm phạm cáp ngầm và hạn chế tối đa những thiệt hại 
về người và hệ thống điện truyền tải, dự án áp dụng các biện pháp sau:  

- Xây dựng và lắp đặt cáp ngầm theo đúng kỹ thuật và quy phạm an toàn điện. 

- Lắp đặt đan cảnh báo dọc theo tuyến cáp ngầm. 

- Thông báo rộng rãi cho chính quyền địa phương và người dân về tuyến cáp 
ngầm. 

- Thường xuyên kiểm tra đan cảnh báo dọc theo tuyến cáp ngầm. 

Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố cháy: 

- Nhanh chóng đưa người bị nạn (nếu có) đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Thông báo cho đơn vị PCCC tại địa phương biết và hỗ trợ. 

- Cử cán bộ kỹ thuật đến hiện trường khắc phục sự cố. 

j. Phòng chống, ứng phó sự cố hư hỏng turbine gió 

- Đặt hàng chế tạo turbine gió đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

- Lựa chọn nhà thầu thi công có nhiều năm kinh nghiệm và đảm bảo lắp đặt 
turbine gió đúng kỹ thuật, quy trình và quy phạm. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ turbine gió. Quá trình kiểm 
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tra, bảo dưỡng đảm bảo đúng kỹ thuật và quy định hiện hành. 

Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố hư hỏng turbine gió: 

- Cử cán bộ kỹ thuật kịp thời kiểm tra, sửa chữa, xử lý để sớm khắc phục hư 
hỏng. 

- Trong trường hợp cần thiết, liên hệ nhà chế tạo thiết bị hoặc đơn vị chuyên 
môn để sửa chữa, khắc phục hư hỏng. 

- Trong trường hợp turbine gió hư hỏng nặng và không thể sửa chữa, nhà máy 
sẽ ngừng hoạt động turbine hư hỏng này (giảm công suất vận hành) và tiến 
hành tháo dỡ, thay thế. 

3.3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các công tác bảo vệ môi 
trường của dự án trong suốt giai đoạn xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động. 

Chủ dự án sẽ giám sát tất cả các hoạt động của đơn vị thi công (có hợp đồng 
trực tiếp với chủ đầu tư) về công tác bảo vệ môi trường. 

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường 
và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe công nhân tại nhà máy. 

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình bảo vệ môi trường theo 
đúng thiết kế và theo kế hoạch đề xuất.  

3.3.1 Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Dự án sẽ thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:  

Bảng 3.24: Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Stt 
Công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 
Khối 
lượng 

Kế hoạch xây 
lắp/ vận hành 

Kinh phí dự 
toán (VNĐ) 

I 
Giai đoạn chuẩn bị và thi 
công xây dựng 

 
 

 

1 Nhà vệ sinh di động 6 cái Quý II/2026 18.000.000 

2 
Hố lắng cặn nước thải xây 
dựng (2m3) 

6 hố Quý II/2026 
Bao gồm trong 

chi phí xây dựng 

3 Bãi đổ vật liệu 01 bãi Quý II/2026 
Bao gồm trong 

chi phí xây dựng 

4 
Thùng chứa chất thải rắn sinh 
hoạt (60 lít) 

12 thùng Quý II/2026 6.000.000 

5 
Thùng chứa chất thải rắn sinh 
hoạt (240 lít) 

6 thùng Quý II/2026 6.000.000 

6 
Thùng chứa chất thải nguy 
hại (200 lít) 

6 thùng Quý II/2026 6.000.000 
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Stt 
Công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 
Khối 
lượng 

Kế hoạch xây 
lắp/ vận hành 

Kinh phí dự 
toán (VNĐ) 

7 Xử lý nước thải sinh hoạt 10 tháng 
Trong suốt giai 
đoạn xây dựng 

200.000.000 

8 
Thu gom và xử lý chất thải 
rắn 

10 tháng 
Trong suốt giai 
đoạn xây dựng 

50.000.000 

9 
Vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại 

2 đợt 
Trong suốt giai 
đoạn xây dựng 

60.000.000 

7 
Chương trình giám sát chất 
lượng môi trường giai đoạn 
xây dựng 

- 
Trong suốt giai 
đoạn xây dựng 80.000.000 

 Tổng I   435.000.000 

II Giai đoạn vận hành    

1 Bể tự hoại 03 bể Quý I/2027 150.000.000 

2 Nhà chứa CTNH (15,6m2) 01 nhà Quý I/2027 20.000.000 

3 Thùng chứa CTNH (200 lít) 03 thùng Quý I/2027 3.000.000 

4 Bể thu dầu sự cố  01 bể Quý I/2027 100.000.000 

5 
Hệ thống thoát nước của nhà 
quản lý điều hành, trạm biến 
áp, trạm cắt 

03 hệ 
thống 

Quý I/2027 
150.000.000 

6 Xử lý bùn thải từ bể tự hoại  3 tháng/lần  30.000.000 

7 
Thu gom và xử lý chất thải 
rắn 

Hàng 
tháng 

Trong suốt giai 
đoạn xây dựng 

36.000.000 

8 
Vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại 

2 đợt/năm 
Trong suốt giai 
đoạn xây dựng 

60.000.000 

6 
Chương trình giám sát chất 
lượng môi trường giai đoạn 
vận hành 

1 năm/lần 
Trong suốt giai 
đoạn vận hành 39.000.000 

 Tổng II   588.000.000 

 

3.3.2 Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải  

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải dự 
kiến:  

- Mời thầu chào giá, và phê duyệt công nghệ: tháng 9/2023 - 12/2023 

- Xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị: tháng 2/2026 - 12/2026 

- Vận hành thử nghiệm: 02-03/2027 

- Đưa vào vận hành chính thức: từ tháng 04/2027 



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi CHƯƠNG 3- ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BVMT  

Công ty CP TVXDĐ3 Trang 161 

3.3.3 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a. Giai đoạn xây dựng 

- Chủ đầu tư ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, đã có điều khoản 
đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo ĐTM đã 
được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.  

- Chủ đầu tư bố trí nhân viên (01 người) chuyên trách theo dõi và giám sát trực 
tiếp trong suốt quá trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng những biện pháp 
giảm thiểu và các yêu cầu giám sát trong báo cáo ĐTM được thực hiện 
nghiêm túc trong quá trình thi công xây dựng. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Chủ dự án sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường và báo cáo kết quả 
thực hiện công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho Sở Nông nghiệp và Môi 
Trường tỉnh Khánh Hòa. 

- Kết quả giám sát môi trường sẽ được cập nhật, lưu giữ tại cơ sở để phục vụ 
quá trình bảo vệ môi trường của Nhà máy; đồng thời cung cấp cho các cơ 
quan thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường khi được yêu cầu. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng và khả năng để thực hiện 
thu gom và chuyển giao vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải 
công nghiệp, CTNH phát sinh tại nhà máy. 

- Chủ dự án sẽ bố trí một bộ phận chuyên trách về quản lý môi trường để theo 
dõi công tác chăm sóc cây xanh, quản lý các loại chất thải phát sinh, theo dõi 
công tác giám sát môi trường, kiểm tra công tác bảo trì, sửa chữa các hệ thống 
thu gom và thoát nước mưa, nước thải,…  

3.4 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp được trình bày và 
đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy, do đó việc đánh giá tác động và 
mức độ tác động dự án đến môi trường đối với từng giai đoạn là thực tế. 

Bảng 3.25: Nhận xét về mức độ chi tiết và tin cậy của các đánh giá 

Tác động 
Hoạt động gây ô 

nhiễm 
Nhận xét về các đánh giá 

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG 

Bụi/khí thải Hoạt động vận chuyển 
nguyên vật liệu, thi 
công xây dựng dự án 

Công thức sử dụng là công thức thực nghiệm có độ tin cậy 
cao được sử dụng rộng rãi. 

Tính toán dựa vào khối lượng vật liệu, thời gian thi công, 
số lượng máy móc thi công.   

Khuyết điểm: thực tế tải lượng chất ô nhiễm phụ thuộc 
nhiều vào chế độ vận hành của máy móc, thiết bị, xe cộ 
như: khởi động nhanh, chậm hay dừng lại. Thực tế khối 
lượng nguyên vật liệu vận chuyển không đều và đúng như 
dự kiến.  
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Tác động 
Hoạt động gây ô 

nhiễm 
Nhận xét về các đánh giá 

Tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không 
khí phụ thuộc vào yếu tố khí tượng tại mỗi thời điểm.  

Do vậy các sai số trong tính toán so với thời điểm bất kỳ 
trong thực tế là không tránh khỏi. 

Nước thải Sinh hoạt của công 
nhân xây dựng 

Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 
sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng 
của cá nhân và hệ số tải lượng ô nhiễm của WHO. Do vậy 
kết quả tính toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá 
nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau. 

Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do 
các chất ô nhiễm cần xác định rõ rất nhiều các thông số về 
nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên việc xác 
định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

Chất thải rắn Sinh hoạt của công 
nhân xây dựng 

Việc tính toán được dựa vào số lượng công nhân dự kiến 
xây dựng dự án.   

Lượng chất thải rắn phát sinh được tính ước lượng thông 
qua định mức phát thải trung bình nên so với thực tế không 
thể tránh khỏi các sai khác. 

Chất thải 
nguy hại 

Hoạt động thi công Lượng chất thải nguy hại phát sinh được ước tính nên so 
với thực tế không thể tránh khỏi các sai khác. 

 Tiếng ồn Thi công của máy 
móc 

Công thức sử dụng là công thức thực nghiệm có độ tin cậy 
cao, được sử dụng rộng rãi. 

Tính toán tiếng ồn dựa vào các nghiên cứu khảo sát tiếng 
ồn của Nguyễn Đình Tuấn, cộng sự và Mackernize L.Da.   

Khuyết điểm: mức ồn chung phụ thuộc rất nhiều vào mức 
ồn của từng thiết bị, máy móc, đặc  điểm địa hình xung 
quanh,...  

Mức ồn của thiết bị, máy móc lại thường không  ổn  định 
(thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường 
dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong 
một khoảng thời gian để đặc trưng cho mức ồn của thiết bị, 
máy móc và đo lường mức ồn cũng phải dùng máy  đo 
tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được. 

Tác động 
khác 

- Giao thông trong 
khu vực; 

- Kinh tế xã hội; 

-Trật tự an ninh tại địa 
phương. 

Phân tích và đánh giá khá chi tiết dựa trên khảo sát thực 
địa chi tiết cụ thể. Các ý kiến của cộng đồng và địa phương 
cho phép điều chỉnh nhận xét sát thực hơn.   

Phân tích này còn dựa trên kinh nghiệm của các dự án 
tương tự ở địa phương khác và dựa trên các số liệu thống 
kê của nhiều nguồn đáng tin cậy.   

Kết quả đánh giá đáng tin cậy. 

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

Nước thải 
sinh hoạt  

Ô nhiễm nguồn tiếp 
nhận 

Về lưu lượng nước thải tính theo lưu lượng nước cấp, hoặc 
dựa vào kinh nghiệm tính toán có thể sai số so với thực tế.  

Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do 
các chất ô nhiễm cần xác định rõ rất nhiều các thông số về 
nguồn tiếp nhận. Kết quả đánh giá tương đối tin cậy. 
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Tác động 
Hoạt động gây ô 

nhiễm 
Nhận xét về các đánh giá 

Chất thải rắn 
sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt 
của công nhân vận 
hành  

Việc tính toán được dựa vào số lượng nhân viên mà chủ dự 
án dự kiến.   

Lượng chất thải rắn phát sinh được tính ước lượng thông 
qua định mức phát thải trung bình nên so với thực tế không 
thể tránh khỏi các sai khác. 

Chất thải 
nguy hại 

Hoạt động của trạm 
biến áp 

Việc tính toán được dựa trên kinh nghiệm và tham khảo từ 
các dự án khác đang vận hành hành. 

Kết quả đánh giá tương đối tin cậy. 

Kinh tế - xã 
hội 

Phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương 

Phân tích và đánh giá khá chi tiết dựa trên khảo sát thực tế. 

Kết quả đánh giá tin cậy. 
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CHƯƠNG 4  
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 

4.1  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chương trình quản lý môi trường trong quá trình chuẩn bị, thi công xây dựng 
và vận hành của dự án được tóm tắt tổng hợp như trong bảng 4.1. 
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Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÂY DỰNG 

1.1 Thu hồi 
đất và giải 
phóng 
mặt bằng 

Phát sinh chất thải rắn là cây 
trồng, hoa màu. 

- Hạn chế tối đa việc chặt bỏ cây cối không cần thiết; 

- Khuyến khích người dân địa phương tận dụng cây trồng chặt hạ để 
làm gỗ hoặc củi đốt. 

-  Phần thực bì từ thân, cành cây, … : có giá trị kinh tế, dự kiến bán cho 
đơn vị có nhu cầu để sử dụng hoặc sản xuất giấy, .... 

- Phần thực bì là lá, hoa màu, ... : cho người dân và doanh nghiệp địa 
phương để tận dụng phục vụ chăn nuôi hoặc làm phân bón.  

- Các phần không tận dụng được sẽ quét dọn, dồn đống và thuê đội thu 
gom rác của địa phương vận chuyển đi xử lý. 

- Đối với cây rừng: chủ dự án sẽ hợp đồng với công ty khai thác lâm 
nghiệp hợp pháp để khai thác và vận chuyển đi tạo mặt bằng cho đơn 
vị thi công. 

Thực hiện và hoàn 
thành trước khi bắt 
đầu các hoạt động 

xây dựng. 

Tác động đến đất lâm nghiệp và 
rừng 

- Chủ dự án phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành đánh giá, kiểm 
kê hiện trạng rừng, đất rừng và xin chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác theo quy định. 

- Chỉ triển khai khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về chuyển đổi đất 
rừng và phương án trồng rừng theo quy định. 

- Xin ý kiến đầy đủ và được sự đồng ý của cơ quan quản lý trước khi chặt 
hạ cây rừng. 

- Việc phát quang mặt bằng chỉ được thực hiện trong phạm vi diện tích 
đất lâm nghiệp và rừng đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt chuyển 
đổi mục đích sử dụng. Tuyệt đối không được xâm phạm các diện tích 
rừng ngoài phạm vi được phê duyệt. 

Thực hiện và hoàn 
thành trước khi bắt 
đầu các hoạt động 

xây dựng 
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Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

1.2 Bồi 
thường, 
hỗ trợ cho 
người dân 

Thay đổi mục đích sử dụng đất. 

Ảnh hưởng đến sinh hoạt và 
gián đoạn sản xuất của người 
dân ảnh hưởng. 

- Bồi thường theo đúng các quy định hiện hành và được UBND tỉnh 
phê duyệt; 

- Thực hiện việc bồi thường công khai minh bạch. 

 

Thực hiện và hoàn 
thành trước khi bắt 
đầu các hoạt động 

xây dựng. 

2. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

2.1 Hoạt động 
san nền, 
đào đắp 
đất và vận 
chuyển 
nguyên 
vật liệu 

Bụi và khí thải phát sinh từ đào 
đắp đất và các phương tiện 
giao thông cơ giới sẽ gây ra 
những tác động tiêu cực đối 
với môi trường không khí. 

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng có giấy phép 
hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (cát, xi măng, đá…) 
sẽ được phủ kín thùng xe. 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu hay thiết bị nặng phải dùng các xe 
vận tải chuyên dùng. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trước 
khi dùng.  

- Bảo quản, che chắn nguyên, vật liệu trong quá trình thi công tại các 
công trường. 

- Thu gom, quét dọn đất, cát bị lôi kéo, rơi vãi ra đường giao thông 
trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

Tăng áp lực lên hệ thống giao 
thông công cộng: tăng mật độ 
phương tiện giao thông tham 
gia, tăng nguy cơ hỏng, sụt lún 
mặt đường. 

- Điều tiết, bố trí công việc hợp lý tránh gây cản trở giao thông.... 

- Xe chở vật liệu xây dựng không chở quá tải. Đối với những thiết bị, 
máy móc kích thước và tải trọng lớn phải có xe chuyên chở riêng để 
tránh gây ra hư hỏng, lún sụt nền đường. 

- Hợp đồng với đơn vị vận tải chuyên môn để chuyên chở các thiết bị 
có tải trọng lớn (máy biến áp, thép cột, turbine gió, ...) đến vị trí công 
trường. Đơn vị vận tải này phải có giấy phép kinh doanh và có phương 
tiện vận chuyển phù hợp với trọng lượng và kích thước của máy móc, 
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Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

thiết bị 

- Hoàn trả lại như hiện trạng ban đầu trong trường hợp gây ra hư hỏng, 
sụt lún đường. 

2.2 Hoạt động 
của các 
thiết bị thi 
công 

Phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng 
đến khu vực xung quanh. 

- Tất cả các hoạt động xây dựng được tiến hành vào ban ngày, nếu muốn 
xây dựng vào ban đêm, Chủ dự án thông báo trước và có sự đồng ý 
của người dân địa phương bị ảnh hưởng. Hoạt động đào đất, vận 
chuyển thiết bị điện, vật liệu xây dựng được tiến hành vào thời điểm 
phù hợp. 

- Xe vận chuyển vật liệu phải đảm bảo mật độ thích hợp để giảm độ ồn, 
chỉ nhấn còi khi cần thiết. 

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển vật liệu và thiết bị vào ban đêm. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

Phát sinh dầu thải ảnh hưởng 
đến chất lượng môi trường. 

- Lượng nhớt thải phát sinh sẽ được thu gom vào các thùng chứa và tập 
trung tại khu vực tập kết. 

- Dự án hợp đồng với công ty có chức năng về vận chuyển, xử lý chất 
thải nguy hại (có giấy phép hoạt động) để vận chuyển và xử lý toàn 
bộ chất thải nguy hại sinh ra tại công trường. 

- Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đều tuân theo quy 
định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

Phát sinh nước thải xây dựng 
rừ quá trình vệ sinh máy móc, 
thiết bị 

- Lắng sơ bộ nước thải xây dựng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

2.3 Xây dựng 
các hạng 
mục 

Phát sinh đất thừa do đào đắp - Toàn bộ lượng đất đào lên của dự án sẽ được tận dụng để đắp, lấp hố 
móng và san nền các hạng mục. 

- Tất cả sẽ được vận chuyển đến bãi đổ thải vật liệu (nằm trong khu vực 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 
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Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

khảo sát của dự án). 

 Phát sinh rác thải xây dựng như 
đất đá, sắt thép, bao xi măng và 
xà bần nếu không được tập kết 
đúng nơi quy định sẽ ảnh 
hưởng đến mỹ quan tự nhiên 
của khu vực. 

- Gạch, đá, xà bần, … thu gom, tập kết tại công trường để tận dụng đắp 
bờ ta luy, sử dụng để san lấp mặt bằng hoặc vận chuyển ra khu vực 
bãi đổ vật liệu của dự án. 

- Sắt, thép vụn, … thu gom, tập kết tại công trường và hợp đồng với 
đơn vị chức năng xử lý theo quy định. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

Sử dụng đất tạm thời - Dự án sẽ ưu tiên lựa chọn các khu vực đất trống, thực vật không có 
giá trị về đa dạng sinh học để sử dụng tạm cho các hạng mục. Chi trả 
tiền thuê đất và bồi thường thiệt hại nếu phải sử dụng tạm đến đất 
nông nghiệp của nhân dân địa phương 

- Đối với những khu vực sử dụng đất tạm mà không thể tránh khỏi ảnh 
hưởng tạm đến đất lâm nghiệp và rừng, dự án thực hiện đầy đủ các 
quy định để chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và rừng theo quy 
định, thông báo và được sự đồng ý của đơn vị quản lý đất lâm nghiệp 
và rừng trước khi tiến hành sử dụng tạm. 

- Bảo vệ thảm thực vật xung quanh khu vực sử dụng tạm, không chặt 
cây (nếu có) bên ngoài diện tích cần thiết. 

- Diện tích đất sử dụng tạm sẽ được tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng sau 
khi hoàn thành. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

2.4 Kéo dây 
đường dây 
đấu nối 
110kV 

Nguy cơ gây gián đoạn giao 
thông tại vị trí giao chéo với 
đường giao thông tại địa 
phương. 

- Lắp giàn giáo tại vị trí vượt đường giao thông có mật độ trung bình 
và cao, với độ cao giàn giáo ≥ 8m. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

Cắt điện phục vụ thi công đấu 
nối dự án vào lưới điện quốc 

- Dựa vào quy mô, đặc thù thi công, hiện trạng lưới điện và nguồn phụ 
tải, đơn vị tư vấn đã thiết kế và lập phương án cắt điện thi công sao 

Trong thời gian 
thực hiện đấu nối 
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Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

gia cho thời gian cắt điện là ngắn nhất (khoảng 2 ngày). 

- Khi thực hiện cắt điện, Chủ dự án có thông báo và được sự chấp thuận 
của Điện lực địa phương và Trung tâm điều độ hệ thống điện miền 
Trung (A3). Điện lực địa phương và Trung tâm A3 này sẽ dựa vào 
thời gian, nguồn phụ tải để điều độ hệ thống điện đảm bảo lưới điện 
vận hành liên tục và đảm bảo nguồn điện cung cấp cho khu vực trong 
thời gian cắt điện, không thực hiện cắt điện phụ tải tại khu vực. 

vào lưới điện quốc 
gia (02 ngày) 

2.5 Tập trung 
đông lực 
lượng lao 
động phục 
vụ thi 
công 

Phát sinh chất thải rắn sinh 
hoạt và nước thải sinh hoạt 

- Bố trí các thùng rác 60 lít và 240 lít tại công trường để thu gom chất 
thải rắn sinh hoạt phát sinh. Nhà thầu ký hợp đồng với đội thu gom 
rác của địa phương để định kỳ thu gom toàn bộ lượng rác thải sinh 
hoạt phát sinh để vận chuyển đi xử lý. Tần suất thu gom là 2 ngày/lần 

- Bố trí 12 nhà vệ sinh di động tại 6 công trường thi công turbine, nhà 
quản lý vận hành và trạm biến áp, trạm cắt để thu gom nước thải sinh 
hoạt của công nhân. Định kỳ 2 tháng và khi lượng phân bùn đầy sẽ 
thuê đơn vị chức năng tới hút đi xử lý theo quy định. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

Lực lượng lao động từ nơi khác 
đến sẽ xáo trộn nếp sống truyền 
thống của dân địa phương, tăng 
nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa 
công nhân xây dựng với dân 
địa phương.  

 

- Huy động các nguồn lao động tại địa phương cho các công việc xây 
dựng cơ bản như đào đắp, bê tông móng, ... 

- Đăng ký tạm trú cho công nhân từ nơi khác đến với công an địa 
phương, thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý 
hành chính những người vào làm trong dự án nhằm tránh phát sinh 
các tệ nạn xã hội, giảm thiểu xung đột giữa công nhân địa phương và 
người dân khu vực. 

- Xây dựng nội quy và quản lý kỷ luật đối với tất cả các công nhân làm 
việc trên công trường. 

- Thực hiện quan hệ đoàn kết tốt giữa công nhân và người dân địa 
phương. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi       CHƯƠNG 4- CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Công ty CP TVXDĐ3                                                                                  Trang 170 

Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

2.6 Các rủi ro, 
sự cố 

- Tai nạn lao động. 

- Sự cố cháy nổ. 

- Tai nạn giao thông. 

- Sự cố do bom mìn tồn dư sau 
chiến tranh. 

- Sự cố cháy rừng khu thi công 
tại khu vực có rừng 

- Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công. 

- Trang bị dụng cụ PCCC tại công trường. 

- Đào tạo, nâng cao ý thức công nhân về vấn đề PCCC.  

- Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các trang thiết bị thi công, phương 
tiện PCCC định kỳ nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

- Trước khi triển khai các hoạt động xây dựng, dự án sẽ hợp đồng với 
đơn vị quân sự chuyên môn để thực hiện rò tìm bom mìn, vật nổ tại 
tất cả vị trí thi công. 

- Lựa chọn tiến độ và thời gian phù hợp khi thi công tại khu vực có 
rừng, tránh mùa khô và nắng nóng để hạn chế tối đa rủi ro cháy rừng. 

- Lập nội quy thi công và yêu cầu công nâng tuân thủ nghiêm chỉnh nội 
quy khi thi công tại công trường, đặc biệt là khu vực có rừng. 

Trong suốt quá 
trình xây dựng  

(10 tháng). 

3. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

3.1 Hoạt động 
của máy 
biến áp 

Phát sinh dầu tràn khi gặp sự 
cố 

- Dầu tràn khi xảy ra sự cố sẽ được thu gom về bể dầu sự cố (dung tích 
40m3) bằng hố thu dầu và ống thép. Xung quanh bệ đỡ máy biến áp 
có xây dựng bờ bao bằng bê tông cốt thép để tránh hiện tượng dầu 
tràn ra xung quanh. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng 
dầu tràn phát sinh theo quy định. 

Khi có dầu thải. 

3.2 Các hoạt 
động khác 
tại nhà 
máy 

Phát sinh hộp mực in thải, 
bóng đèn thải, pin thải, giẻ lau 
dính dầu, … nếu không được 
thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng 
đến chất lượng đất, nước tại 

- Các chất thải này đơn vị vận hành thuê đơn vị có chức năng để tiến 
hành thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đúng theo quy 
định. 

Khi có nhu cầu. 
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Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

khu vực. 

Điện trường tại trạm biến áp 
ảnh hưởng đến sức khỏe của 
nhân viên vận hành. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho những công nhân làm việc tại 
khu vực có cường độ điện từ trường cao; 

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên để phát 
hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp và có giải pháp phòng ngừa, chữa 
trị. 

Hàng năm trong 
suốt quá trình vận 

hành. 

3.3 Hoạt động 
của đường 
dây đấu 
nối 110kV 

Điện trường dưới đường dây 
ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người dân 

- Thiết kế và bảo dưỡng đường dây theo đúng quy định hiện hành để 
đảm bảo an toàn về điện trường. 

 

Hàng năm trong 
suốt quá trình vận 

hành. 

3.3 Sinh hoạt 
của nhân 
viên vận 
hành 

Phát sinh nước thải sinh hoạt 
và chất thải rắn sinh hoạt, nếu 
không được thu gom và xử lý 
đúng quy định sẽ làm mất đi 
mỹ quan của khu vực và nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường 
nước, đất. 

- Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom, tập trung tại khu vực tập kết 
trong nhà máy và thuê đội thu gom rác của địa phương vận chuyển đi 
xử lý.  

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên vận hành được xử lý bằng bể tự 
hoại. 

Quá trình vận 
hành. 

3.4 Các rủi ro, 
sự cố 

- Tai nạn lao động. 

- Sự cố cháy nổ. 

- Sụt lún đứt dây. 

- Sự cố sụt lún, ngã trụ turbine, 

- Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình quản lý và vận hành 
nhà máy. 

- Thành lập đội hành động ứng cứu sự cố khi có hỏa hoạn.  

- Thường xuyên diễn tập PCCC. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC. 

- Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân vận hành về vấn đề PCCC. 

- Thiết kế móng của các hạng mục công trình trên cơ sở kết quả khảo 
sát địa chất có tham khảo tài liệu địa chất của khu vực trạm và các vị 

Quá trình thiết kế, 
xây dựng và vận 

hành. 
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Stt 
Hoạt 

động của 
dự án 

Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

ngã cột điện 110kV. 

- Sự cố máy biến áp. 

- Sự cố hư hỏng turbine gió. 

 

trí xung quanh. 

- Quá trình thi công tuân thủ đúng thiết kế và các quy định, quy trình 
kỹ thuật về thi công móng. 

- Định kỳ kiểm tra chất lượng công trình, kịp thời khắc phục các sự cố 
sụt lún xảy ra. 

- Bố trí bể thu dầu để thu gom toàn bộ dầu rò rỉ, dầu tràn từ máy biến 
áp khi có sự cố. 



Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
Báo cáo Nghiên cứu khả thi           CHƯƠNG 4- CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Công ty CP TVXDĐ3  Trang 173 

4.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Chương trình giám sát môi trường sẽ do chủ dự án phối hợp với đơn vị chuyên 
môn thực hiện và định kỳ trình nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho Sở 
NNMT tỉnh Khánh Hòa theo quy định. 

Nội dung chương trình giám sát môi trường của dự án như sau: 

4.2.1 Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và giám 
sát môi trường trong giai đoạn xây dựng.  

Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chuyên môn thực hiện giám sát môi trường như 
sau: 

a. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: 

- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh, phân loại các loại chất thải 
phát sinh, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại. 

- Vị trí giám sát: 6 vị trí công trường (gồm 5 vị trí thi công tuabin và vị trí thi 
công nhà điều hành) 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần khi có hoạt động xây dựng. 

- Quy định tuân theo: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ. 

4.2.2 Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và 
giám sát môi trường trong suốt giai đoạn vận hành.  

Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát môi trường như sau: 

Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh, phân loại các loại chất thải 
phát sinh, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường và 
chất thải nguy hại. 

- Vị trí giám sát: nhà quản lý điều hành, trạm biến áp 22/110kV.  

- Tần suất giám sát: hàng tháng khi có phát sinh. 

- Quy định tuân theo: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ. 

Giám sát điện trường 

- Số lượng: 03. 

- Vị trí giám sát: trạm biến áp 22/110kV. 

- Tần suất: 1 năm/lần. 

- Quy định tuân theo: Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014. 

Giám sát tiếng ồn: 
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- Số lượng: 6 vị trí. 

- Vị trí giám sát: 6 vị trí nhà dân gần dự án.  

- Tần suất giám sát: 1 năm/lần. 

- Quy định tuân theo: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về tiếng ồn. 

4.2.3 Dự trù kinh phí chương trình giám sát môi trường 

4.2.3.1 Giai đoạn xây dựng 

Chi phí giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng ước tính như sau: 

Bảng 4.2: Ước tính chi phí giám sát môi trường giai đoạn xây dựng 

Stt Nội dung Diễn giải 
Chi phí 

(đồng/năm) 

1 Chi phí cho các hoạt động giám sát 
10.000.000đ/lần x 2 

lần/năm 
20.000.000 

2 
Chi phí viết và trình nộp báo cáo 
giám sát môi trường 

30.000.000đ/lần x 2 
lần/năm 

60.000.000 

 Tổng cộng  80.000.000 

Tổng chi phí quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng: 
80.000.000đ/năm (được bao gồm trong chi phí đầu tư của dự án). 

4.2.3.2 Giai đoạn vận hành 

Chi phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành ước tính như sau: 

Bảng 4.3: Ước tính chi phí giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

Stt Nội dung Diễn giải 
Chi phí 

(đồng/năm) 

1 Chi phí giám sát điện trường 
.000.000 đồng/vị trí x 3 vị 

trí/lần x 1 lần/năm 
3.000.000 

2 Chi phí giám sát tiếng ồn 
1.000.000 đồng/vị trí x 6 

vị trí/lần x 1 lần/năm 
6.000.000 

3 
Chi phí viết và trình nộp báo cáo 
giám sát môi trường 

30.000.000đ/lần x 1 
lần/năm 

30.000.000 

 Tổng cộng  39.000.000 

Tổng chi phí quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành: 
39.000.000đ/năm. Chi phí giám sát do chủ dự án chịu trách nhiệm và thực hiện 
theo quy định. 
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CHƯƠNG 5  
KẾT QUẢ THAM VẤN  

 

Sẽ bổ sung khi hoàn tất quá trình tham vấn 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 
1. KẾT LUẬN 

Sau khi nghiên cứu hiện trạng môi trường, đánh giá các tác động môi trường 
đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội, có thể tóm tắt các tác động 
chính của dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 như sau: 

Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng: 

- Thu hồi khoảng 8,7ha đất các loại để xây dựng các hạng mục dự án (móng 
turbine, đường giao thông nội bộ và cáp ngầm 22kV, đường dây 35kV, nhà 
quản lý điều hành và trạm biến áp 22/110kV, móng cột đường dây đấu nối 
110kV).  

- Sử dụng tạm 2,3ha đất để phục vụ thi công (khu phụ trợ, bãi thi công turbine, 
bãi đổ vật liệu, …) 

- Dự án có nhu cầu chuyển đổi 8,7ha đất lâm nghiệp và rừng để phục vụ các 
hạng mục. Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn để đánh giá, kiểm 
kê hiện trạng rừng, đất rừng và xin chủ trương cho phép chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác theo quy định. 

Trong giai đoạn xây dựng: 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động thi công sẽ gây ra bụi và tiếng 
ồn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhưng mức ảnh hưởng này trung 
bình và chỉ mang tính tạm thời. 

- Việc tập trung công nhân thi công sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt và chất 
thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên dự án sẽ bố trí nhà vệ sinh di động và chất thải 
rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý như hệ thống hiện có tại địa 
phương. 

Trong giai đoạn vận hành: 

- Hoạt động của máy biến áp và các thiết bị của nhà máy phát sinh tiếng ồn và 
điện trường ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên vận hành. Bên cạnh đó, 
có thể phát sinh các chất thải nguy hại như như hộp mực in, pin thải, bóng 
đèn thải, … tuy nhiên khối lượng nhỏ, không thường xuyên, sẽ được thu gom, 
lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị chuyên môn xử lý theo đúng quy định; 

- Hoạt động của nhân viên vận hành (18 người) sẽ phát sinh nước thải sinh 
hoạt và chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên khối lượng nhỏ, được thu gom, vận 
chuyển và xử lý bởi đội thu gom rác tại địa phương (đối với chất thải rắn sinh 
hoạt) và được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thấm xuống đất (đối với nước 
thải sinh hoạt). 

- Có thể xảy ra các sự cố như tai nạn lao động, cháy nổ, đứt dây điện, ngã trụ 
turbine, ... gây ra thiệt hại về người và tài sản. 

Từ những đặc điểm nêu trên, có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường 
của dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, xây dựng và vận hành là nhỏ. Các 
tác động tiêu cực của dự án hoàn toàn có thể khắc phục và kiểm soát bằng các 
biện pháp giảm thiểu được nêu trong báo cáo. 
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2. KIẾN NGHỊ 

Chủ dự án kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng tạo 
điều kiện thuận lợi cho Chủ dự án trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp 
lý để dự án tiếp tục triển khai các bước tiếp theo nhằm mục tiêu đưa công trình 
sớm được xây dựng, hoàn thành và đi vào vận hành. 

Đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 
giao thông phối hợp với Chủ dự án đảm bảo trật tự an ninh và an toàn giao thông 
khu vực trong quá trình thi công xây dựng cũng như trong vận hành dự án sau 
này. 

3. CAM KẾT  

1. Chủ dự án cam kết các số liệu tài liệu được nêu trong báo cáo ĐTM hoàn 
toàn chính xác và trung thực được cung cấp và thực hiện bởi các cơ quan 
chức năng và cơ quan chuyên môn. 

2. Công ty cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công 
trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, cụ thể: 

- Tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 
trong các giai đọan của dự án như đã nêu trong báo cáo ĐTM. 

- Thu gom chất thải triệt để trong giai đoạn xây dựng và vận hành của dự 
án. Chất thải rắn phát sinh được thu gom, phân loại và lưu chứa hợp lý. 
Thực hiện quản lý chất thải rắn phát sinh và chất thải nguy hại tại nhà 
máy theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và ký hợp đồng với các đơn vị 
có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi 
trường như đã nêu trong Chương 4 của báo cáo ĐTM. Công tác quan trắc 
giám sát môi trường hàng năm được thực hiện bởi đơn vị có chức năng. 

- Quan tâm thực hiện các biện pháp quản lý PCCC, trang bị hệ thống chữa 
cháy nội bộ theo quy định hiện hành. Thực hiện kiểm tra định kỳ, chạy 
thử các máy bơm cứu hỏa, hệ thống đường cấp nước chữa cháy. 

- Thường xuyên tuyên truyền cho tất cả các nhân viên nhà máy về công 
tác bảo vệ môi trường, ứng phó các sự cố môi trường, … 

3. Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình 
tham vấn như đã nêu tại Chương 5 của báo cáo ĐTM. 

4. Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu 
để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

5. Công ty cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự 
án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

 

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về môi trường theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện và hoàn thành các công trình BVMT đúng tiến độ. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở NNMT tỉnh Khánh Hòa và 
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các ngành liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. 
Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh Chủ dự án 
sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để có 
biện pháp xử lý phù hợp. 

   



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

  

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy điện gió Công 
Hải 1 - giai đoạn 2”; PECC3, 10/2025. 

- Báo cáo Thiết kế cơ sở dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2”; 
PECC3, 10/2025. 

- Báo cáo khảo sát địa hình dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 
2”; PECC3, 10/2021. 

- Báo cáo khảo sát địa chất dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 
2”; PECC3, 10/2021. 

- Báo cáo điều kiện khí tượng thủy văn dự án “Nhà máy điện gió Công Hải 1 
- giai đoạn 2”; PECC3, 10/2021. 

- Kết quả kiểm nghiệm chất lượng đất khu vực dự án do Công ty cổ phần Công 
nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam thực hiện; 10/2025. 

- Kết quả khảo sát đo đạc môi trường không khí và nước mặt Công ty cổ phần 
Công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam thực hiện; 10/2025. 

- Đánh giá bóng nhấp nháy và lan truyền tiếng ồn (Layout adjustment, noise 
propagation and shadow flicker assessment); WPD windmanager, 10/2021. 

- Các tài liệu kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và ngân hàng Thế giới 
(WB) về xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Các tài liệu về xác định tải lượng ô nhiễm; 

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 
GS. TS Trần Ngọc Chấn, 2000; 

- Xử lý nước thải, Hoàng Huệ, 2002; 

- Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, WHO, 1993. 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 
______ 

 

Số:            /QĐ-UBND  

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 

           
 

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 30 tháng 5 năm 2013) 

(Điều chỉnh lần thứ 01: ngày 17 tháng 01 năm 2014) 

(Điều chỉnh lần thứ 02: ngày      tháng      năm 2021) 

____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư 

từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Xét văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Tổng Công ty 

Phát điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên nộp ngày 30/12/2020 và hồ sơ bổ sung nộp 

ngày 08/02/2021. 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1416/SKHĐT-EDO ngày 

26/4/2021, số 1180/SKHĐT-EDO ngày 09/4/2021 và số 658/SKHĐT-EDO ngày 

03/3/2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000209 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp lần đầu ngày 30/5/2013 và thay đổi lần thứ 01 ngày 

17/01/2014 về dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 của Tổng Công ty 

Phát điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên, với những nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư như sau: 

“Chứng nhận: Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên; 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800590430 do phòng đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp Chứng nhận lần đầu ngày 

13/04/2005 và cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 09/10/2018; 
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Địa chỉ trụ sở chính: số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ; 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Trương Hoàng Vũ; 

Ngày sinh: 10/03/1963;         Quốc tịch: Việt Nam; 

Căn cước công dân số: 051063000081; 

Ngày cấp: 22/12/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu 

quốc gia về dân cư 

Chức danh: Tổng Giám đốc; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 79/2/7, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam” 

2. Điều chỉnh quy mô dự án được quy định tại Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

- Mục tiêu: Đầu tư công trình Nhà máy điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 nhằm 

cung cấp điện cho lưới điện quốc gia; 

- Quy mô công suất: 25MW; công suất mỗi tuabin ≥4,2MW; 

- Các công trình phụ trợ: mạng điện 22kV, đường dây 110kV, trạm nâng áp 

22/110kV, đường giao thông phục vụ thi công và vận hành, nhà điều hành” 

3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư được quy định tại Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Tổng vốn đầu tư: 1.061.565.675.853 (Một nghìn, không trăm sáu mươi 

mốt tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, tám trăm năm mươi 

ba) đồng. Trong đó vốn tự có của Chủ đầu tư chiếm tỷ lệ 20%, còn lại là vốn vay”. 

4. Điều chỉnh thời gian hoạt động được quy định tại Điều 5 như sau: 

“Điều 5: Thời gian hoạt động của dự án: 30 (ba mươi) năm kể từ ngày cấp giấy 

chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 2”. 

Điều 2.  Tổ chức thực hiện: 

Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên có trách nhiệm triển 

khai thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường và các vấn đề liên 

quan theo quy định sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án. 

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày 

ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000209 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp lần đầu ngày 30/5/2013 và thay đổi lần thứ 01 ngày 17/01/2014. 
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2. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc. Một bản gửi Tổng Công ty Phát 

điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một 

bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./.  

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- Các Sở: TNMT, XD, CT,  

- UBND huyện Thuận Bắc; 

- UBND xã Công Hải; 

- Công an tỉnh;  

- Cục Thuế tỉnh; 

- VPUB: LĐ, Ban TCDNC; 

- Lưu: VT. KTTH Nam 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 

 
 

 











T~pf)oAN CONG BOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM 
mtN qrc yU;T NAM DQc lip - Til do ., H~nh phUc 

sa 1 nr fEVN-KH 	 He. N(Ji, ngay2,f thcmg 6 nam 2013 
v Iv eh§p tht$! mua dil;n eua dv an 

nha may di~n gi6 COng Hai 1 

Kinh girl: Cong ty cf) phfuJ. DAu ill va Xay di.mg f)j~n h,rc Vi~t Nam 

T~p doan Di~n h,rc Vi~t Nam (EVN) nh~ll dugc van ban s6 506 & 507lEVNIC 
ngily 10/6/2013 cua Cong ty c6 phfuJ. DAu ill va Xay dgng Di~n h,rc Vi~t Nam 
(EVNIC), dS nghi T~p doan chAp thu~ mua di~n cua dv: an d~u tu nM may di~n gio 
COng Hal 1, ~i xli Cong HAi, huy~n Thu~n B&c, tinh Ninh l1lU~. Sau khi xem xet, 
T~p doAn Dien igc Viet Nam c6 i ki~n nhu sau: 

1. 	 CM Cll chu truong cila UBND tinh Ninh Thu~n giao Cong ty c6 ph~n j)~u tu vii 
Xay d\ffig Di~n hlC Vi~t Nam liim cM dl1u ru dg an nhil may di~n gi6 C6ng Rai 1, 
vai qui mo c6ng suAt 40,5MW (giai dO{!Il 1= 3MW), giai dolPl 2 = 37,5MW) 
(theo giAy chUng nh~ dAu tu s6 43121000205 ngay 18/4/2013 vii 43121000209 
ngay 30/5/2013 do UB~'D tinh Ninh Thu~n cAp), T~p doAn Di~n 19c Vi';t Nam 
chAp thu~ mua dien cua d¥ an nhil may di¢n gio Cong Hili i, thong qua hllP d3ng 
mua ban di~n sil duQ'c dam phan Va! chi'! dAti tu. 

2. 	 Tuy nhien trong qua trinh tri8n khai dAu tu dv an nha may di~n gi6 C6ng Hili 1, 
EVNIC c~n tuan thu theo cae qui djnh ~i Quy81 dinh 55 30/2006IBCN ngay 
30/8/2006 cua B¢ Cong nghi~p (nay Iii B9 C6ng Thuong) v~ quan Ii d~u ru xay 
dvng cae d\l' an di~n d¢c I~p; Quy~t dinh 56 37/20111QD-TTg ngay 29/6/201 1 eila 
Thu ru6ng Chinh phil ve ccr eh~ h6 trq phat tri€n cac dv an di~n gio t{ti Vi~t Nam, 
dam bao tru6c khi khai c6ng xay dl,l'llg c6ng trinh, Evt-lIC phai co thoa thll?fl d!lu 
nbi dl,l an vao h~ th6ng di(ln Qu6c gia v&i T6ng Cong ty Di~n hrc Mi~n Nam, co 
hllP d6ng mua ban di~n da ky vm EVN. 

3. 	 Hi~n nay, EVN dii c6 huang din v~ trinh qr, cae thil 11,Ic tren trang web t?! dja chi 
www.evn.com.vn. d~ nghj EVNIC tham khao d~ th\Ic hi~'/. 

Noi nh~n: 

www.evn.com.vn


CQNG HOA xi\. HQI CHi} NGHlA VI~T NAM 
Dge I,p - Tl! do - H~nh phUe 

Cdn Tha, ngtly 26 tlulng 12 ni1m 2013 

HQ}' DONG CHUYEN NHU'QNG Dlf AN DAu TU' 
NM may fli~n gio Cong Hai I, tinh Niuh Thn~n 

S6 0;1. IHf)CNIEVNIC-EVNGENC02 
B~n ehuy~n nhlrQ'og dl! an (sau day gQi tlit I:l. Ben chuyen nhU'l;mg - Ben A); 

Ten doanh nghi~ : Cong ty c8 philn Diu tIr vii Xdy d'1l1g Di~n h!~ Vi~t Nam 
(EVNIC) 
: Gng Ph~m Hang Giang 

ChlrCV\l : T6ng Giam IIbc 
S(\ CMThiD : 01l7121n 
Dja chi cO' quan : S618 Trim Nguyen min, P. Ly TMi T6, Q, Hoan Kibn, Ha NOi. 
Di~ thoi;li : 0422205555 Fax: 04,62759198 
Taikhoim : 009221120001 ~i Ngiin hang TMCP Dong A - Chi nMnh Ha 

N~i. 

Ma s6 thuli : 0102737956 
B~n nhlin chuy~n nhlfQ'Dg dl! an (sau lIay gill tfit bl Ben nl$l chuyen nhugng - Ben 

B): 
Ten doanh nghi~p : Tdng e8ng ty PMt di~n 2 (EThGENCO 2) 
Ong(ba) : Gog Ng/l Vi¢t Hili 
Chlrc vI' : Tbng Gllim dbc 
SbCMTh'D : 201360793 

Dia chi co quan : s6 01 Le Hbng Phong, p, Tra Noc, QBinh Thity, TP CAn Thcr 
j)j~n thoai : 07102.461507 Fax: 07102.227446 
Till moan : 0051001139 006 t~i Ngan hang Thuang m~i cll phiin An Binh 

- Chi nhanh dn Thcr 
~!as6thu~ : 1800590430 

Sau kill trao dbi va thoa th~, hal ben thbng nhilt kY k€t hqp dang ehuy@n 
nhuQ'llg dV an dliu ttr vcri cae di~u kIlolm nhu sau; 

Di~u 1. Cae din elf dil kY k~ hqp dang chuy~n nhuvng: 
- Lu~t DAu tu nam 2005; 
- ~ghj djnh s6 I08l2006/ND-CP ngay 22/9/2006 cua Chinh phil quy dinh chi 

tilit va hu6ng dlin !hi h1tnh milt sB dieu cua Lu?t Diu lu; 
- can eu Gi§y chung nhim dAu tu ,fl: 
T 43121000205 ngay 18/04/2013 ella UBND tinh ~inh Thuj.n cAp cho C6ng ty 

cb phlin Dau tu va Xiiy dQ'llg Di\ln h,re Vi~t Nam vf: vi~c dAu tu D1J an NM may Di?n 
gic Cong Hal 1 - mal dO:jl1 1, 

T 43121000209 ngay 30/0512013 cUa UBND tInh Ninh Thu~n e~p eho Cong ty 
ell pMn Dliu tu vii Xay d\ffig Di~ l1)'c Vi?! ~am v~ vi~c dAu In D\I 1m Nhit may Di~n 
gio Cong Hal I - Giai dO:jl1 2. 



- can eu Ngbj quyllt s& 455INQ-HDTV ngay 27106/2013 vS vi¢c chi d(lo ella 
EVN eho NglI1ri d~i di~n phim veu Clla EVN t"i EVNIC vi: vi~c dilU ill D\l an l\ua 
may £Ji~n gi6 Cong Hili 1, tinh Ninh Thu\ln. 

- Can ell Bien ban ghi nh& ngay 12/12/2013 giUa EY:'.'IC va EVNGENC02 vB 
vi~c chuySn nhtr(lDg D\l an NhtI may Diiln gi6 Cong Hai J, tlnh Nlnh ThuI.n. 

- Can cu Nghi quy~t cua H,(Ii dbng Quan tri Cong ty cl; phim DAu ill vit My 
d1pJg Di~n l"c Vi~t Nam s6 599/EVNIC-HDQT ngay 09112/2013 vt v* CM truong 
thoi oliu ill D1)' an Di~n gio Cong Hili 1 Va chuy~n giao eM &u tu cho EVNGENCO 2. 

Ili~u 2. l>i}i dung chuy&' nhlf\Yng: 
Ben A d6ng y chuy~n nhu(lDg cho Ben B loan bQ D\l an Nha may Dien gio 

Cong Hai I, linh Ninh Thu~n (sau ddy gOi Iii D\l illl) g6m 2 a\l an thilnh phim: 

- Nht\ may £Ji9n gio Cong Hili 1 - Giai dO\ID 1 v6i QUy mo cong suilt Jii 03 MW 
baa glim 03 t6 may, cOng suilt OlMWlt6 may. 

- Nhit may Di~n gi6 C6ng Hal 1 - Giai dO\ID :2 v6i Quy rnB cOng sUdt Iii 37,5 
MW bao g6m 15 t6 may, c{lng suit 2,5lv1W1t6 may. 

Ben B d6ng y ti~p nh\ln loan bl) D1)' an Nua may Di~ gi6 C6ng HAi 1, tlnh 
Nlnh Tbu\ln g6rn 2 d\l an thilnh philn neu !ren. 

Ili~u 3. Phtro'llg thu-c cbuy&. nhlf\Yllg: 
3.1 Nguyen tiic chuylin nhm;mg: Chuy6n nhUgng D" an dAu ill gifra EVNIC va 

EVNGENC02 hi ehuylin giao nhi¢m Vl,l Chli dAu ill giUa cae dan vi thuOc EVN, vi~ 
chuybn giao dl,f an khollg vi 1IlUC dieb lqi nhu?n, theo do Ev};GENC02 kl! thrra 
EY:'.l:C lam CM d§u lU d" an. 

3.2 Ben B dbng y thanh loan 1", eho Ben A toan b¢ cbi phi Ben A <iii chi de 
phat trien D1)' an NM may Dien gio Cong Hal I, tinh >llnh Thu~n tren ecr sa cac chUng 
t1'l bgp 19, hgp I~, dung qui djnh cua philp I~t v~ mua slim, &u tu xay d1pJg va bao 
gbm trang ph~ vi cong vi~ Clla d" an nay eua Ben A dm;rc Ben B ki1:m tra va th6ng 
nhM. 

3.3 Ben A Mn giao toan b{j h6 sO' tili li~u va cae chung ill lien qurut di:n d\l an 
eho ben B de Ben B co dU di~u ki~n tiep tile philt tri~n d\llin. 

3.4 Ben A biio cao v6i UB!>.'D tinh Nlnh Thulln va hi) lrQ Ben B thl1C hl~n cac 
thli tile ehuy&' giao CM &u tl! dl,f an theo dung quy diIlh cua PMp lullt 

Di~u 4. Gia cbuy@n nhuvng: 
4.1 Gili tri ehuyBn nhugng tlnh theo cac chi phi Clla EVNIC dfi chi d~n bet ngay 

3011112013 t~ tinh Iii 4.890.000.000 dbng (B6n tY, tam trlIm chill mum trieu dbng­
c6 chUng ill kern theo). Gia trj chinh thue se duge hai ben th5ng nh:it sau khi ki~m tra 
tinh hQp Iy, bgp phap va phU hgp vm quy djnh v~ diu ill xiiy d\lllg C(J ban, thu¢c p~ 
vi cong viec dg an nay ella b9 chung tir dg an kern theo. 

4.2 Cae chi phi philt sinh trong qua n:inb chuy~n nhU(lDg D\f an thu!)c n:ach 
nhi~ thanh toan clia Ben B, chi tilit cae khoan chi phi s~ GUIle hai ben lW Phu l\lc 
hgp Mng dll th"c hi~. 

4,3 Cae nghia V\l v~ thUli lien quan d~n hQP dbng rilly, Ben A lien h¢ el,lC thull 
dia phuong !rong vi~e phat lllinh hoa don gia tri gia tang cho Ben B theo quy djnh cua 
phap Ju~t. 

Di~u 5. Phmmg thifc tbanh toan: 
5.1 Sau khi hQP dbng dugc kY k~t trong vong 15 ngay Ben B thanh toim cho 

Ben A gia In 30% gia trj nhu tai di~u 4.1, .6 li~n Ben B thanh toan cho .Ben A lit a 

~ 




1.467.000.000 d6ng (MOt ly, b6n tr~m sau lUua; biiy tri~u d6ng ohlin) biing phuong 
thue chuyen khoiln. 

5.2 Sau klri dugc UBND tmh Ninh Th1$1 c&p GiAy chung nh?n Qi~u chinh CM 
dAu ill ti1 Ben A (EVNIC) sang Ben B (EVNGENC02), hai ben hoim ttlt cong V!~C I\!i 
di~u 4.1 va cling xac nh?n gill trj kh6i IUQ11g oong vi~c hoan thilnh, trong vong 30 ngay 
Ben B thauh toan cho Ben A gia tq elm l~i biing phuong thue ehuyi!n khoiin. 

Di~u 6. Ban giao va nh~n dlf an; 
Cach thue bim giao: bim giao tren hi; sa, bim giao tren th\Ie dja. Hal Mn l~p 

bien Mn e\1 thB cae n(>i dung bim giao. 

Di~u 7. Quy~n vii nghfa V\I cila BeD chuy~n nhuvng; 
7.1 Quy~n cua Ben cbuyt!n nhlfQ1lg: 
a) Yeu du ben nhiln cbuyen nhuqng tro au tien dUng thM h~ gbi trong hl,lp 

dbng. 

b) Yeu cAu Ben nhiln chuy<!n nhuqng nh~n bim giao loim b{l d\I im dUng thai 
h~n ghi trong hgp dbng. 

e) Cae quyi;n I<,1i khac do hai ben thoa thu~Il. 

7.2 Nghra vl.l cua Ben chuy€n nhm;rng; 
aJ Ban giao toim b() dv im tren thve aia va toan b9 hi> sa d\I im eho ben Ilh~n 

chuy~n nhuqng trong vimg 7 ngny k~ ti1 ngay Ben B nh~n du'le ('lIling nhiln Mu tu, 
truimg hgp khong bim glao ho~c cMm bim giao lhi phili bili thuimg thi~ h9L 

b) Ban v~, quilll IS loim bi) dt;r an trong thOi gian chua Mn giao xong toim b(\ dV 
an ca v~ hi; sO'vil tren th\Ie <Ija. 

c) Thong bOo ebo kMch hang, <Iii; tac va cae ben cO lien quan v~ viec ehuy~n 
nhuqng dv all va th\IC hi~n cae !hu tl}c chuyb:. giao chu th@ cae hgp dAng dang th\Ie 
hi~ (mfn c6). 

d) Giai quy@l diIt di~m nhiing cam k~t di'i thoa thu1jn viii kMeh hilng !mae khi 
chuy~n nhugng dV an. Cung ben nb~n ehuyb:. IlImqng thBng nhilt vai ti1ug khach himg 
v~ nhjln!! V§l1 d~ ma eM dAn tu miii pMi co meh nhi~ giili quy~t khong lam thiet h~i 
den quyen Igi cUa khach himg. 

d) Hgp tie th\re hi~n cae thu l\IC ehuy~n ten diii vm tili san, dlit da; vii. cae thil 
l\lc himh ehinh khilC 06 lien quan d~n dv im. 

e) Cae ngb!a V\1 khac dohai ben !hoa thu~. 

Bi~u 8. Quy@n va nghia VII cna B@n nMn cbny~n nhuvng: 
8.1 Quy~n cua Ben nh~n chuyan nhlrQ1lg: 
a) Nh~n bim giao toan bQ d\I an tren th\Ic dia va loan b() htl sa dt;r im neu t~i Hqp 

dbng nily theo dung !hOi glan quy dinh 4ti hgp d6ng nay. 
b) Y@u c§u ben ehuy~n nhuqng hgp tac trong vi~e thvc hien cae thu tl}c hilnh 

chinh va eung cAp cac gi:ly ta c6 lien quan db:. vi~c th,!,c hi~n tit-p dt;r an. 

c) CUng ben chuy~n nhm.mg ban b~c viri khaeh himg vb giai quy~t qny8n il'; va 
ngbla V\1 cua khach hilng sau klri d~ nhii!l chuy~n nhuqng. 

d) Cae quy€n l¢ khac do hai ben thoa lhu?n. 

8.2 Ngbra Vl,1 eua Ben nh,n chuy8n nhlrQ1lg: 
a) 'Thanh loim diy dU dUng thm h~ ti8n chuy~n nlmqng dV im eho ben chuy~n 

nhuqng aii ghi trong Hl,lp d5ng. 



b) Thl,!C hi<1n v~ dap ling dAy ail quyen 19i ella ben cbuyen nhu(lI1g va cua khach 
hang rna cae ben d. th6ng nhilt. 

c) Tiep ohlin loan bQ d\! an t?i th"c dia va hi; sa d" an dung Ihm h~n dli thoa 
Ihl$. 

d) Th\IC hi~n ti~p d\I an theo dUng n¢i dung d" an dft dugc dip c6 thfun quySn 
phil duYct(dfutg ti~n dQ, dam bao chilt IU(lI1g .... j. 

d) Cae ngh,a Vu kMc do hai ben thoa thu~n. 
m@u 9. Cam k~t cua hal bCn: 
9.1 Hal ben cam k~t lhue hi¢n dOng cae nO; dung hqp aGng chuy~n nhu(ll1g ell' 

an da kY keto Truimg hqp co tranh chAp v~ hQ'p d6ng chuy~ nhu.;mg, hai ben ban bac 
giai qu:)'&t bilng thuang bI(lI1g !rung vimg 45 ngay. Trong truimg h\1P khong giiU quy6t 
aUI>c bang lhuang IU(lI1g thi tranh chilp s~ do Toa an gial quy~t theo quy dinlt cua phap 
lu~t. 

Twng qua trinh th\IC hi~n bqp dling, neu pMt hi~n th§.y nhfrng vl1n di: ciin thoa 
thu~ thi hai ben co the I~p them phil It,!e hqp d6ng. N(ji dung phil h,!c hqp d6ng I~p 
tMm duQ'c hai ben ley k~t 51! co gilt !r, phap 1:1 nhu hqp d6ng chlnh. 

9.2 Hqp diing nay dugc l~p 1hanh 10 ban va e6 gia tIi nhu nhau, mili ben gift 05 
ban d~ th\Ic hi~n. 

Hqp diing c6 hi~u lITe k8 ill ngay kY, h<1p diing lit 00 siJ dii cite ben ti~n hanh cae 
th" tvc d? trinh cae CO' quan NhiI nUGc co thiim quy~n chOng th\lc th\!C hi$n chuytn 
gioo CM dl1.u tu n\I ani. 

~ 
BEN NI4N CH'GYEN NUUQNG 



BO CONG AN 
CI,JC CANH SAT PCCC VA  CNCH 

S6': A 	/PCCC&CNCH-P6 
V/v gap vayCcC 

dai ved ha sa thiet Ice ca sâ 

CQNG HOA x-A HQI CHU NGHTA VIVT NAM 
Deic 1p - TV do - Hph phtic 

Ha Ni, ngay 29 Hying f  n am 2018 

Kinh gin: Ban QLDA Trung tam din lvc 6 M8n 

Cvc Canh sat phong chay, chira chay va ciru nn, cfru he (PCCC va 
CNCH) nhan duge van ban sa 330/TTDLOM-KTAT ngay 28/6/2018 (kern 
theo tat lieu, ha so thiat Ice) dia. Ban QLDA Trung tam din lvc 6 Man da nghi 
g6p 	va PCCC dai ved ha sa this& ke co se cna Gong trinh Nha may Dien gi6 
Cong Hai 1 - Giai doan 2, xay dvng tai xã Cong Hai, huyen Thuan Bac, tinh 
Ninh Thuan. Sau khi nghien dru ha so thiet ice do Cong ty Ca phan Tu van xay 
dvng then 3 lap, Cvc Canh sat PCCC va CNCH de nghi Ban QLDA Trung tam 
dien lvc O Mon thvc hien met sa nOi dung nhu sau: 

Hien tai & Viet Nam chin co cac tieu chuan quy dinh cv the en veil 
Nha may then gi6, do vay de nghl cha dau tu ngoai viec alp dvng cac quy dinh 
chung ve PCCC theo cac tieu chuan, quy chutn Viet Nam pith hgp vai dv an, 
can nghien dru áp dvng them ode tieu chuan nuesc ngoai a thiat ká v•6 PCCC 
cho c8ng trinh. Truac khi áp dung de nghi Qu$T Cong ty gui van ban kern theo 
01 ban chinh va 01 ban dich ti'eng Viet &la tieu chuan quac t, tieu chuan nuot 
ngoai ve Cvc Canh sat PCCC va CNCH d xem xet chap thuan theo quy dinh tai 
Khoan 4, Dieu 1 Luat süa dai; ba sung mOt so' dieu cüa Luat PCCC. 

Thiet ice &rang giao thong danh cho xe chfra chay phai bao dam theo 
quy dinh cüa QCVN 06:2010/BXD "Quy chuAn k thuat qu'ac gia an toan chay 
cho nha va cling trinh". 

Cac gian pheng thuOc cac nit nguy him chay theo c8ng nang khac 
nhau phai dugc ngan each vth nhau bang cac ket cu ngan chay bao darn theo 
quy dinh tai Dieu 4.5 cfla QCVN 06:2010/BXD. 

Thiat ice chi fiat giai phap ngan chay lan, h thang bao chay tr Ong, 
cac h thang chila chay, trang bi phuong tien chaa chay ban dal, h thOng dien, 
chong set, nai (tat phai bao dam theo quy dinh cfla cac tieu chuAn, quy chuan 
thuat v PCCC hien hanh (QCVN 06:2010/BXD, TCVN 3890:2009, TCVN 
5738:2001, TCVN 7336:2003, TCVN 5307:2009, TCVN 2622-1995, Quy pham 
trang bi then 11TCN-20-2006...). 



KT. CIJC TittioNG 
O giC TRUONG 

Vay, d nghi Ban QLDA Trung tam then lgc O M8n b8 sung, chinh sira 
trong cac giai doan thiet k tier) theo va gth den Cue Canh sat PCCC va CNCH 
de dugc tham duyet ve PCCC cho cong trinh theo quy thnh / 

nhijn: 
- Nhu tit; 
- DOng chi Cuc tracing (de b/c); 
- PhOng Canh sat PCCC vá CNCH 
Cong an tinh Ninh Thuan; 
- Luu VT, P6 (VCh). 

Thuvng ti Bni Quang Viet 
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W
c6xc Ty CO PHAN COyC NGHE vr xY THUAT HATICO VIET NAM

PHONG THU' NGHTEM - VIMCERT 269 - VILAS 1319

D c. St) 15 ngdch 1120 ngi 2ll dur)ng,\'grldn XiAn, ['. Hrt Dinh, Q Thunh.\'udn,'lP. Hi ,\'6i

D c p7-,\' . Liin ki tA.St t<t u tlt) thi tlinotla Iloyul t'ut'k Kim ()hung Di 7ruch. httyAn Hoii Dti'c. thinh pt1,i 11,.1 \,ti

Tel:093(r.175.507 Limail :haticovietnarn20l6.l]glll4illQlll

56: 07B I2/2025/PKQ/2s.77I t

KE,T QI]A THTI NGHIBM
Nhi mriy tli6n gi6 Cdng Hiii 1 - giai doan 2

xI C6ng Hii, tinh Khiinh Hoa

- D l: Vi trf tuabin gi6 s5 l. ld vi tri dAu dLL 6n

- D2: Vi tri trung tdrn khLr d6t dU kir5n xi1'dung nhi qLran ly vAn hdnh

- D3: Vi trf tuabin gi6 s5 I
oat
0211012025 S5 tLlcrng mAu: 03

HATICO VIET NAM

1'€rr kh6ch hdng

Dia chi

V l til laY rnau

len tneu/ l,oal lnau

Ngi1,'nhdn mdu

TT Chi ti6u
Don
vl

Phuong phfp thfr
Ki5t qui QCVN

03:2023/BTNMTD1 D2 D3

1 Asen (As; (t') mg/kg
US EPA Method 30508 +

US EPA Method 7062
o)) 0.3 8 0.62 25

2. Cadirni (Cal tor mg/kg
US EPA Method 30508 +

US EPA Method 7010
o 55 0,71 0.66 4

l KCm (Zn) tb) rng/kg
LJS EPA Method 30508 +
US EPA Method 70008

22^51 25.31 )'7 c)'7 300

4. chi (Pb) (t') mg/kg
LJS EPA Method 30508 +

LJS EPA Method 7010
11,13 13.2t 15.88" 200

Ghichit:
Q*.hri, .n.rinh,
+ aCVN 03',0r3/BTNMT: Quy chudn ki thuit Qu6c gia v6 chfit lu'org dit

Hd N,i,

TM. PHONG THT NGHIEM CAN BQ QA/QC

N Thi Duy6n Hoilng ThiKim Anh

2025

Hoi

PHAN

mrucrucHE

l. Q Khdng qu1, dinh
3. Cdc ohi Iieu dtinh tltitr (b) duoc cing nhtin L'itttctrls
5. C/tc (:hi lielt dL?nh diiu (a) duoc thtrc hiAn brii nhit thdtr pht.t

l. Phiiu kit qtru nt)1' .chl c6 giti tri d6i t6i nrl' thti nghian lo khdch

hing tnrc ilAp gui din, hotic cdng t1 lti.1' ti.

2. CLic chi titu ldnh driu (u) dLroc cing nhtitt L'iltrs

1. C.dc chi tie u cldnh cltiu (c1 duoc cong nhlin btii Srtii'ri Hii XOt

6. Khing tu ti .suo trru kit quri khi ,htru ,.i, :r J,)ng I trt,r 1'h,tng lhtr nghiint
\. thii gi,tnltnrnt.itt-ttg.il.qtt.itltiilt'rn1'11,''nythtnyhi,'nkltittygt,ti
,ir4.i/ r r,', klti, tr n,!i k,:l '1tu thtt tryhi,tttt

Trang li2



HATICO VIET NAM

'l'6n khdch hdng

t)ia chi
,,; :

V r fil la\ nreu

l'6n rn5r-r/ Loai rnlu
t

t\Lrav nnSn IISlt

c6xc TY Co PITAN C6NG NGTIE VA KY TIIUAT HATICo VIET NAM
pHoNG TrilI NGHIIIM - VTMCERT 269 - VILAS 1319

D c. 56 15 ngach l1 20 ngd 2tl dur'tng,\gtt1,in -YiAn, P. Ha Dinh, O |'hunh )1tiin,-l'P Hd,\'tii
D c. t''l',\' Liin ki 16.31 khu d(t rhi tlinocle Ro1t11/ pr,,L Kin (lhung Di 'l'roch, htryOn Hot)i Dtic, thitnh pl,i lt,) ,l6i

'l'el:093(r.175.507 Ernail:haticolietnam20l(rrrrlgmail.corr.r

S 6 : 0 7 I I 2/2 0 2 5/PKQ/2 s "7 7 82

KET QUA THU'NGHIE.M
Nhi miy rli6n gi6 C6ng Hrii I - giai doan 2

xd C6ng tkii. tinh I(hrinh Ilda
- D4: Vi tri tLrabin gici s5 2

- D5: Vi trf tLrabin gi6 so 5. li vi trf cLr5i du'dn
DAt

021t012025 56 lu'o'ng ni5u: 02

Ghi chf :

Quv chuin so srinh:
+ QC\N 03:2023IBTNMT: Quy chuin ki thuiit Qu6c gia vG chit lu'otg rtft

Ifit lV6i,

TM. PHONG THU NGHIEM CAN BO QA/QC

Nr Thi Duv6n Hoirng Thi Kim Anh Th

202 -j

in Hoi

TT Chi ti0u
Do'n

YI
Phuo'ng phfp thii'

KCt quii QC\N
03:20231BTNMT

Drl D5

I Asen (As; ti't mgikg
US EPA Method 30508 +

US EPA Mcthod 7062
0,54 0.59 25

2 Cadimi (Cdl tL'r rng/kg
US EPA Method 30508 +

US EPA Method 7010
o77 0^79 4

a
J Kern (Zn) {b) mg/hg

US EPA Method 30508 +
[JS EPA Method 70008

2B 6 8 29^02 300

4 Chi 1nUl 
ti'r mg/kg

US EPA Method 30508 +
US EPA Method 7010

17,24 18,22 200

c0t'rc rucnE vl

I l) Klfing qtt), dinh
3. L:(ic chi fieu d(inh tli.tr (b) duoc L:Ang nliliil l:inrc'ert.y
5. ('tic.chr ietr dcinh dtiu (+) clurt'c thLtc hiin bii nhd thdu pht.r

7. Phiiu ktt /!ki n4: chi c6 gi(:r tri ddi |ii ttuu thi nghient do khilch
hlng lrtLc liCp gii .lin, hotic c6ng 4: 14i1, 1 6.

2. Cric cJti ri0tr dtinh dtiu fu) dttoc ting nltin L'ilu.t
1. ('tic chi riAtr dcinh ditr (c) duoc cing nhtin bii So y ti llit ,\'6i
6. KhOng lrt )', .soo lut, kit quti khi t.lttnt c.i, sLr J,)ng )\ Lltd plling thi ilghiAnl
8. 't'hii giun lmt nt7tr 7. ngit,, quti tht)i hun phing thiL nghiul khittg grtrt
qt0et riAc khiit nui ktt qtd thti tt51hiAilt

Trang 2/2



HATICO VIET NAM

TCn khiich hing
Dia chi

Vr til lrv lllall

TCn mIu/ Loai mAu

NguY le\ nttu

coNC Ty Co PHAN c$xc NGHE VA KV THUAT HATICO VIET NAM

PHONG THU NGHIEM - VIMCERT 269 - VILAS 1319

D c ,\i 15 ngdch l129 ngn 2ll dur)ng,\'grr1,iy XiAn, I' H, Dinh, O. Thunh.\itdn, T[' Hd \'6i

D c I'7,\' Liin ki 16.3 t khtt t16 thi Hirutdc Rtryul l'urk Kirn ('hrrng Di 'fruch, hrr):An Hoiti Dtit" thitnh phi Hn \'6i

Tel:093(r.175.507 Llnail:hilticoYietnarn20l(r'-rigmlril.corn

S i : 0 7 I I 2/2 0 2 5/PKO/2 5. 7 7 I 3

KE,T QUA THTI NGHIBM
: Nhir mriy di6n giii C6ng Hiii I - giai doan 2

: xi C6ng IIti. tinh Khiinh Hda

: - KK I : Vi tri drldng vzio dr-t dn gi6p QL.IA
- Kl(2: Vi triclLlong n6i b6. khu vLLc dtL kien xi1 clLlng trarl bi0n rip vi nhi quAn

[, r,in hi\nh

- KK3: Vi tri dAu nOl thlroe tu\0n duong dir I lOkV vio trLr hi€rr hfrLr

Khdng khi 56 lLlong rndu: 03

021t012025

Ghi chti:.
Quy chuin so sfnh:
+QC\,N 05:2023/BTNMT: Qu,v chLran I(i,thuat qu6c gia v6 chdt lLrclng kh6ng khi.

+ QCVN 26:2010IBTNMT: Quy'chudn k! thuAt qLrdc gia r'0 ti6ng 6n'

rM. PHONG rHtI NGHIEM CAN n9 QA/QC

Nr Thi Duy€n Hoing Thi Kim Anh

Hr),\t6i, ngiy; l$ lhring l0 niint 2025

DOC

in Holr

STT Chi ti6u Don vi Phuo'ng phfp thfr
Kiit quf, QCVN

05:20231
BTNMT

QC\rN
26:20101
BTNMTKK1 KK2 KK3

I Nhier d6(r') OC QCVN 46:2022/BTNMT 34.2 34^2 34,5

2 Tieng on(t') dBA TCVN 7878-2:2018 59.8 55 7 64.5 70

3 Bui(b) Ig/Nm3 TCVN 5067:1995 120 1t0 170 300

SOz(t') ug/Nrnl TCVN 5971:1995 95,1 r05 90.3 350

) NOz(b) LLg,Nmr TCVN (t137:200r) 82.3 95..1 82.0

6 6g(u pgNu-r3 HD.LM l5/ClO/l(KXQ 5.720 5.650 6.0i0 30.000

CONG TY

CO PHAN

c0ruc NcHE

l. Q Khdng qu1: dinlt
i. Ctic chi ile rr dtinh tldu (b1 duoc t:6ng nhtin L'inrceils

5. Ct'tc chi tiatr dtinh eltiu (*) duoc thttc hiin hii nhi thctu phu
t. Phiiu kit Tuti nil r:hi co giri tri dii tc)i ttttitr thi nghian do khich
hitng lrtrc iAp gtti tlin, hotic cdng 0' l1ilt 1 g

2. ('(1c chi tielt dtinh dtiu (u) dtutc cottg nhtitt L'ilu.t

1. Cic chi tiAt.r tirinh tltiu (c.1 tlLLoc c6ng nhrin hLii Sd Y ti Hi Xrii

6. Khc)ng lu 11 .stro lLnr kil tltrci kht ,hLr,r t,' tlt J,tng.t LttLt ])llt)tt!1 thi nghiAn

E. Thdi.qiun ltrtr tttitr 7 ngiy,, qtir rhii hon phing rhi nghitnr kht'ttg giti
q,git,iA" khiitr ruti kit Erir thi nghlattt.

Trane l/2

4"



HATICO VIET NAM

T0n khdch hdng

Dia chi

V l tn ltlv nleu

T6n rriir-r/ Loai miu
Ns:\v liv rnAn

coxc ry co PHAN coxc NGHE vA Kv THUAr HATICO VIET NAM
pHoNG THII NGHIEM - VIMCERT 269 - VILAS 1349

D c'. 56 15 ngut'h t1 20 ngi 2tl dtLdng,\gr4& ,Yi,;rr, ['. H,t Dirtlt, O.7'honh.Ytrrin. T[' tid,\tii
D c'. t'7,\' Liin ki 16.31 khtt t16 thi tlinodc Royol Put'k Kim (lhrng Di'l'roch, htry,An gu;, Dtic, thinh pl,i tii .lui

'l'cl:093(r.175.507 Ernail :l.raticoyietr.rrrn20l(r''ullgnrail.corn

S0: 078 t 2/2025/PKQ/25.7784

KET QUA THTI NGHIE,M

Ghi chf :

Quv chuffn so s:inh:
+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chLrAn I<y thuat quoc gia vi chit lu'olg kh6ng khf
+ QCVN 26:20L0IBTNMT: Quy chudn ky thuAt qu6c gia vC ti6ng 6n.

Nhi mriy ili6n gi6 C6ng Hiii 1 - giai doan 2

xd Cdng Ilii. tinh Khiinh Hoa

- KK4: Vi tri tuabin gi6 s6 l. lii vi tri d0Lr clLr 6n

- I(K5: Vi tritLrabin gio sti 5. li r i trie Lroi du zin

I(h6ng khf

02il012025

S6 lrLons miu: 02

Hd Noi, ngdv' l6 /hdng l0 ndnt 2025

Hoi

TM. PHONG THII NGHIEM CAN BQ QA/QC

Thi DuyOn Hoing Thi Kim Anh

STT Chi tiOu Dcrn vi Phuo'ng phfp thiir
KCt qu:i QC\N

05:20231
BTNMT

QC\rN
26:20101
BTNMTKK4 KK5

1 Nhi€t d6(b) OC QCVN ,16:2022IBTNMT 34,7 ti i
2 Ti6ng 6n (l') dBA TCVN 7878-22018 60,3 63.1 70

Bui(1') LrgNnrl TCVN 5067:1995 140 200 300

4 SOr(t') Lrq,Nnr' TCVN 5971:1995 85, I 350

5 Noz(t') gg/Nnrr TCVN 6137:2009 16.1 65.2

6 Co(l') gg,Nnr' r rD.LM rs/CO/KI(XQ 5.920 6.310 30.000

l. () Khting qu1, iinll
3. ('tit: chi ti1rt dunh tliu (b1 duttc cong nhin L'intctrt,s

5. t ,i. , ltt ttttt Jiltlt J,itr ,*1 Jrr,.,, tlu.r; ht,'tt l,'t ttlt.i tlt.itr l,lttr
7. Phiitr kJr quti ncilt c1,1 ,,t t,r, tt I Jtii titi lt.7tr tltu nght,'ttt J,t khtith
lling tt uc tiip gii din, hodc cr)ng ty ltiy t.;.

2. ('tit: clti tiAtr dtinh lri.t.r (u) tlt.Lrtc cing nhtin L'ilcr.s

1. Ctlt: chl ti?t.t dtinh dtin.lc) durtc t:6ng nhtin hoi Sti Y lA Ho \!6i
6. Khong nr ! ,tuo lLnr kit tltru khi chuu crl ,w ding i' ctit.r 1*dng thi nghi(tn
8. 7'hiti giun lut nrlu 7, ngr\1, qui lhii hun phitng thtr nghiin khr)ng giut
qt\:it riac kltiitt nui k0t tltrci thti nghiint.

Trang 2/2

J



HATICO VIET NAM

Tdn khdch hing
Dia chi

.,; ivllil la\ rnau

len rlilr.t/ LoSl lllaLl

Ngi\y nhin mdu

Ghi chf :

Ouy chuAn so sfnh
+Mti'c B: ChAt lu'o-ng

6 nhi6m. Nudc cci th6

xt'ly phir hrrp.

C6NG TY CO PHAN CONC NGHE VA I(Y THUAT HATICO VIBT NAM

PHONG THU' NGHIEM - VIMCERT 269 - VILAS 1349

D c So 15 ngdch 11 20 ngA 2ll dtrd'ng.\'gtq'6n.\'iAn, P. Htr {)inh, Q. Thunh,\irdn, T[' Hi .\'6i

D c' P7''\' Liin ki l6 3 t khrr dtt thi llinor'la [lovtrl ['ttt'k Kitn ('httttg Di |'ruc'h' htrl'an Httiti Dti'c'' thinh pho Hi \'6r

Tel:091(r. 175.50i Lrnail : hatiu^ovietnam20 l(r4gmail corn

S A : 078 I 2/2 02 5/PKQ/2 5. 7 7 S 5

KET QI]A THTI NGHIBM
Nh:i miry tli6n gi6 C6ng Hiii 1 - giai doan 2

xi Cdng Hai. tinh Khdnh t'{da

- NN{ l: Su5i Vang. gAn vi tr( duong vdo du'rin

Nu'cic rnit
021t012025

Sd lLLo'ns m6u:0 t

eC\T.{ 08:2023:BTNMT: Quy chuAn ki.,thLrit qu5c.gia v€ chit luorg nu6c mdt

nu6'c trung binh. HC sinli thzii trong rrucic ti6Lr thu rrhi€u or1' hda tan do m6t lr-Lo-ng 16n chAt

su dulg cho rnuc dich siin xuAt c6ng nghi6p. rr6ng nghi6p sau khi iip dLrng ciic bi0n phiip

TM. PHONG THU NGHIEM CAN BQ QA/QC

Nguy6n Thi Duy6n Hoirng Thi Kim Anh

Hd li6i, 0 niin 2025

DOC

VIn Hoi

TT Chi ti6u Dcrn vi Phuong phfp thti
Ktit qui QCVN 08:20231

BTNMT,
Mric BNMl

1 PH(b) TCVN 6192 2011 6,03 6,0 - 8,5

2. TSS(L') rng/L TCVN 6625:2000 2l,l < 100

3 pg(t') mg/L TCVN 7325:2016 4.52 > 5,0

1 COD(r.) ms/L SMEWW 5220.C:2023 )1 \ <15

5 BOD,(b) mg/L SMEWW 5210.8:2023 4.01 <6

6 Nitrat (NO, ; tt'r rng/L SMEWW 4500-NO: .E:2023 oo)

7 Phosphas (PO.*: l ti'l mg/L SM EWW 45 00-PO+3-. E:2023 KPH

8 Arsen (Asl tL'l mg/L SMEWW 31148:2011 KPH

9 D0Lr miv t6ng(t'l mg/L SMEWW 55208:2023 KPH

t0 T. Coti/brn/b) MPN/l00mL TCVN 6181-2 :2020 3.600 s 5000

11 Sunfat (SO12-)(r') rng/L SM EWW 45 00-SO42 -.F;2023 KI'IJ

t2 mg/L SMEWW 31128:2023 KPH

l3 6,1(u mglL SMEWW 31128:2023 0.004

l4 p6(u) ms/L SMEWW 3ll2B:2023 KPH

15. E. Coli(b) MPN/l00mL SMEWW 92218&G:2023 61

PHAN
colron$rEvAri

HA

5
*l
q

l. (-1 Khing quy tlinh
3. (-'tic: chi titu ddnlt dou (b) dttoc cottg nhlin I''trttccrt.t

5. (Lic chi tiAu dtinh tttitt (+1 tluoc tlrur: hiAn brii nhit rhtiu littr
l. I'hiiu kir tltrti niq, 

,c1r1 
,O ,,, tri dtii t'oi niu thi nghrin dtt khtich

hdng trLrc tiip gtri clin, lndc c6ng tlt l7i1: f i

2. ('.ric chi tiOrt ddnh clau kt) clucrc c6ng nhtin L'ilus

1. Clic <:hi tietr tltinh tfuit.t (c) tluoc ct)ng nhtin bi,i Si y i LIi \'l)i
6. Khing tu ! stro lLnr kit quLi khr .htu ,,i ur Jting.l Ltttt Pllt'tU thit nKhiint
8.'t'hiti yiun lutt ntfu 7 nga1,, qrrti thii htrn plting thi nghiAnt khong gt,it

q,,1ir ,iir, khiitr noi kir qtrl rhLi nghiint.
Trang l/3

Hg(l')



HATICO VIET NAM

TCn khdch hing
Dia chi

',: i
V r tl'r laY nriju
'f€n nidu/ Loai mAu

Ngdy'nhAn miu

CONG TY C6 PHAN COXC NGHE VA KY THUAT HATICO VIET NAM

PHONG THII NGHIEM - \'IMCERT 269 _ VILAS I3'I9
Dc.s(t15ngdchll20ng62lldur)ng'\gtq'inXian'['lloDinh'O Thunh'Yrrdn''l-l'Hi'\'ii

Dc; t,T.\t Liinki 16.31khrr tl6thi Hinodeltol,ol Pot'kKimChutgDi Truc'h,h\:AnlloitiDtlrc,thunhfh,;t/;,\,',i
Tel:093(r.17i.507 Ernail:haticovietnarn20l(r4gmail.conl

S i : 0 7 u l 2/2 02 5/PKQ/2 5.7 78 6

KET QI]A THTI NGHIEM
Nhi mriy rti6n gi6 C6ng Hiii 1 - giai doan 2

ri C6ng Hai. tinh Khfrrh Hda

- NM2: SLr6i Vang. vi trf cit qua turen dttong dA1' I 10kV thu6c du'iin

Nu6c rndt S5 lu'ong mltr:0 t

0211012025

Hd l{6i, ngiry l0 ndm 2025

TM. PHONG THT NGHIEM CAN B8 QA/QC

Nguy6n Thi Duy6n Hoing ThiKim Anh Hoh

Ghi chti:
Quy chuiin so s{nh: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chLrin k! thLrit c1u0c.gia v€ chit luong nu6c mdt

+Mri'c B: Ch6t lu'ong nu'6'c trung binh. H6 sinh thiii trong nLrric ti6Lr thLr nhi6Lr oxlr fi,)" tan do m6t Iuo-ng l6n chAt

6 nhi6m, Nu6c c6 th6 st'dung cho rnuc dich sin xu6t c6ng nghi6p. n6ng nghi6p saLr khi rip dtrng c6c bi6n ph6p

rLl 11'phir ho-p"

TT Chi ti6u Do'n vi Phuong phrip thfr

KGt quii QCVN 08220231

BTNMT,
Mric BNM2

I PH(L'I TCVN 6492 2011 6.09 6,0 - 8,5

2 TSS(r.) rng/L TCVN 6625:2000 22,1 s 100
a
J pg(u) mg/L TCVN 7325:2016 1.62 > 5,0

coD(b) mg/L SMEWW 5220.C:2023 26,4 <15

5 BOD;(b) rng/L SMEWW 5210.8:2023 76) <6
6 Nitrat (NO3;tt'l mg/L SMEWW,1500-NO: "E:2023 0,03

l Phosphas (PO*:-; tt'l mg/L SM EWW 4500-Po+r . F :2023 KI'H

B Arsen (As) tt') rne/L SMEWW 3l l;18:2017 KPJ.I

9 DdLr m0 t6ns(h) rng/L SMEWW 55208:2023 KPI-I

l0 T. L',,lilitrtttt'l MPN/l00rnL '|CVN 6187-2 :2020 3.800 < 5000

ll SLrntat (SOa2-)it'r rng/L SM E WW 4500-SO42 -.8 :2023 KPH

t2. Hg(t') mg/L SMEWW 3ll2B:2023 KPH

13 g6tu) rnc/L SN'IEWW 3ll2B:2023 0.009

14. p6(r) rng/L SMEWW 3ll2B:2023 KPH

l5 E. Coli(t') MPN/100rnL SMEWW 92218&G:2023 63

l. () Kh6ng ttt.r)t dinh
.3. ('tltt: chi tiAu dtinh dti.r.r (b1 drutt: cdng nhin l"incerts
5. Cric chi ri.Au dlinh tLitr (*) ilroc thuc hiAn hrti nhi lhttu ltltt.r

t. 1'hiitr kit fu nu1,,c71 ,n t,u ti doi tr'ti rtttitt thLt nghiint do khac:h

hiilg truc titp gtri din, fuxic cdng ty lti.,' tA.

). ('.ic chl tiAt d(inh dti.u Lt) durt.c c6ng nhtitt L'iltr.r

1. ('tic chi tittr dtinh cltur (c) duoc cong nhdn btti Sd Y ft Ho \tdt
6. Khong tu i' .tao lLn.r kit qrrti khi chtttr r:ti.su tJing)1 ct)o Phdng thit nghiAnt

8. 7'hr'ti gion ltnr ntiu 7 ngit1,, quti tht'ti hun phdng thu nghiin klt,)tt2i gt,rr

q,,1it,ia, khlin noi kit qua thu nghiin.
'l-rang 2/3

4.



HATICO VIET NAM

TCn khiich hdng

Dia chi

V I f t'l lrv nrau
'l-6n rniLr/ 1-oai mAu

Ngil' nhAn rn5u.

CONG T'Y CO PHAN CONG NGHE VA I(Y THUAT HATICO VIBT NAM

I'HONG THU'NGHIEM _ VIMCEITT 269 - VILAS 1349

D c' Sii 15 ngoc,h tl 20 ng6 2ll tlLbng,\gr4,/n XiAn, P tlu Dinh, Q Thunh.\'rrtin, T[' l1r).\t]l

D c.; [,']',\t . t.iin ki l6-31 khtr d6 thi Itinotlc tlol'ol Put'k Kint ('hrng Di 't't'ttch, hrrl,An gu,i, Dti'c, thdnh ph,i Hu ,rii
Tcl:093(r.175.507 Ernlil:haticovictrrarn20l(rtr-rgmail.corn

S A : 07 8 I 2/2 0 2 5/PI(Q/2 5.7 7 I 7

KET QIIA TrrU'NGHTBM

Nhh miry {li6n giti C6ng Hrii 1 - giai .Ioan 2

xd C6rrg Hii. tinh I(hdnh Hda

- NM3: Su5iNho. vitrigin tuabin gi6 s5 5. cu5i du 6n.

Nu6c mit Sd lu'o'ng mAr"r:0l

0211012025

TT Chi ti6u Don vi Phuo'ng phfp thii'

KGt quii QCVN 08:20231

BTNMT,
Mric BNM3

1 PFI(t') TCVN 6492 2011 6 )) 6,0 - 8,5

2. Tqq(b) mc/L 'fCVN 6625:2000 23,1 < 100

3 p6in) mg/L '[CVN 7325:2016 4,26 > 5,0

COD(b) rrg/L SMEWW 5220.C:2023 28.3 <15

5 BOD;(b) m{-rlL SN4EWW 5210.B:2023 4.1 I <6

6 Nitrat (NO:-) (t'r mg/L SM E,WW,15 00-N O;-. F.:2023 0,04

1 Phosphas (PO+3 ) 
(t'l nig/L SM EWW 45 00-PO+'-. E :2023 KPH

8 Arsen (As; ti'l rnglL SMEWW 3ll4B:2011 KPH

9 Darr nro tdng't') mg/L SIVIEWW 55208:2023 KPH

l0 1-. (totilbrnlb) MPN/ l00mL TCVN 6181-2 :2020 3.500 < 5000

ll Suntat (SO+2 )(r') ms/I, S M E WW 45 00-SO42 -.F.:2023 KPH

Hg(t') mg/L SMEWW 3ll2B2023 KPH

13 66iu rlg/L SN4EWW 3ll2B:2023 0.003

lrl p6{u) rne/L SMEWW 3Il2B:2023 KPIJ

t5 E. Coli(b) MPN/l00mL SMEWW 92218&G:2023 6L)

+Mri,c B:
6 nhi6m. Nu'6c
xil ly phir hop.

lr-Long

c6 th6

QCVN 08:2023IBTNMT: Qu1,, chr-ran k! thLrit c1Lr6c gia v0 chAt luo-ng nu6c mit
nu.6c trung binh. li€ sirrh thfi trong nucic ti6Lr thu nhi€u ox1' hda tan do m6t Iuong l6'n chit

su'dung .i1o ,-,',r-,. dich san nrdt c6ng nghiep. n6ng rrghi6p saLr khi 6p dtrng circ bi6n ph6p

TM. PHONG TI{[I NGHIEM CAN Bq QAiQC

Nguy6n Thi Duy0n Iloirng Thi Kim Anh

Hit lrli, I0 nitr;t 2025

DOC

V[n Ho]r

TY

PHAN

CONG NGHE

). ('.tic clti tiiu dcinh dtiu (t) dLt1c cing nhdn

1. ('(ic chi tietr tlLinh ddu (t) duttc c6ng nhdn

6. Kh6ng ttLl', suo ltrtr kit qtri khi chtu cti stt

I,',i I u.s

bdi So Y i H0 \'()i
ding i' cl:a, ,6r;rt thti nghiint

l. (-) Klfing qr; dinh
3. Cic chi /iAu dtinh dtiu (b1 duttt: cOng nhdtt L'intcerlt

5. ('tit: chi tiirt tliinh dcitr (*1 duoc thuc hiAn hii nhir thtiu phtt

). t'ltiitt ktr Lttu ni) cllt ci giri tri di;i t'rii nit.r thtl nghiAnt drt khcich

lt,r,ts trtr, rt,i1, ttri J,:tt, lt,"i, .,1nx t). 1,4 r,:
\ l lu ri Ftu tt l tnr nt,7tt 7, n.{^. tlltLi thi i fur n phong tlnr nghi0 nt khing gitl i
,//d.:/ r /,:, Lltt.'tr tt,ri kit qtr.t lht nght,tttt.

Trang 3i3

4.

t2.
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